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MỞ  ẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Chi n tranh L nh k t thúc đưa đ n những bi n đổi ph c t p c a tình hình th  

gi i hiện đ i. Nhữn  năm đó ch ng ki n s    a  đổi m nh mẽ   on     i độ và suy 

n  ĩ     ăn  óa v i việc s  dụng nhi u những thuật ngữ m i n ư: “ ăn  óa c â  

Á”  “ ăn  óa c â  Â ”  “ ăn  óa Hồi  i o”  a  nói c c     c đó       khẳn  định 

những giá trị  ăn  óa  n  n n ữ riêng biệt   on  đ i s ng và quan hệ qu c t . Bên 

c nh đó      n l c c a các n n  ăn min  cũn    a  đổi m nh mẽ. Khi mà các n n 

 ăn min  p ươn   â       i m t m  nh  ư n   ươn  đ i rõ rệt thì các qu c gia 

châu Á m  rộng s c m nh kinh t , quân s  và chính trị, các qu c gia Hồi  i o cũn  

n ư c c nư c láng gi ng có s  bùng nổ v  mặt dân s  cùng v i các hậu qu  b t 

  ư n ;     ơn c  là các n n  ăn min     n  p  i p ươn   â  đ u tái khẳn  định 

rộng rãi các giá trị  ăn  óa c a h  [Huntington, 2007, x]     n  đi u này t o nên 

nhu c u c p thi t c n chú tr n   ơn   o  iệc   úc đẩy thiện chí và hi u bi t qu c t  

   n    a  ăn  óa  Văn  óa       đa   ng c a  ăn  óa    c n  cụ c a c c p ươn  

th c ho   động chính trị m i nhằm   úc đẩy m i quan hệ giữa các th  ch , các qu c 

gia, và châu lục. S    a  đổi v  nhận th c cộng v i những nghiên c   đ   đ   ơn 

đ  c  ng minh m c độ các qu c gia coi tr n   ăn  o     n    a phát tri n ngo i 

giao  ăn  óa v i  ư c c     một bộ phận c a ngo i giao công chúng và là công cụ 

m nh mẽ và hiệu qu  đ  c i thiện hình  nh và quan hệ giữa c c nư c, đón   óp 

quan tr ng vào công cuộc xây d ng qu c gia. Do đó n o i  iao  ăn  óa    n  c ỉ 

 iúp   úc đẩ   ư      nhận th c m i m  c n  iúp  ư n    ư c c c   a  đổi, d  đo n 

c c x n  độ    on   ươn   ai đ  từ đó   i n khai các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng 

ngừa và gi i quy t hiệu qu .  

Không nằm ngoài xu th  này, s  k t h p giữa nhận th c v  vai trò c a  ăn 

hóa và nhận th c v  s  c n thi   đẩy m nh hội nhập qu c t  đ  đưa ngo i  iao  ăn 

hóa th c s  tr  thành một trong ba trụ cột c a n n ngo i giao hiện đ i Việt Nam. 

Ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam trong th  kỷ   I đư c nh c đ n và nêu bật t i 

  i hội   i bi u toàn qu c l n th      ng Cộng s n Việt Nam và Hội nghị ngo i 
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giao l n th  25 (năm 2006)   i   n đ u tiên chính th c coi Ngo i  iao Văn  o     

một trong ba trụ cột quan tr ng c a Ngo i giao Việt Nam. Ti p đ n   i hội đ i bi u 

toàn qu c l n th  XI c a   ng Cộng s n Việ   am đ  nê  c     ươn : "  i n khai 

đồng bộ, toàn diện ho   độn  đ i ngo i" [  ng Cộng s n Việt Nam, 2011, 235], 

đồng th i đ  cập tr c ti p đ n vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa: "   i h p chặt chẽ 

ho   độn  đ i ngo i c a   ng, ngo i  iao     nư c và ngo i giao công chúng; giữa 

ngo i giao chính trị v i ngo i giao kinh t  và ngo i  iao  ăn  óa” [  ng Cộng s n 

Việt Nam, 2011, 238].  ăm 2008  Phó th   ư ng kiêm Bộ   ư ng Ngo i giao Ph m 

Gia Khiêm kêu g i toàn Ngành l   năm 2009    Năm N          Vă     . Theo đó  

Chính ph  đ  phê duyệ   ai  ăn   n quan tr ng là Chiế  lược Ngo         ă      

đế   ăm 2020 (2011) và Chiế  lượ  Vă      đối ngo i c a Việ  N m đế   ăm 2020 

tầm nhìn 2030 (2015) chính là s  ghi nhận quan tr ng c a chính ph  Việt Nam đ i 

v i ho   động ngo i  iao  ăn  óa    ững bi n chuy n này không chỉ t o đi u kiện 

cho các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  ia  ăn     quy mô, t m vóc mà còn ngày 

càng thu hút s  chú ý và tham gia c a toàn xã hội. Bộ Ngo i giao Việt Nam, Bộ 

Văn  óa    n   in         n thông hiện đan      ai cơ   an c   qu n tổ ch c và 

th c hiện ph n l n các ho   động ngo i  iao  ăn  óa   on     n o i nư c. Bên c nh 

đó  s  tham gia c a t t c  các ban ngành khác cùng v i chính quy n c c địa p ươn  

trong c  nư c đ   đ     đan    c  c c th c hiện các ho   động ngo i  iao  ăn  óa 

riêng biệt.  

V i n ữn      o n    đ  n  u tre  n, nghie  n c    in        địn  c  n đ    i 

“Chính sách ngo         ă        a Việt Nam (2009-2020)” c o     n  n  i n  ĩ 

chuye  n n  n    an  ẹ      c     

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Làm rõ chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a Việ   am  iai đo n 2009-2020 đ  

từ đó đưa  a c c khuy n nghị c i thiện ho   động ngo i  iao  ăn  o  c a Việt Nam 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ nội hàm khái niệm ngo i  iao  ăn  o  đ  xây d n  cơ    lý luận cho 

đ  tài. 
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- Phân tích các nhân t    c độn    m cơ    cho chính sách ngo i  iao  ăn  o  

c a Việt Nam 2009-2020. 

- Phân tích nội dung và th c tiễn tri n khai chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a 

Việt Nam. 

-   n   i     n    u, h n ch  từ đó đưa  a  huy n nghị chính sách cho 

Việt Nam. 

3.  ối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đố   ượng nghiên cứu: chính sách ngo i  iao  ăn  o  Việt Nam 

- Ph m vi nghiên cứu:  

o Ph m vi th i gian: đ  tài tập trung vào kho ng th i gian 2009-2020 

khi l y 2009 là Năm N           ă      và là kho ng th i gian Việt 

 am địn   ư ng ngo i  iao  ăn  o        n   âm đ i ngo i qu c gia 

v i hai chi n  ư c đư c tri n khai từ 2011 và k t thúc vào 2020. 

o Ph m  i    n   ian:    n   ian   on  nư c và các qu c gia trên 

th  gi i có các ho   động ngo i  iao  ăn  o  c a Việ   am đư c 

th c hiện. 

o Ph m vi nội   n : đ  tài nghiên c u các ch    ươn  chung c a 

  n         nư c v  ngo i  iao  ăn  o   ập trung vào các ho t 

động và chi n  ư c cụ th  do Bộ Ngo i giao và Bộ Văn  o  c ịu 

trách nhiệm chính. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên c u này k t h p s  dụn  c c p ươn  p  p n  iên c u chung trong 

khoa h c xã hội    n ân  ăn c n  c c   i p cận chính sách ngo i  iao đặc thù trong 

quan hệ qu c t  nhằm tập    n    o   n  ĩa    nân  cao    hi u bi t v  các quá 

trình, hiện  ư ng và ho   động trong quan hệ qu c t  nói chung và ngo i  iao  ăn 

hóa nói riêng. Nghiên c   định tính bao gồm một lo   c c p ươn  p  p  ừ phỏng 

v n đ n quan sát, th o luận,    c c p ươn  p  p lịch s . Nghiên c u này áp dụng 

c c p ươn  p  p  a : 

Tiếp cận phân tích chính sách: đ  tài áp dụng các ti p cận chính sách trong nghiên 

c u chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a Việt Nam (2009-2020) từ chu trình chính 
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sách gồm (1) cơ    ho c  định chính, (2) nội dung và th c tiễn tri n khai, (3) đ n  

giá chính sách 

Chuyên gia: Tác gi  th c hiện các buổi   ao đổi và nói chuyện v i nhữn  n ư i 

làm công tác nghiên c u và nhữn  n ư i tham gia vào quá trình ra quy   định và 

th c hiện c c c  n    c   iên   an đ n ngo i  iao  ăn  óa đ  tìm hi u quan đi m 

c a h     n   ên n ân đằng sau các quy   địn  đư c đưa  a     n   in đư c thu 

thập d a trên các câu hỏi m       ao đổi cho phép tác gi     đ p  iên c n  c ia  ẻ 

và th o luận những góc nhìn m i    đa c i u v  các v n đ  quan tâm. Tác gi  cũn  

th c hiện phỏng v n v i các nhà nghiên c u t i Việ   am đ   o   n    an đi m 

khác nhau c a các bên v  các v n đ   iên   an đ n ngo i  iao  ăn  óa n ằm tìm 

ki m nhữn  p ươn     c phù h p v i b i c nh c a Việt Nam.  

Nghiên cứu trường hợp: Luận án s  dụn      n “  n vinh Ch  tịch Hồ Chí Minh 

- Anh hùng gi i phóng dân tộc  n    ăn  o   iệt xu t   nư c n o i”  iai đo n 2009-

2019 c a Bộ Ngo i  iao đ  làm ví dụ đi n hình cho việc th c thi chính sách ngo i 

 iao  ăn  o  Việt Nam d a trên những thành t u, h n ch       n  ĩa c a đ  án 

trong tổng th  b c tranh ngo i  iao  ăn  o  c a nư c nhà. 

Phương pháp lịch sử:   ươn  p  p lịc  đ i đư c áp dụn  đ  phân tích dữ liệu th  

c p sẵn có cung c p cái nhìn toàn diện v  s  hình thành, nhữn    a  đổi và quá 

trình phát tri n c a ngo i giao  ăn  óa  n o i  iao  ăn  óa Việ   am   ên cơ    đ i 

chi u và so sánh v i c c nư c khác trên th  gi i   on  đó có   ật B n. Những dữ 

liệu và nghiên c u này không chỉ ph n ánh các quy luật và b n ch t c a ngo i giao 

 ăn  óa m  c n c n  c p thông tin v  lịch s  phát tri n, mô hình phát tri n, các 

nhân t    c độn  đ n ngo i  iao  ăn  óa     ân  ộc thi u s . Cùng v i các nghiên 

c u v  lý thuy t quan hệ qu c t   p ươn  p  p n    iúp c ún   a  i   đư c   n  ĩa 

     c động cu  ngo i  iao  ăn  óa       i       óa m i quan hệ cũn  n ư  ị th  

c a qu c  ia    n    a p ươn     c ngo i giao này. 

   o i  a đ  tài còn s  dụn  c c p ươn  p  p n  iên c u phổ bi n    c n ư 

nghiên c u chính sách, logic, so sánh, d  báo,     đ  ti p cận và gi i quy t các v n 

đ  đư c đặt ra. 



7 

5. Nguồn tài liệu 

Luận án d a trên nguồn tài liệu  ơ c p, ch  y      c c  ăn   n chính sách 

sau: (1) c c  ăn  iện   i hội   i bi u toàn qu c c a   ng Cộng S n Việt Nam; 

Văn  iện c a   n         nư c v  Ngo i  iao  ăn  o      ị quy t c a các Hội 

nghị ngo i giao Việt Nam; Chi n  ư c đ i ngo i đổi m i; (2) Chi n  ư c ngo i giao 

 ăn  o  c a Việ   am đ n năm 2020  Chi n  ư c ngo i  iao  ăn  o  c a Việt Nam 

đ n năm 2030; Chi n  ư c  ăn  o  đ i ngo i c a Việt Nam đ n năm 2020   m nhìn 

2030; (3) Một s   ăn   n liên   an n ư L ật Di s n, Luật b o tồn    p         ăn 

hoá các dân tộc thi u s ; (4) các sách chuyên kh o, t p chí, bài báo v  ngo i giao 

 ăn  o   

6.  óng góp của luận án 

Luận án cung c p nguồn tài liệu quan tr ng hệ th ng hóa nhữn    a  đổi 

chính c a ngo i giao  ăn  óa Việt Nam trong th  kỷ   I   ồng th i  đ  tài cung 

c p tài liệ  đ n   i   o n  iện v  những thành t u, h n ch  đồng th i đ  xu t các 

gi i pháp nâng cao hiệu qu  ngo i  iao  ăn  óa      vậ   đ  tài góp ph n nâng cao 

nhận th c v  vị       ai     cũn  n ư c  c năn  n iệm vụ c a ngo i  iao  ăn  óa 

trong b i c nh hiện nay và trong chi n  ư c ngo i giao nói chung. K t qu  nghiên 

c u c a luận án góp ph n hỗ tr  chính ph  và các nhà nghiên c u v  ngo i  iao  ăn 

hóa Việt Nam trong việc xây d ng chi n  ư c ngo i  iao  ăn  óa nói  iên     xâ  

d ng hình  n  đ   nư c Việ   am nói c  n  đồng bộ và dài h n. Những khuy n 

nghị c a đ  tài tập trung vào tính th c tiễn cao   o đó  c n  c p c c đ  xu   đ  xây 

d ng các chi n  ư c    c ươn     n   o   động chi ti   đ  nâng cao ch    ư ng và 

hiệu qu  c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam hiện nay. 

7. Cấu trúc của luận án 

Luận  n đư c chia làm b n ph n (ngoài m  đ u và k t luận) v i nội dung 

c  n  n ư  a : 

-  hương 1: Tổng quan hình hình nghiên cứu tìm hi u các công trình c a 

các h c gi    on     n o i nư c v  ngo i  iao  ăn  o  đ  có đư c hình dung 

chung v  ngo i  iao  ăn  o      ú   a đư c những tồn t i trong các công 

   n  n   đ  ti p tục nghiên c     on  đ  tài này. 
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-  hương 2:  ơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hoá Việt Nam 

cung c p những khái niệm cơ   n, đặc đi m và vai trò c a ngo i  iao  ăn 

hóa, nghiên c u th c tiễn   Việ   am cũn  n ư   ên     gi i  đồng th i xem 

xét các nhân t   ươn    an n ư ngo i giao công chúng và quy n l c m m. 

-  hương 3: Nội dung và thực tiễn triển khai chính sách ngoại giao văn 

hoá Việt Nam giai đoạn 2009-2020 sẽ x c định nội hàm c a ngo i  iao  ăn 

hóa Việt Nam đ  đ n   i  n ữn    a  đổi và ho   động chính c a ngo i giao 

 ăn  óa Việt Nam   on   iai đo n 2009-2020; nghiên c     ư ng h p cụ th  

đ   n “  n  in      tịch Hồ     Min ” 

-  hương 4:  ánh giá, dự báo và khuyến nghị phân tích những thành t u, 

h n ch , thuận l i    ó   ăn c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam đ  từ đó đưa 

ra những khuy n nghị nhằm phát tri n ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam hiệu qu  

và ch    ư ng. 
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 hương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Liên   an đ n nhóm tài liệu nghiên c u c a đ  tài có th  chia làm ba 

nhóm chính:  

1.1. Các công trình nghiên cứu lý luận về ngoại giao văn hóa 

Văn  óa đón   ai     n n t ng và nòng c t c a ngo i giao  ăn  óa   ăn  óa 

   xươn   ư n c a cá th  s ng ngo i  iao  ăn  óa  c  n         không ít công trình 

nghiên c u tập    n  đ n đ  tài này. Liên quan chặt chẽ đ n vai trò c a  ăn  óa 

trong quan hệ qu c t , m i quan hệ giữa  ăn  óa    n o i  iao  ăn  óa    ng th  

   n  đ  cập đ n tác gi  Samuel P. Huntington (2007) v i cu n Sự va ch m c a 

các nề   ă  m    đ  c ỉ  a  ai     đặc biệt quan tr ng c a  ăn  óa   on    an  ệ 

qu c t , nhữn    c động bao trùm c a  ăn  óa  ên  o n     gi i. Huntington (2007) 

đ  nói   ong th  gi i hậu chi n tranh L n    ăn  óa c   không ph i     ư ng, chính 

trị hay kinh t  m i là nét khác biệt, s  độc đ o p ân  iệ  n ư i này v i n ư i khác. 

Joseph Nye, Jr (1990, 2002, 2009) (tiêu bi   n ư Soft Power: The Means to Success 

in World Politics)    n ư i đ    iên đưa  a    i niệm quy n l c m m là ch  th  bao 

trùm c a ngo i  iao  ăn  óa    ngo i giao công chúng cũn  n ư m i  ươn    an 

c a các ch  th  n    Ôn  đ  n  n m n   ăn  óa c  n     một trong những cội 

nguồn c a quy n l c m m;    o đó năng l c c a một qu c gia  n   ư n  đ n qu c 

 ia    c    n    a  ăn  óa  c c    ư ng chính trị    c c c  n    c     on  đó  ăn 

 óa đư c coi là một nguồn c a quy n l c m m. Hay cu n sách Culture and 

International History c a Gienow-Hecht J. C. E., Schumacher F  (2004) đ     i 

      ăn  óa “   c s  là phẩn thi t y u c a ngành quan hệ qu c t , nó là nhân t  cơ 

b n cho nghiên c u c a n  n ”  

  i v i nguồn tài liệu v  lý thuy t ngo i  iao  ăn  óa   iện na  đ    n  

thành nên một hệ th ng bài vi t, tác phẩm, công trình v  ngo i  iao  ăn  óa   i  ư 

cách là một ch  th  nghiên c u xu t hiện khá nhi   n ư  i now-Hecht J. C. E., 

Donfried M. C. (2010) Searching for a Cultural Diplomacy hay Laos N. K. (2011) 

v i Foundations of cultural diplomacy. N   n ư Lao   ập trung vào n n t ng c a 

ngo i  iao  ăn  óa n ư  ăn  o       c  ẩn, quan hệ qu c t , các giá trị, các h c 
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thuy t thì Gienow-Hecht l i tập    n  p ân   c  đặc đi m ngo i  iao  ăn  óa c a 

các qu c gia khu v c khác nhau nhằm làm rõ và khái quát lên mô hình c a ngo i 

giao  ăn  óa    c n   n  iên c u Hoa K  s  dụng ngo i  iao  ăn  óa đ  miêu t  

quá trình qu c  ia  ia  ăn        c  n   ư ng thông qua những hình th c phi chính 

trị, phi quân s  v i  ư c c     một c c c a th  gi i. Lịch s  nghiên c u và tìm ki m 

địn  n  ĩa    ngo i  iao  ăn  óa đư c th  hiện     đ   đ  trong cu n sách 

Searching for Cultural Diplomacy v i    i       a  ư ng chính là: (i) s    ao đổi ý 

 ư ng, thông tin, nghệ thuật và các khía c n   ăn  óa    c  iữa các qu c gia và 

n ư i dân c a h  đ    úc đẩy s  hi u bi t l n nhau; (ii) việc s  dụng các nhân t  

 ăn  óa đ  gây  n   ư ng t i n ư i  ân nư c khác, các nhà ho c  địn    an đi m 

và thậm c      c c   n  đ o nư c ngoài; (iii) mộ         n  đa  iện c a chính trị  ăn 

hóa qu c t   ư i   c động c a các mục tiêu qu c gia và b i c nh chính trị-xã hội 

khác nhau. Ngoài ra, không th  không k  đ n nhữn  đón   óp    n  n ỏ trong việc 

xây d ng lý thuy t và cung c p một b c tranh tổng th  v  ngo i  iao  ăn  óa   on  

các công trình nghiên c u chính sách c a các qu c gia ví dụ n ư L    M             

M. M. (2012) v i U.S. Cultural Diplomacy and Archaeology: Soft Power, Hard 

Heritage.  

Ở Việt Nam, những công trình nghiên c u v  ngo i  iao  ăn  o  nói c  n  

v n còn r t m i n ưn  đ       ú  đư c s  quan tâm c a nhi u h c gi  và nhà 

nghiên c u. Bài vi   “ iao  ư   ăn  o        xích l i g n nhau giữa các n n  ăn 

 o    n -Tây trong th i đ i n    na ”   ên T p chí Nghiên cứu lý luận c a 

Nguyễn Hồn   ơn (2008) đ  p ân   c    m quan tr ng c a việc  iao  ư   ăn  o  

đ i v i Việt Nam trong b i c nh hiện nay. Cu n sách Ngo i giao và Công tác 

Ngo i giao c a Vũ Dươn  H ân (2009) đ     n      n ững nội   n   iên   an đ n 

ngo i giao và công tác ngo i giao và dánh hẳn mộ  c ươn  nói    ngo i  iao  ăn 

hoá. Bài vi   “V i   n      n  ĩ    ngo i giao  ăn  o ” c a cùng tác gi  trên t p 

chí Nghiên cứu quốc tế năm 2007 cũn  đ  đ  cập đ n nội hàm khái niệm ngo i giao 

 ăn  o    ên     gi i cũn  n ư   Việt Nam. Khái niệm v  ngo i  iao  ăn  o     c c 

khái niệm  iên   an n ư  ăn  o  n o i  iao   ăn  o  đ i ngo i cũn  đư c Hoàng 

Vinh Thành (2009) bàn t i trong bài vi   “  o i  iao  ăn  o :     đ u từ khái 
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niệm”   ên   p chí Nghiên cứu quốc tế. Ph m Thái Việt thì l i nghiên c u v  m i 

quan hệ giữa “  an  ệ công chúng và quan hệ  ăn  o ”   ên   p chí Nghiên c u 

qu c t  s  3 năm 2009  M i quan hệ giữa ngo i  iao  ăn  óa    quy n l c m m t i 

Việ   am cũn    i n ận một s  bài vi t r t thú vị n ư “      a   ip omac  

p omo    Vi  nam’   of  pow  ” c a VOV (01/02/2017)  a  n ư   on  “  o i giao 

Văn  óa- một trong ba trụ cột c a Ngo i giao Việ   am”   ên VOV (16/10/2008) 

m    on  đó     m Gia Khiêm (2008), nguyên Phó Th   ư ng Việt Nam và Bộ 

  ư ng Bộ Ngo i giao, th y ngo i  iao  ăn  óa n ư một công cụ cho Việ   am đ  

 ăn  cư ng quy n l c m m c a nó và tr  thành một ti ng nói có tr n   ư ng trong 

khu v c.  

1.2. Nghiên cứu về các yếu tố cấu thành nên ngoại giao văn hóa Việt Nam  

V  b n s c  ăn  óa    c c  i    ị  ăn  óa      n th ng c a Việt Nam có th  

k  đ n Tr n Văn  i   (1980)  Giá trị truyền thống c a dân tộc Việt Nam; Tr n 

Ng c Thêm (1996) Tìm về bản sắ   ă      V ệt Nam: Cái nhìn hệ thống - lo i 

hình; Phan Ng c (1998) Bản sắ  Vă      V ệt Nam. Những nghiên c u kỹ  ưỡng và 

c   ên  â  n    iúp đ    i    i         x c định các giá trị  ăn  óa      n th ng và 

quý báu c a Việt Nam làm n n t ng c a ho   động ngo i  iao  ăn  óa    c n   

ho c  định chính sách ngo i  iao  ăn  óa Việ   am có nói: “ i u quan tr ng nh t 

c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam là gi i thiệu cái hồn  c i  in   ú      né  đẹp c a 

con n ư i Việ   am”    ững tác phẩm nghiên c u v   ăn  óa      n th ng c a 

Việ   am c  n     đ  khẳn  địn  né  đẹp truy n th ng c a con n ư i Việ   am đ  

gi i thiệu ra cộn  đồng qu c t . Bài vi   “Văn  óa  ân  ian     ăn  óa  ân  ộc” c a 

tác gi        c Thịnh (2007) trên T p chí Cộng sản    i          đ   đ  những 

đặc đi m  ăn  óa  ân  ian   c độn  đ n đ i s n  cũn  n ư   n     n    n s c  ăn 

hóa dân tộc   ó     ăn  óa xóm   n    ội  ơn  ăn  óa đ    ị   ăn  óa      n miệng 

l n     ăn  óa c ữ n  ĩa   ng x  duy tình nặn   ơn         c   n  ĩa  ê  nư c tr  

thành cái trục c a hệ ý th c Việ   am  nơi   n sinh và tích h p các giá trị  ăn  óa 

Việt Nam... Nghiên c u v  b n s c dân tộc, các h c gi  Việ   am cũn  có n i u 

  an đi m khác nhau ví dụ n ư   c  i  Tr n Văn  i      i        : Yê  nư c; C n 

cù; Anh hùng; Sáng t o; L c   an;   ươn  n ư i; V  n  ĩa   Tác gi  Tr n Ng c 
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Thêm đưa  a 5 đặc   ưn : Tính cộn  đồn ;   n  ưa   i   a;   n     ng âm; Tính 

tổng h p; Tính linh ho t. Hay tác gi  Tr n Ng c    i      n ư  a :    quan tâm 

đ n nhau; tinh th n đo n   t; hòa thuận   on   ia đ n ;   n    ươn  n ư i; coi tr ng 

con n ư i không k   i   n  èo   ặc biệt, h c gi  Italia Claude Palazzoli chuyên 

nghiên c u v  Việt Nam cho rằng, b n s c  ăn  óa Việt Nam nổi bật v i ý th c 

“ iữ phẩm giá không chị  đ  m t trong b t c  th     c  n o”; “  t c n cù có th  

l p bi n”; “Lịch thiệp, t  nhị…   i n không khí không thô lỗ, nặng n ”; “Một s  

tinh t  có th  chẻ s i  óc   m  ư”; “  n   è  ặt, kéo dài s  cân nh c  xé  đo n      t 

địn ”  “  n     c dụng, kh  năn     c   ng khéo léo và sáng su t v i m i tình 

hu n ”; “  n  m n  đa c m ”  

N   n ư n  ồn tài liệu nghiên c u v  b n s c  ăn  óa  ân  ộc phong phú và 

đa   ng thì các nghiên c   đ n   i     quá trình th c hiện b o tồn và phát huy các 

giá trị  ăn  óa  ân  ộc còn nhi u h n ch . Bên c nh Luật di s n  ăn  óa  Việt Nam 

còn thi u nhữn  c ươn     n  cụ th  và thi t th c trong việc b o tồn các giá trị  ăn 

hóa vật th  và phi vật th    i u này gây h n ch  đ n việc đa   ng hóa hình th c 

ho   động ngo i  iao  ăn  óa đồng th i lãng phí một nguồn   i n   ên độc đ o    

quý báu cho chi n  ư c phát tri n ngo i  iao  ăn  óa c  c p n   nư c    địa 

p ươn    on  c  ng n h n và dài h n. Trên th c t   đ n   i     x c định các y u t  

 ăn  óa m i d a trên n n t ng giá trị  ăn  óa đư c b o tồn cho phù h p v i những 

bi n đổi   on  đ i s n  đươn  đ i là một ph n quan tr ng c a b o tồn  ăn  óa     

các giá trị  ăn  óa      n th ng chỉ có th  tồn t i khi nó còn ph n ánh và liên quan 

đ n th c t  đ i s ng c a các ch  th    â  cũn  c  n     một ph n còn thi u hụt 

trong nghiên c u v  b o tồn  ăn  óa c a Việt Nam. 

1.3. Nghiên cứu về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam  

Nguồn tài liệu này bao gồm c  các ghi chép c a báo chí v  các ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa  iễn  a   on     n o i nư c     c c  ăn  iện chính th c c a 

chính ph  Việ   am  iên   an đ n ngo i  iao  ăn  óa    o tồn    p         ăn 

hóa truy n th ng. Mặc dù ngo i  iao  ăn  óa đư c coi là một trong ba trụ cột 

chính c a ngo i giao Việ   am n ưn   iện l i nguồn tài liệu nghiên c u v  đ  tài 

này còn nhi u h n ch  và r i r c. Nguồn thông tin chính v  ho   động ngo i giao 
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 ăn  óa c a Việt Nam sẽ tập trung vào tin t c c a bộ ngo i giao Việt Nam v  các 

ho   động ngo i  iao  ăn  óa   ập trung vào nhữn  năm đ u th  kỷ       on  đó 

đặc biệt chú tr ng vào các ho   động c a năm 2009   m cơ    dữ liệu phân tích. 

  o i  a đ    i cũn    am    o một s  nghiên c u c a các h c gi    on  nư c 

đ n   i        i      c c  o   động ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam trong những 

năm   a     ụ n ư Vũ An  Min  (2014) “Xây d ng chi n  ư c  ăn  óa đ i ngo i 

Việ   am đ n năm 2020”  Nguyễn Dy Niên (2008) Tư  ưởng ngo i giao Hồ Chí 

Minh, cu n sách Ngo         ă       ơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng 

dụng (2012) c a Ph m Thái Việt, một s  bài vi t, bài phát bi u c a các nhà ngo i 

giao, nhà nghiên c u ngo i  iao n ư     ễn M nh C m  Vũ   iê      m Sanh 

  â   Vũ Dươn  H ân     n Tr ng Toàn... trong Hội th o qu c gia: "Ngo i giao 

 ăn  óa    một b n s c Việ   am   ên   ư ng qu c t , phục vụ hòa bình, hội nhập 

và phát tri n b n vững" (2008); luận án ti n  ĩ “Ngo         ă      V ệt Nam với 

ASEAN trong thời kỳ hội nhập” c a Nguyễn Thị Thùy Yên (2016). Những công 

trình nghiên c u này không chỉ cung c p những ý ki n v  ngo i  iao  ăn  óa   t 

sâu s c và bổ ích mà còn góp ph n hệ th n   óa cơ    lý luận v  ngo i  iao  ăn 

 óa  x c địn   ai        cơ c u c a ngo i  iao  ăn  óa   on         n   ội nhập. 

    c ưa n i   n ưn  n ững công trình nghiên c u, bài vi t c a các tác gi  

  on  nư c hiện na  đ  c n  c p nhi u thông tin quý báu và sâu s c v  vai trò c a 

 ăn  óa   on  đ i s ng chính trị, kinh t , xã hội, trong h p tác qu c t  cũn  n ư 

c  n    c  đổi ngo i c a Việt Nam; vai trò c a việc b o tồn, tôn vinh, phát huy 

các giá trị  ăn  óa      n th ng, b n s c dân tộc    cơ   , n n t ng cho ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa;   m quan tr ng c a việc   a  đổi nhận th c từ chính ph  đ n 

địa p ươn  cũn  n ư  o n x   ội v  vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa   on      gi i 

hiện nay. 

Xu t phát từ vai trò ngày càng quan tr n  cũn  n ư n ữn    a  đổi trong 

chính sách, nhận th c       n  động ngo i  iao  ăn  óa n    c n  đư c đ  cập 

nhi u v i nhi u d  tài nghiên c u và bài vi t có giá trị. Tiêu bi   n ư:    n Thị Thu 

Hà (2012), Ngo i  iao  ăn  óa     ai     c a nó đ i v i chính trị Việt Nam từ 1986 

đ n nay, T p chí Khoa họ  Đ i học Quốc gia Hà Nội, Ngo i Ngữ; Ph m Sanh Châu 
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(2014), Ho   động ngo         ă       r          ập kỷ đầu thế kỷ XXI, Bộ Ngo i 

giao: Vụ  ăn  óa   i ngo i và UNESCO và Ph m Cao Phong (2012) Ngo i giao 

 ă      V ệt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Bộ Ngo i giao: Vụ  ăn  óa   i 

ngo i    U E  O    i      đ   đ  và rõ nét v  c c  iai đo n ho   động và phát 

tri n c a ngo i  iao  ăn  óa Việ   am   a c c  iai đo n. Không chỉ có th , ba tác 

phẩm n   c n đưa  a đư c nhữn  đặc đi m, vai trò, mục tiê   cũn  n ư nội dung 

ho   động c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam. Tr n Thị Thu Hà trích l i Nguyên Phó 

Th   ư ng Nguyễn Khánh nói v  ngo i  iao  ăn  óa    một trong những trụ cột c a 

ngo i giao ch  không ph i là bộ phận c a  ăn  óa đ i ngo i   ó     iệc th c hiện 

c  n    c  đ i ngo i đ  đ   đư c mục tiêu chính trị bằng công cụ  ăn  óa   iện 

p  p  ăn  óa     m Sanh Châu, Vụ   ư ng Vụ đ i ngo i và UNESCO, Bộ Ngo i 

 iao   on  B o c o đ  d n “  o i  iao  ăn  óa Việt Nam những kh i đ u thuận l i 

đ   ư ng t i  ươn   ai”  in   on  Ngo         ă      “ ì một bản sắc Việt Nam trên 

 rường quốc tế”, NXB Th  gi i đưa  a    i niệm v  ngo i  iao  ăn  óa là một ho t 

độn  đ i ngo i đư c n   nư c tổ ch c,  ng hộ và b o tr . Ho   độn  n   đư c tri n 

khai trong một th i gian nh   định, nhằm đ   đư c những mục tiêu chính trị  đ i 

ngo i  đ  c x c định bằng các hình th c  ăn  óa n ư: n  ệ thuật, lịch s    ư  ư ng, 

truy n th ng, ẩm th c, phim,  n phẩm   ăn   c… Các   i   o  đ  tài nghiên c u 

này đ     đan  đ  cập đ n một s  khía c nh, một ph n n o đó c a ngo i  iao  ăn 

hóa Việt Nam nhữn  năm  ừa qua.  

1.4. Nhận xét 

Các công trình nghiên c   đi   ư c đ u có những giá trị tham kh o r t l n. 

  c c n     n  n   đ   iúp (1)   m    đư c vai trò c a  ăn  o    on    an  ệ qu c 

t  nói chung và n ư một công cụ quan tr n    on  c  n    c  đ i ngo i, chính sách 

ngo i giao c a qu c gia; (2) các công trình lý luận đ  p      i n nội hàm khái niệm 

ngo i  iao  ăn  o    m n n t ng cho các nghiên c u ti p theo dù v n c n c ưa  o n 

toàn th ng nh t; (3)  ăn  o     cơ     ăn  o  Việt Nam h t s c p on  p ú đ      

thành n n tàng cho chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a Việt Nam dùng nghiên c u 

v  chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a Việ   am c ưa n i u. 
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Tuy nhiên, các nghiên c u tập trung vào ngo i  iao  ăn  óa n   còn một 

s  tồn t i n ư c ú    ng vào các nghiên c     ư ng h p c a c c nư c l n có 

truy n th ng ngo i  iao  ăn  óa  â  đ i n ư Hoa K , châu Âu, hay Nhật B n; 

  on    i đó  c c nư c đan  p      i n và m i nổi v i hình thái và mục tiêu ngo i 

 iao  ăn  óa    c biệt g n n ư    n  đư c chú tr n  đ n  Do đó    c tranh tổng 

th  v  ngo i  iao  ăn  óa c n  ị thi u hụt. Trong các công trình nghiên c u này, 

m i liên hệ  ươn    an  iữa ngo i  iao  ăn  óa  ngo i giao công chúng, quy n 

l c m m cũn  c ưa đư c làm rõ nét g i m  ra nhi u v n đ  có kh  năn  p    

tri n nghiên c u. 

So sánh v i nguồn tài liệu phong phú v  ngo i  iao  ăn  o  c a các qu c 

gia trên th  gi i thì có th  th y các công trình nghiên c u v    ư ng h p Việt Nam 

còn r t h n ch     c c n     n  đ  c n     tập trung nhi u vào mô t  ho   động 

ngo i  iao  ăn  o    i r c m  c ưa có đư c s  tổng quát cụ th  đi  ừ p ươn   iện 

c  n    c  đ  đ n   i     thành t   cũn  n ư n ững h n ch  c a n n ngo i giao 

 ăn  o  Việt Nam từ   ư c t i nay nh       iai đo n bùng nổ 2009-2020  Do đó  

luận án sẽ đi   o n  iên c u một cách hệ th ng toàn bộ quá trình tri n khai chính 

sách ngo i  iao  ăn  o  c a Việ   am đ  th   đư c s  hình thành và phát tri n 

c a Việt Nam từ đó có    so sánh v i nhữn    a  đổi, ti n bộ so v i các th i k  

  ư c    có đư c nhữn  địn   ư n   ươn   ai c o c  n    c  n o i  iao  ăn  o  

Việt Nam th i gian t i.  
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 hương 2. CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ HOẠ H  ỊNH CỦA CHÍNH SÁCH 

NGOẠ  G    VĂ  H Á V ỆT NAM 

 

2.1.  ơ sở lý luận 

2.1.1. Các khái niệm 

2.1.1.1. Vă      

Văn  óa    một khái niệm đa   ng, rộng l n, v i  ơn   n   ăm địn  n  ĩa 

khác nhau xu t phát từ c c  óc n  n      an đi m   i u này ph n ánh tính ph c t p 

c a khái niệm này. Nhữn  địn  n  ĩa     ăn  o    n đư c s  dụng phổ bi n cho 

đ n hiện nay xu t hiện từ nhữn   iai đo n nhữn  năm 1920-1930 cho th   đâ  cũn  

không ph i là một v n đ  m i. D a vào việc kh o c u các khái niệm có th  phân 

c ia c c địn  n  ĩa     ăn  o     n   ai  ư ng ti p cận chính: (1) nhữn  định 

n  ĩa   a trên s n phẩm cụ th ; (2) nhữn  địn  n  ĩa   a trên cách th c ti n hành. 

Hư ng ti p cận th  nh t gồm nhữn  địn  n  ĩa   a trên các s n phẩm định 

  n  nên  ăn  o    iê   i u nh      địn  n  ĩa c a    o  (1939) “ ăn  o   ao  ồm 

các công trình c a  o i n ư i”  “ ăn  o   ao  ồm các thành t u c a  o i n ư i đư c 

truy n từ đ i n    an  đ i    c”  “ ăn  o      ổng th  ph c h p gồm: tri th c, ni m 

tin, nghệ thuật, luân lý, luật pháp, phong tục và b      năn    c      ói    n đư c 

t o ra b i con n ư i n ư    một thành viên c a xã hội” [Tylor, 1939, 10]   â     

khái niệm đư c trích d n nhi u nh t trong các công trình v   ăn  o  c a nhữn  năm 

1940 [Blumenthal, 1940, 571-586]    c  địn  n  ĩa    o  ư ng trình bày các s n 

phẩm có ư  đi m là khi n cho các nhà nghiên c u v   ăn  o   ễ ti p cận và hình 

dung một cách cụ th  những y u t   ao   m   on   ăn  o  n ưn   ặp ph i nhi u 

thách th c: th  nh t, n u nhìn nhận  ăn  o   ao  ồm các s n phẩm c a  o i n ư i 

    đâ     một khái niệm r t rộng b i s n phẩm c a con n ư i t o ra có c  vật ch t 

l n phi vật ch t; th  hai, n   địn  n  ĩa   a trên liệt kê các s n phẩm c a  o i n ư i 

thì khái niệm này sẽ luôn ph i cập nhật và sẽ chỉ có th  áp dụng trong từng giai 

đo n lịch s  cụ th . Tuy nhiên, khái niệm này c a Tylor ph n  n   a đặc tính c a 

 ăn  o   ao  ồm (1)  o con n ư i t o ra (2) truy n đ i n     a đ i khác (3) có tính 

xã hội  Ba đặc tính này c a  ăn  o    n đư c s  dụng trong các khái niệm v   ăn 



17 

 o   a  n     ũn     o  ư ng ti p cận này, Blumenthal (1940) chỉ  a năm    ật 

ngữ đư c bao hàm trong khái niệm  ăn  o   ồm bi    ư ng     ư ng, nhân cách, 

ch c năn     m i quan hệ   â    n là một khái niệm đư c s  dụng nhi u sau khái 

niệm c a Tylor. 

Hư ng ti p cận th  hai là nhữn  địn  n  ĩa có   n    ao   c (op  a iona  

definition), nhìn nhận  ăn  o     mộ  p ươn     c t o ra các s n phẩm c a loài 

ngư i    on  đó  iê   i u là kh i niệm c a Lundberg (Foundation of Sociology, 

Ma mi  an      179) đ  địn  n  ĩa  ăn  o     “c c   n   i x   ội cùng v i các s n 

phẩm  o con n ư i t o  a   on   ươn    c c a h  v i các khía c nh khác c a môi 

  ư n   o i n ư i t o ra một lo t các hiện  ư ng và tình hu n    a  đổi liên tục mà 

con n ư i ph i ti p tục thích nghi thông qua s  phát tri n c a các thói quen hình 

thành do mộ         n   ươn     ”  â     mộ  c c  địn  n  ĩa  ươn  đ i hẹp khi 

nhìn nhận  ăn  oá là các hành vi t o ra s n phẩm c a con n ư i đư c lặp đi  ặp l i 

từ th  hệ này qua th  hệ    c   i m khác biệt l n nh t c a cách ti p cận này so v i 

 ư ng c a Tylor là cách ti p cận này nhìn nhận  ăn  o     p ươn     c (vô hình) 

so v i s n phẩm (hữu hình). 

Hai cách ti p cận này không ph i lo i trừ l n nhau mà có tính bổ   n   Văn 

hoá không th  chỉ là các s n phẩm vật ch t hữ    n   cũn     n  c ỉ là cách th c 

t o ra s n phẩm mà c n đư c nhìn nhận là các s n phẩm có giá trị phi vật ch   đư c 

định hình b i cách th c   m  a c ún   Do đó c n ph i có một cách ti p cận k t h p 

c   ai  ư ng trên, k  thừa c c đặc đi m c a  ai  ư ng này có th  nhận th   c c đặc 

đi m chính c a  ăn  o   ồm: 

Th  nh     ăn  óa    một s n phẩm đư c sáng t o b i con n ư i (c  khi có ý 

th c và vô th c), vì th  ph m      ăn  óa    con n ư i có m i quan hệ  ươn    c 

v i n a      cơ    c a m i h p tác diễn ra trên th  gi i    ư U E  O đ     n  

ngừng nh n m nh t m quan tr ng c a h p tác và phát tri n  ăn  óa  o n c u vì: 

“Văn  óa    c n  c a t t nh   đ  đi đ n    i  im        n  ĩ c a con n ư i…   ún  

ta ph i xây d ng một cộn  đồn   o i n ư i b n vững d a trên những giá trị là b n 

s c c a nhân lo i v i  ăn  óa    n ân    tiên quy     â     n iệm vụ c a ch  n  ĩa 

n ân  ăn m i. Toàn c u hóa không còn gói g n trong v n v  ‘ ươn    c’ n ư   th  
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kỷ XVI mà nó còn là s  chia sẻ. Chúng ta sẽ xây d ng một cộn  đồng th ng nh t 

trong một tập h p đa   n  c c n óm n ư i n ư     n o?”
 
[Laos, 2011, 8] 

Th   ai   ăn  óa    n  p  i là những th       n  m  nó đư c bi u hiện ra 

thành những cái có giá trị vật ch t và giá trị tinh th n. Những giá trị này hiện hữu 

trong cuộc s ng và phục vụ cho những nhu c u khác nhau c a con n ư i và nhằm 

 ư n  con n ư i t i một cuộc s n  “đ   đ ”  ơn   i n ững yêu c u v  vật ch t và 

tinh th n d n đư c thỏa mãn. 

Th   a   ăn  o  có   n   ịch s   D      ăn  óa  iện đ i hay truy n th ng, b n 

ch    ăn  óa     ệ th ng h c hỏi và chia sẻ l n n a   con n ư i h c và chia sẻ m i 

th  từ th  hệ này sang th  hệ    c   ồng th i  đó       thích nghi v i những bi n 

đổi xung quanh, những giá trị  ăn  óa có     tồn t i  â    i đ u c n ph i thích  ng 

t t v i nhữn  đi u kiện riêng biệt c a mỗi khu v c. 

Th   ư   ăn  o  có   n  đ i diện cho một cộn  đồng, xã hội  Văn  óa p  n 

ánh s  khác biệt c a con n ư i căn c  vào kh  năn   năn    c sáng t o     n  độ 

nhận th c và nhữn  đặc   ưn     đi u kiện sinh s ng, những hệ giá trị truy n th ng 

đư c đúc  ú     c   ũ    a n i u th  hệ    on         n   iao  ư   ộng m  trên ph m 

vi toàn c u, s  khác biệt này gây ra nhữn  x n  đột v   ăn  óa  đồng th i t o đi u 

kiện cho s   iao  ư     c hỏi và ti p bi n giữa các n n  ăn  óa    c n a  n ằm làm 

p on  p ú   êm   o   n   ăn  óa c a các dân tộc. 

2.1.1.2. Ngo         ă      

    hi u v  ngo i  iao  ăn  óa    o  ư ng chính sách ngo i giao không th  

bỏ qua khái niệm ngo i giao và nhữn    a  đổi c a khái niệm này trong b i c nh 

th  gi i hiện đ i    on  đó c c n   ên   c cơ   n hay các ch c năn   oặc ho t 

động chính c a ngo i giao gồm: đ i diện, liên l c và qu n    x n  đột và ngo i giao 

bao hàm các y u t  là: công cụ c a c  n    c  đ i ngo i; nhằm thi t lập và phát 

tri n các quan hệ hòa bình giữa các chính ph  c a c c nư c khác nhau; thông qua 

việc s  dụn  c c  ên    n   ian;    đư c các bên liên quan cùng công nhận. Cùng 

v i những   a  đổi c a th  gi i hiện đ i, khái niệm ngo i  iao cũn    a  đổi m nh 

mẽ hay nói cách khác chính nhữn    a  đổi c a ngo i  iao    cơ    đ  ngo i giao 

 ăn  óa     thành một hình th c ngo i  iao độc lập và phát tri n r c rỡ    a  đổi cơ 
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b n c a ngo i giao hiện đ i tập trung vào các nhân vật tham gia và nội dung ho t 

động ngo i giao. Ngo i giao hiện đ i chú tr ng vai trò c a các nhân vật tham gia, 

th c hiện        n  đ m p  n,   ươn   ư ng hiệu qu  n   đư c đ  cập      n   ơn 

   n   nư c, chính ph     đ i diện c a n   nư c và chính ph   đó    c c n   n o i 

giao truy n th ng, các nhà c  v n  đ i diện và quan ch c c a các bộ ban ngành nội 

địa v i c c đ i   c nư c ngoài, các quan ch c từ các tổ ch c qu c t  n ư Liên   p 

qu c, Ngân hàng th  gi i, hay Quỹ ti n tệ qu c t ; hoặc các doanh nghiệp đa    c 

gia, các tổ ch c phi chính ph  (NGOs), hay các cá nhân riêng lẻ. Nội dung ho t 

động c a ngo i giao hiện đ i cũn   ộng l n  ơn   t nhi u, s    a  đổi và m  rộng 

ho   động ngo i giao có th  th y d a trên s  xu t hiện c a các thuật ngữ m i n ư 

ngo i giao d u mỏ, ngo i giao kinh t , qu n trị toàn c u, ngo i giao tri th c hay 

ngo i  iao  ăn  óa   ặc đi m c a ngo i giao hiện đ i có th  đư c tóm l i là s  bi n 

đổi c a ngo i giao trong th  kỷ   I đư c đặc   ưn    i s  h p tác và ph i h p  ăn  

cư ng r t nhanh giữa các th  ch  trong việc gi i quy t các v n đ  khác nhau. 

K t h p ngo i  iao     ăn  o   ngo         ă      được hiểu là việc sử 

dụ    ă        ư là mộ  p ươ     ện nhằm đ   được những mụ    êu  ơ bản c a 

  í   s    đối nộ   à đối ngo i c a quốc gia. Cụ th    ăn  óa đư c s  dụn  đ  t o 

d ng hình  nh t   đẹp c a đ   nư c, qu n      ăn  óa    n  n n ữ qu c gia trên 

th  gi i   ồng th i nó cũn     mộ   ĩn    c  iên   an đ n việc thi t lập, phát tri n 

và duy trì các m i quan hệ v i các qu c  ia    c     n    a  ăn  óa  n  ệ thuật và 

giáo dục. Nh  vậy, các mục tiêu l i  c  cơ   n c a qu c gia là phát tri n, an ninh, 

m  rộng  n   ư ng qu c t  đư c đ m b o và phát huy.  

Mặc dù các hình thái c a ngo i  iao  ăn  óa đư c nhen nhóm từ trong th  kỷ 

 I    i An      p    c c đ  qu c châu Âu khác th  hiện  n   ư ng c a mình trên 

đ t Hoa K , khái niệm ngo i  iao  ăn  óa c  n     c  a đ i trong th i k  chi n 

tranh L n   Lúc n    “p  n l n nghiên c u v  Hoa K  đ u d a trên ti n đ  là ngo i 

giao  ăn  óa đ      thành một công cụ chính c a c  n    c  đ i ngo i trong nỗ l c 

mu n ki m ch  Liên bang Xô Vi t c a nư c n   ”    c n   n  iên c u Hoa K  s  

dụng ngo i  iao  ăn  óa đ  miêu t  quá trình qu c  ia  ia  ăn        c  n   ư ng 

thông qua những hình th c phi chính trị, phi quân s  v i  ư c c     một c c c a th  
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gi i   i   đó đư c th  hiện Theo Ủy ban c  v n v  Ngo i  iao  ăn  óa  Bộ Ngo i 

giao Hoa K  l i cho rằng ngo i  iao  ăn  óa    con đư ng hai chi u: giúp cho 

n ư i  ân nư c ngoài hi u Hoa K ,    đồng th i cũn   iúp c o Hoa K  hi u các 

dân tộc    c đan  n  ĩ        n        , thuật ngữ “n o i  iao  ăn  óa” đ    iên đ  

cập đ n s  liên k t t i những  n   ư ng và s  lôi kéo v  mặt chính trị, ti p    o đó 

là những y u t  v  s   ươn    c   on  c c  o   độn  cũn  n ư c  n    c  n o i giao 

c a các qu c gia. Lịch s  nghiên c u và tìm ki m địn  n  ĩa    ngo i  iao  ăn  óa 

đ  đư c th  hiện     đ   đ  trong cu n sách Searching for Cultural Diplomacy 

(Gienow-Hecht, Donfried, 2010) v i    i       a  ư ng chính trong quá trình 

nghiên c u v  khái niệm này c a th  kỷ XX. Một là, ngo i  iao  ăn  óa đư c mô t  

   “     ao đổi    ư ng, thông tin, nghệ thuật và các khía c n   ăn  óa    c  iữa 

các qu c  ia    n ư i dân c a h  đ    úc đẩy s  hi u bi t l n n a ”   oặc, “n o i 

 iao  ăn  óa có     đư c miêu t  là một tập h p c c   n  động d a trên và tận dụng 

việc   ao đổi    ư ng, giá trị, truy n th ng và các khía c nh c a  ăn  óa  a    n s c 

đ   ăn  cư ng quan hệ, nâng cao h p   c  ăn  óa-xã hội hoặc   úc đẩy l i ích qu c 

gia" [Gienow-Hecht, Donfried, 2010].   Hai     “n o i  iao  ăn  óa có     đư c 

địn  n  ĩa     iệc s  dụng các nhân t   ăn  óa đ  gây  n   ư ng t i n ư i dân 

nư c khác, các nhà ho c  địn    an đi m và thậm c      c c   n  đ o nư c n o i” 

[Gienow-Hecht, Donfried, 2010]. Ba    “n o i  iao  ăn  óa    n  p  i là một công 

cụ c  n    c  đ i ngo i đơn     n mà là mộ         n  đa  iện c a chính trị  ăn  óa 

qu c t   ư i   c động c a các mục tiêu qu c gia và b i c nh chính trị-xã hội khác 

nhau. Ngo i  iao  ăn  óa là một quá trình lâu dài liên quan t i hàng lo t chính sách, 

sáng ki n và ho   động nhằm mục đ c    úc đẩy l i ích qu c  ia” [Gienow-Hecht, 

Donfried, 2010].   c địn  n  ĩa n   đ   đồng ý v i nhau   mộ  đi m là s  dụng 

 ăn  óa  i n  n ư mộ   ĩn    c và công cụ đặc biệ     đa   n  đ  thi t lập, phát 

tri n, và duy trì m i quan hệ giữa các qu c  ia   i   n   đ   đư c thông qua việc 

xây d ng hình  nh t   đẹp cũn  n ư      n     ăn  óa    n  n n ữ c a một qu c 

gia ra toàn th  gi i. Nội dung c a ngo i  iao  ăn  óa đư c x c định b i việc s  

dụng một lo t các nhân t  đa   ng c a  ăn  óa đ    c động lên cộn  đồn  nư c 

ngoài, nhữn  n ư i có t m  n   ư ng, và c  c c n     n  đ o nư c ngoài. Những 
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nhân t  này ch a đ ng toàn bộ đặc đi m c a một n n  ăn  óa n ư:  i o  ục, lịch 

s , khoa h c, nghệ thuật, tôn giáo, phong tục tập quán, tính cách, th  thao, ngôn 

ngữ, và s  thích. Những nhân t  n   đư c truy n t i một cách khéo léo bằng nhi u 

hình th c    on  đó đón   ai       an    ng là ho   động hiệu qu  c a c c p ươn  

tiện truy n    n  đ i c ún  đan  n    c n  p      i n r c rỡ làm cho kho ng cách 

địa lý tr  nên g n  ơn cũn  n ư n ững n n  ăn  óa xa    tr  nên g n  ũi      ng 

độn   ơn  

C u Ngo i   ư ng Hoa K    o            z đ  có một ví dụ so sánh nêu bật 

  n  ĩa c a ngo i giao  ăn  óa   ú  ị. Ngo i giao gi n  n ư  iệc   m  ư n khi d n 

s ch cỏ d i   i c ún  c n  é        đồng th i xây d ng s  t  tin và hi u bi t thì khi 

kh ng ho n  đ n, b n có một cái n n vững ch c đ  gi i quy t nó. Vai trò c a ngo i 

 iao  ăn  óa  i n  n ư gieo các h t gi ng (bao gồm c c    ư n         ư ng, các 

chi n  ư c và công cụ thẩm mỹ; các tranh luận thuộc v  tri t h c và chính trị; các 

nhận th c v  tinh th n; các cách th c nhìn nhận th  gi i). Những h t gi ng này sẽ 

n y n  trên lãnh thổ c a các qu c gia khác. Ngo i  iao  ăn  óa  i u lộ tâm hồn c a 

một qu c  ia  Do đó  n o i  iao  ăn  óa    n  c ỉ đư c thi t k  đ  đ   đư c hi u 

bi t chung mà mục tiêu cu i c n  c  n      ăn  cư ng an ninh, c ng c  và nâng cao 

vị th  qu c t , hay b o tồn và c i thiện các l i ích qu c gia s ng còn khác. Những 

mục đ c  n      c n a    mỗi qu c gia. V i Hoa K , ngo i  iao  ăn  óa đư c coi 

là nội dung c t lõi c a ngo i giao công chúng; b i hình  nh c a mộ  đ   nư c đư c 

th  hiện rõ nét nh t thông qua các ho   độn   ăn  óa c a đ   nư c đó     n        , 

ngo i  iao  ăn  óa có     góp ph n  ăn  cư ng an ninh qu c gia theo c  chi u rộng 

l n chi    â     i v i Nhật B n, ngo i  iao  ăn  óa    một trong những biện pháp 

h p thu giá trị  ăn  óa  in   ú  c a th  gi i đ  làm giàu thêm n n  ăn  óa c a chính 

mình thông qua các ho   độn   iao  ư       ao đổi  ăn  óa    i v i ph n l n các 

qu c gia khác thì tri n khai ngo i  iao  ăn  óa n ằm t o cơ  ội phát tri n kinh t , ví 

dụ n ư p      i n ngành du lịc   a       ú  đ    ư   

Ngo i  iao  ăn  o  trong diễn ngôn c a n ư i Việt Nam có th  đư c hi u 

   o  ai  ư ng: (i) quan hệ đ i ngo i v   ăn  o     (ii) c  n    c  n o i giao dùng 

 ăn  o     c n  cụ. 
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Th  nh t, ngo i  iao  ăn  o     một quan hệ   ươn    c   on   ĩn    c  ăn 

 o   Hư ng ti p cận này nhìn nhận ngo i  iao  ăn  o     mộ   ươn    c có   n   ai 

chi u nên khi phân tích v  ngo i  iao  ăn  o  c c c n     n    ư ng phân tích theo 

 ư n   iao  ư   iữa các qu c  ia   â     một cách ti p cận phổ bi n. Cách ti p cận 

này hỗ tr  làm rõ quan hệ đ i ngo i giữa hai qu c gia trên mộ   ĩn    c chuyên biệt 

    ăn  o  n ưn   ẽ   ó   m     a đư c n n t n   ăn  o  c a một ch  th  cụ th  

trong m i quan hệ đó  

Th  hai, ngo i  iao  ăn  o     một d ng chính sách s  dụn   ăn  o  n ư 

một công cụ c a ngo i giao. Các công trình nghiên c      o  ư ng ti p cận này 

  ư n  đặt ngo i  iao  ăn  o    on   ổng th  chi n  ư c ngo i  iao c  n   ư ng t i 

một mục  iê  đ i ngo i l n c a qu c gia. Theo cách ti p cận này thay vì xem xét 

các ho   độn   iao  ư   ăn  o   iữa các qu c gia       m    c c p ươn     c s  

dụn   ăn  o  c o  o   độn  đ i ngo i. 

V  mặt chính sách, trong Từ đ ển Bách khoa Việt Nam, khái niệm “c  n  

  c ” đư c nê     n ư  a : “   n    c     n ững chuẩn t c cụ th  đ  th c hiện 

đư ng l i, nhiệm vụ     n    c  đư c th c hiện trong một th i gian nh   định, trên 

nhữn   ĩn    c cụ th  n o đó  B n ch t, nội   n     p ươn   ư ng c a chính sách 

tu  thuộc tính ch t c a đư ng l i, nhiệm vụ chính trị, kinh t    ăn  o …” [  i u 

tác gi , tr. 475]. Có th  hi    “c  n    c  n o i giao  ăn  o ”     ổng th  các quan 

đi m   ư  ư ng, các gi i pháp và công cụ…  iên   an đ n ho   động, quá trình, cách 

th c c a  ĩn    c  ăn  o  m      nư c s  dụn  đ    c độn   ên c c đ i  ư ng 

  on     n o i nư c và khách th  qu n lý nhằm th c hiện các ch c năn   n iệm vụ 

v  ngo i giao theo nhữn  địn   ư ng, mục tiêu tổng th , toàn diện mà ngành ngo i 

giao thay mặ      nư c đ  ra. 

Tóm l i, ngo i  iao  ăn  óa đư c coi là một trong ba trụ cột ngo i giao c a 

các qu c gia. Ba trụ cột này g n  ó    c động l n nhau, góp ph n th c hiện đư ng 

l i    c  n    c  đ i ngo i. N   n ư n o i giao chính trị có  ai     địn   ư ng, 

ngo i giao kinh t  là n n t ng vật ch t và ngo i  iao  ăn  óa    n n t ng tinh th n 

c a ho   độn  đ i ngo i. Ngo i  iao  ăn  óa    n n  c t c a ngo i giao công 

chúng mà thông qua các ho   độn   ăn  óa có     truy n đ t t t nh    ư  ư ng c a 
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một qu c gia. Nòng c t c a ngo i  iao  ăn  óa      n th ng chú tr ng ngôn ngữ 

và nghệ thuật. Tuy nhiên  ngo i  iao  ăn  óa  iện nay diễn ra v i nhi u hình th c 

đa d n   ơn n ư: đ i tho i  ăn  óa    i n   m    ao đổi  ăn  óa đa p ươn      on  

p ươn          o i  a c n có c c c ươn     n  đ o   o v  ngôn ngữ    ao đổi giáo 

dục         i tho i  iên  ăn  óa n ư:   c c ươn     n  n o i  iao  ăn  óa   on  

p ươn     đa p ươn   đ   i i quy t các v n đ  n ư:   n k t xã hội, phân biệt 

ch ng tộc, s  b     n  đẳng, phân biệ  đ i x  đ i v i dân tộc thi u s     n ư i di 

cư  x n  độ   ăn  óa  - Chính vì th  đ i tho i  iên  ăn  óa nói  iên     n o i giao 

 ăn  óa nói c  n  đ      thành một hình th c đ n   in cậy và cùng h p tác giữa 

các bên. Nó   kh p m i nơi   on  c c cộn  đồng, trong hình d n  p on  p ú    đa 

d ng và hình th c. 

2.1.2. Nội hàm và vai trò của chính sách ngoại giao văn hoá 

2.1.2.1. Nội hàm c a ngo         ă      

Nội hàm c a ngo i  iao  ăn  o   ồm năm   n đ   đư c    n ư năm c n  an  

đ o: [B o điện t    ng cộng s n Việt Nam, 2010] 

Thứ nhất, ngo i  iao  ăn  o   óp p  n m  đư ng cho các ho   động ngo i 

giao chính trị và kinh t . Ngo i  iao  ăn  o     p ươn     c ti p cận  iúp c c đ i 

  c   ên cơ    t o d ng s  c m thông, nâng cao s  hi u bi t và tôn tr ng l n nhau 

nhằm xây d ng mộ  m i   ư ng hoà bình, ổn định, h p tác cùng phát tri n. 

Thứ hai, ngo i  iao  ăn  o    am mư   đồng hành và gi i quy t những khó 

  ăn    i   an hệ chính trị và kinh t  gặp tr  ng i, ngo i  iao  ăn  o  có     góp 

ph n tháo gỡ những rào c n đó  V   ậy, ngo i  iao  ăn  o  c  n     c u n i, là ch t 

xúc   c   úc đẩy quan hệ chính trị và kinh t  c a qu c gia v i b n bè qu c t . 

Thứ ba, ngo i  iao  ăn  oá góp ph n qu ng bá hình  n  đ   nư c   ăn  o  

   con n ư i ra th  gi i thông qua việc nâng cao s  hi u bi   đún  đ n, thu hút 

thiện c m và s   ng hộ c a b n bè qu c t . Bên c n  đó  c c  o   động qu ng bá 

cũn   óp p  n   ơi  ậy và phát tri n tinh th n t  hào dân tộc    n   ê  đ   nư c 

đ  từ đó      n khích việc giữ gìn và phát huy các giá trị  ăn  o       n th ng 

dân tộc. 



24 

Thứ  ư  ngo i  iao  ăn  o    úc đẩy quá trình ti p thu có ch n l c tinh hoa 

 ăn  o    ư  ư n  n ân  ăn   i    ị đ o đ c, tri th c, khoa h c tiên ti n trên th  gi i 

đ    m p on  p ú  ơn n n  ăn  o   ân  ộc. Ngoài ra, ngo i  iao  ăn  o   óp p  n 

giữ gìn, phát huy b n s c  ăn  o   ân  ộc, ti n t i địn   ư ng phát tri n cho một 

n n  ăn  o  m i tiên ti n. 

Thứ  ăm  ngo i  iao  ăn  o  đón   ai   ò quan tr ng trong quá trình vận 

động UNESCO công nhận các giá trị  ăn  o      gi i. Những di s n  ăn  o   ân 

tộc sẽ đư c b n bè qu c t  bi   đ n nhi    ơn   a    công nhận c a UNESCO. 

Có th  nói, ngo i  iao  ăn  o      iệc hình thành và tri n khai các chính sách 

và ho   độn  đ i ngo i s  dụn   ăn  o    m c n  cụ hoặc thông qua các hình th c 

 ăn  o  n ằm làm cho chính ph     n ân  ân c c nư c đ  đưa   an  ệ qu c t  c a 

qu c  ia đi   o c i u sâu.  

2.1.2.2. Vai trò c a chính sách ngo         ă      

Ngo i giao  ăn  óa  óp p  n không nhỏ trong việc hóa gi i nhữn  x n  đột 

và t o d ng quan hệ hữu nghị lâu b n v i c c nư c  Jo  p         đ  nói  ằng 

“n o i  iao  ăn  óa    một ví dụ   n  đ u v  quy n l c m m chú tr ng vào kh  

năn   ng dụng và phát huy các giá trị văn  óa     ư  ư ng, những th     i n ư c 

v i chinh phục hoặc cưỡng ép bằng s c m nh quân s  v n thuộc ph m trù c a 

“    n l c c n ” [     2008]     o  i n  ĩ Vic o ia  o omoni i     am   n Văn 

hóa Hy L p  đồng th i    đ i diện c a Quỹ Văn  óa H  L p t i An      “n o i giao 

 ăn  óa  ẽ là một trong những n n t ng ch  ch t c a quan hệ qu c t  th  kỷ   I ” 

B  cũn  c o  ằng h u h   c c nư c hiện na  đ   đ  c  p nhận   an đi m:   ao đổi 

 ăn  óa       a c nh th  ba r t c n thi t trong quan hệ giữa các qu c gia, bên c nh 

chính trị và kinh t     iao  ư    ao đổi  ăn  óa  iúp  ăn  cư ng hi u bi t giữa các 

qu c gia v i nhau, gi m thi u những hi u l m từ s  khác biệ   ăn  óa  xoa  ịu 

những mâu thu n    x n  đột thông qua quá trình gi i thiệu, chia sẻ kinh nghiệm 

và h p tác l n nhau [Solomonidis, 2012].  

N n ngo i giao c a b t k  qu c  ia n o cũn  đ u chịu  n   ư ng b i n n 

 ăn  o   ân  ộc và ho   động ngo i  iao     o c c c  n ân   ưc  iện    c c đặc 

  ưn   ăn  o   ân  ộc đư c   n đúc   on   ừng cán bộ ngo i giao ph n nào quy t 
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định tâm th c và hành x  ngo i giao c a h . N u coi ngo i giao là p ươ   p  p p   

b o lực đ   ăn  cư ng s  hi u bi t và quan hệ giữa các qu c gia thì ngo i  iao  ăn 

hoá ph i là một trụ cột quan trọng, trung tâm   on  c  n    c  đ i ngo i c a b t k  

qu c gia nào. Chính sách ngo i  iao  ăn  o  c a các qu c gia dân tộc trên th  gi i 

đ u có mục  iê  đ i ngo i    đ i nội cụ th  đư c khái quát trên ba mục tiêu ch  y u 

là phát tri n, an ninh và m  rộng  n   ư n     c nư c tri n khai ngo i  iao  ăn  o  

có m c độ nh n m nh khác nhau: 

  c nư c l n (Hoa K , Trung Qu c, Pháp, v.v) tri n khai ngo i  iao  ăn  o  

v i mục  iê    n  đ u là m  rộng  n   ư ng và th  hiện vị th  cư ng qu c c a 

mình trên th  gi i. Ví dụ mục  iê    n  đ u c a Hoa K  là m  rộng những giá trị v  

dân ch  và nhân quy n ra bên ngoài nhằm t o lập s  th ng trị và  n   ư ng rộng 

kh p c a Hoa K  trên th  gi i. Trung Qu c x c địn   ăn  o     một bộ phận c u 

thành s c m nh qu c  ia đ   ươn  a  ên n o i    i t lập   n    ăm Viện Khổng T  

d y ngôn ngữ     ăn  o     n     c t i kh p nơi     p c     ươn  m  rộng không 

 ian  ăn  o     p  a  ên n o i    n    a  iệc truy n     ăn  o   n  n n ữ Pháp. 

 ươn  n iên  đằng sau mục tiêu phát huy  n   ư n  đó    mục tiêu kinh t  n ư 

phát tri n ngành công nghiệp  ăn hoá, du lịch và t o cơ    h p tác kinh t  thuận l i 

  nư c s  t i [Hồ Tr ng Lai, tr.283]. 

  c nư c bậc trung [Ấn  ộ, Hàn Qu c      ] có x   ư ng coi tr ng mục tiêu 

 ăn  cư ng  n   ư ng và phát tri n thông qua ngo i  iao  ăn  o   Ấn  ộ thông qua 

 ăn  o  đ  vừa th  hiện giá trị  ăn  o   â  đ i vừa k t h p v i ngo i giao kinh t . 

Hàn Qu c coi th  kỷ XXI là th  kỷ c a  ăn  o    ừa s  dụn   ăn  o  đ   ươn  nh 

 ư ng lên t m toàn c u vừa khai thác ngành công nghiệp  ăn  o        dụng ngo i 

 iao  ăn  o  đ  khai thôn     úc đẩy h p tác chính trị-kinh t  [Hồ Tr ng Lai, 

tr.284]. 

  c nư c nhỏ l y mục tiêu phát tri n làm tr ng tâm trong chính sách ngo i 

 iao  ăn  o   o n  ồn l c h n ch     c nư c n   có x   ư ng g n việc qu ng bá 

 ăn  o    i phát tri n du lịc        ú  đ    ư nư c n o i đ  làm giàu b n s c  ăn 

hoá b n địa, góp ph n phát tri n   on  nư c và c ng c  quan hệ hữu nghị truy n 

th ng v i c c nư c khác [Hồ Tr ng Lai, tr.284]. 
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2.1.2.3. Mối quan hệ với ngo i giao công chúng và quyền lực mềm 

Liên   an đ n ngo i giao  ăn  óa     n         n  đ  cập đ n m i quan hệ 

c a ngo i  iao  ăn  óa  n o i giao công chúng, và quy n l c m m. Trong m i quan 

hệ đa c i u giữa ba nhân t  này, ngo i giao công chúng và ngo i  iao  ăn  óa đư c 

coi là chìa khóa và công cụ th c thi chính sách quy n l c m m. Nói cách khác, 

quy n l c m m  “mộ  p ươn   iện đ  đ   đư c mục đ c  mon  m  n” [     2004  

129] đư c coi là kh  năn  c a một qu c gia thu hút các qu c gia khác b i    ư ng, 

giá trị và hệ  ư  ư ng, làm cho các qu c  ia    c có c n    an đi m        n  ĩ 

gi ng mình thông qua chi n  ư c, chính sách và ho   động c a ngo i giao công 

chúng và ngo i  iao  ăn  óa     o        c m nh là kh  năn    c độn  đ n  ng x  

c a nhữn  n ư i    c đ  có đư c những k t qu  mình mong mu n    có  a c c  cơ 

b n đ  làm việc đó: ép   ộc h  bằng s  đ   o  (b o l c, kinh t ,...); dụ dỗ h  bằng 

l i ích (vật ch t, danh v ng,...); hay thu hút, h p d n h  (bằng s c h p d n, các giá 

trị   ư  ư n     )  Hai c c    ư c   ư n  đư c bi   đ n n ư   n  “câ   ậy và c  cà 

r  ”     cách dùng quy n l c c ng; cách th   a    c c    n  “quy n l c m m”  

“Quy n l c m m” đ n từ ba nguồn:  ăn  o  có   c h p d n n ư i khác; các giá trị 

chính trị    đ o đ c có s c h p d n n ư i khác; và các chính sách có s c h p d n 

n ư i khác. S  thành công v  kinh t  có th  t o ra s c h p d n, thậm c     ân đội 

cũn  có     t o ra quy n l c m m  “  ữn  đi u kiện   giữa là chía khóa quy   định 

các nguồn quy n l c m m ti m tàng có bi n thành hành vi thu hút có th  gây  nh 

 ư ng t i n ư i    c đ  có đư c các k t qu  có l i hay không. V i quy n l c m m 

    đi u quan tr n     đ i  ư n   ư ng t i n  ĩ c i       mục  iê  cũn    an    ng 

nhi   n ư c c n ân    c      n ” [     2011  84]     k t h p khéo léo giữa quy n 

l c c ng và quy n l c m m đư c g i là quy n l c thông minh. Không chỉ riêng 

Mỹ, nhi   nư c    c n ư    n     c, Hàn Qu c  a   in apo     đ   i t t o d ng, 

khai thác "quy n l c m m" c a mình nhằm lan lan tỏa,  n   ư ng, làm ti n đ  nâng 

t m các chính sách ngo i giao, chính trị c a một qu c gia lên t m cao m i, một 

tr n   ư ng m i  “Quy n l c m m không chỉ là s  thuy t phục hay kh  năn    c 

động t i con n ư i bằng lý luận. Nó còn l  kh  năn    p d n, và s  h p d n   ư ng 
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d n t i s  phục   n    ói đơn  i n, xét v  hành vi thì quy n l c m m chính là 

quy n l c h p d n. Nguồn l c cho quy n l c m m chính là tài s n t o ra s  h p d n 

đó” [     2014]  Ản   ư ng c a quy n l c m m có th  đ n từ c   ai  ư ng tr c 

ti p và gián ti p;   on  đó   c động tr c ti p có th  dễ dàng nhận ra trong các m i 

quan hệ qu c t  tr c ti p    on  đó c c n    o c  định chính sách   mộ  nư c ph n 

 ng l i   ư c quy n l c m m c a mộ  nư c    c; c n   c động gián ti p l i đ n từ 

r t nhi    ư n     c n a  m  “mộ  nư c có th  tìm ki m s   n   ư ng   mộ  nư c 

khác bằng cách ti p cận n ư i dân, các nhóm l i ích, các tổ ch c phi chính ph  

hoặc các nhân t  quan tr ng khác có th  gây  n   ư ng t i nhữn  n ư i ra quy t 

địn ” [Ha   n  2012  42]  

Ngo i giao công chúng là những cách th c   on  đó mộ  nư c hoặc một tổ 

ch c phi chính ph  thi t lập quan hệ v i các thành ph n phi chính ph  c a các 

nư c khác. Ngo i giao công chúng là một ho   động giao ti p qu c t  diễn ra giữa 

một nhóm c a dân chúng v i một chính ph  hoặc tổ ch c, ho   động này không 

diễn ra   nội địa c a qu c gia. Qua lịch s , ngo i giao công c ún  đ  c  ng tỏ kh  

năn     c   ng v i hoàn c nh mà chúng nổi lên, có ba khía c nh diễn  a    o đó 

là: cách th c liên l c, khung th i  ian    địn   ư n     i độ [Snow, 2008, 89]. 

Những thành ph n này có th  là những cá nhân hoặc tổ ch c qu n chúng, hoặc tổ 

ch c phi chính ph . Ho   động c a ngo i giao công chúng nhằm mục đ c  p    

    “quy n l c m m” c a mộ  nư c, hỗ tr  cho ngo i  iao n   nư c đ  th c hiện 

c  n    c  đ i ngo i mà chính ph  nư c đó đ  đ  ra. Mộ  đặc đi m thuận l i c a 

ngo i giao công chúng là nó có th  ti p cận v i đ i  ư ng và mục tiêu một cách 

nhẹ n  n   ơn     iệu qu   ơn   on  n ữn  đi u kiện mà ngo i giao chính th c 

c a n   nư c khó th c hiện đư c hoặc th c hiện ít hiệu qu   “  o i giao bóng 

  n”  iữa Trung Qu c và Hoa K  đ u thập niên 1970 là một ví dụ đi n hình nhằm 

  n    ư ng hóa quan hệ c a Hoa K  và Trung Qu c trong th i k  chi n tranh 

l nh m  ra một trang h p tác m i sau này. Ngo i giao công chúng hiện na  đư c 

địn  n  ĩa    c c     c chúng ta k t n i v i n ư i dân   m i khu v c trên th  gi i 

đ  gi i thích giá trị và mong mu n c a chúng ta, xây d ng s  hi u bi t l n nhau, 
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cung c p những m i quan hệ cá nhân có th  giúp c i thiện cuộc s ng -  iúp  ăn  

cư ng nhân quy n, s  khoan dung tôn giáo và quy n t   o đư c đ m b o bằng các 

hi n pháp và b o vệ bằng các th c tiễn chính ph , pháp quy n và một xã hội dân 

s  m nh mẽ [Snenshine, 2013].  

Tóm l i, ngo i giao công chúng là một bộ phận quan tr ng trong chi n  ư c 

xây d ng quy n l c m m. Ngo i giao công chúng ph n ánh một th c t  v  vai trò 

 ia  ăn  c a các ch  th  p i n   nư c n ư c c  ổ ch c phi chính ph , các công ty 

xuyên qu c gia, cộn  đồng doanh nghiệp, các tổ ch c/viện nghiên c u, giáo dục 

đ o   o, v.v. Những ch  th  này không chỉ tích c c tham gia vào các ho   động 

ngo i giao không chính th ng mà ngày càng khẳn  định ti ng nói m nh mẽ trong 

việc gi i quy t các v n đ  toàn c u mà th  gi i cũn  đan  p  i đ i mặ  n ư    ng 

b , bi n đổi khí hậ   đói n  èo  an nin  năn   ư n   an nin   ươn     c, môi 

  ư ng. Ngo i giao công chúng th  hiện nhữn    a  đổi l n v  đ i  ư ng và công cụ 

c a ho   động ngo i giao.  â  là hình th c ngo i giao l y nhân dân, công chúng và 

các ch  th  phi chính ph  làm tr ng tâm. Ngo i giao công chúng có tính chi n  ư c 

dài h n vì nó không chỉ cung c p    n   in đ i ngo i mà còn chú tr ng xây d ng và 

  n đ p các m i quan hệ v i v i nhi u ch  th  n   nư c    p i n   nư c r   đa 

d ng c a nư c s  t i.   

Ngo i  iao  ăn  óa có n i   đi m  ươn  đồng v i ngo i giao công chúng - 

th c s  là s c m nh tổng h p phát tri n giữa hai hình th c ngo i giao này có giá trị 

 ươn   ỗ cho nhau. Tuy nhiên có s  khác biệt. Ngo i  iao  ăn  óa        ụ tiêu bi u 

c o “    n l c m m”   a      năn       t phục    n    a  ăn  óa   i    ị     ư 

 ư n   n ư c l i v i “    n l c c n ” xâm  ư c hay ép buộc thông qua s c m nh 

quân s  [Schneider, 2004]. Trong b i c nh toàn c    óa    n   in n ư  iện nay, 

ngo i  iao  ăn  óa n    c n  đón   ai       an    ng l n  ơn  c  n         nó đư c 

coi    “p ươn   iện c a quy n l c m m trong th i đ i    n   in”    nó   o nên 

những c u n i     ươn    c    c t , thi t lập các m n   ư i và ph m vi quy n l c 

trong các n n  ăn  óa     ư t qua các ranh gi i qu c  ia     ăn  óa [ im  2010]  

Ngo i  iao  ăn  óa    n  đơn     n là một v    on  p ươn     n      n l c c ng-
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quy n l c m m vì nó ho   động nh  s c h p d n thay vì ép buộc [Cooper, 2013, 

420]. Trong m i quan hệ v i ngo i giao công chúng, quy n l c m m giúp ích cho 

tìm hi u b i c nh ho   động c a ngo i giao công chúng có quy mô l n  ơn [Wa      

2009, 5] vì ngo i giao công chúng nh n m nh việc qu ng bá những thành t u c a 

qu c  ia    đưa   n   nh qu c  ia  a nư c ngoài. N   n ư  úc đ     ăn  óa    một 

nội dung tách biệt v i ngo i giao công chúng thì càng v   a  n     ăn  óa   on  

ngo i  iao c n  c ún  đ      thành nỗ l c c a ch  th  qu c t  mu n   úc đẩ   ăn 

hóa qu c  ia   â    c động t i công luận c a c c đ i tr ng và xây d ng tính toàn 

vẹn và ni m  in    n    a   ao đổi  ăn  óa   ó    một trong những cách th c đ  

th c hiện ngo i  iao c n  c ún  n ư n o i giao truy n thông, ngo i giao m ng, 

ngo i giao viện tr , ngo i  iao  ăn  óa  n o i giao th    ao       Do đó   ăn  óa 

trong ngo i  iao c n  c ún  đ  min  c  ng cho việc ngo i  iao  ăn  óa có     

đư c th c hiện v i  ư c c     một công cụ c a ngo i giao công chúng thông qua các 

s  kiện đa  ăn  óa    i n lãm nghệ thuật và thông qua nhi u lễ hội qu c t    â  

chính là lý do d n đ n việc ngo i  iao  ăn  óa  ị nh m l n v  khái niệm v i ngo i 

giao công chúng. 

Mặc dù ngo i  iao  ăn  óa   ư ng diễn ra   c p độ chính ph , có th  là 

thông   a   ao đổi nghệ thuật hay các ho   động c a đ i s  quán, hoặc   m c độ 

dân s , giữa các thành ph  v i nhau, chia sẻ    ư ng giữa c c n    ăn   a    các 

m i   ư ng h c thuậ  n ưn        ĩn    c nào, ngo i  iao  ăn  óa cũn  đ m   i 

những hiệu qu  nh   định ví dụ các nghệ  ĩ   am  ia   ao đổi  iao  ư   ăn  óa đ  

hi u truy n th n   ăn  óa    c n a    ừ đó   m  i m nguồn c m h ng m i giàu trí 

 ư n   ư n      m p   p ươn  p  p m i và cách th c làm việc, nhằm đa   ng hóa 

ho   động c a mình. Hiệu qu  c a ngo i giao  ăn  óa x  t phát từ s  chân thành, 

b n ch t c a ngo i  iao  ăn  óa    n  n ằm đ    a đ n b t c  qu c  ia n o   i u 

đó    n  có n  ĩa    n o i  iao  ăn  óa    n    oặc có th     n   iúp đ   đư c 

mục đ c  c  n    ị vì mặc dù mục đ c  c a ngo i  iao  ăn  óa không ph i là chính 

trị n ưn  một trong những k t qu  kèm theo c a ngo i  iao  ăn  óa c  n     n ững 

l i ích cho chính trị.    o đó  những khác biệt c a hai hình th c ngo i giao này 

đư c tóm t t trong b n   o   n   ư i đâ  [theo tổng h p c a tác gi ]. 
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   goại giao công chúng  goại giao văn hóa 

Bản chất Luôn liên quan mật thi t v i 

một mục đ c  c  n    ị x c định 

và nh m t i những mục tiêu 

tiên quy t. 

Ngay c  khi ngo i giao công 

chúng s  dụn   ăn  óa    c n  

cụ/ p ươn   iện ho   động thì nó 

cũn    n v i những mục tiêu 

chi n  ư c cụ th  

Không nh t thi t ph i liên 

quan t i mục đ c  c  n    ị nào 

cụ th . 

 

B n ch t c a ngo i  iao  ăn 

hóa không nhằm đ    a hay 

gây tổn h i l i ích t i b t k  

qu c gia nào 

 ục tiêu     độn   iên     n ư i  ân 

  i đ   nư c n    địn   ằn  c c  

  p   n    đ n   am   an    c 

 ập  a  đ    ư  oặc   ỏa    ận 

c  n    ị 

 ỗ   c đ    o đi    iện   ao 

đổi         n     ăn  óa  a     

 i i  ằn  âm n  c  n  ệ    ậ   

  i     c   i    ị… 

 hủ thể Ngoài bộ ngo i giao còn có 

s  h p tác v i các NGO, khu 

v c  ư n ân ( ao  ồm c  truy n 

   n  đ i chúng) hay các tổ 

ch c n   nư c    c (n ư c c  ộ 

giáo dục    ươn  m i, kinh t  

 a   ăn  óa) 

         o n   nư c  ổ 

c  c   n   ộ  oặc   o     

 

2.2.  ơ sở hoạch định chính sách ngoại giao văn hoá Việt Nam 

2.2.1. Nhân tố bên ngoài 

Th  gi i vào cu i th  kỷ       đ u th  kỷ XXI có những chuy n bi n không 

ngừn   â    c động t i Việt Nam nói chung và ngo i  iao  ăn  o  Việt Nam nói 

riêng thông qua các xu th  l n. 
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Thứ nhất, xu thế hoà bình hợp tác và phát triển: 

Sau khi chi n tranh L nh k t thúc, xu th  hoà bình, h p tác và phát tri n là 

xu th  ch  đ o đư c   úc đẩy không chỉ giữa c c nư c l n  nư c l n    nư c nhỏ, 

mà còn giữa c c nư c nhỏ v i nhau. Xu th  n   đư c   úc đẩy từ nhu c u phát tri n 

kinh t  c a h u h t t t c  các qu c gia sau các cuộc ch   đ a  ũ   an    n kém, tình 

tr n  đ i đ   cũn  n ư c m vận. Mộ  x   ư n  đ i tho i cùng v i  ia  ăn  c c 

quan hệ ngo i giao n  rộ từ cu i nhữn  năm 1990 đ n đ u th  kỷ XXI. Chính vì th  

các chính sách ngo i  iao đư c thúc đẩ   ơn c     on  đó có c  chính sách ngo i 

 iao  ăn  o    â  c  n     mộ  m i   ư ng thuận l i đ  Việ   am định hình và thúc 

đẩy các chính sách ngo i  iao  ăn  o      ễ   n  đư c ti p nhận b i cộn  đồng 

qu c t .  

Mặc     ư c sang thập niên th  hai c a th  kỷ XXI thì xu th  c nh tranh 

giữa c c nư c l n b   đ    ia  ăn          hoà bình, h p tác và phát tri n không 

còn là xu th  ch  đ o n ưn    n là một xu th  l n    đư c   úc đẩy ch  y u b i 

các qu c gia vừa và nhỏ do s  c nh tranh  n   ư ng giữa c c nư c l n. Các qu c 

gia dè dặ   ơn   on   iệc l a  ch n  ên   i có đ i đ u giữa c c nư c l n đ  c  

g ng duy trì th  trung lập và cân bằng. Vì th , ngo i giao v n là một công cụ ư  

 iên   on  c  n    c  đ i ngo i. Mặc khác, trong b i c nh m i  c c nư c l n thay 

vì áp dụng chính trị cư ng quy n     cũn  c  g n    i  éo c c nư c nhỏ và tranh 

th  s   ng hộ từ các qu c gia này. Ngo i  iao  ăn  o  đư c c c nư c phát tri n 

nhằm mục  iê    úc đẩy quy n l c m m và truy n     ăn  o   a  ên n o i đồng 

th i m  c a ti p nhận các n n  ăn  o  đa   n   ên n o i đ  hỗ tr  phát tri n kinh 

t  xã hội bên trong. 

Thứ hai, xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá: 

Xu th  toàn c u hoá không chỉ đư c  ăn  cư ng b i các tổ ch c qu c t , t  

 o   ươn  m i và c  s  phát tri n v  công nghệ thông tin. Th  kỷ   I đư c đ n  

d u b i s  bùng nổ c a các m ng xã hội khi n c o    n   in đư c phổ bi n một 

cách rộng rãi và khó ki m  o    ơn  Hiện  ư n  n   đư c Thomas Friedman g i là 

“    gi i phẳn ”  Văn  o  đư c ti p bi n trên một không gian m  nên các nhà nư c 
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cũn  p  i ch  động phát tri n  iao  ư   ăn  o  c  n     n  đ  đ p  ng nhu c u c a 

n ư i dân. Xu th  này là t t y u và không th  n ăn c n đư c kéo theo s  phát tri n 

c a ngo i  iao  ăn  o     c gia. 

Các qu c gia châu Á v i mong mu n phát huy các giá trị p ươn    n   a 

th  gi i cũn  đ    i n khai nhữn  c ươn     n  n o i  iao  ăn  o   ừ r t s m n ư 

Viện Khổng T  c a Trung Qu c, Làn sóng Halluya c a Hàn Qu c và Cool Japan 

c a Nhật B n   ăn  o  Yo a      i n định c a Ấn  ộ, v.v. Những y u t  này khi n 

cho các n n  ăn  o  p ươn    n  đư c   an  âm c ú     â  c  n     một trong 

những y u t  quan tr ng giúp Việt Nam tri n khai hiệu qu  các ho   động ngo i 

 iao  ăn  o  c a mình. 

Ti p tục là xu th  m nh mẽ có s c  n   ư ng l n c  v  chi u rộng và chi u 

sâu, toàn c u hóa kinh t  cùng v i s  phát tri n c a kinh t  trí th c, vai trò c a  ăn 

 óa n    c n  đư c khẳn  định m nh mẽ   ặc biệt, n n  ăn  óa c a mỗi qu c gia 

n    c n   ươn    c    c ị    c động ph c t p nhi u mặt. Vì th  trong b i c nh 

toàn c    óa   ăn  óa vừa có cơ  ội hội nhập, phát tri n  n ưn  đồng th i cũn  p  i 

đ i mặt v i những thách th c to l n đ  giữ gìn và phát huy các giá trị  ăn  óa độc 

đ o c a mỗi dân tộc   ói c c     c   ăn  óa    min  c  ng cho t m vóc và vị th  

c a dân tộc   on   iao  ư     h p tác qu c t   Hơn nữa   ăn  óa cũn     p ươn  

tiện chinh phục b n bè qu c t , m  đư n  c o c c cơ  ội năn    p tác m i v  m i 

mặt, trong m i  ĩn    c: chính trị, kinh t    ăn  óa p ục vụ s  nghiệp phát tri n 

toàn diện và b n vững c a đ   nư c   ồng th i  ăn  óa cũn      ĩn    c mà m i 

qu c gia l n nhỏ đ u có th  đón   óp  iệu qu  cho th  gi i:   m  i     êm c o  ăn 

hóa nhân lo i;  iúp  ăn  cư ng s  hi u bi t l n nhau, tình hữu nghị, s  h p tác giữa 

các dân tộc nhằm c ng c  hòa bình trong khu v c và trên th  gi i  Vai      ia  ăn  

c a  ăn  óa đồn  n  ĩa   i xu th   ăn  cư ng c a ngo i  iao  ăn  óa  V     , 

không chỉ có các qu c gia l n m nh tri n khai các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  

mà chính c  các qu c gia vừa và nhỏ cũn      đ u xây d ng và chi n  ư c ngo i 

 iao  ăn  óa   i  ơi  Do đó  n o i  iao  ăn  óa        n   ĩn    c ho   động nhộn 

nhịp, h p d n, và mang tính c nh tranh nhi u nh t. 
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Trong thập niên đ u c a th  kỷ XXI, khu v c châu Á -    i B n  Dươn  có 

những bi n đổi sâu s c  o   c động c a quá trình qu c t  hóa và khu v c hóa. Do vị 

th  c a châu Á trong n n kinh t  th  gi i  ăn   ên (  on  đó    n     c ti p tục 

phát tri n m nh mẽ nh t), nó tr  thành khu v c phát tri n năn  độn     đan    n  

thành nhi u hình th c liên k t, h p   c đa   n   ơn      nhiên khu v c này còn 

ti m ẩn những nhân t  gây m t ổn định, nh t là tranh giành  n   ư ng, tranh ch p 

ch  quy n bi n  đ o    i n   ên    i v i c c nư c ASEAN, th i k  n   đ n    u 

 iai đo n h p tác m i theo Hi n c ươn  A EA     xâ    ng Cộn  đồng d a trên 

ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh t    ăn  óa - xã hội; h p tác v i c c đ i tác ti p 

tục phát tri n    đi   o c i u sâu. 

Thứ ba, xu thế đ  d ng hoá các ho   động ngo i giao: 

Bên c nh các qu c  ia p ươn   â  có      n th n   â  đ i v  ngo i giao nói 

chung và ngo i  iao  ăn  o  nói  iên      c c    c gia châu Á g n  ũi   i Việt 

 am cũn  đan   ừn   ư c phát huy l i th  ngo i giao c a mình ra th  gi i. Trung 

Qu c đưa  a n i      n  điệp ngo i  iao n ư “cư ng qu c có trách nhiệm”  “p    

tri n  o    n ”  “ h  gi i   i  o ”  “c  n    c    n   i ng t  ”         on  n i   năm 

và góp ph n t o đư c mộ  m i   ư ng thuận l i cho Trung Qu c   iúp c o c c nư c 

trên th  gi i    on  đó có c  c c nư c láng gi ng không còn nhìn nhận Trung Qu c 

là m i đ   o  [Wang, 2005, tr. 159]. Hàn Qu c nhận th c th  kỷ   I    “    kỷ c a 

 ăn  o ” nên c  n  p   r t coi tr ng ngo i  iao  ăn  o   đặc biệt là các ho   động 

 iao  ư        ên      n  ăn  o  H n    c  a  ên n o i [Ri  2012     13]  coi  ăn 

hoá và ngành công nghiệp c n nâng cao tính c nh tranh và xây d n  cơ    c a một 

cư ng qu c  ăn  o   “L n  ón  H n    c Ha    ” n ữn  năm   n đâ  đ  p ổ bi n 

kh p th  gi i trên m i  ĩn    c từ phim  nh, âm nh c, ẩm th c t i ngôn ngữ. Nhật 

B n       i Lan cũn     n ững ví dụ đi n hình cho th y s  thành công c a ngo i 

 iao  ăn  óa đ n từ hai y u t  quan tr n  đó   : (i) c i n  ư c qu ng bá hình  nh 

qu c gia sâu rộng, v i những mục tiêu cụ th   đư c k t h p chặt chẽ giữa Chính 

ph  v i các bộ, ban, ngành, các c p, từ    n  ươn    i địa p ươn ; (ii) bi t k t h p 

một cách hài hòa, tinh t  giữa những y u t , những giá trị truy n th ng v i phong 

c c        o  ư   iện đ i. N   n ư  ăn  óa đ i c ún  n ư man a    anim  ( ên 
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c n   ăn  óa    n  ệ thuật truy n th n ) đư c xem là một trong những công cụ 

chính c a ngo i  iao  ăn  óa   ật B n [Bộ ngo i giao Nhật B n, 2017], thì ngo i 

 iao  ăn  óa    i Lan   i ghi d u  n đậm nét v i ẩm th c Thái Lan và Muay Thai. 

Nh  đó  n ữn  n     ăn  óa   ật B n và Thái Lan t i Việ   am đư c tổ ch c đ u 

đặn và thu hút s  quan tâm l n c a nhân dân Việt Nam. Bên c n  đó    ật B n là 

một trong những qu c  ia đ u tiên và hỗ tr  tích c c nh t cho Việt Nam các d  án 

b o tồn và phát tri n các giá trị  ăn  óa  ật th  và phi vật th  thông qua hỗ tr  

ODA  đư c miêu t     “ODA   i    c”   â  cũn     một nội dung trong chi n  ư c 

ngo i  iao  ăn  óa c a Nhật B n tham gia vào các d  án v  di s n  ăn  óa n ằm hỗ 

tr  “p      i n c c c  n    c  đ i nội   qu c gia ti p nhận ” [A a awa  2014  ii]  

Thứ  ư  xu  ướng sử dụ    ă      để thực thi quyền lực mềm trong quan hệ 

quốc tế trong hai thập niên đ u c a th  kỷ XXI. Nhi u qu c  ia cũn     n  n ừng 

  úc đẩy và m  rộn  c c cơ     ăn  óa c a h   a nư c n o i n ư    một ph n c a 

chi n  ư c ngo i  iao nói c  n    i n hình, Pháp hiện có 834 trụ s  Alliances 

Francaises [Alliance Francaise, 2023], Trung Qu c có 525 Viện Khổng T  (2017)
 

[Lee E., 2021], Anh có British Council    ơn 100    c gia [British Council, 2023], 

v.v. Các tổ ch c này tập trung vào việc   úc đẩy ngôn ngữ     ăn  óa c a c c nư c 

ra th  gi i, v i h u h t các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  o Bộ Ngo i giao ch  trì 

và chịu trách nhiệm ph i h p th c hiện.  

2.2.2. Nhân tố bên trong 

2.2.2.1. Bản sắ   ă      V ệt Nam 

Tr n Thị Hoàng Mai, Phó Vụ   ư ng Vụ Văn  óa   i ngo i và UNESCO, 

Bộ Ngo i giao Việt Nam nhận định “  o i  iao  ăn  óa      c    i  ăn  óa  ộng 

 ơn     man   in     n n ân  ăn   in     n  ăn  óa c a n ư i Việ  đi  a  ên n o i” 

[Tr n Thị Hoàng Mai, 2016] nhằm truy n t i những giá trị b n s c  ăn  óa độc đ o 

c a dân tộc. Nguyên Phó Th   ư ng Chính ph  Vũ   oan cũn  đ    ẳn  định b n 

s c ngo i giao c a Việ   am “  i p  i h p nhi u mặt trận: ngo i giao chính trị, 

ngo i giao kinh t , ngo i  iao  ăn  o …”  ó đ i  ỏi s  hi u bi    ăn  óa c a mỗi 

qu c  ia đ  có những  ng x  phù h p, hiệu qu   đ m l i l i ích cho qu c gia, dân 

tộc và t o d n  đư c m i quan hệ t   đẹp, b n vững.  Chính vì th , ngo i  iao  ăn 



35 

hóa Việ   am   ư c h   đư c xây d ng d a trên b n s c  ăn  óa  ân  ộc n  n năm 

c a dân tộc Việ   am  “  i u sâu và s  đa   ng trong việc t  ý th c v  b n s c 

qu c gia và s   ng phó c a Việ   am   ư c s   p đặt c a  ăn  óa nư c n o i” 

[Wilcox, 2010, 111] là không th  ph  nhận đư c. 

Việt Nam có n n  ăn  óa nổi bật đư c hình thành vào kho ng n a đ u 

thiên niên kỉ th  nh     ư c Công nguyên và phát tri n r c rỡ vào giữa thiên niên 

kỉ n     ó    n n  ăn  óa   n   ơn   ăn  o   a H  n      ăn  o   ồng Nai. 

Xuyên su t toàn bộ lịch s  Việt Nam, l p  ăn  óa   n địa đ  đan x n   i l p  ăn 

 óa  iao  ư    i Trung Qu c và khu v c cùng v i l p  ăn  óa  iao  ư  v i 

p ươn   â  t o thành ba l p  ăn  óa c ồng lên nhau. Xét v  l p  ăn  óa   n địa, 

Việt Nam là qu c gia thuộc lo i   n   ăn  óa   c nông nghiệp n y sinh môi 

  ư ng s ng cụ th : x  nóng, nhi     n  nư c  nơi  ặp gỡ c a nhi u n n  ăn min  

l n   i u này t o nên đặc   ưn  cơ   n là l i s ng cộn  đồng và tr ng tình, nên 

truy n th ng  ng phó v i m i   ư ng xã hội   ư n   ư n  đ n tinh th n hi u hòa, 

   n  đ i đ u, tránh chi n tranh.  

Việt Nam là một trong các qu c  ia   n   am Á có      n th n   ăn  óa 

truy n miệng, khác v i Trung Qu c và Ấn  ộ là truy n th n   ăn  óa c ữ vi t. Tuy 

nhiên, Việt Nam v n có nhữn  đi m khác biệt do s  th ng trị lâu dài c a các tri u 

đ i Trung Hoa đ    i n n n  ăn  o  mang thêm c  c c đặc đi m  ăn  óa   n  Á  

Con n ư i và xã hội Việt Nam đư c đặc   ưn  b i xã hội nông nghiệp có tính cộng 

đồng làng xã v i nhi     n  ư n   ên    ỷ  éo   i đ    o  a   n  c c  đặc thù c a 

con n ư i Việ   am   ó    một l i  ư      ưỡng h p, mộ  c c   ư     cụ th , thiên 

v  kinh nghiệm c m   n   ơn            ưa   n   ư n   ơn    i niệm  n ưn     n 

chuy n linh ho t, dễ dung h p, dễ thích nghi. Trong các bậc thang giá trị tinh th n, 

Việ   am đ  cao chữ Nhân, k t h p chặt chẽ Nhân v i    ĩa    ân   i   c, b t 

nhân b   n  ĩa đồn  n  ĩa   i th   đ c. Việt Nam hi u chữ Trung là Trung v i 

nư c  cao  ơn    n    i vua, tr ng chữ Hi   n ưn     n       ó  ẹp trong khuôn 

khổ  ia đ n   V  phong tục tập    n     n ư i Việt v n thi t th c, chuộn  ăn c  c 

mặc b n. Việ   am    đ   nư c c a lễ hội   an  năm  n  t là vào mùa xuân, nông 

nhàn. Việt Nam là qu c  gia c a   n n ưỡng phồn th c    n n ưỡng sùng bái t  nhiên 
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     n n ưỡn    n    i con n ư i   on n ư i c n sinh sôi, mùa màng c n  ươi   t 

đ  duy trì và phát tri n s  s n   nên đ  n    in    n n ưỡng phồn th c. Các tôn giáo 

    ư  ư ng bên ngoài du nhập (  o  i o    o giáo, Phật giáo, Kito giáo) vào Việt 

Nam không làm m   đi   n n ưỡng dân gian b n địa mà hoà quyện vào nhau làm 

cho c   ai p  a đ u có những bi n thái nh   định. 

Xuyên su t quá trình lịch s , Việt Nam tr  thành nơi      ụ c a 54 dân tộc 

cùng sinh s n       ăn  óa Việt Nam là s  k t h p độc đ o c a những giá trị  ăn 

hóa c a mỗi dân tộc bao gồm c  những giá trị  ăn  óa  ật th  và phi vật th . Những 

giá trị  ăn  óa n      n   n bó mật thi    có   c độn   ươn   ỗ và tôn vinh l n 

n a   n ưn    n có   n  độc lập  ươn  đ i. Di s n  ăn  óa Việ   am man  “  n  

 ân  ian”   t rõ rệ     “  n   ân  ian”   on   i   n  ăn  óa p i  ật th  l i c n  đậm 

đặc  ơn  Hệ giá trị c a  ăn  óa  ân  ộc    ư c nh t ti m ẩn   on   ăn  óa  ân gian. 

Văn  óa  ân  ian đư c coi là cội nguồn c a  ăn  óa  ân  ộc     “ ăn  óa   c”  “ ăn 

hóa mẹ”     ăn  óa  ân  ian   n v i lịch s   â  đ i c a dân tộc, là nguồn s n sinh 

và ti p tục n  i  ưỡn   ăn  óa  ân  ộc. Các bi    ư ng c a  ăn  óa c   y u g n 

v i văn  óa  ân  ian  Hệ bi    ư ng này hình thành trong quá trình lịch s  lâu dài 

       định những hành vi  ng x  c a cộn  đồn  [      c Thịn   2007]  Văn  óa  

  on  đó có  ăn  óa  ân  ian      n phẩm c a s  phát tri n xã hội nh   định. Tuy 

nhiên, sau khi hìn     n     địn    n    ăn  óa   c động tr  l i xã hội v i  ư c c     

"n n t ng tinh th n c a xã hội"     "động l c và mục tiêu c a s  phát tri n xã hội". 

 ặc   ưn  n     m c o  i   n  ăn  óa Việ   am c n  man    n  đa   n   ơn  xé  c  

 ư i c p độ qu c gia (54 cộn  đồng tộc n ư i) và c p độ địa p ươn  (c c   n   

mi n)    c   n   ăn  óa Việt Nam: Tây B c, Việt B c, Châu thổ B c bộ, Duyên 

h i Trung bộ, Tây Nguyên, và Nam Bộ. B n s c c a mỗi   n   ăn  óa    n  c ỉ 

d a   o đi u kiện địa lý t  n iên m  c n đư c xây d ng b i s  đón   óp c a các 

dân tộc đư c sinh s ng t i mỗi khu v c này. Vì vậy, b n s c  ăn  óa Việt Nam có 

các s c    i  ăn  óa    c n  p on  p ú    đa   ng. Truy n th ng lịch s  và xã hội 

Việ   am đ      định nhữn  né  đặc   ưn  c a  ăn  óa   ó     ăn hóa xóm làng 

trội  ơn  ăn  óa đ    ị   ăn  óa      n miệng l n     ăn  óa c ữ n  ĩa   ng x  duy 

tình nặn   ơn         c   n  ĩa  ê  nư c tr  thành cái trục c a hệ ý th c Việt Nam, 
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nơi   n sinh và tích h p các giá trị  ăn  óa Việ   am    [      c Thịnh, 2007]. 

Nghiên c u v  b n s c dân tộc, các h c gi  Việ   am cũn  có n i     an đi m 

khác nhau ví dụ n ư  i o  ư   o D   An  c ỉ ra b n s c  ăn  óa Việt Nam v i 7 

đặc đi m cơ   n: S c ký  c (trí nh  t t), thiên v  nghệ thuật và tr c giác; Ham h c, 

   c   ăn c ươn ; Í  mộn   ư ng (thi t th c); S c làm việc khó nh c (c n cù)   

m c ít dân tộc nào bì kịp; Giỏi chịu khổ và hay nh n nhục; Chuộng hòa bình, song 

gặp lúc c p   c      cũn   i       in     đ i n  ĩa;     năn      c ư c, thích  ng 

và dung hòa r     i [  o Duy Anh, 1978, 21]. Tác gi  Tr n Ng c thì    i      n ư 

sau: S    an  âm đ n nhau; tinh th n đo n   t; hòa thuận   on   ia đ n ;   n  

  ươn  n ư i; coi tr n  con n ư i không k  giàu nghèo [Phan Ng c, 1998, 12]. 

Trong Nghị quy      n  ươn  5    óa VIII c a   ng v  “ â    ng và phát tri n 

n n  ăn  óa Việt Nam tiên ti n    đậm đ    n s c dân tộc” (1998) c o  ằng b n s c 

 ăn  o  Việt Nam có những giá trị b n vữn  đư c   n đúc   on   ịch s  dân tộc   ó 

  : “L n   ê  nư c nồng nàn, ý chí t  cư ng dân tộc, tinh t  n  đo n   t, ý th c 

cộn  đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tr n    n  n  ĩa  đ o     đ c tính c n cù, sáng 

t o   on   ao động, s  tinh t  trong  ng x , tính gi n dị trong l i s ng [Ph m Cao 

  on   2012  21] ” B n s c  ăn  óa c a dân tộc Việ   am đư c xây d ng d a trên 

nhữn  đặc   ưn   ăn  óa   on   ao độn     on  đ i s ng, trong giao ti p,  ng x , và 

  trong m i quan hệ qu c t . Nhóm các tác gi  c a Bộ Ngo i giao, Vụ  ăn  óa   i 

ngo i    U E  O   on  đ  tài nghiên c   “  o i  iao  ăn  óa Việt Nam trong 

th i k  hội nhập qu c t ” năm 2012 đ     i        n s c  ăn  óa  ân  ộc Việt Nam 

gồm: Ch  n  ĩa  ê  nư c, ý chí t  cư ng dân tộc;  ê  cao đ o lý, chuộng hòa 

bình; Nhân ái, khoan dung; Tinh t , m m mỏng trong  ng x ; Ý th c cộn  đồng 

cao đư c x c định d a trên l p truy n th ng, phẩm ch   con n ư i Việt Nam, và 

m i quan hệ c a con n ư i v i con n ư i. Chính những giá trị n   đ  đón   óp 

không nhỏ cho việc xây d ng và tri n khai các ho   động ngo i  iao  ăn  óa c a 

Việt Nam.  

Tóm l i, d a trên các m i quan hệ tổng hòa giữa các y u t  địa lý, t  nhiên, 

lịch s    ăn  o   x   ội   ăn  o  Việ   am     ăn  o  c a nhữn  cư  ân   c nông 

nghiệp đ  cao tính cộn  đồn      cơ    cho s  phát tri n ch  n  ĩa    c t  sau này 
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trong th i k  hiện đ i. Tinh th n  ăn  óa c a n ư i Việt, b n s c  ăn  óa c a dân 

tộc Việt Nam v i c c đặc   ưn  c  n     chủ nghĩa yêu nước, tính cộng đồng, tính 

duy tình trong các cư xử xã hội, tinh thần cởi mở, dễ thích ứng và hòa nhập. 

Ngo i giao truy n th ng Việt Nam là n n ngo i giao có b n s c v i đặc   ưn  có     

nói g n: hoà hi u, nhu viễn  “  on  đ  n o i  ươn ” [    ễn Dy Niên, 2008, 87]. 

B n s c  ăn  óa/   n s c dân tộc đ     đan   óp p  n hình thành lên chính sách và 

địn   ư ng ngo i  iao  ăn  óa      n    ó    n  c ỉ là chính sách m m mỏng, c i 

m  trong  ng x , tính trách nhiệm và cộn  đồng trong h p tác qu c t  mà còn th  

hiện trong mục tiêu c a ngo i  iao  ăn  óa     i i thiệu hình  nh c a Việt Nam là 

một qu c gia v i   n  n ân  i    oan   n   đ o lý, chuộn    a   n  cũn  n ư  in  

th n và sách lư c ngo i  iao “Dĩ   t bi n,  ng v n bi n”    ươn  c âm  c i n  ư c 

ngo i  iao “Dĩ   t bi n,  ng v n bi n” (    c i    n    a  đổi đ  đ i phó v i muôn 

s    a  đổi) là một trong những b n s c c a   ư ng phái ngo i giao Hồ Chí Minh. 

Nó th  hiện s   iên định v  chi n  ư c, mục  iê       ư ng, v i c i “  t bi n”      i 

ích dân tộc  n ưn   in   o t v    c   ư c  con đư ng, cách làm, cách nhìn, cách x  

     ư c đi  n ịp độ trong từng th i k  khác nhau [Nguyễn   c  2013]    ươn  

châm ngo i giao này th  hiện tính m m dẻo  cơ động, linh ho   đi u chỉnh tu  theo 

v n đ , tu  từng th i đi m và tu     o đ i  ư n   a  đ i tác trong m i hoàn c nh 

n ưn   iên        c ng r n    n    oan n ư ng v  nguyên t c và  n   ư ng t i 

độc lập dân tộc   â     n n t ng c a ngo i giao Việt Nam nói chung và ngo i giao 

 ăn  óa Việt Nam nói riêng. Phát bi u t i Hội nghị Ngo i giao l n th  29, khai m c 

sáng ngày 22/8/2016, tổn       ư     ễn Phú Tr ng nh n m n  đ n b n s c  ăn 

hóa c a dân tộc Việt Nam m m m i mà c ng cỏi, nhân ái mà quậ  cư ng, bi t nhu 

bi   cươn    i t th i bi t th , bi t mình bi   n ư i, th  hiện tâm hồn và khí phách 

c a dân tộc Việ   am   ó      ư ng phái ngo i  iao độc đ o  man  đậm b n s c 

“câ      Việ   am”   óp p  n x n  đ n   iữ vững ch  quy n, toàn vẹn lãnh thổ đ t 

nư c [VOV, 2016]. 

2.2.2.2. Chính sách phát triể   ă        a Việt Nam 

N u cho rằn   ăn  óa  ân  ian c  a đ ng và th  hiện b n s c  ăn  óa  ân 

tộc, thì trong th c tiễn việc b o tồn, làm giàu và phát huy b n s c  ăn  óa  ân  ộc 
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  ư c nh t ph i từ việc b o tồn,   m  i      p         ăn  óa  ân  ian  B n s c  ăn 

hóa một ph n đư c th  hiện thông qua các di s n  ăn  óa   ó    n ững s n phẩm 

 ăn  óa (có     là thiên t o cũn  có     là nhân t o, là vật th  hoặc phi vật th ).  Di 

s n  ăn  óa  ật th  là s n phẩm vật ch t có giá trị lịch s    ăn  óa    oa   c bao 

gồm di tích lịch s  -  ăn  óa   an   am     ng c nh, di vật, cổ vật, b o vật qu c 

gia... Di s n  ăn  óa p i  ật th  gồm những s n phẩm tinh th n n ư c ữ vi     ăn 

h c, nghệ thuật dân gian v i nhi u lo i hình, lễ ti t, luật tục, các tri th c v  khoa 

h c đ i s ng, khoa h c quân s , v  kinh nghiệm   on  đ i s ng... Hiện nay Việt 

Nam có nhi u công trình thuộc h ng mục  ăn  óa  ật th  và phi vật th  đư c 

UNESCO công nhận. Tính t i tháng 5/2023, Việ   am đ  đư c UNESCO công 

nhận 8 Di s n th  gi i, 15 Di s n  ăn  o  p i  ật th , 9 Di s n  ăn  o   ư  iệu, 11 

Khu d  trữ sinh quy n th  gi i  3   n   iên địa ch t toàn c u UNESCO cùng nhi u 

danh hiệ     c n ư    n  p   sáng t o, Thành ph  h c tập toàn c u, v.v. [  i p    

thanh và truy n hình Hà Nội, 2023]. Những giá trị  ăn  óa  ật th  và phi vật th  

này là bằng ch ng rõ nét nh t v    n  đa   ng, phong phú c a các giá trị  ăn  óa 

truy n th ng Việ   am  Do đó    o tồn và phát huy những giá trị này là yêu c u c p 

bách cho chính ph  cũn  n ư  o n  ân  "B o tồn  ăn  óa"   ư ng g n v i những 

đ i  ư ng cụ th  n ư:   o tồn  ăn  óa      n th ng, b o tồn  ăn  óa  ật th , b o 

tồn  ăn  óa p i  ật th , b o tồn di s n  ăn  óa p ật giáo, b o tồn  ăn  óa n n  

   n… Hi      o n  ĩa c  n  nh t thì b o tồn  ăn  óa      n  iữ   ư    i những giá 

trị  ăn  óa và phát huy hay phát tri n  ăn  óa    một t t y u khách quan c a s  vận 

động c a  ĩn    c  ăn  óa n ằm đ m   i s  bi n đổi giá trị và hệ giá trị nhằm  ươn 

t i c i đẹp  ơn c o c ộc s ng c a con ngư i. B o tồn và phát tri n  ăn  óa có     

đư c coi      úc đẩy nhau; b o tồn  ăn  óa  iữ  ai        cơ    góp ph n   úc đẩy 

phát tri n  ăn  óa  Bên c n  đó     n    a p      i n  ăn  óa  con n ư i nhận th c 

và th c hiện ho   động b o tồn  ăn  óa n ằm th  hiện b n s c riêng c a mình. 

  n   i     x c định các y u t   ăn  óa m i d a trên n n t ng giá trị  ăn  óa đư c 

b o tồn cho phù h p v i những bi n đổi   on  đ i s n  đươn  đ i là một ph n quan 

tr ng c a b o tồn  ăn  óa     c c  i    ị  ăn  óa      n th ng chỉ có th  tồn t i khi 

nó còn ph n  n      iên   an đ n th c t  đ i s ng c a các ch  th . 
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Khi nghiên c u các tài liệ    on    i việt s      o n   ư có     th y, các vị 

vua phong ki n Việt Nam từ xưa cũn  đ       c đư c việc ph i b o vệ các di s n 

 ăn  óa   ặc biệt là các công trình ki n trúc tôn giáo th  hiện s  tôn nghiêm, uy 

quy n c a th n thánh, c a n     a  đư c xây d ng v i công s c đón   óp c a 

toàn dân, th  hiện   i năn       óc   âm  in     n  c m, ni m tin, hi v ng c a các 

 ươn    i   cũn  n ư cộng đồn  n ân  ân đư c h t s c giữ   n  Văn   n đ u tiên 

đ  cập đ n v n đ  b o tồn các giá trị  ăn  óa c a Việt Nam là S c lệnh s  65/SL 

ngày 23/11/1945 và Nghị định s  517 (1957) đư c  an   n  đ  b o tồn và phục 

hồi các di s n  ăn  óa  ật th  bao gồm di tích lịch s    ăn  óa      i   c  c c  

m ng. Ủy ban Khoa h c Xã hội Việt Nam (Viện Khoa h c Xã hội Việt Nam ngày 

na ) cũn  đư c thành lập từ nhữn  năm đ u c a thập niên 60 th  kỷ    đ    t 

h p v i Bộ  ăn  óa (na     Bộ Văn  óa, Du lịch và Truy n    n ) đ  thu thập và 

nghiên c   đ  phát huy giá trị  ăn  óa      n th ng trong việc xây d n  đ i s ng 

 ăn  óa  iện đ i. 

Việt Nam là một trong những qu c  ia c â  Á đ u tiên sau Nhật B n và Hàn 

Qu c thi t lập hệ th ng qu c  ia đ  b o vệ các di s n  ăn  óa p i  ật th  [Smith, 

Akagawa, 2009, 11]. Ngày 29/06/2001, Luật Di s n  ăn  óa đư c qu c hội Việt 

 am    n    a   on  đó  c ươn  III  ập trung vào b o vệ và phát huy giá trị di s n 

 ăn  óa p i  ật th  và vai trò c a n   nư c đư c th  hiện n ư  a : “    nư c có 

chính sách khuy n khích việc  ư    m, biên so n, dịch thuật, th ng kê, phân lo i và 

 ư   iữ các tác phẩm  ăn   c, nghệ thuật, khoa h c, ngữ  ăn      n miệng, diễn 

xư ng dân gian c a cộn  đồng các dân tộc Việ   am đ   ư       n   on  nư c và 

 iao  ư   ăn  óa   i nư c n o i ”  ăm 2005       ư ng Chính ph  ban hành quy t 

định s  36/2005/  -TTgl y ngày 23 tháng 11 hằn  năm    “     Di   n  ăn  óa 

Việ   am”    o đó  i   n  ăn  óa đư c địn  n  ĩa “ ao  ồm di s n  ăn  óa p i  ật 

th  và di s n  ăn  óa  ật th ; là s n phẩm tinh th n, vật ch t có giá trị lịch s    ăn 

hóa, khoa h c  đư c  ư       n từ th  hệ này sang th  hệ khác   nư c cộng hòa xã 

hội ch  n  ĩa Việ   am”
1
   a  7 năm    c hiện Luật di s n  ăn  o  (2002-2008), 

Việ   am đ  xâ    n  đư c 5 di tích, danh th n  đư c công nhận là di s n  ăn  o  

                                                 
1
 Luật Di s n Văn  óa Việt Nam, Qu c Hội s : 28/2001/QH10 
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và thiên nhiên th  gi i; 2 di s n đư c công nhận di s n  ăn  o  p i  ật th  c a nhân 

lo i  3 006  i   c  đư c x p h ng di tích qu c gia. Luậ  Di  ăn  ăn  óa đư c s a 

đổi, và bổ   n  đư c Qu c hội nư c Cộng hòa xã hội ch  n  ĩa Việt Nam khóa 

XII, k  h p th  5    n    a n    18    n  6 năm 2009    có  iệu l c thi hành từ 

n    01    n  01 năm 2010 n ằm đơn  i n  óa        n   nân  cao năn    c qu n 

lý và b o tồn các giá trị  ăn  óa  ật th  và phi vật th . 

 ặc biệt Hội nghị Ban ch p hàn     n  ươn    ng cộng s n Việt Nam l n 

th  5 (  óa VIII) đ   an   n     ị quy   “V  xây d ng và phát tri n n n  ăn  óa 

Việt Nam tiên ti n đậm đ    n s c dân tộc”     ị quy   đ    ẳn  địn  “Văn  óa 

Việt Nam là thành qu    n  n   n năm  ao động sáng t o  đ     an   iên cư ng 

d n  nư c và giữ nư c c a cộn  đồng các dân tộc Việt Nam, là k t qu   iao  ư     

ti p thu tinh hoa c a nhi u n n  ăn min      gi i đ  không ngừng hoàn thiện mình, 

 ăn  óa Việ   am đ    n đúc nên  âm  ồn, khí phách, b n  ĩn  Việt Nam, làm r ng 

rỡ lịch s  vẻ vang c a dân tộc”  

  c động c a Luật Di s n nói riêng và s  chung s c đồng lòng c a chính 

quy n địa p ươn     n ân  ân c  nư c, r t nhi u các giá trị  ăn  óa đ  đư c giữ 

  n   i u này có th  th y qua việc trùng tu các di tích, tổ ch c ho   độn   ăn  óa  

khôi phục lễ hội hay các lo i hình nghệ thuật dân gian, khi nguồn  in  p   đón   óp 

từ xã hội thậm chí còn nhi    ơn c  đ    ư  ừ n ân   c  n   nư c và lên t i hàng 

  ăm  ỷ đồn   c ưa    t i nhữn  đón   óp    công s c  ao động và các hiện vật. 

 ũn    i p ươn     c xã hội hóa, hình th c ho   động b o tồn và phát huy các giá 

trị  ăn  óa n  ệ thuậ   ân  ian n    c n  đa   ng v i các trung tâm nghiên c u, 

câu l c bộ, các nhóm hội, b o tàng ngoài công lập, tập h p đư c các chuyên gia và 

những n ư i có tâm huy t, ho   động hiệu qu  mà không ph i d a vào nguồn kinh 

phí hỗ tr  c a     nư c     n  đư c tình tr ng xu ng c p c a hệ th ng các di s n 

 ăn  óa       ậy, bên c n  đó   n còn tồn t i một s  h n ch  nh   định. Việc xã 

hội hóa công tác b o tồn và phát huy các giá trị di s n cũn  đan   ộc lộ nhi u h n 

ch , b t cập và c  những tiêu c c  Vai     địn   ư ng, qu n lý c a c c cơ   an c  c 

năn   c  n      n địa p ươn  c ưa      n   c n      ém     n  đ  kh  năn  

 ư ng d n v  chuyên môn, d n t i nhi u thi    ó   đ    ư   n  p      n  c n thi t 
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và vi ph m Luật Di s n  ăn  óa      hiện   tình tr ng trùng tu một cách tu  tiện, t  

phát, làm sai lệch y u t  g c hoặc cung ti n    đưa  ật l    o nơi     cúng thiêng 

liêng, xâm ph m các di tích, th ng c nh, th t thóat cổ vậ     a đó có     th y nhận 

th c v  di s n  ăn  óa       tuân th  pháp luậ  c ưa cao   on  cộn  đồn   ân cư  

các nguồn l c xã hội c ưa đư c địn   ư ng, s  dụn  đún  đ n  c ưa có    ph i 

h p chặt chẽ v i c c cơ   an    n lý và b o vệ di s n  ăn  óa đ  mang l i hiệu qu . 

2.2.2.3. Nhữ      y đổi trong c í   s    đối ngo i c a Việt Nam 

Từ khi Việt Nam th c hiện đư ng l i đổi m i đư c thông qua t i   i hội đ i 

bi u toàn qu c l n th  VI   ng cộng s n Việ   am năm 1986  n ữn  đặc đi m 

chính c a ngo i giao Việt Nam theo hai th i k : (i) chính sách ngo i giao th i k  

đổi m i từ năm 1986 đ n giữa thập niên đ u c a th  kỷ XXI và (ii) chi n  ư c thúc 

đẩy ngo i  iao đa p ươn    on      kỷ XXI đư c nh n m nh từ   i hội đ i bi u 

toàn qu c l n th    (năm 2006)  đánh d   20 năm c n  c ộc đổi m i.  

Là mộ  nư c nhỏ sinh s ng ngay bên c nh các qu c gia luôn có   định xâm 

 ư c, chi m giữ    đồng hóa Việt Nam, ngo i giao từ n  n xưa đ   iữ một vai trò 

quan tr n     đư c đặc biệt chú tr ng trong việc  iúp đ   nư c bi n đổi tình hình 

từ nguy hi m sang an toàn, bi n đi m y      n  đi m m nh, bi n chi n tranh 

thành hòa bình. Có th  nói, lịch s  ngo i giao Việt Nam luôn th  hiện s  khiêm 

t n, tìm ki m hòa bình, tìm ki m các gi i pháp ngo i  iao   a   n     n ăn n ừa 

chi n tranh. Chính vì th , ngo i giao Việt Nam luôn là một ph n g n bó chặt chẽ 

c a cuộc đ     an    n  độc lập và xây d ng tổ qu c. Cuộc đ u tranh ngo i giao 

còn liên quan t i nhi u hình th c     ĩn    c đ     an     c    đ  đón   óp   t 

nhi u cho chi n th ng và thành công trong s  nghiệp ki n qu c trong th i bình 

[Global Investment & Business Center, 2008, 4]. Sau cuộc kháng chi n ch ng Mỹ 

c   nư c k     úc năm 1975  đặc biệt v i v n đ  Campuchia, Việ   am  ơi   o 

một cuộc kh ng ho ng kinh t  - xã hội và bị cô lập v  ngo i  iao    ư c b i c nh 

đó     n  7-1986, Bộ Chính trị đ    p khóa V và ra Nghị quy   32 x c định rõ ch  

  ươn     đi u chỉnh chính sách ngo i giao và ti n t i gi i pháp v  Campuchia 

nhằm xây d n  m i   ư ng ổn địn  đ  phát tri n kinh t , ch  động chuy n sang 

mộ   iai đo n phát tri n m i, cùng tồn t i hòa bình v i Trung Qu c, ASEAN, Hoa 
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K . Những mục  iê  n   đư c th  hiện    n    a năm    n  đi m đ i ngo i, bao 

gồm: v n đ   amp c ia;   n    ư ng hóa quan hệ v i Trung Qu c; khai thông 

quan hệ v i các nư c ASEAN; c i thiện quan hệ v i Hoa K ; đi u chỉn   đổi m i 

quan hệ v i Liên     c c nư c xã hội ch  n  ĩa   n  Â  [B o điện t    ng cộng 

s n Việt Nam, 2005].  

Quá trình hình thành và phát tri n đư ng l i đ i ngo i th i k  đổi m i c a 

  ng Cộng s n Việt  am đư c kh i đ u v i Nghị quy t s  13 c a Bộ Chính trị 

(khóa VI) tháng 5-1988 đ n             n  đổi m i  ư     n ận th c    đư ng l i 

đ i ngo i;  a  đó    Hội nghị    n  ươn  6 (   n  3-1989), Hội nghị    n  ươn  7 

(tháng 8-1989) và Hội nghị    n  ươn  8 (tháng 3-1990) tập    n  đ n   i    n  

hình th  gi i  iên   an đ n những bi n động x y ra   Liên       c c nư c xã hội 

ch  n  ĩa   n  Â   đ  ra các quy     c  đ i phó v i nhữn    c động ph c t p từ 

diễn bi n c a tình hình th  gi i đ i v i công cuộc đổi m i   Việt Nam; và Hội nghị 

   n  ươn  3    óa VII (   n  6-1992)     ăn  iện đ n    u s    n     n  đư ng 

l i đ i ngo i c a   ng Cộng s n Việ   am x c định rõ nhiệm vụ c n    c đ i 

ngo i   ư  ư ng chỉ đ o c  n    c  đ i ngo i  c c p ươn  c âm x  lý các v n đ  

quan hệ qu c t ; đ  ra ch    ươn  m  rộn   đa p ươn   óa  đa   ng hóa các m i 

quan hệ đ i ngo i c a Việt Nam, c  v  chính trị, kinh t    ăn  óa       ên cơ    giữ 

vữn  độc lập t  ch  và các nguyên t c tôn tr n  độc lập, ch  quy n và toàn vẹn 

lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ c a nhau, h p   c   n  đẳng và cùng 

có l i, b o vệ và phát tri n kinh t , giữ gìn và phát huy những truy n th ng t   đẹp 

và b n s c  ăn  óa  ân  ộc cho th i k  đổi m i toàn diện đ   nư c.  ư ng l i đ i 

ngo i đổi m i này ti p tục đư c khẳn  định trong các k  đ i hội  a  n   n ư Hội 

nghị đ i bi u toàn qu c giữa nhiệm k  khóa VII (tháng 1-1994)      i hội VIII 

(tháng 6-1996) c a   ng Cộng s n Việ   am đ  c  n     c khẳn  địn  đư ng l i 

đ i ngo i độc lập t  ch , rộng m   đa p ươn   óa  đa   ng hóa quan hệ v i tinh 

th n "Việt Nam muốn là bạn c a t t c  c c nư c trong cộn  đồng th  gi i, ph n 

đ        a   n   độc lập và phát tri n";   i hội IX c a   ng (tháng 4-2001) khẳng 

địn    n         nư c Việt Nam ti p tục th c hiện nh t    n đư ng l i đ i ngo i 

đó   i một tinh th n m nh mẽ  ơn    một tâm th  ch  độn   ơn  ằng tuyên b  
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"Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy c a c c nư c trong cộn  đồng qu c 

t , ph n đ        a   n   độc lập và phát tri n" [B o điện t    ng cộng s n Việt 

 am  2006]   i   n   đ n    u mộ   ư c ti n quan tr ng trong chi n  ư c đ i 

ngo i c a Việt Nam t i th i đi m nhữn  năm c  i thập niên 90 c a th  kỷ XX, khi 

hệ th ng xã hội ch  n  ĩa  ụp đổ   Liên         n  Â    ó c o    y mong mu n 

m  rộng h p tác ngo i giao v i t t c  các qu c gia trên th  gi i đồng th i cũn     

l i khẳn  định cho các s  kiện quan tr n    ư c     a  đó n ư   n    ư ng hóa 

quan hệ v i Hoa K  hay gia nhập A EA    ũn  p  i  ư      êm  ằng, lúc này, 

Việt Nam v n đan    on         n     c hiện các ho   động ngo i giao tích c c đ  

k t n i v i cộn  đồng qu c t  sau một th i gian dài bị cô lập. 

Chính sách ngo i giao c a Việt Nam trong lịch s  hiện đ i ngày càng phong 

p ú    đa   n   ơn n ằm b o vệ độc lập và th ng nh t lãnh thổ cũn  n ư c n  

cuộc xây d ng và phát tri n đ   nư c và s  hội nhập c a Việt Nam vào khu v c 

cũn  n ư     gi i trong b i c nh toàn c u hòa ngày càng sâu rộng. Chính sách này 

đư c th  hiện rõ ràng và nh      n n ư  a : “  i n khai th ng nh t ph m vi chính 

  c  đ i ngo i v  độc lập, t  l c t  cư ng, hòa bình, h p tác và phát tri n; chính 

  c  đ i ngo i v  việc m  c a  đa   n   óa    đa p ươn   óa c c   an  ệ qu c t ; 

Tham gia ch  động và tích c c vào hội nhập kinh t  qu c t  đồng th i m  rộng h p 

tác qu c t    on  c c  ĩn    c khác. Việt Nam là mộ  n ư i b n    đ i   c đ n   in 

cậy c a t t c  c c nư c trong cộn  đồng qu c t , tích c c tham gia vào các quá trình 

h p tác qu c t  và khu v c” [Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the 

United States of America, 2021]. Sa  20 năm    c hiện đư ng l i đ i ngo i đổi m i, 

  i hội   i bi u toàn qu c l n th      ng Cộng s n Việ   am đ     i      n ững 

thành t u Việ   am đ  đ   đư c có th  k  đ n: đa   n   óa  đa p ươn   óa   an  ệ 

đ i ngo i; t o d n  đư c khuôn khổ quan hệ h p tác hữu nghị, ổn định lâu dài và 

n    c n  đi   o c i u sâu v i c c nư c láng gi ng, khu v c; ký k t Hiệp ư c phân 

định biên gi i   ên đ t li n  p ân định th m lục địa, vùng chồng l n trên, v  cách 

 ng x  c a các bên   bi n   n  (DO ); x c  ập khuôn khổ quan hệ h p tác bình 

đẳng, cùng có l i v i t t c  c c nư c l n, các trung tâm kinh t  - chính trị l n và các 

nư c công nghiệp phát tri n; c ng c  và phát tri n quan hệ h p tác v i c c nư c 



45 

b n bè truy n th n     c c nư c đan  p      i n khác      n    n   c âu Phi và 

Mỹ La tinh; nâng cao vai trò và uy tín t i các tổ ch c và diễn đ n    c t ; và ngày 

càng hội nhập sâu rộng vào n n kinh t  th  gi i đan   o n c    óa;    đồng th i 

  úc đẩ  c n    c n ư i Việt Nam   nư c n o i [B o điện t    ng cộng s n Việt 

Nam, 2006]. 

Tóm l i    on  20 năm    c hiện đư ng l i đổi m i, Việ   am đ      hiện 

mộ   ư      in  động và có nhi     a  đổi nhằm ch  động hòa nhập vào cộn  đồng 

th  gi i từ đó   o lập đư c hình  nh m i, vị th  m i hỗ tr  cho việc ổn định và phát 

tri n đ   nư c. Tuy v n còn tồn t i một s  h n ch  n ưn  có     nói  đổi m i đ i 

ngo i là một trong những thành t u to l n trong công cuộc đổi m i   m   a  đổi bộ 

mặt c a đ   nư c. Trong những k t qu  đ  đ   đư c, việc gia nhập và ch  động 

tham gia tích c c vào các ho   động c a A EA  đồng th i   n    ư ng hóa quan 

hệ v i Hoa K  là những s  kiện có   n  ĩa  o   n trong chính sách và ho   độn  đ i 

ngo i c a Việt Nam. N   n ư  ia n ập A EA      ư c đệm thi t y u cho việc hội 

nhập khu v c và qu c t  cũn  n ư  i n đổi ASEAN từ một liên minh ch ng ch  

n  ĩa cộng s n tr  thành mộ  p ươn   iện đ  phát tri n hội nhập và c  k t khu v c 

[Kerry, 2010], thì việc   n    ư ng hóa quan hệ Việt Mỹ đ  đặt d u ch m h t cho 

c ươn       ó   ăn  ai nư c, m  ra kỷ nguyên m i cho quan hệ song p ươn    ừ 

đó m i quan hệ Việt-Mỹ đ  có n ữn   ư c ti n r t l n   h u h t m i  ĩn    c từ 

h p tác chính trị và kinh t  t i  ăn  cư ng quan hệ quân s      ăn  óa     c   i 

  i   ư c   ư  ư ng chỉ đ o c n    c đ i ngo i c a Việ   am  iai đo n đổi m i  đặc 

biệt là từ 1995-2010 ( iai đo n hòa bình, xây d n  đ   nư c và hội nhập qu c t ) là 

ph i giữ vữn  m i   ư ng hòa bình, ổn địn  đ  phát tri n kinh t  - xã hội, xây d ng 

thành công và b o vệ vững ch c Tổ qu c là l i ích cao nh t c a toàn dân tộc     

th c hiện mục  iê  n    đ i ngo i Việt Nam ph i k t h p p ươn  c âm độc lập, t  

ch  v i đa p ươn   óa  đa   ng hóa quan hệ đ i ngo i, n m vững hai mặt h p tác 

   đ     an   đẩy m nh h p tác khu v c v i m  rộng quan hệ v i c c nư c trên toàn 

th  gi i, k t h p ngo i giao c a   ng v i ngo i  iao     nư c và ngo i giao công 

chúng, ngo i giao chính trị v i ngo i giao kinh t  và ngo i  iao  ăn  óa  đẩy m nh 

nghiên c u lý luận và th c tiễn. 
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2.2.3. Nền tảng ngoại giao văn hoá của Việt Nam qua các thời kỳ 

Mặc dù cụm từ “n o i  iao  ăn  óa” m i xu t hiện nhữn  năm   n đâ   

n ưn   ịch s  d n  nư c và giữ nư c c a dân tộc Việt Nam cho th y, ông cha ta từng 

có nhi u hình th c ngo i  iao “m m”   t sáng t o    i xưa    iê  Văn  ươn     n 

Nhật Duật, v i tài ngo i ngữ, am hi u nhi u phong tục tập    n  đ   iúp n      n thu 

phục đư c nhân tâm c a các dân tộc và s  th n nư c khác, giành chi n th ng mà 

không m t mộ  mũi  ên     o “  i Việt s      o n   ư”    o    i c a vua Tr n Nhân 

Tông, Trân Nhật Duậ  đ   iúp p iên  ịch v i s  th n nư c Sách Mã Tích (tên cổ c a 

 in apo  )  Ôn  cũn    t giỏi ti ng C ăm  o   ư n  x  ên   ao đổi nói chuyện v i 

c c cư  ân có n  ồn g c từ tù binh Champa s ng   thôn Bà Già (phía Tây Hà Nội 

n    na ) [Ho n    ươn   2012]  Những b c   ư n ỏ g i đ i p ươn     n  qua 

p ươn     c “n o i  iao  âm c n ” (đ n    o   n  n ư i) hay những câu chuyện v  

s  th n   i Việt s  dụn    ơ ca đ  “đ i đ p”   i n ư i p ươn  B c trong lịch s  đ  

th  hiện l i  ng x     n  min     đậm ch    ăn  óa c a dân tộc Việt Nam. Trong 

những tình hu ng ph c t p, th i đi m cam go, cách th c đ i ngo i  in  độn     đ y 

tinh th n hòa hi    n ân  ăn    đ   óp p  n giúp nư c nhà giành th ng l i trên mặt 

trận ngo i giao và làm sâu s c thêm truy n th ng c a một dân tộc “V n xưn  n n  ăn 

hi n đ   â ” n ư Nguyễn Trãi từng khẳn  định từ th  kỷ XV. 

Ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam có lịch s  từ  â  đ i trong m i quan hệ 

bang giao c a dân tộc   i Việt v i c c nư c l n xung quanh thông qua các hình 

th c c ng n p cũn  n ư   a ch n n ư i đ i diện xu t s c đ  th c hiện m i bang 

giao v i c c nư c láng gi ng. Các hình th c n ư  i p s   đ m p  n   iao  ịch v i 

c c nư c p ươn  B c là những ho   động quan tr n  đ            a   n   n ăn n ừa 

chi n   an  xâm  ư c    đ   ộ. Có th  th   “c     ăn  óa”    m đậm   on   ư  ư ng 

c t lõi c a ngo i giao Việt Nam, th  hiện ch  y u    ư  ư ng hòa hi u: hòa hi u 

trong th i bình, hi u hòa trong th i chi n    “đ m đ i n  ĩa    ng hung tàn, l y chí 

n ân   a  cư ng b o”   ó     in  n  iệm đ n -đ m  “c  biện  ĩ   n   a”    i Lý 

  ư ng Kiệ   ”     n o i  iao “c ẳn  đ n  m  n ư i chịu khu     a đâ  mư  p  t 

 âm c n ”     “n o i  iao  âm c n ”      in  n  iệm “  a mục    đ o r t hay trong 

việc trị nư c      n   in ” c a Nguyễn Trãi.  
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Ngo i giao Việt Nam hiện đ i cũn     thừa cái g c  ăn  óa đó c a cha ông 

 a    on  đó nổi bậ      ư  ư ng ngo i  iao “  êm   n b      ”   ăn  óa  ng x  và 

giao ti p đ i ngo i th m đậm ch   n ân  ăn c a Hồ Chí Minh [Ph m Sanh Châu, 

2012  23]   a  1945    i n   nư c Việt Nam Dân ch  cộn    a  a đ i trong b i 

c nh còn nhi     ó   ăn    đặc biệt nguy hi m v i mộ  n   nư c non trẻ, ho t 

động ngo i  iao  ăn  óa  iễn  a  ư i nhi u hình th c n ư  iao  ư   ăn  óa    am 

gia các diễn đ n   an  niên      l i phỏng v n báo chí truy n   n     ư   i b n bè 

qu c t , các ho   động n ân đ o v.v.. nhằm mục đ c   ừn   ư c tranh th  s   ng 

hộ   iúp đỡ c a các l c  ư ng cách m ng và ti n bộ trên th  gi i.  

2.2.3.1. Ngo         ă      Việt Nam thời kỳ kháng chiến (1945-1975) 

Cuộc kháng chi n ch ng Pháp và ch ng Mỹ (1945-1975) cũn      iai đo n 

căn    ẳng nh t c a hậu Th  chi n th   ai  cũn        i k  Chi n tranh L nh v i hai 

c c Liên Xô và Hoa K  đ i đ u gay g t. Cuộc kháng chi n c a Việt Nam là một 

trong nhữn  đi m nóng cam go c a th i k  n      đư c c ia   m  ai  iai đo n 

1945-1954 và 1954-1975. Ho   động ngo i  iao  ăn  o     i k  1945-1954 là s  

k t h p chặt chẽ v i ngo i giao quân s  và ngo i giao chính trị diễn  a  ư i nhi u 

hình th c n ư  iao  ư   ăn  óa    am  ia c c  iễn đ n   an  niên      l i phỏng v n 

báo chí truy n   n     ư   i b n bè qu c t , các ho   độn  n ân đ o [Ph m Cao 

  on   2012  52]    on  đó   o i giao chính trị là ngo i giao truy n th ng thông 

qua các cuộc gặp gỡ    ao đổi chính th c giữa chính ph  c a các qu c gia. Ngo i 

giao quân s  chỉ g n v i vai trò c a tùy viên quân s  và ho   động liên quan c a h  

hỗ tr  cho nhiệm vụ ngo i giao chính th c thông qua ngo i giao tr c ti p các cuộc 

h p    đ m p  n   i n   n  c c c ươn     n    p tác qu c p  n    ư   n v  các l a 

ch n phát tri n s c m nh, hỗ tr  cho các nhiệm vụ c u tr  n ân đ o và thiên tai 

đồng th i tr c ti p tham gia vào các chi n dịch di t n và can thiệp [Peter Leahy, 

2016]. Các ho   động này nhằm mục đ c   ừn   ư c phá vỡ vòng vây cô lập, tranh 

th  s   ng hộ   iúp đỡ c a các l c  ư ng cách m ng và ti n bộ trên th  gi i.  

Sau Hiệp địn    nè   1954  đ   nư c Việt Nam bị chia làm hai mi n v i 

hai nhiệm vụ chi n  ư c: cách m ng xã hội ch  n  ĩa   mi n B c và cách m ng 

dân tộc dân ch  nhân dân   mi n  am đ  hoàn thành s  nghiệp gi i phóng dân 
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tộc, th ng nh t Tổ qu c. Trong b i c n  đó    o i  iao Văn  óa có n iệm vụ: (i) 

Tuyên truy n v  cuộc đ     an  c  n  n  ĩa c a Việt Nam, vận động s   ng hộ 

c a phong trào qu c t  ch ng chi n tranh Việt Nam; (ii) Tranh th  s   iúp đỡ,  ng 

hộ c a b n bè qu c t  xây d ng Xã hội ch  n  ĩa    đ u tranh th ng nh   đ t 

nư c [Ph m Cao Phong, 2012, 38]. Nhằm phục vụ mục  iê  “ i i phóng mi n 

Nam, th ng nh   đ   nư c”    n     c th  hiện c a ngo i  iao  ăn  o    i  ư c c  

là một công cụ chính trị hữu hiệu r   đa   ng, linh ho    đặc biệt thông qua vai trò 

c a Hồ Chí Minh. Tiêu bi   n ư c    n   ăm c c  ia đ n  n n   ân   Mông Cổ, 

Hungari (1957), tham gia tr i hè cùng thi   niên n i đồn  c c nư c   Anbani 

(11/1957) [Ph m Cao Phong, 2012, 40], mặc những bộ trang phục truy n th ng và 

nh y nhữn  điệu nh y c a n ân  ân c c nư c  đưa   n bè qu c t  đ n   ăm c c 

danh lam th ng c nh nổi ti ng c a Việ   am   ồng th i, những ho   động ngo i 

 iao  ăn  o     c cũn  đư c ti n   n  n ư   am  ia  oặc tổ ch c liên hoan phim, 

bi u diễn  ăn n  ệ    i đ u th  thao     on     n o i nư c. Bên c n  đó  Việt 

 am cũn  đ   i n hành trao tặn    ân c ươn     c c p  n   ư ng khác cho các 

c   ên  ia nư c ngoài tiêu bi     on   ĩn    c s n xu t công nông nghiệp và quân 

s  đ  động viên tinh th n nhiệt tình sáng t o c a h  trong việc  iúp đỡ nhân dân 

Việt Nam xây d ng ch  n  ĩa x   ội.  

 ặc biệt, ngày 5/10/1961, Hội đồng Chính ph  đ        định thành lập và 

ban hành Nghị địn      định nhiệm vụ, quy n h n và tổ ch c bộ máy c a Ủy ban 

Liên l c  ăn  óa   i nư c ngoài theo Nghị định s  154-CP [Trịn       Hươn   

2012, 33]. Ủ   an    cơ   an c a Hội đồng Chính ph  có trách nhiệm qu n lý công 

  c   ao đổi  ăn  óa   i nư c n o i    o đư ng l i, chính sách c a   ng và Nhà 

nư c; b o đ m hoàn thành t t nhiệm vụ và k  ho ch phát tri n côn    c   ao đổi  ăn 

hóa, tuyên truy n qu c t , gi i thiệu n n  ăn  óa Việ  nam  a nư c ngoài, nhằm góp 

ph n m  rộn      ăn  cư n    n  đo n   t hữu nghị giữa nhân dân ta v i nhân dân 

c c nư c xã hội ch  n  ĩa  c c nư c dân tộc độc lập và nhân dân yêu chuộng hòa 

bình, ti n bộ toàn th  gi i  đ  cao địa vị c a nư c Việt nam Dân ch  Cộng hòa trên 

  ư ng qu c t .  
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Tóm l i, trong hai cuộc chi n tranh, Việ   am đ    m   t công tác thông tin 

tuyên truy n nên nhận đư c s  tích c c  ng hộ cuộc chi n   an  c  n  n  ĩa c a 

cộn  đồng qu c t . Nhi u câu chuyện c m động mà b n bè nhi   nư c n ư  o t 

động c a Norman Morrison t  thiêu ph n đ i chi n tranh Việ   am  p on     o 

“Một chuy n tàu hàng cho Việ   am”    “100   iê  p ơ- ăn   ng hộ Việ   am” 

c a    p; “100   iệu Yên” c a các bà mẹ Nhậ ; “120   n quà cho phụ nữ Việ   am” 

c a phụ nữ Liên   ; “     ừ    i  im” c a phụ nữ Ba Lan  p on     o “  ăn  m 

cho trẻ em Việ   am” c a phụ nữ H n   a  i  “Một nhà trẻ” c a phụ nữ Bun-ga-ri, 

p on     o “   đ p, sách v   đồ c ơi c o   ẻ em Việ   am” c a phụ nữ Cộng hò 

Dân ch    c… [Ban    c t     n  ươn  Hội phụ nữ Việ   am  2014]   c nư c 

Liên Xô, Trung Qu c, Ủ   an đo n   t Á - Phi, Hội đồng hòa bình th  gi i, Hội 

luật gia dân ch  qu c t … đ u lên ti ng ph n đ i Hoa K  can thiệp vào mi n Nam, 

 ng hộ Việt Nam; và  nhữn  n  ĩa c a  bi    ư n  cao đẹp c a ch  n  ĩa    c t  

trong sáng, một ph n b t nguồn từ các ho   độn   iao  ư    ặp gỡ    ao đổi theo con 

đư n  “ ừ    i  im đ n    i  im” [   n  Vũ  2016] - một bi u hiện  in  động c a 

ngo i  iao  ăn  óa Việ   am  Hơn    , Ủy ban Liên l c  ăn  óa   i nư c n o i đ  

phát huy t t vai trò là c u n i   ăn  cư ng hi u bi t l n nhau. Ngo i  iao  ăn  o     

ch   “  o   n ”   m   n chặt quan hệ chính trị   ăn  cư n  đo n   t v i c c nư c 

trong kh i xã hội ch  n  ĩa    p on     o  ê  c  ộng hòa bình trên th  gi i; đồng 

th i là kênh tuyên truy n v  cuộc chi n   an  c  n  n  ĩa c a dân tộc Việt Nam.  

2.2.3.2. Ngo         ă      Việt Nam thời kỳ bị bao vây, cô lập (1975-1990) 

N a cu i thập kỷ 70    đ u thập niên 80 diễn ra nhữn    a  đổi nhanh chóng 

trong quan hệ qu c t . Th  hai c c chuy n từ đỉnh cao c a hoà hoãn v i việc     ịnh 

ư c Helsinki 1975 v  an ninh và h p tác châu Âu chuy n  an  đỉnh cao c a chi n 

tranh l nh v i việc Liên    đưa   ân   o Af  ani  an năm 1979  p ươn   â   ẩy 

c a  O  mpic Mo cow năm 1980  Liên       Hoa K  tri n khai tên l a   châu Âu 

v.v... B   đ u từ nhữn  năm 70  ằng "ngo i  iao  ón    n"     a  đó    c    n   ăm 

B c Kinh c a H. Kissinger, c  v n Hội đồng an ninh Hoa K  m  đư ng cho cuộc đi 

  ăm c a Tổng th n   ixon đ n Trung Qu c       n  c o   ư ng H i (2/1972) đ  

khai thông quan hệ Trung-Mỹ. K t qu  là ngày 1/1/1979, Trung - Mỹ chính th c thi t 
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lập ngo i giao chính th c  Do đó  nó c n    m c o   n    n      gi i nói chung và 

kh i c c nư c xã hội ch  n  ĩa nói  iên  c n      nên căn    ẳng. Ở   n   am Á  

các qu c gia bị chia rẽ sâu s c    n   ai n óm nư c:  a nư c   n  Dươn     c c 

nư c ASEAN. Cuộc cách m ng khoa h c-kỹ thuật diễn ra từ đ u thập niên 1970 phát 

tri n mang tính bùng nổ    đ   đư c nhi u thành t u m i    úc đẩy m nh mẽ quá 

trình khu v c hóa, qu c t  hóa và toàn c u hóa n n kinh t  th  gi i.  

Ở Việt Nam, th ng l i 1975 m  ra kỷ nguyên m i:  o    n   độc lập, th ng 

nh t, c  nư c     độ ti n lên ch  n  ĩa x   ội. Tuy nhiên, công cuộc xây d n  đ t 

nư c ti n   n  c ưa đư c bao lâu thì Việ   am đ n    ư c những th  thách m i 

nghiêm tr ng:     on  nư c, do hậu qu  chi n tranh nặng n , và những sai l m trong 

phát tri n kinh t , Việt Nam lâm vào cuộc kh ng ho ng kinh t -xã hội  đ i s ng 

nhân dân h t s c   ó   ăn    ên   n   iện qu c t , Việt Nam ph i đ i phó v i hai 

cuộc chi n tranh: chi n tranh biên gi i Tây Nam và chi n tranh biên gi i phía B c; 

và g n n ư  ị cô lập hoàn toàn.  

Trong b i c n  đó  n o i  iao  ăn  o  có    c  nhiệm “p    ăn ”  “ iữ c  ”  

“m  đư n ” c o        n    n    ư ng hóa quan hệ chính trị    úc đẩy quan hệ  ơp 

tác kinh t  v i c c đ i tác khác. Ngo i  iao  ăn  óa c   y u tập trung v i c c nư c 

trong kh i xã hội ch  n  ĩa        đ   đư c   úc đẩ  đ  “  êm b n, b      ”  “đa 

p ươn   óa  đa   n   óa”   a  1975  Việ   am đẩy m nh quan hệ v i c c nư c  ư 

b n ch  n  ĩa    i t lập c c cơ   an đ i diện ngo i giao t i Nhật B n, Canada, Cộng 

  a Liên  an    c, Australia v.v...; nhi   đo n c p cao c a Việ   am đi   ăm các 

nư c Tây Âu, B c Âu, Nhật B n [Ph m Cao Phong, 2012, 30] nhằm m  ra quan hệ 

kinh t     ươn  m i   ăn  óa    oa   c kỹ thuật. Trong b i c nh bị bao vây c m 

vận, Việt Nam v n ti n hành một s  chuy n   ăm c p cao, tổ ch c hoặc tham gia 

các cuộc hội th o v i c c nư c   n   am Á   óp p  n  ăn  cư ng hi u bi t l n 

nhau và t o đi u kiện thuận l i cho việc tìm ki m một gi i pháp chính trị tho  đ n  

cho v n đ  Campuchia.   

  on   iai đo n này không th  không k  đ n việc   am  ia U E  O đư c 

coi là một trong những thành t u quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa    i k  bị cô 

lập, c m vận: Tháng 3/1976, Chính ph  Cách m ng lâm th i Cộng hòa mi n Nam 
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Việt Nam tuyên b  k  thừa chính quy n B o   i và chính quy n   i   n   ư c đâ  

tham gia Tổ ch c Giáo dục, Khoa h c và Văn  óa c a Liên H p Qu c (UNESCO). 

  n    n  7/1976 nư c Cộng hòa Xã hội Ch  n  ĩa Việt Nam g i công hàm thông 

báo k  tục tham gia UNESCO. Ngày 15/6/1977, Ủy ban Qu c gia UNESCO c a 

Việ   am đư c thành lập  đ m nhiệm việc th c hiện c c n  ĩa  ụ, quy n h n c a 

mộ  nư c thành viên và ch  trì việc th c hiện chính sách c a     nư c  a đ i v i 

U E  O   ặc biệ   năm 1980  Việt Nam vận động thành công UNESCO ra Nghị 

quy t tôn vinh Nguyễn    i    Dan  n ân  ăn  óa   óp p  n khẳn  định tinh th n 

c  n  n  ĩa c a cuộc chi n tranh b o vệ đ   nư c c a dân tộc Việt Nam. Năm 1981 

hiệp định h p tác giữa  ai  ên cũn  đ  đư c ký k t. S  hỗ tr , h p tác c a 

UNESCO và nhi   nư c thành viên tổ ch c dành cho Việt Nam trong th i gian này 

vô cùng quí báu, giúp Việ   am  ư t qua nhữn    ó   ăn c a th i k  c m vận, tái 

thi   đ   nư c. Không chỉ có th , Việt Nam còn thành công trong việc vận động 

UNESCO ra Nghị quy t Kỷ niệm ngày sinh Ch  tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng gi i 

phóng dân tộc         ăn  óa  iệt xu t (1987) và việc tổ ch c thành công Lễ kỷ 

niệm 100 năm n     in  c a Hồ Chí Minh v i s  tham gia c a nhi   đ i bi u qu c 

t  góp ph n phá th  bao vây c m vận đồng th i khẳn  định v i th  gi i truy n 

th n   ăn  óa  â  đ i, truy n th ng lịch s  giữ nư c và d n  nư c cùng khát v ng 

hòa bình chân chính và s  nghiệp gi i phóng dân tộc c  n  n  ĩa c a nhân dân Việt 

 am    đón   óp c o  ư  ư ng xây d ng n n  ăn  óa   a   n    ên     gi i, giá trị 

m  U E  O đ  cao và b o vệ. Thông qua tổ ch c UNESCO v i m n   ư i các 

qu c gia rộng kh p, Việt Nam có   êm cơ  ội đ   ăn  cư ng quan hệ h p tác, tranh 

th  s  hỗ tr  c a c c nư c  đồng th i   m  ăn    êm  i u bi t, s  tin cậy c a các 

nư c đ i v i chính sách c a nư c ta. 

Bên c n  đó  Việ   am   úc đẩy việc ký k t các Thỏa thuận  on  p ươn     

đa p ươn  có  iên   an đ n  ĩn    c  ăn  óa   ừa tranh th  s  hỗ tr  vật ch t và kỹ 

thuật, h c hỏi kinh nghiệm đ  đẩy m n  c n    c  ăn  óa   on  nư c góp ph n phát 

tri n xã hội, vừa đón   ai        mộ   ư c quan tr ng trong ti n    n   ăn  cư ng 

liên k t v i các nư c xã hội ch  n  ĩa      úc đẩ         n    n    ư ng hóa quan 

hệ v i c c nư c khác.  
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  i hội   ng l n th  VI (1986) kh i xư ng công cuộc  ổi m i toàn diện đ t 

nư c, m  ra mộ   iai đo n m i v i những chuy n bi n quan tr n    on  đ i s ng 

chính trị, kinh t , xã hội  cũn  n ư   on  đư ng l i qu c t     c  n    c  đ i ngo i 

c a   n         nư c Việ   am   ư ng l i đ i ngo i rộng m  x c định nhiệm vụ 

  n  đ      “  an      đi u kiện qu c t  thuận l i cho s  nghiệp xây d ng ch  n  ĩa 

xã hội và b o vệ Tổ qu c”     o đư ng l i c  n  đó  n o i  iao  ăn  óa đư c thúc 

đẩ  n ư một công cụ quan tr ng th c hiện đư ng l i chính sách ngo i  iao “  êm 

b n, b      ”  “đa p ươn   óa  đa   n   óa”     ội nhập kinh t  qu c t  c a Việt 

 am…  iai đo n 1986-1990 đư c đ n    u b i đ  xu t sáng ki n tổ ch c tiệc  ư u 

“coc  ai  pa   ” - một hình th c  ăn  o   iao  i p lịch s , nhẹ nhàng - đ  các bên 

Campuchia gặp gỡ    ao đổi, bàn b c nhằm tháo gỡ những b  t c trong ti n trình 

gi i quy t v n đ  Campuchia. Sáng ki n n   đưa đ n một k t qu  t   đẹp, m  ra quá 

   n  đ i tho i nhằm gi i quy t hòa bình v n đ  Campuchia, và m  đư ng cho việc 

c i thiện quan hệ Việt Nam và Hiệp hội   n   am Á (A EA )  Việt Nam cũn  đ  

tranh th  Pháp thông qua việc thành lập Uỷ ban hỗn h p Việt-Pháp, tham gia Hội 

nghị c p cao c c nư c nói ti n     p    a đó      n    c  đư ng l i  ươn  đ i độc 

lập c a Pháp, tranh th  vai trò c a Pháp trong việc gi i quy t v n đ  Campuchia 

[Ph m Cao Phong, 2012, 22]. 

Tóm l i, ngo i  iao  ăn  óa  iai đo n này tập trung vào việc làm cho th  

gi i hi      đư ng l i đổi m i toàn diện c a Việ   am  đồng th i bày tỏ   an đi m, 

   i độ c a Việ   am đ i v i các v n đ  l n trên th  gi i. Việc  ăn  cư ng ti p xúc 

v i c c n     o nư c ngoài c a   n  đ o   n         nư c có tác dụng to l n, làm 

c o  ư   ận qu c t  hi        n    n   đư ng l i, chính sách c a Việt Nam, giành 

đư c thiện c m, s  đồng tình,  ng hộ n    c n   ăn  đ i v i công cuộc đổi m i và 

c  n    c  đ i ngo i c a Việt Nam.  

2.2.3.3. Ngo         ă      Việt Nam thời kỳ đổi mới và phát triển (1990-2009) 

Bư c   o đ u thập niên 90 tình hình th  gi i bi n đổi nhanh chóng và sâu 

s c. Chi n tranh l nh ch m d t, th  hai c c không còn nữa, thị   ư ng th  gi i là 

một th  th ng nh t, t o đi u kiện c o  iao  ư    p tác v  kinh t     c c  ĩn  v c 

khác. Xu th  hoà bình, h p tác và phát tri n ngày càng tr  thành một xu th  l n c a 
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th  gi i. B i c nh lịch s  m i đ i  ỏi công tác ngo i giao ph i p        cao độ bài 

h c k t h p s c m nh dân tộc và s c m nh th i đ i nhằm t o thành s c m nh tổng 

h p, đ p  ng yêu c u c a s  nghiệp đổi m i, giữ vững hòa bình, ổn địn  đ  phát 

tri n kinh t  - xã hội đư c th  hiện    né    on  đư ng l i đ i ngo i đổi m i  đặt 

tr ng tâm vào ngo i giao văn  óa   

 ổi m i và chú tr ng ho   động c a ngo i  iao  ăn  óa    mộ   ư c ngoặt 

quan tr n  đư c đ n    u b i Nghị quy t TW 5 khóa VIII c a Bộ Chính trị v  xây 

d ng và phát tri n n n  ăn  óa Việt Nam tiên ti n  đậm đ    n s c dân tộc năm 1998 

- mộ   ăn   n đư c coi là chi n  ư c  ăn  óa c a   ng Cộng s n Việt Nam trong 

th i k  m i. B n Nghị quy t th c s  là chi n  ư c  ăn  óa c a   ng ta trong th i k  

đổi m i  x c định nhiệm vụ m  rộng h p tác qu c t  v   ăn  óa   : “ a   n   óa  đa 

p ươn   óa c c m i quan hệ v   ăn  óa n ằm ti p     đư c nhi u tinh hoa, kinh 

nghiệm c a nư c ngo i  n ăn n ừa nhữn    c động tiêu c c”    o i  iao  ăn  óa  úc 

n   đư c coi là một nội dung quan tr ng g n chặt v i ngo i giao chính trị và kinh t  

đ  phục vụ mục tiêu phát tri n đ   nư c và làm phong phú n n  ăn  óa  ân  ộc. T i 

 iai đo n này, Việt Nam v n tích c c h p tác v i Hoa K  gi i quy t các v n đ  nhân 

đ o do chi n   an  đ  l i  đón   óp  o   n vào việc hàn g n v     ươn  c i n tranh, là 

một nhân t    úc đẩ    n    ư ng hoá quan hệ Việt-Mỹ năm 1995   ồng th i ký k t 

các Thỏa thuận v  h p   c  ăn  óa, khoa h c kỹ thuật v i Liên  an    a năm 1993  

xây d ng khuôn khổ pháp lý m i, t o đi u kiện thuận l i cho việc phát tri n quan hệ 

hữu nghị và h p tác Việt-Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũn    úc đẩy việc ký k   c c  ăn 

kiện h p   c   on   ĩn    c  ăn   óa   i c c nư c Hàn Qu c, Ấn  ộ     a    … 

[Ph m Cao Phong, 2012, 22] T i diễn đ n đa p ươn  U E  O  Việ   am đ   ận 

động thành công UNESCO ra Nghị quy t công nhận Hà Nội là Thành ph  vì Hòa 

bình ngày 16/7/1999 [VOV, 2009] và ch n Hà Nội    địa đi m tổ ch c Lễ p    động 

năm    c t   ăn  óa   a   n  c a khu v c Châu Á -    i B n  Dươn   Hơn nữa, 

th c hiện nghị quy t TW 5 (khóa VIII) Bộ Ngo i giao xây d ng và th c hiện    án 

 ăn  cư ng công tác tuyên truy n     ăn  óa đ i ngo i c a c c  ơ   an   i diện 

Việt Nam   nư c ngoài, th c hiện ch c năn  đ u m i hoặc t o đi u kiện cho các ho t 

độn   iao  ư   ăn  óa   i nhi u hình th c phù h p và phong phú.  
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Bên c n  đó  n  n n ữ không chỉ là một hình th c chuy n t i  ăn  o  m  

còn là một công cụ th c hiện ngo i  iao  ăn  o   Do đó  Việt Nam dành nhi u nỗ 

l c nhằm nâng cao vai trò trong Cộn  đồng Pháp ngữ. Nhằm phát huy vai trò là 

thành viên tích c c trong Cộn  đồng Pháp ngữ, tháng 11/1997 Việ   am đ   ổ ch c 

thành công Hội nghị c p cao c c nư c s  dụng ti n     p  đưa  a khuy n nghị m  

rộng s  h p tác giữa c c nư c thành viên c a tổ ch c Pháp ngữ trên nhi    ĩn    c, 

t o đi u kiện cho việc phát tri n quan hệ h p tác v i c c nư c Châu Phi trong nhi u 

 ĩn    c (nh t là v  nông nghiệp), v i những hình th c p on  p ú (n ư   p tác 

 on  p ươn     p tác ba bên giữa Việt Nam, mộ  nư c Châu Phi và một tổ ch c 

qu c t  hoặc nư c th   a)  đón   óp   i t th c vào quá trình phát tri n kinh t  đ i 

ngo i  đồng th i nâng cao vị th  c a Việ   am   ên   ư ng qu c t . Không chỉ có 

th , Việt Nam còn có đón   óp   an    ng vào việc th  ch  hóa ho   động chính trị, 

đ  cao h p tác kinh t  bên c n  c c  ĩn    c chính trị   ăn  óa - ngôn ngữ và giáo 

dục - đ o   o. Nh    am  ia đ   đ  và th c ch t trên h u h t các v n đ  ư   iên c a 

Cộn  đồng, từ ho c  định chi n  ư c h p   c    úc đẩy c i cách hành chính, tài 

c  n  c o đ n đi u chỉnh nguồn l c c o c c  ĩn    c giáo dục và phát tri n, nên 

Việ   am đư c coi thuộc n óm đan  p      i n nòng c t, có ti n  nói đ i v i việc 

ho c  định và tri n khai chi n  ư c h p tác c a Cộn  đồng Pháp ngữ. Việt Nam 

nhi u l n đư c Cộn  đồng tín nhiệm b     o c c cươn   ị quan tr ng [Nhân dân 

on in   2016]  n ư     tịch Hội đồn    ư ng tr c Pháp ngữ (CPF), Ch  tịch Hội 

nghị Bộ   ư ng Pháp ngữ (CMF), Ch  tịch  Hội nghị c p cao nhiệm k  1997-1998, 

Phó Ch  tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) ba nhiệm k       n nay, h p tác 

trong cộn  đồng Pháp ngữ là một kênh không th  thi u c a ngo i  iao  ăn  o   

Quan hệ giữa Việt Nam và Cộn  đồng Pháp ngữ ngày càng phát tri n. Ph n l n các 

nư c Pháp ngữ đ u tích c c  ng hộ cuộc đ     an   i n  độc lập dân tộc c a Việt 

Nam trong th  kỷ XX và coi Việt Nam là bi    ư ng c a cuộc đ u tranh gi i phóng 

dân tộc    on   ơn 30 năm   a  Việ   am đ    an      đư c nhi u s   iúp đỡ, hỗ 

tr  quý báu c a Cộng đồng Pháp ngữ v  nguồn v n, ch t xám và kỹ thuậ    ồng 

th i, Cộn  đồng Pháp ngữ là diễn đ n đ  Việt Nam tri n   ai c  n    c  đ i ngo i, 

    ên  đ  tranh th   ăn  cư ng quan hệ  on  p ươn    i một s  thành viên phát 

tri n và v i c c nư c b n bè châu Phi truy n th ng. Chính sách c a Việ   am đ i 
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v i Cộn  đồng Pháp ngữ là nh t quán. Việc tham gia Cộn  đồng Pháp ngữ là nhằm 

cụ th   óa đư ng l i đ i ngo i đa p ươn   óa  đa   ng hóa quan hệ qu c t , ch  

động, tích c c hội nhập qu c t  c a Việ   am    a đó đón   óp cho hòa bình, phát 

tri n và phồn vinh trên th  gi i. 

V  quan hệ qu c t , v i p ươn  c âm “Việt Nam sẵn sàng là b n       đ i 

tác tin cậy c a t t c  c c nư c trong cộn  đồng th  gi i ph n đ       o    n   độc 

lập và phát tri n ” n o i giao Việ   am đ  đ   đư c r t nhi u thành công l n. Việt 

Nam ch    ươn  m  rộng quan hệ h p tác nhi u mặ    on  p ươn     đa p ươn  

v i c c nư c và vùng lãnh thổ    on  đó ư   iên c o  iệc phát tri n quan hệ v i các 

nư c láng gi ng và khu v c, v i c c nư c và trung tâm chính trị, kinh t  qu c t  

l n, các tổ ch c qu c t  và khu v c   ên cơ    những nguyên t c cơ   n c a luật 

pháp qu c t  và Hi n c ươn  Liên H p Qu c [Bộ ngo i giao, 2004]. Các m i quan 

hệ  on  p ươn     đa p ươn  đó đ   óp p  n không nhỏ vào việc   a  đổi cách 

nhìn nhận c a th  gi i v  Việt Nam. Hình  nh c a một qu c  ia  ươi   ẻ  đan    ên 

đ  p      i n m nh mẽ đan    n thay th  hình  nh c a mộ  đ   nư c chi n tranh, 

n  èo đói   c hậu. Trong các v n đ  chung c a cộn  đồng qu c t , ti ng nói và vai 

trò c a Việt Nam ngày càng có tr n   ư n   ơn   iê   i u, Việ   am đ  đ m nhận 

trách nhiệm to l n c a    n   iên    n    ư ng tr c Hội đồng B o an Liên Hiệp 

Qu c nhiệm k  2008-2009, Ch  tịch Uỷ ban v  Sierra Leon, Phó Ch  tịch Uỷ ban 

ch ng kh ng b  và Uỷ ban Congo, Lebanon   on  năm 2008 [Nhân dân online, 

2008]. Việ   am cũn  đ    am  ia  â   ộng và ngày càng hiệu qu    các tổ ch c 

khu v c n ư A EA   Diễn đ n H p tác Kinh t  Châu Á -   i B n  Dươn  

(APEC), Diễn đ n Á - Âu (ASEM) và Tổ ch c   ươn  m i Th  gi i (WTO) [Báo 

điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 2016]. Nhữn  đón   óp c a Việt Nam vào các 

ho   động c a các tổ ch c, diễn đ n    c t  đ   óp p  n từn   ư c nâng cao vị th  

và uy tín c a Việ   am   ên   ư ng qu c t . 

Chi n  ư c ngo i giao c a Việt Nam trong th  kỷ XXI l n đ    iên đư c đưa 

 a   on    i hội đ i bi u toàn qu c l n th      ng Cộng s n Việt Nam diễn ra từ 

ngày 18-25/4/2006 đ n      20 năm    c hiện đư ng l i đổi m i    on  đó có đổi 

m i đ i ngo i    đư c bổ sung hoàn thiện t i   i hội đ i bi u toàn qu c l n th  XI 
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  ng Cộng s n Việt Nam h p từ ngày 12-19/1/2011. Không chỉ dừng l i   phát 

tri n quan hệ qu c t  theo chi u rộn  n ư   on       20 năm đổi m i    i hội X còn 

nh n m nh yêu c   “đưa c c   an  ệ qu c t  đ  đư c thi t lập vào chi u sâu, ổn 

định, b n vữn ”
 
[B o điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 2015a]   ồng th i vì mục 

tiêu phát tri n, các ho   độn  đ i ngo i ph i  ư ng m nh vào các nhiệm vụ kinh t  - 

xã hội thi t th c n ư m  rộng thị   ư n   có   êm đ i tác, tranh th  t i đa   n, công 

nghệ, kinh nghiệm qu n     đó c  n         o   i hội nêu cao yêu c   “đẩy m nh 

kinh t  đ i ngo i”  Hơn nữa    i hội   cũn    ẳn  định kiên trì chính chính sách 

đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế khi một l n 

nữa nh n m n  “Việt Nam là b n  đ i tác tin cậy c a c c nư c trong cộn  đồng 

qu c t ” đồng th i “  am  ia   c  c c vào ti n trình h p tác qu c t  và khu v c” 

[B o điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 2015a] nhằm nâng cao tính ch  động, tích 

c c c a mình trong các tổ ch c qu c t  và khu v c mà Việt Nam t am  ia    i hội 

X không x p th  t  ư   iên   an  ệ v i c c đ i tác khác nhau mà nh n m nh ch  

  ươn  “p      i n quan hệ v i t t c  c c nư c, các vùng lãnh thổ trên th  gi i và 

các tổ ch c qu c t ” [B o điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 2015a] cho phù h p 

v i   n  đa   ng c a tình hình qu c t . Mặt khác yêu c u phát tri n, an ninh và nâng 

cao vị th  qu c t  v n đ i  ỏi dành nhi u s  quan tâm và công s c c ng c  m i 

quan hệ h p tác hữu nghị v i c c nư c láng gi ng có chung bên gi i hoặc trong khu 

v c   n  - Nam Á và châu Á -    i B n  Dươn  cũn  n ư c c nư c và trung tâm 

l n  n   ư ng tr c ti p t i c  ba mục tiêu c a c  n    c  đ i ngo i [B o điện t  

  ng cộng s n Việt Nam, 2006]    i hội  I    o đó  i p tục đư c bổ sung, và hoàn 

thiện phù h p v i tình hình m i    đ  ra nhữn  địn   ư ng l n c o c n    c đ i 

ngo i th i gian ti p    o     o đó  địn   ư ng tổng th , bao trùm là nâng cao hiệu 

qu  các ho   độn  đ i ngo i, ti p tục đưa c c m i quan hệ qu c t  vào chi u sâu. 

Một s  đi m khác biệt v  đư ng l i đ i ngo i đư c x c địn    on    i hội XI có th  

k  đ n n ư: p ươn  c âm đ i ngo i    “ ội nhập qu c t ”    “   n   iên có    c  

nhiệm” [B o điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 2015b]   o đó Việt Nam sẽ m  rộng 

  am  ia    đón   óp n    c n    c  c c, ch  động, trách nhiệm   o c c cơ c  , tổ 

ch c, diễn đ n       c  đa p ươn      o n c    đặc biệt là Liên H p qu c. Việt 
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Nam sẽ tích c c h p tác v i c c nư c, các tổ ch c qu c t  đ  đ i phó v i các thách 

th c an ninh phi truy n th ng, nh t là v n đ  bi n đổi khí hậ     i hội  I cũn  

chuy n từ ch    ươn  “c   động và tích c c hội nhập kinh t  qu c t   đồng th i m  

rộng h p tác qu c t    on  c c  ĩn    c    c” đư c thông qua t i   i hội X thành 

“c   động và tích c c hội nhập qu c t ”
 
[B o điện t    ng Cộng s n Việt Nam, 

2015b]. V i ch    ươn  n     ội nhập qu c t  không còn bó hẹp   on   ĩn    c kinh 

t  mà m  rộng ra t t c  c c  ĩn    c khác, k  c  chính trị, qu c phòng, an ninh và 

 ăn  óa-xã hội...., ti p tục coi tr ng và nâng cao hiệu qu  công tác ngo i giao công 

chúng [  ng Cộng s n Việ   am  2011  50]  [  ân đội nhân dân, 2011].  

  n    n  đ   nư c và b i c nh qu c t  nêu trên t o cho Việt Nam vị th  m i 

v i những thuận l i    cơ  ội to l n cùng nhữn    ó   ăn       c     c gay g t 

trong việc th c hiện các mục tiêu phát tri n kinh t  - xã hội cũn  n ư p      i n các 

m i quan hệ to l n và xây d ng hình  nh qu c gia. 

 

TIỂU KẾT 

Văn  o     một khái niệm rộng l n đư c ti p cận    o  ai  ư ng chính là 

nhữn  địn  n  ĩa   a trên các s n phẩm cụ th  và các th c ti n   n   Hai  ư ng 

địn  n  ĩa n    ổ   n  n a  đ  chỉ ra rằn   ăn  o       n phẩm c a con n ư i có 

giá trị c  v  vật ch t l n tinh th n có tính lịch s , k  thừa đ i diện cho một cộng 

đồng và xã hội  Văn  o        định hành vi  ng x  c a các chính ph , từ đó đón  

vai trò quan tr ng trong các h p tác qu c t . 

Song song v i việc chú tr n    o  ăn  o   c c    c  ia cũn    an  âm  ơn 

t i s  phát tri n ngo i  iao  ăn  o    i    dụn   ăn  o    m c n  cụ đặc biệ  đ  

phát tri n các m i quan hệ đ i ngo i. Thông qua cách xây d ng hình  nh t   đẹp và 

truy n     ăn  o  c a một qu c gia ra toàn th  gi i, ngo i  iao  ăn  o    c động lên 

cộn  đồn  nư c ngoài bằng nhi u nhân t  n ư  i o  ục, tôn giáo, lịch s ,v.v v i s  

hỗ tr  hiệu qu  c a c c p ươn   iện truy n    n  đ i chúng. Ngo i  iao  ăn  oá là 

một trong ba trụ cột ngo i giao c a nư c nhà. Ngo i giao chính trị có  ai     định 

 ư ng, ngo i giao kinh t  là n n t ng vật ch t thì ngo i  iao  ăn  o     n n t ng 

tinh th n c a ho   độn  đ i ngo i.  
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 Trong quan hệ qu c t    ăn  o  có  n   ư ng t i vị trí và vai trò c a một 

qu c gia khi là chìa khoá và nguồn l c đ  gi i quy t các v n đ  kinh t  xã hội và là 

nhân t  quy   địn  c c   an đi m c a c c n     n  đ o. Việc chia sẻ và phổ bi n 

các giá trị  ăn  o  c   ươn  đồng và khác biệt sẽ giúp các qu c gia có đư c s  th u 

hi u và tôn tr ng nhau, gi m thi   x n  độ      ăn  cư ng h p   c     o đó  n o i 

 iao  ăn  o    n   ăn  o  đ  thuy t phục, t o c u n i     ươn    c    c t   ư t 

qua các ranh gi i qu c  ia đ  đ m   i l i ích chính trị và kinh t . 

Văn  óa đ i v i Việt Nam luôn là đ    i đư c quan tâm trong th i k  đổi 

m i  n ưn  p  i đ n thập niên th  hai th  kỷ XXI, nó m i th c s  tr  thành một nội 

dung và chi n  ư c ngo i giao quan tr n    i u này xu t phát từ th c t  lịch s  c a 

mộ  đ   nư c tr i qua nhữn  năm   i c i n   an    o đó đ i  ỏi s  tập trung s c 

n ư i s c c a cao độ đ  khôi phục kinh t     đ i ngo i c a đ   nư c  Do đó  đ n 

tận nhữn  năm đ u c a th  kỷ XXI, v i những thành công nh   định c a ngo i giao 

chính trị và kinh t , ngo i  iao  ăn  óa m i có nhi   cơ  ội đ  đư c tri n khai, phát 

huy th  m n   đón   óp c o c n  c ộc xây d n  đ   nư c. Sau g n hai thập kỷ ti n 

hành công cuộc  ổi m i đ   nư c, Việt Nam có l i th  r t l n là tình hình chính trị 

- xã hội cơ   n ổn địn   M i   ư ng hoà bình, s  h p tác, liên k t qu c t  và những 

xu th  tích c c trên th  gi i ti p tục t o đi u kiện đ  Việt Nam phát huy nội l c và 

l i th  so sánh, tranh th  ngo i l c. 

Quá trình th c thi ngo i  iao  ăn  o  c a Việt Nam chịu  n   ư ng c a 

những nhân t    c động từ c  bên trong l n bên ngoài. Các nhân t  bên trong bao 

gồm b n s c  ăn  o   ân  ộc, chính sách phát tri n  ăn  o   c  n    c  đ i ngo i 

th i k  đổi m i và một s  n n t ng ngo i  iao  ăn  o     c   ư c năm 2009. Các 

nhân t  bên ngoài là các xu th  qu c t  l n n ư x      hoà bình h p tác và phát 

tri n cùng v i xu th  toàn c u hoá và khu v c  o     on  đó  n ân      c động quan 

tr ng nh      c  n    c  đ i ngo i đổi m i c a Việt Nam và xu th  hoà bình h p tác 

phát tri n trong quan hệ qu c t . 
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 hương 3. NỘI DUNG VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 

NGOẠ  G    VĂ  H Á CỦA VIỆT     G      ẠN 2009-2020 

 

3.1. Sự ra đời của các chiến lược và cơ sở pháp lý của chính sách ngoại giao 

văn hoá Việt Nam 

Thành công c a ngo i  iao  ăn  o     n      không nh c t i vai trò c a Phó 

th   ư ng kiêm Bộ   ư ng Bộ Ngo i giao Ph m Gia Khiêm  “mộ  n ư i tinh t , yêu 

   c   ăn  o ” [Lê   an  B n   2019] đ    c  c c   úc đẩy ngo i  iao  ăn  o  n a  

từ khi nhậm ch c và nh c t i ngo i  iao  ăn  o    i Hội nghị ngo i giao l n th  25 

năm 2006    a   a  đó   n  đ  p    động l   năm 2009    “ ăm n o i  iao  ăn 

 o ”    đặt công tác ngo i  iao  ăn  o        ng tâm công tác c a toàn ngành trong 

“ ăm n o i  iao  ăn  o  2009”    n ữn  năm  i p theo khi ban hành Chỉ thị s  

4252/2008/CT-BNG.  ăm 2009, ngo i  iao  ăn  o    n đ    iên đư c đưa   o Văn 

kiện c a   i hội   ng toàn qu c trong Nghị quy t s  22/NQ-CP yêu c   “đẩy 

m nh tri n khai ngo i  iao  ăn  o   o n  iện   ên cơ    k t h p chặt chẽ…  iữa 

ngo i giao chính trị v i ngo i giao kinh t  và ngo i  iao  ăn  o ”  Song song v i 

đó  Văn  iện   ng đ  n  c t i việc “đẩy m nh ngo i  iao  ăn  o    ồng ghép v i 

các ho   động chính trị      úc đẩy h p tác kinh t ” trong Báo cáo c a Bộ Chính trị 

s  193/TLHN. Từ những ch    ươn , Vụ Văn  óa   i ngo i và UNESCO đư c 

giao nhiệm vụ xây d n  “Chiế  lược Ngo        Vă      đế   ăm 2020”   ên cơ    

k t luận c a  Hội nghị  l n th  25 c a ngành Ngo i  iao năm 2006, th ng nh      đi 

vào tri n   ai đồng bộ chính sách ngo i giao d a trên 3 trụ cột: Ngo i giao Chính 

trị, Ngo i giao Kinh t  và Ngo i  iao Văn  óa  Việc xây d n  “Chiế  lượ  N     

     Vă      đế   ăm 2020” n ằm x c định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các gi i pháp 

ch  y   đ  phát tri n Ngo i  iao Văn  óa    n  một trụ cột quan tr ng trong chính 

sách ngo i giao toàn diện, hiện đ i c a Việt Nam, góp ph n giữ vữn  m i   ư ng 

hòa bình, t o c c đi u kiện qu c t  thuận l i cho công cuộc đổi m i  đẩy m nh phát 

tri n kinh t  - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đ i  o  đ   nư c. Ngày 14/2/2011, 

“C  ế  lược Ngo        Vă      đến  ăm 2020” đ  đư c Th   ư ng Chính ph  

chính th c phê duyệt, khẳn  định vị trí, vai trò và nhiệm vụ c a Ngo i  iao  ăn  óa 

  on   iai đo n hội nhập tổng th  c a đ   nư c.  
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Sau khi Chiế  lược Ngo        Vă       a đ i, nhi    ăn  iện quan tr ng c a 

  ng và     nư c ti p tục đư c ban hành, khẳn  định và làm rõ thêm vai trò, 

nhiệm vụ c a ngo i  iao  ăn  óa  

Vă  k ệ  Đ i hộ  Đảng toàn quốc lần thứ XI đ  đ  ra nhiệm vụ đ i v i công 

  c đ i ngo i    “ iữ vữn  m i   ư ng hòa bình, thuận l i c o đẩy m nh công 

nghiệp hóa, hiện đ i hóa, b o vệ vững ch c độc lập ch  quy n, th ng nh t và toàn 

vẹn lãnh thổ; nâng cao vị th  c a đ   nư c; góp ph n tích c c vào cuộc đ u tranh vì 

  a   n   độc lập dân tộc, dân ch  và ti n bộ xã hội trên th  gi i”    “   i h p chặt 

chẽ ho   độn  đ i ngo i c a   ng, ngo i  iao     nư c và ngo i giao nhân dân; 

giữa ngo i giao chính trị v i ngo i giao kinh t  và ngo i  iao  ăn  óa;  iữa đ i 

ngo i v i qu c p  n   an nin ”   â     cơ    quan tr ng cho việc địn   ư ng ho t 

động Ngo i  iao Văn  óa   on   iai đo n 2011-2015. 

Ho   động Ngo i  iao Văn  óa cũn    a   ên c c   an đi m  đư ng l i v  

phát tri n  ăn  óa   i o  ục… c a   n  đư c nêu t i c c Văn  iện, Nghị quy t có 

liên quan. Cươ   lĩ   xây dự   đấ   ước trong thời kỳ qu  độ lên Ch     ĩ  Xã  ội 

c a   ng Cộng s n Việt Nam (bổ sung, s a đổi năm 2011) n  n m n  “ â    ng 

n n  ăn  óa  iên  i n  đậm đ    n s c dân tộc, phát tri n toàn diện, th ng nh t trong 

đa   ng, th m nhu n sâu s c tinh th n n ân  ăn   ân c  , ti n bộ”    “   thừa và 

phát huy những truy n th n   ăn  óa     đẹp c a cộn  đồng các dân tộc Việt Nam, 

ti p thu nhữn   in   oa  ăn  óa n ân  o i”  

Tháng 6/2014, Nghị quyế  Tru   ươ   9 k    XI  ề “xây dựng và phát triển 

 ă             ười Việ  N m  đ p ứng yêu cầu phát triển bền vữ   đấ   ướ ” ra 

đ i và khẳn  địn : “Văn  óa    n n t ng tinh th n c a xã hội, là mục  iê   động 

l c phát tri n b n vững c a đ   nư c;  ăn  óa p  i đư c đặt ngang hàng v i kinh 

t , chính trị, xã hội”    n  n m nh c n chú tr n  đ n công tác truy n     ăn  óa 

Việt Nam  a nư c ngoài và nhiệm vụ g n k t, giữ gìn, phát huy truy n th n   ăn 

hóa trong cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c n o i   on    an đi m v  phát tri n 

 ăn  óa  

Bên c n  đó     n  11/2013  Nghị quyế  Tru   ươ   8  K    XI  ề “đổi mới 

 ă  bản, toàn diện nền giáo dụ   đà     ” cũn  đư c  an   n     on  đó n  n 
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m nh mục  iê  “    động, tích c c hội nhập qu c t  v  giáo dục    đ o   o  đồng 

th i giáo dục    đ o   o ph i đ p  ng yêu c u hội nhập qu c t  đ  phát tri n đ t 

nư c”    o i  iao Văn  óa  iện nay không chỉ gói g n trong các ho   động v  

ngo i  iao     ăn  óa đơn     n. Ngo i  iao Văn  óa c n  ao  ồm các ho   động 

 iên   an đ n giáo dục, khoa h c t  nhiên, khoa h c xã hội, thông tin và truy n 

thông. Vì vậy, các nghị quy t c a   ng v   ĩn    c giáo dục   ăn  óa… đ u là 

nhữn   ăn  iện quan tr ng, t o n n t ng pháp lý cho việc tri n khai công tác Ngo i 

 iao Văn  óa  

Bên c nh các Nghị quy t c a    n  ươn   Bộ Chính trị cũn  đ   an   n  

Nghị quyết về Hội nhập quốc tế (ngày 10/4/2013). Nghị quy   n   đ  c ỉ rõ việc 

“đẩy m nh h p   c  on  p ươn     đa p ươn      ăn  óa  x   ội, khoa h c-công 

nghệ, giáo dục-đ o   o    ư c h t là xây d ng Cộn  đồn  Văn  óa-Xã hội ASEAN, 

tập trung vào phát tri n nguồn nhân l c, nh t là nguồn nhân l c ch    ư ng cao. 

Tranh th  s  h p tác, hỗ tr  qu c t , ti p thu tri th c, nh t là tri th c v  qu n lý và 

khoa h c công nghệ, ti p      in   oa  ăn  óa c a nhân lo i   ăn  cư ng qu ng bá 

hình  n  đ   nư c    con n ư i Việt Nam v i b n bè qu c t ”  

V i ngành Ngo i giao, “Kế ho     à   động triển khai Chiế  lược Ngo i 

     Vă      đế   ăm 2020” do Bộ   ư ng Bộ Ngo i giao ký quy   định ban hành 

(   n  4/2013) đư c t t c  c c đơn  ị trong Bộ Ngo i  iao    c c  ơ   an đ i diện 

Việt Nam   nư c n o i (   D) n  iêm  úc    c hiện và phát huy. Mục tiêu c a 

K  ho c    n  động nhằm cụ th  hóa các yêu c u, nội dung c n th c hiện v  công 

tác Ngo i  iao Văn  óa c o c c đơn  ị trong Bộ    c c  ơ   an   i diện Việt Nam 

  nư c n o i   ên cơ    Chi n  ư c Ngo i  iao Văn  óa đ n năm 2020 đ  đư c Th  

 ư ng Chính ph  ban hành. 

Tháng 2/2015, Th   ư ng Chính ph  đ           định phê duyệt “C  ế  lược 

 ă      đối ngo i c a Việ  N m đế   ăm 2020   ầm   ì  đế   ăm 2030”. Bên c nh 

đó  một s  luật, nghị địn      n   ư có n ững quy ph m pháp luật có nội hàm Ngo i 

 iao Văn  óa v  du lịch, v  b n quy n tác gi , v  di s n  ăn  óa     nghệ thuật bi u 

diễn, v  c c    n   âm  ăn  óa Việt Nam   nư c n o i… cũn  đ  đư c ban hành 

trong th i gian qua. 



62 

Ngoài ra, Th   ư ng Chính ph  cũn           định phê duyệt C ươ    rì   

 à   động c a Chính ph  về   ô       đối ngo        đ  n 2013-2020 vào ngày 

28/2/2013, nh n m nh nội dung qu ng bá, gi i thiệu hình  n  đ   nư c  con n ư i 

Việt Nam, các ti m năn       m nh, các thành t u v  m i mặt c a Việ   am đ n 

v i b n bè qu c t  và cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c ngoài. 

Bên c n  đó  c c  ăn   n chỉ đ o  địn   ư ng c a   ng, Chính ph  đ i v i 

từn   ĩn    c cụ th  c a công tác Ngo i  iao Văn  óa cũn  đón   ai       an 

tr ng trong việc t o   n   an  p  p    đ  tri n   ai   ặc biệt là Đề    “Tô       

Ch  tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việ  N m  N à  ă      k ệt 

xuất, ở  ướ     à ” đ  đư c Ban B    ư    n    a năm 2009  a        định c a 

Th   ư ng Chính ph  ngày 2/4/2010 ban hành Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở 

 ước ngoài.  

Cùng v i đó  c c đi   ư c và thỏa thuận qu c t  v   ăn  óa đư c ký k t 

m i/gia h n   on  c c năm   n đâ  đ    o cơ    p  p    đ  tri n   ai c c c ươn  

trình, ho   động cụ th  v   iao  ư     p   c  ăn  óa   nư c ngoài, xúc ti n   ăn  

cư ng và làm sâu s c hi u bi t v i các qu c gia.  

  ư c khi nhữn   ăn   n   ên đư c ban hành, Ngo i  iao Văn  óa   n đư c 

tri n   ai n ưn    i   cơ    pháp lý cụ th . Nhận th c v  lý luận, nội hàm, vai trò... 

c a Ngo i  iao Văn  óa c n    c n a    i u này d n đ n việc chồng chéo, không 

p ân địn  đư c    cơ   an c        cơ   an p  i h p trong công tác Ngo i  iao Văn 

hóa và Ngo i  iao Văn  óa đư c tri n   ai c ưa    c s  bài b n. Bên c n  đó   iệc 

    động các nguồn l c cho công tác Ngo i  iao Văn  óa cũn        ó   ăn  o 

   n  có cơ c   cụ th .   

Nhữn   ăn   n pháp lý quan tr ng nh     on   iai đo n 5 năm  ừa qua góp 

ph n nâng cao nhận th c v  Ngo i  iao Văn  o   x c định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 

các gi i pháp ch  y   đ  phát tri n Ngo i  iao Văn  o     n  một trụ cột trong 

chính sách ngo i giao toàn diện, hiện đ i c a Việt Nam, góp ph n giữ vững môi 

  ư ng hoà bình, t o c c đi u kiện qu c t  thuận l i cho công cuộc đổi m i  đẩy 

m nh phát tri n kinh t  - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đ i  o  đ   nư c. 
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3.2. Nội dung chính sách ngoại giao văn hoá Việt  am giai đoạn 2009-2020 

Chiế  lược Ngo         ă      đế   ăm 2020 c a Bộ Ngo i giao và Chiến 

lượ  Vă      đối ngo i c a Việ  N m đế   ăm 2020  à  ầm   ì  đến 2030 c a Bộ 

Văn  o   Th  thao và Du lịch đư c coi là hai  ăn   n chính quy th c hiện đư ng l i 

ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam hiện nay nhằm  ư ng t i các ho   độn  đa   ng 

và hiệu qu  đ  qu ng bá các giá trị  ăn  o  Việt Nam trên kh p th  gi i. Hai văn 

b n n   có   n  ĩa  o   n trong việc khẳn  định t m quan tr n  cũn  n ư   c m nh 

lan tỏa và tính hiệu qu  to l n và s  b n vững lâu dài c a ngo i  iao  ăn  óa cũn  

n ư c  n     c xác lập yêu c u h p tác giữa các bộ  an n  n  đồng th i thu hút, 

kêu g i s  quan tâm và tham gia c a t t c  các thành ph n xã hội, nhân dân tham 

gia vào việc   úc đẩy m nh mẽ  ơn nữa các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  

3.2.1. Mục tiêu chính sách 

Mục  iê  đư c x c định d a   ên  ăn   n Chiế  lược Ngo         ă      đến 

2020 là đẩy m nh ho   động ngo i  iao  ăn  óa n ằm làm cho th  gi i hi u bi t 

 ơn    đ   nư c    con n ư i Việt Nam, tăn  cư ng xây d ng lòng tin v i các qu c 

gia trên th  gi i  đưa   an  ệ giữa Việt Nam v i c c đ i   c đi   o c i u sâu, ổn 

định và b n vữn     a đó nân  cao  ị th  đ   nư c   ên   ư ng qu c t , t o đi u kiện 

hỗ tr  phát tri n kinh t -xã hội. Các ho   động ngo i  iao  ăn  óa cũn   óp p  n 

ti p      in   oa  ăn  óa c a nhân lo i, làm phong phú và sâu s c thêm những giá 

trị  ăn  óa      n th ng c a đ   nư c. Rõ ràng việc th c hiện ngo i  iao  ăn  o  có 

hai mục tiêu l n: (1) đưa c c  i    ị  ăn  o  c a Việt Nam ra th  gi i làm n n t ng 

đ  phát tri n các quan hệ hữu nghị t   đẹp v i các qu c gia khác trên th  gi i, và (2) 

ti p thu các giá trị  ăn  o      đẹp từ  ên n o i đ  phát tri n  ăn  o    on  nư c 

[Chi n  ư c Ngo i  iao  ăn  o  đ n 2020]. 

Trong Chiế  lược Vă      đối ngo i c a Việ  N m đến 2020, các mục tiêu 

đư c đ  cập cụ th   ơn    on  đó x c định mục tiêu chung là ch  động hội nhập 

qu c t  v   ăn  óa đ  qu ng bá các giá trị  ăn  óa c a Việt Nam ra th  gi i, ti p 

     in   oa  ăn  óa c a nhân lo i nhằm xây d ng n n  ăn  óa    con n ư i Việt 

Nam phát tri n toàn diện, nâng cao vị th , uy tín qu c t  c a đ   nư c, góp ph n 

đ m b o s  phát tri n b n vững và b o vệ vững ch c Tổ qu c. Chi n  ư c nêu rõ 
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  an đi m: Văn  óa đ i ngo i Việt Nam là n n  ăn  óa đ i ngo i hòa bình, hữu 

nghị, h p tác, cùng phát tri n, tiên ti n  đậm đ    n s c dân tộc, th ng nh     on  đa 

d ng. Phát tri n  ăn  óa đ i ngo i Việt Nam là s  nghiệp toàn dân, c a c  hệ th ng 

chính trị  ư i s    n  đ o c a   ng và qu n lý c a     nư c, t on  đó     nư c 

đón   ai     c ỉ đ o  địn   ư ng, hỗ tr  v  cơ c  , chính sách và xây d ng thông 

điệp hình  nh qu c gia là mộ  đi m đ n an toàn và h p d n. Chi n  ư c x c định rõ 

3 mục tiêu cụ th :  

 Một là qu ng bá các giá trị  ăn  óa c a dân tộc ra th  gi i, làm cho th  gi i 

hi u bi    ơn    đ   nư c  con n ư i   ăn  óa Việt Nam, t o d ng lòng tin và 

s  yêu m n đ i v i Việt Nam, góp ph n   úc đẩy việc tri n khai quan hệ h p 

  c   ên c c  ĩn    c khác.  

 Hai là, ti p      in   oa  ăn  óa n ân  o i, làm phong phú và sâu s c thêm 

những giá trị  ăn  óa      n th ng, góp ph n xây d ng n n  ăn  óa con n ư i 

Việt Nam phát tri n toàn diện   ư n  đ n chân - thiện - mỹ, th m nhu n tinh 

th n dân tộc  n ân  ăn   ân c   và khoa h c.  

 Ba là phát tri n các ngành công nghiệp  ăn  óa    o  ư ng chuyên nghiệp và 

đồng bộ, khuy n khích xu t khẩu s n phẩm  ăn  óa  a c c   ị   ư n  nư c 

ngoài, góp ph n đưa   ươn   iệ   ăn  óa Việt Nam ra th  gi i, qu n      ăn 

hóa qu c gia [Chi n  ư c  ăn  o  đ i ngo i đ n năm 2020   m nhìn 2030].  

3.2.2. Định hướng chính sách 

Trong Chiế  lược Ngo         ă      đến 2020, ngo i  iao  ăn  óa đư c 

x c định cùng v i ngo i giao kinh t  và ngo i giao chính trị là ba trụ cột c a n n 

ngo i giao toàn diện, hiện đ i Việt Nam. Ba trụ cột này g n  ó    c động l n nhau, 

góp ph n th c hiện đư ng l i đ i ngo i c a   n         nư c. Ngo i giao chính trị 

có  ai     địn   ư ng, ngo i giao kinh t  là n n t ng vật ch t và ngo i  iao  ăn  óa 

là n n t ng tinh th n c a ho   độn  đ i ngo i. Ngo i  iao  ăn  óa    n  p  i là 

mộ   ĩn    c riêng, không có tổ ch c bộ máy riêng mà là ho   động và nhiệm vụ 

chung c a các tổ ch c   n   cơ   an n   nư c, các doanh nghiệp  c c địa p ươn   

m i n ư i dân Việt Nam và ki u bào ta   nư c n o i  ư i s  qu n lý th ng nh t 

c a     nư c. Ho   động ngo i  iao  ăn  óa   a   ên c c   an đi m đư c nêu rõ 
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t i  ươn   ĩn   â    n  đ   nư c trong th i k      độ lên Ch  n  ĩa     ội c a 

  ng Cộng s n Việt Nam (bổ sung, s a đổi năm 2011): “ â    ng n n  ăn  óa  iên 

ti n  đậm đ    n s c dân tộc, phát tri n toàn diện, th ng nh     on  đa   ng, th m 

nhu n sâu s c tinh th n n ân  ăn   ân c  , ti n bộ;   m c o  ăn  óa   n k t chặt 

chẽ và th m sâu vào toàn bộ đ i s ng xã hội, tr  thành s c m nh nội sinh quan 

tr ng c a phát tri n. K  thừa và phát huy những truy n th n   ăn  óa     đẹp c a 

cộn  đồng các dân tộc Việt Nam, ti p thu nhữn   in   oa  ăn  óa n ân  o i, xây 

d ng một xã hội dân ch    ăn min        i ích chân chính và phẩm  i  con n ư i, 

v i    n  độ tri th c  đ o đ c, th  l c và thẩm mỹ n    c n  cao”  S  phát tri n c a 

n n  ăn  óa c a đ   nư c là n n t ng cho ho   động qu n      ăn  óa c a Việt 

 am đ i v i th  gi i nói chung và cho ho   động ngo i  iao  ăn  óa nói  iên     

việc tri n khai ngo i  iao  ăn  óa   on   iai đo n 2010 - 2020 c n có tr ng tâm, 

tr n  đi m  đún  đ i  ư ng, phù h p v i đi u kiện và kh  năn  đ p  ng kinh t  c a 

đ   nư c. 

Trong Chiế  lược Vă      đối ngo i đến 2020, ho   động ngo i  iao  ăn 

 óa đư c th c hiện b i t t c  c c  an n  n   địa p ươn       n ư  o   động ngo i 

 iao  ăn  óa c a Bộ Ngo i giao Việ   am   ư ng g n li n v i các ho   động ngo i 

giao chính th ng, Bộ Văn  óa, Th  thao và Du lịch Việ   am cũn  xâ    ng 

c ươn     n   o   động h p tác và ngo i  iao  ăn  óa c a riêng mình. Bộ Văn  o  

ch  trì, ph i h p v i các Bộ, ngành  iên   an đ  tổ ch c, tri n khai th c hiện Chi n 

 ư c, xây d ng và tổ ch c th c hiện các k  ho c   ăn  o  đ i ngo i   n  năm có    

g n k t, bổ tr  v i    n   in đ i ngo i và ngo i  iao  ăn  o . 

3.2.3. Phương thức và biện pháp thực thi chính sách 

Trong Chiế  lược Ngo         ă     , bên c nh các biện pháp chính sách 

n ư  ăn  cư ng lý luận và nhận th c v  ngo i  iao  ăn  óa   i p tục xây d ng và 

hoàn thiện cơ c  , chính sách v  ngo i  iao  ăn  óa     c c  iện pháp cụ th  đư c 

áp dụng gồm: (i)  ẩy m nh các ho   độn  đ o   o, bồi  ưỡng nguồn nhân l c cho 

công tác ngo i  iao  ăn  óa  (ii) B o đ m nguồn l c cho ngo i  iao  ăn  óa  ao 

gồm thành lập quỹ ngo i  iao  ăn  óa  o Bộ Ngo i giao qu n lý, (iii) G n k t các 

ho   động ngo i  iao  ăn  óa   i công tác v  cộn  đồn  n ư i Việt   nư c ngoài, 



66 

(iv) G n k t ngo i  iao  ăn  óa   i ngo i giao chính trị và kinh t   ( )  ẩy m nh 

qu ng bá hình  nh Việ   am  ( i)  a   ng hóa các lo i hình vận động danh hiệu 

qu c t  

Trong Chiế  lược Vă      đối ngo i, nêu rõ những nhiệm vụ tr n   âm đ n 

năm 2020    xâ    ng và vận   n  cơ c   đi u ph i qu c gia v   ăn  óa đ i ngo i: 

(i) Phát tri n những lo i   n   m    n   p ươn     c ho   độn   ăn  óa đ i ngo i 

đa   ng, hiệu qu  đ  gi i thiệu các giá trị  ăn  óa Việt Nam ra th  gi i thông qua 

các ho   độn   ăn  o  n  ệ thuật và truy n thông phù h p v i từn  địa bàn. Cụ th  

   c c      Văn  óa     n Văn  óa Việt Nam, các Lễ hội Văn  óa - Du lịch, các 

ho   động xúc ti n, qu n      ăn  óa - du lịch t i nư c n o i   ăn  cư ng s  hiện 

diện c a Việt Nam t i các s  kiện  ăn  óa n  ệ thuật qu c t  l n n ư E  O  

Biennale, các Liên hoan phim nổi ti ng..., (ii) Phát tri n các ngành công nghiệp  ăn 

hóa Việt Nam, xây d ng bi    ư n   ăn  óa    c gia và một s    ươn   iệu s n 

phẩm  ăn  óa    c gia, (iii) Ti n hành xu t khẩu s n phẩm và dịch vụ  ăn  óa Việt 

 am  a nư c ngoài, xây d ng thị ph n cho công nghiệp  ăn  óa Việt Nam trên thị 

  ư ng qu c t , (iv) Thành lập một s     n   âm Văn  o    một s  địa bàn tr ng 

đi m trên th  gi i và xây d ng trung tâm dịch thuật, qu n      ăn  óa Việt Nam ra 

nư c ngoài, (v) Thi t lập đội n ũ   am   n  ăn  óa       iên Văn  óa   i c c cơ 

  an đ i diện ngo i giao c a Việt Nam   nư c ngoài và hệ th n     n   âm Văn 

hóa c a Việt Nam   nư c ngoài, (vi) Hỗ tr  cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c 

ngoài ti p nhận thông tin và s n phẩm  ăn  óa  ừ   on  nư c; có các chính sách 

nhằm g n k t cộn  đồng, phát huy trí tuệ    i năn    n    o  đón   óp   o c n  

cuộc xây d n  đ   nư c  ( ii)  ẩy m nh các ho   độn  đ o   o, bồi  ưỡng nguồn 

nhân l c c o c n    c  ăn  óa đ i ngo i. H p tác v i c c nư c đ  đ o   o, bồi 

 ưỡn    i năn   ăn  óa  n  ệ thuậ ; đ o   o cán bộ c   ên m n    n  độ cao, (viii) 

Xây d ng và phát tri n một s  Liên hoan nghệ thuật qu c t  có   ươn   iệu t i Việt 

Nam, t o đi u kiện cho công chúng Việ   am đư c ti p cận v i các n n  ăn  óa  

nghệ thuậ  đa   ng c a th  gi i, khẳn  địn  năn    c tổ ch c các s  kiện qu c t  

c a Việt Nam, nâng cao vị th        n đ   nư c, (xix) T o đi u kiện thuận l i đ  các 

nư c, các tổ ch c qu c t   c c cơ   an  ăn  óa      ịc  nư c ngoài gi i thiệ  đ t 
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nư c  con n ư i   ăn  óa      ịch t i Việt Nam. Ph i h p tri n khai các Tu n Văn 

hóa, những s  kiện  ăn  óa   n c a c c nư c t i Việt Nam, (x) Thu hút các nguồn 

l c hỗ tr  cho phát tri n  ăn  óa n  ệ thuật, góp ph n th c hiện chính sách xã hội 

hóa. Tổ ch c các ho   độn   ăn  óa đ i ngo i theo hình th c xã hội hóa v i s  

tham gia c a các tổ ch c  c  n ân   on     n o i nư c  (xi)  ăn  cư ng các ho t 

độn   iao  ư  n ân  ân  đặc biệ      iao  ư   iên  i i. Trong  iai đo n đ n năm 

2020, các nhiệm vụ này sẽ đư c ư   iên   i n khai t i c c địa bàn tr n  đi m n ư: 

  óm địa bàn có quan hệ truy n th n   â  đ i và g n  ũi    địa    n ư    n  

Qu c  L o   amp c ia    c c nư c khác thuộc kh i A EA     on  đó ư   iên  iệc 

xây d ng và phát huy cộn  đồn   ăn  óa - xã hội A EA ; c c nư c đ i tác chi n 

 ư c   châu Á-    i B n  Dươn   c â  Â   B c Mỹ; duy trì và chuẩn bị  ăn  

cư ng, m  rộng các ho   động t i c c địa bàn Nam Mỹ     n    n     c â    i  

 iai đo n từ năm 2030  ẽ ti p tục đẩy m nh các ho   động   c c địa bàn trên và 

 ăn  cư ng các ho   động   các khu v c Nam Mỹ     n    n   c â    i    n ững 

địa bàn có kho n  c c  địa lý xa. 

 Tóm l i, Chiế  lược Ngo         ă      đế   ăm 2020 cùng v i Chiế  lược 

Vă      đối ngo   đến  ăm 2020  ầm nhìn 2030     ai  ăn   n c  n      đ u tiên 

định hình cho ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam. Chi n  ư c này nh n m nh s  c n thi t 

ph i  ăn  cư ng tích c c hội nhập qu c t    on   ĩn    c  ăn  o  đ    úc đẩy các 

giá trị  ăn  o  c a Việt Nam trên th  gi i d a trên tinh hoa c a  ăn  o  con n ư i 

đ  phát tri n  ăn  óa Việt Nam một cách toàn diện và nâng cao vị th  qu c t  và 

b o vệ qu c gia. Nhiệm vụ tr n   âm đ n năm 2020    p      i n các mô hình và các 

ho   độn  đa   ng và hiệu qu  đ  làm nổi bậ   ăn hoá Việt Nam thông qua các ho t 

độn   ăn  o       n th n  n ư n     ăn  o      n  ăn  o  Việt Nam, lễ hội  ăn 

hoá và du lịc  nư c n o i     c c c ươn     n      kiện nghệ thuật. Ngoài ra, Việt 

 am cũn   ập trung xây d ng một bi    ư n   ăn  o   ân  ộc và một s    ươn  

hiệ   ăn  o     c gia, xu t khẩu các s n phẩm  ăn  o    ịch vụ và t o ra thị ph n 

c o n  n   ăn  o  Việt Nam trên thị   ư ng qu c t    ồng th i, Việ   am cũn    o 

đi u kiện thuận l i cho các qu c gia, các tổ ch c qu c t   c c cơ   an     ăn hóa và 

du lịch c a nư c ngoài gi i thiệu v  đ   nư c  con n ư i   ăn  óa Việ   am cũn  
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n ư  ổ ch c các tu n  ăn  óa    c c    kiện  ăn  óa c a các qu c gia khác t i Việt 

Nam. Những mục  iê  n   đư c ư   iên    c hiện t i các qu c gia có quan hệ h p 

tác lâu dài và g n  ũi   i Việ   am n ư    n     c  L o   amp c ia    c c nư c 

ASEAN và m  rộng  i c c đ i tác chi n  ư c trong khu v c Châu Á - Thái Bình 

Dươn     â  Â     B c Mỹ cũn  n ư   Nam Mỹ       n    n       â    i  

Chi n  ư c n   cũn  c o    y tham v ng c a Việt Nam nhằm   úc đẩy s  phát tri n 

c a n n công nghiệp  ăn  o  Việt Nam   các thành ph  l n đ  bi n chúng thành 

trung tâm c a n n kinh t  sáng t o   Châu Á. 

Hai  ăn   n này không chỉ ghi nhận s    a  đổi v    an đi m và nhận th c 

c a chính ph  Việt Nam v  ngo i  iao  ăn  óa m  c n       công nhận những nỗ 

l c và thành qu  mà ngo i  iao  ăn  óa đ m   i. Ngo i  iao  ăn  óa n ận đư c s  

quan tâm và tham gia c a toàn xã hội. Có th  nói đâ     một cú hích cho ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa Việ   am   a  đổi c  v  ch       ư ng, rút ng n kho ng cách 

giữa nhận th c      n  động. Ngo i  iao  ăn  óa đư c quán triệt và th c hiện   t t 

c  các bộ  n  n   địa p ươn    on  c  nư c v i hình th c đa   n   p on  p ú  ơn  

      i độ ch  độn   ơn  

3.3. Thực tiễn triển khai chính sách ngoại giao văn hoá Việt  am giai đoạn 

2009-2020 

  ăn c  vào các biện pháp tri n khai chính sách ngo i  iao  ăn  o  có     

khái quát những k t qu  c a  ơn 10 năm    c hiện hai chi n  ư c ngo i  iao  ăn 

hoá c a Việ   am n ư  a : 

3.3.1. Thúc đẩy hoạt động và nâng cao vai trò của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế 

Việt Nam ngày càng ch  động và tích c c   am  ia    đi u ph i các ho t 

động trên các tổ ch c, diễn đ n đa p ươn  nói c  n  n ư Liên H p Qu c, 

ASEAN, APEC, ASEM, Diễn đ n   n  Á-Mỹ Latinh FEALAC (sáng ki n thành 

lập “M n   ư i các thành ph   ăn  óa c a FEALA ”)   ổ ch c Pháp ngữ.... và 

các tổ ch c, diễn đ n     ăn  óa nói  iên  n ư U E  O  Liên min  c c n n  ăn 

minh... T i UNESCO, ngo i  iao  ăn  óa đón   ai       an    ng trong việc ký 

k t B n ghi nh  h p tác giữa Việ   am    U E  O  iai đo n 2016-2020; tổ 

ch c thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm         n   ập U E  O; đ m nhiệm một 
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s  vị trí quan tr n  n ư    n   iên Ủy ban Di s n th  gi i nhiệm k  2013-2017, 

Phó Ch  tịc    ươn     n      c th  gi i khu v c châu Á -    i B n  Dươn  

(MOWCAP) nhiệm k  2014-2018     đặc biệt là vận độn     n  c n  đ  Việt 

Nam tr  thành thành viên Hội đồng Ch p hành UNESCO nhiệm k  2015-2019 v i 

s  phi u cao nh t từ   ư c đ n nay. T i cuộc h p Ủy ban Liên chính ph  Công ư c 

2003, t i Baku, Azerbaijan; Việ   am đ   óp p  n quan tr ng vào việc ký k t 

Hiệp định h p tác khung giữa 2 hai tổ ch c : A EA     U E  O   ặc biệt, từ 

năm 2011-2015, ngo i  iao  ăn  óa đ   óp p  n đ m   i s  công nhận danh hiệu 

qu c t  cho 10 di s n m i c a Việt Nam bao gồm: 3 Di s n Văn  óa      iên 

nhiên th  gi i, 5 Di s n Văn  óa p i  ật th , 2 Di s n  ư  iệu và 1 Khu D  trữ sinh 

quy n th  gi i [Ph m Sanh Châu, 2012, 8]. 

Cụ th , Việ   am đ    c  c c xây d ng hồ  ơ      o vệ đ  UNESCO công 

nhận một s  lo i hình danh hiệ   ăn  óa     gi i n ư Hồ  ơ “   n th  danh th ng 

   n  An”    Di   n   iên n iên     ăn  óa     gi i  “  n ca tài t  Nam Bộ”  “Dân 

ca ví, giặm”    Di   n Phi vật th  đ i diện c a nhân lo i  “       trữ sinh quy n th  

gi i Lian  ian ”  “Mộc b n   ư ng h c   úc  ian ”    “  ơ  ăn   ên  i n trúc 

c n  đ n  H  ”    Di   n  ư  iệu thuộc c ươn     n      c Th  gi i khu v c châu Á 

-    i B n  Dươn   Việ   am cũn  đ   ận độn  đ  UNESCO thông qua Nghị quy t 

thành lập 2 Trung tâm d n  II đ u tiên c a Việt Nam v  Toán h c và Vậ       ư i 

s  b o tr  c a UNESCO. Các lo i hình danh hiệ    ên đ   óp p  n không nhỏ vào 

việc qu ng bá hình  nh Việt Nam, thu hút du lịc     úc đẩ   ăn    ư ng kinh t  - xã 

hội một cách b n vững   địa p ươn   

3.3.2. Quảng bá thông tin, hình ảnh đất nước 

Trong nhữn  năm  ừa qua, Việ   am đặc biệt chú tr n  đ n việc gi i thiệu 

và truy n     ăn  óa    c gia thông qua các  n phẩm sách báo, tài liệ   c c p ươn  

tiện truy n thông truy n th ng và kỹ thuật s . Một s  kênh nổi bậ  n ư  hà xu t 

b n Th  gi i, Nghiên c u Việt Nam, kênh truy n hình VTV4, kênh phát thanh 

VOV, các video gi i thiệu c n    an   ăn  óa  ẩm th c  con n ư i Việt Nam c a 

Bộ Thông tin và Truy n thông, Bộ Văn  óa     thao Du lịc      đặc biệt c a Bộ 

Ngo i giao Việt Nam. Bằng nhi   con đư ng, ngo i  iao  ăn  óa đ n v i m i 
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n ư i thông qua phim  nh, ẩm th c, th  thao, du lịch và ngay c  các loài hoa. Từ 

việc thành lập Câu l c bộ   i s  ẩm th c   on  nư c; bi u diễn nghệ thuật c a đo n 

nghệ thuật tỉnh Vân Nam, Trung Qu c t i Hà Nội và thành ph  Hồ Chí Minh nhân 

kỷ niệm 65 năm   i t lập quan hệ ngo i giao Việt Nam - Trung Qu c; tuyên truy n 

qu n       i hội thành lập Liên đo n     gi i võ cổ truy n Việt Nam (Vovinam) 

c o đ n ra m t phim qu ng bá v  Việ   am “W  com   o Vi  nam”…   t c  đ u th  

hiện s  đa   n   p on  p ú   on  p ươn     c tri n khai c a ngo i  iao  ăn  óa  

 ó c n    c c c ươn     n   ễ hội đư c tổ ch c t i c c địa p ươn    ên    p 

m i mi n đ   nư c tiêu bi   n ư Lễ hội Văn  o -Du lịch Qu ng Nam, Qu ng Bình, 

H  Lon …  F   i a   in     Bi n Việ   am  F   i a  Hoa    L    đặc biệt là 

c ươn     n   ận độn  đưa H  Long, Phong Nha - Kẻ B n     đỉnh Fanxipan vào 

danh sách 7 k  quan thiên nhiên th  gi i  Lăn       o  â    c bộ các Vịnh bi n 

đẹp nh t th  gi i, tổ ch c thi B n pháo hoa Qu c t  t i     ẵng và cuộc thi Hoa 

hậ  Ho n  ũ 2008   i Khánh Hoà...  

Ngoài ra, đ   đặn 2 năm/  n Việ   am đ   p    động và tổ ch c Cuộc thi 

“Ảnh nghệ thuật Qu c t ” trao gi i   ư ng cho những tác phẩm, sách,  nh, báo 

c  … c a các tác gi    on     nư c ngoài gi i thiệu v  đ   nư c Việt Nam v i b n 

bè qu c t   o Ban    ên  i o    n  ươn     Bộ thông tin và truy n    n  đ ng ra 

tổ ch c. 

 ặc biệt, theo ông Ph m  an    â       n “  n  in      tịch Hồ Chí 

Minh, Anh hùng gi i phóng dân tộc Việt  am      Văn  óa  iệt xu t   nư c 

n o i”    một trong những nội dung quan tr ng nh t c a ngo i  iao  ăn  óa Việt 

 am    c cơ   an đ i diện c a Việt Nam   nư c ngoài tri n   ai đ  án này một 

cách tích c c    đ t nhi u k t qu  đ n     c   ệ      n đ   óp p  n làm sâu s c 

 ơn   n   ữu nghị, quan hệ h p tác giữa Việt Nam v i c c nư c, nâng cao vị th , uy 

tín qu c t  c a Việt Nam.  

3.3.3. Trao đổi văn hóa và các chương trình biểu diễn nghệ thuật 

Tổ ch c c c c ươn     n   iao  ư    i u diễn      ao đổi  ăn  óa n  ệ thuật 

là một trong những ho   động quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam. Những 

ho   động này không chỉ mang hình  nh c a Việ   am đ n g n  ũi  ơn   i cộng 
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đồng qu c t , mà còn thông qua        n   iao  ư    i nư c s  t i đ   ăn  cư ng 

tình hữu nghị, c ng c  các m i quan hệ  on  p ươn     đa p ươn    iê   i u trong 

th i gian ho   động vừa   a có c c c ươn     n   i u diễn n ư:     n  c Cung 

đ n  H   nhân chuy n   ăm c  n     c Nhật B n c a Ch  tịc  nư c Nguyễn Minh 

Tri   (11/2007)  “D  ên   n  Việ   am 20”      i n lãm tranh g m “  n   â  Hội 

nhập” n ân c    n   ăm c  n     c Vươn     c Anh và Cộng hoà Ai Len c a Th  

 ư ng Nguyễn T n Dũn  (03/2008)  c ươn     n   ăn  o  Việt Nam t i Thuỵ  i n, 

Ph n Lan     an M ch nhân chuy n   ăm c  n     c  a nư c B c Âu c a Phó Th  

 ư ng Nguyễn  in  H n  (06/2008)  n    Văn  o  Việt Nam t i Singapore trong 

chuy n   ăm c a Phó Th   ư ng kiêm Bộ   ư ng Ngo i giao Ph m Gia Khiêm 

(05/2008); c c c ươn     n   iao  ư   ăn  o  n ân  ỷ niệm 10 năm   i t lập quan 

hệ ngo i giao Việt Nam - Hoa K , tri n lãm và bi u diễn  ăn n  ệ kỷ niệm 30 năm 

ký hiệp địn   a i  n ư c c  o   động kỷ niệm 35 năm   an  ệ Việt - Nhậ  n ư   i 

Nh c hội Nhật-Việt (Hà Nội, 05/2008). 

Nổi bật trong các ho   độn   ăn  óa   nư c ngoài là các s  kiện Tu n/Ngày 

Việt Nam   nư c ngoài do Bộ Ngo i giao ch  trì, ph i h p v i các bộ  n  n   địa 

p ươn   iên   an    cơ   an đ i diện tổ ch c n ư:    n  ăn  o    i Bỉ, Hungary, 

Rumania, Pháp, Canada (2005); Những ngày Việt Nam t i Nhật B n và Tu n Việt 

Nam t i I a ia năm 2013;    n Việt Nam t i Hà Lan và Những ngày Việt Nam t i 

 a a     UAE năm 2014;   ững ngày Việt Nam t i Hoa K  năm 2015  

Các ho   độn   iao  ư   ăn  óa   i các qu c  ia    c đư c tổ ch c t i Việt 

 am n ư:    kiện Lễ hội  oa an  đ o   ật B n (  ư ng niên), Những ngày châu 

Âu t i Việt Nam (2011), Liên hoan âm nh c châu Âu t i Việt Nam (2012), Những 

n     ăn  óa   a   i Việ   am (2013)   ăm    p   i Việt Nam (2013), Ngày qu c 

t  Yoga Ấn  ộ (2015)  đo n Ba      an   i ng Talarium Et Lux c a   a đ n Việt 

Nam trình diễn v  “Hồ   iên   a” (2015)  đo n n  ệ thuật tỉnh Vân Nam, Trung 

Qu c vào bi u diễn t i Hà Nội và thành ph  Hồ Chí Minh (2015) nhân dịp kỷ niệm 

65 năm n      i t lập quan hệ ngo i giao giữa  ai nư c… 

Ngoài các hình th c h p   c   ao đổi  ăn  óa    o con đư ng chính th c c a 

    nư c, các ho   độn   iao  ư   ăn  óa n ân  ân cũn  n    một phát tri n và 
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mang nhi u nội dung phong phú, trên nhi    ĩn    c khác nhau c a  ăn  óa [Ph m 

Sanh Châu, 2016]. Các hình th c, s n phẩm phục vụ tuyên truy n  ăn  óa đ i ngo i 

cũn   ăn     s   ư ng, ch    ư ng [Ph m Sanh Châu, 2016], [Hoàng Kh c Nam, 

2016]. Nổi bật là một s  c ươn     n   iao  ư   ăn  o  n  ệ thuật trong khuôn khổ 

chuy n   ăm c a L n  đ o c p cao, những ho   động qu ng bá hình  n  đ   nư c, 

nhữn  c ươn     n   ăn  o   ỷ niệm ngày thi t lập quan hệ và r t nhi   c ươn  

   n     c… 

3.3.4. Đồng tổ chức các sự kiện văn hóa và tham gia hợp tác văn hóa quốc tế 

Việ   am đ     đan   ổ ch c nhi u ho t động ngo i  iao  ăn  óa   i các hình 

th c đa   n  n ư p  i h p tổ ch c các lễ hội, s  kiện  ăn  óa   n định k       ư ng 

niên n ư Lễ hội Trà qu c t  Thái Nguyên, Lễ hội Giỗ tổ H n  Vươn    ú    , 

Festival Hu , Festival Dừa B n Tre, Lễ hội Hoa    L t, Lễ hội Hoa tam giác m ch 

Hà Giang, các lễ hội ẩm th c, các cuộc đ a x  đ p      a   n        c c c ươn     n  

đi   ăm      m  iệc t i nhi   địa p ươn  n ư    ệ An  H   ĩn      ng Nam, Qu ng 

Ngãi, B c Ninh, B c  ian   H   ian    am  ịnh, C n   ơ   iện Biên, Lâm  ồng... 

đư c s  tham gia tích c c c a Ngo i  iao đo n      n bè qu c t . 

Tiêu bi u có th  k  đ n H p tác qu c t  đư c th  hiện   Festival Cồng 

chiêng Qu c t  năm 2009   i Gia Lai, s  hiện diện c a  ơn 60 đo n cồng chiêng 

(thuộc 22 dân tộc có cồng chiêng t on  nư c, 5 qu c gia có cồng chiêng trong khu 

v c) v i nhi u ho   động trình diễn, lễ hội…   ật s  là một cuộc bi    ươn    c 

 ư n   ăn  óa cồng chiêng, âm nh c cồn  c iên  c ưa  ừn  có  đ p  ng nhu c u 

đư c  iao  ư   đư c gi i thiệ  c i  a   c i đẹp tron   ăn  óa cồng chiêng c a dân 

tộc mình v i những dân tộc    c   ồng th i các hội th o qu c t  v  cồng chiêng 

 â      ên cũn  đư c tổ ch c và tham gia c    on     n o i nư c nhằm nâng cao 

nhận th c và tìm ki m h p tác khu v c và qu c t  trong v n đ  b o tồn và phát huy 

 ăn  óa cồng chiêng c a Việ   am nói  iên       n   am Á nói c  n  n ư: Hội 

th o qu c t  “     a  đổi đ i s ng kinh t  xã hội và b o tồn  ăn  óa cồng chiêng   

Việt Nam và khu v c   n   am Á" đư c tổ ch c tháng 11/2009, t i    i     â  

cũn     một nhu c u, một y u t    c     c  đ     n   ian  ăn  óa cồng chiêng 

nhanh chóng phục hồi. 
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Chính các ho   động h p tác qu c t  n   đ   óp p  n nâng cao nhận th c 

c a c  n ư i  ân   on     n o i nư c v  một trong những giá trị  ăn  óa      n 

th ng quý báu c a đồng bào dân tộc thi u s   â      ên nói  iên       o   n   ăn 

hóa Việt Nam nói chung. 

3.4. Trường hợp nghiên cứu -  ề án “Tôn vinh  hủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng 

giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất ở nước ngoài” giai đoạn 2009-2019  

Nhận th c sâu s c rằng Bộ Ngo i giao luôn t  hào khi Ch  tịch Hồ Chí Minh 

là Bộ   ư ng ngo i  iao đ u tiên c a nư c Việt Nam dân ch  Cộn   o      n ư i 

khai sinh ra n n ngo i giao Việt Nam toàn diện, hiện đ i    on  đó có n o i giao 

 ăn  o  - nhằm t o động l c m i cho ngo i giao Việt Nam trong ti n trình hội nhập 

qu c t  nên Bộ Ngo i  iao đ  p ê c  ẩn    án “Tô       C   tịch Hồ Chí Minh - 

Anh hùng giải phóng dân tộ     à  ă      k ệt xuất ở  ướ     à ”      đ  n 2009-

2019 - Văn   n s  53- A/B   -VH  -U E  O    năm 2009 [Bộ Ngo i giao, 

2009]   ồng th i, Vụ Ngo i  iao  ăn  o     U E  O x c địn     đâ     c n    c 

ngo i giao tổng h p c  v  chính trị, kinh t    ăn  o      n   in    ên      n, công 

tác ngoài Việt Nam   nư c ngoài, vừa là các ho   động c a ngo i  iao     nư c, 

ngo i  iao   ng và ngo i giao Nhân dân. 

3.4.1. Nội dung đề án 

a. Mục tiêu 

    n “  n  in      tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng gi i phóng dân tộc, Nhà 

 ăn  o   iệt xu t,   nư c n o i” n ằm tôn vinh Ch  tịch Hồ Chí Minh bằng việc 

tuyên truy n vận động Chính quy n địa p ươn   n ân  ân    t i, cộn  đồn  n ư i 

Việt Nam   nư c ngoài t i các qu c gia trên th  gi i, nhữn  nơi   ư i đ   ừng 

s ng, h c tập, làm việc hoặc đ n   ăm  có c c   n     c tôn vinh Ch  tịch Hồ Chí 

Minh nhằm  ư   iữ và b o vệ những d u tích c a N ư i,   a đó    ng bá hình  nh 

Việt Nam trên th  gi i qua hình  nh c a mộ  con n ư i Việt Nam tiêu bi u và làm 

sâu s c thêm quan hệ giữa Việt Nam v i c c nư c này. 

b. Ph m vi 

   án sẽ đư c tri n khai   các qu c  ia nơi     tịch Hồ     Min  đ   ừng 

s ng, h c tập, làm việc hoặc đ n   ăm      i các qu c gia có quan hệ hữu nghị v i 
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Việt Nam, k  c  nhữn  nơi B c Hồ c ưa  ừn  đặ  c ân đ n n ưn  c  n      n và 

n ư i dân s  t i bày tỏ thiện chí mong mu n có các hình th c  ư ng niệm   ư i.  

c. Lộ trình 

 â     một ho   độn  có   n  ĩa đặc biệ   đư c tri n khai theo lộ trình nhi u 

năm      “ ăm   o i  iao Văn  óa 2009” c a Bộ Ngo i  iao    năm    i đi m. 

Ban cán s    ng Bộ Ngo i giao ph i h p v i Ban Cán s    ng Bộ Văn  o   

Th  thao và Du lịch ti n   n   ơ     đ n   i     án vào dịp 19/5/2010, nhân kỷ 

niệm 120 năm n     in  c a Ch  tịch Hồ Chí Minh. 

3.4.2. Kết quả triển khai 

Theo báo cáo c a Bộ Ngo i giao, các ho   động tin vinh Bác   nư c ngoài 

do Bộ Ngo i giao ch      đư c ti n hành v i những hình th c ch  y u sau: 

(i) Tổ chức nhiều buổi mít-ting, nói chuyện, to  đàm   â    ày kỷ niệm ngày 

sinh c a Bác, Ngày Quốc khánh và các sự kiện quan trọng khác c   đấ   ướ   đặc 

biệ  là  à       ăm   ẵn, tròn với sự tham gia c   đồng bào cán bộ   â    ê  Cơ 

qu   đ i diện, kiều bào và b n bè sở t i     o   o c o  95/95  ơ   an đ i diện Việt 

Nam   nư c n o i đ u có các ho   động, s  kiện có liên quan t i việc tôn vinh Bác 

v i quy mô, ph m vi phù h p v i đi u kiện cụ th  c a từn  nư c s  t i. T i nhi u 

địa bàn, các ho   độn    ên đ  n ận đư c s   ư ng  ng, tham gia tích c c c a các 

c  n  đ ng, gi i h c gi , truy n    n     p        đư c hiệu qu  tuyên truy n v   ư 

 ư n   đ o đ c, nhân cách và s  thiên tài c a B c  ư i c   ai  óc độ “An    n  

gi i phòng dân tộc”    “     ăn  o   iệt xu  ”  

(ii) T t c  các c p  y     ơ   an đ i diện Việt Nam   nư c n o i đ    i n khai 

linh ho t, th c ch t, g n việc thực hiện Chỉ thị c a Bộ Chính trị về “ ọc tập và làm 

  e   ư  ưở    đ   đức, phong cách Hồ C í M   ”  ới các ho   độ   đối ngo i, xây 

dự   đ à  kết nội bộ và công tác về   ười Việt Nam ở  ướ     à   ướng tớ  đối 

 ượ   là   ười Việ  N m đ    s    sống, học tập và công tác ở  ướ     à    ũ   

  ư mở rộ   đế      đố   ượng kiều bào phù hợp  đâ     một nội   n  đư c    án 

đặc biệ    an  âm    on  đó  c ú    n  đ n việc tổ ch c các cuộc vận động, tổ ch c 

thi sáng tác, vi       ư    m  ư  iệu, hiện vật v  Ch  tịch Hồ Chí Minh   nư c ngoài 

và trao bằng khen cháu ngoan Bác Hồ cho con em ki u bào. Các ho   động này vừa 

th  hiện b n ch t t   đẹp c a ch  độ, chính s c  đ i đo n   t dân tộc c a     nư c 
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ta, vừa góp ph n giúp g n k t bà con trong nỗ l c duy trì và phát huy b n s c  ăn 

hoá truy n th ng t   đẹp c a dân tộc. Thông qua việc h c tập Bác, cán bộ, nhân 

viên ngo i  iao đ     m nhu n và áp dụng những giá trị  ư  ư n   đ o đ c, phong 

cách c a Bác vào các ho   độn  đ i ngo i, giao ti p, phục vụ ki u bào. T t c  các 

 ơ   an đ i diện Việt Nam   nư c n o i đ u nhận định việc h c tập và làm theo 

t m  ươn  c a B c đ   iúp c n  ộ có trách nhiệm  ơn   i công việc đư c giao, thái 

độ phục vụ công dân c a cán bộ  đ n   iên đư c chuy n bi n t    ơn   ừa góp ph n 

th c hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phòng ch ng s  suy thoái v   ư  ư ng, 

đ o đ c, l i s ng 

(iii) Tôn t o và xây dựng mớ   ượ     ượ   đà  C   tịch Hồ Chí Minh. Trư c khi 

    n  a đ i năm 2009   a đ  có 6  ư n  B c đư c đặt t i một s  nư c   châu Á, 

Âu, Phi, Mỹ La in    a  10 năm    c hiện    án, ta d ng thêm 29 công trình nâng 

s   ư n   ư n    ư n  đ i B c   nư c ngoài là 35 công trình t i 22 qu c gia [Quân 

đội nhân dân, 2021]    on  đó     ư ng t i châu Á là 17
2
, châu Âu có 8

3
, châu Mỹ 

Latinh có 9
4
 và châu Phi có 1

5
. Các công trình này là bi    ư ng c a   n  đo n   t, 

hữu nghị giữa Việt Nam và s  t i     nơi  ư   iữ những kỷ niệm v    ư i       nơi 

tổ ch c các ho t độn   iao  ư    i n ư i dân, b n bè qu c t     a đó  iúp  ăn  

cư ng quan hệ 

(iv) Xây dựng, tu sử      k u d   í    ưởng niệm, bả   à  …   i nhữ    ơ  

N ườ  đã  ừng sống và ho   động. T i na  đ  có 11      ư ng niệm mang tên Bác 

  nư c ngoài. Cụ th , t i châu Á có 8 công trình t i Trung Qu c, Lào, Thái Lan; t i 

châu Âu có 3 công trình t i    p    a    c   ơi đâ  đ         n  địa chỉ tham 

  an    ăm  i ng c a n ân  ân địa p ươn         c     c t , tr     n  địa đi m 

                                                 
2 Lào (1 tư ng t i Savanakhet), Trung Qu c (3  ư ng t i     n  iên   i s  quan Việ   am       ư ng niệm Bác t i tỉnh 

Qu n   â      n    ưn      n     cũ   i Liễu Châu, Qu n   â )     i Lan (2  ư ng t i tỉnh Nakhonphanom và Ratcha 

B  i)    i ippin   (5  ư ng t i th  đ  Mani a; 4  ư ng t i 4 phân hiệu c a   ư n    i h c Qu c gia Bách khoa tỉnh 

L  a na)   in apo   (1  ư ng t i B o   n  Văn min  c â  Á)  Ấn  ộ (1  ư ng t i thành ph  Kolkata), Nhật B n (1 

 ư ng t i B o tàng Mimasaka), Mông Cổ (1  ư ng t i th  đ  U an Ba o )    i Lan a (1  ư ng t i th  đ   o om o)  

M anma  (1  ư ng bán thân t i B o tàng Qu c gia Myanmar) 
3 Nga (4  ư ng t i Mo cow   ain             U  ano       V a i o  o )  H n a ia (1  ư ng t i thành ph  Zalaegerszey), 

   p (1  ư ng t i thành ph  Montreuil)  An  (1  ư ng t i thị tr n   w Ha  n)  Áo (1  ư ng t i     n  iên   i s  quán 

Việt Nam) 
4 Cuba (1  ư ng t i Công viên Hoà bình th  đ  La Ha ana)  M xico (4  ư ng t i th  đ  M xico     n  p   Âcpulco, 

    n  iên   i s  quán Việt Nam t i Mexico, thành ph  Guadalajara), Cộn   o  Dominicana (1  ư ng t i Qu n    ư ng 

mang tên Bác   th  đ   an o Domini o)  A   n ina (1  ư ng t i công viên Việt Nam   th  đ  B  no  Ai   )    i   (1 

 ư ng t i công viên mang tên Bác   th  đ   an ia o)  V n z   a (1  ư ng t i đ i lộ Simon Bolivar   th  đ   a aca ) 
5 Madagascar (1  ư ng t i qu n    ư ng mang tên Bác   th  đ  An anana i o) 
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quen thuộc cho các s  kiện  ăn  o  c a cộn  đồng ngoài Việt Nam. Ph n l n các 

c n     n  n   đ   đư c xây d ng từ nguồn kinh phí c a s  t i  đi n hình   Trung 

Qu c     i Lan  L o    a… đi u này cho th y s  trân tr ng, quý m n c a nhân dân 

th  gi i dành cho Bác nói riêng và Việt Nam nói chung 

(v) Đặt bia, gắn biể  đồng đư c th c tiện t i c c nư c Singapore, Anh, 

Slovakia, Ấn  ộ và một s  nư c k t h p đặt bia t i c c c n     n  n ư c n   iên  

đ i lộ…  â       n     c  iúp  ư    i nhữn  địa  an      n   in m  B c đ    ng, 

h c tập, làm việc hoặc từn  đi   a   ây là một hình th c hiệu qu , dễ b o trì, b o 

vệ   i c ưa    c hiện đư c việc xây d n   ư n      ư n  đ i B c 

(vi) Đặ   ê   rường, lớp   ê  đường phố, quả    rường mang tên Bác    i v i 

việc đặ   ên   ư ng, l p man   ên B c đ  đư c th c hiện t i Nga, Ukraine, Mông 

Cổ, Tri    iên  M xico       a    i v i việc đặ   ên đư ng ph , hiện có g n 20 

con đư n   đ i lộ mang tên Bác t i Pháp, Nga, Ấn  ộ, Angola, Algeria, 

Mozam i      i   đặc biệt là mặc dù th i gian Bác t i   ăm     ư    i không lâu 

t i một s  nư c B c Phi n ưn  đ  đ  l i   on    n  n ư i  ân nơi đâ     n ưỡng 

mộ      ư ng nh  c n  ơn c a   ư i v i phong trào gi i phóng thuộc địa, một s  

nư c B c   i đ  đặ  c c con đư n   đ i lộ l n mang tên Bác 

(vii) Xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sách báo, phim ả  …  ề Hồ Chí Minh. 

Riên  đ i v i sách, trong th i  ian   a đ  có   n 40 cu n sách c a các tác gi  nư c 

ngoài v    ư i, ph n l n các cu n sách gi i thiệu v  ti u s  Bác, b n di chúc, tập   ơ 

Nhật ký trong tù, hoặc xây d ng các bộ p im  ư  iệu v  cuộc đ i, s  nghiệp c a Bác. 

 â     một hình th c phổ bi n trong việc vinh danh   nhi   nư c. Các buổi gi i thiệu 

và phát hành  n phẩm cũn     n ữn  cơ  ội đ  th  hệ trẻ hi u bi t v  Hồ Chí Minh và 

v  đ   nư c   ăn  o   con n ư i Việt Nam, nh t là nhữn  nư c có  ăn  o  đ c cao. 

(viii) Tổ chức hội nghị, hội thảo, to  đàm… k     ọc mang tính quốc tế về Bác. 

Việc tổ ch c các ho   độn  n   đư c tri n khai   c c   on     n o i nư c   i n 

  n    on  nư c là chuỗi các s  kiện mang tính qu c t  gồm Lễ Mít-ting, Tri n lãm, 

Hội th o kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO ra Nghị quy     n  in  B c    “An    n  

gi i phóng dân tộc       ăn  o   iệt xu  ” (năm 1987-2017) đư c tổ ch c t i Hà 

Nội     a i      p năm 2017; Hội th o qu c t  “Di   n Hồ Chí Minh v i ngo i giao 
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 ăn  o  Việ   am   on   iai đo n m i”   i Nghệ An tháng 10/2019. K t qu  c a 

các s  kiện   ên đ   óp p  n khẳn  định tình c m, s  n ưỡng mộ, quý tr ng c a 

nhân dân th  gi i đ i v i Ch  tịch Hồ Chí Minh và ghi nhận khách quan những 

c ng hi n to l n c a   ư i v i s  phát tri n c a nhân lo i. Bên c nh đó  n i    ơ 

  an đ i diện cũn  đ    c  c c tri n khai hình th c n     ó      i n lãm và Hội th o 

qu c t  t i Indonesia và xây d ng bộ p im “  n    n giữa Ch  tịch Hồ Chí Minh 

v i Tổng th n     a no    n  đo n   t hữu nghị Việt Nam - In o” n ân  ỉ niệm 60 

năm B c   i   ăm In on  ia     ổng th ng Surkano t i   ăm Việt Nam tháng 

11/2019. S  kiện đ   óp p  n nêu bậ    n  ĩa cột m c lịch s  quan hệ đư c xây 

d ng b i hai nhà lập qu c, t o d n  cơ    cho phát tri n quan hệ Việt Nam - 

Indonesia nh t là trong b i c n   ai nư c đan   ư ng t i kỷ niệm 65 năm   an  ệ 

ngo i  iao    c n  đ m nhận vai trò Uỷ  iên    n    ư ng tr c Hội đồng b o an 

Liên H p Qu c   o năm 2020    o i  a c n có c c  o   động nổi bậ     c n ư: 

Ti p nhận và chuy n tặng B o tàng Hồ Chí Minh 2 cu n sách vi t v  Ch  tịch Hồ 

Chính Minh   Cộn   o  Liên  an    c và Cộng hoà Bulgaria ngày 25/8/2009; Ch  

trì biên tập và in sách  n  “  n  c m c a nhân dân th  gi i v i Ch  tịch Hồ Chí 

Minh bằng 4 th  ti ng (Việ   An      p   â  Ban   a) năm 2014   m      ặn  đ i 

ngo i    đưa   o    sách c a c c cơ   an đ i diện Việt Nam   nư c ngoài; tổ ch c 

Hội nghị  ơ     5 năm    c hiện     n “  n  in      tịch Hồ Chí Minh, anh hùng 

gi i phóng dân tộc   an  n ân  ăn  o    nư c n o i” năm 2015;  ổ ch c ti p nhận 

và bàn giao B o tàng Hồ Chí Minh chi c mũ  ê-pi có chữ kỹ ghi tặng ông Pierre 

Bi  a     o    n  1/1969  10  ư c  nh chụp l i v  chuy n   ăm c a  o n p on  

   o Ho    n     p đ n   ăm Việt Nam và 4 trang báo c a Pháp vi t v  s  kiện này, 

ngày 16/3/2016; ti p nhận và tổ ch c Lễ bàn giao b c tranh chân dung Ch  tịch Hồ 

Chí Minh do ho   ĩ n ư i Pháp g c Algeria Boutadjine Mustapha trao tặng cho B o 

tàng Hồ     Min  đ   ư   iữ, b o qu n và phục vụ công tác b o tàng ngày 

31/10/2016; Ngày 26/12/2019, Vụ Ngo i  iao  ăn  o  ch  trì tổ ch c Hộ nghị Tổng 

k   10 năm    án tôn vinh Bác và xây d ng kịch b n bộ p im “    tịch Hồ Chí 

Min     ư i   kh p nơi nơi”    n  c i u t i Hội nghị cũn  n ư   m   i  iệu tuyên 

truy n c o    án. 



78 

(ix) Các hình thức mang tính nghệ thuật, sáng t  …  ề Bác. Các ho   động này có 

nhi u s  đổi m i, sáng t o n ư  iệc xây d ng các Góc, Không gian Hồ Chí Minh t i 

c c   ư  iện    ư ng h c đ    ưn      c c   i  iệu  n phẩm v  cuộc đ i, s  nghiệp c a 

B c cũn  n ư  i i thiệu v  Việt Nam; tổ ch c c c đêm   ơ  đêm ca nh c; sáng tác 

  ơ    i      p im  p      n    m…  ặc biệt t i Ban  a        i s  quan Việt Nam 

đ  p  i h p v i c c cơ   an  ữu quan c a s  t i xây d ng tác phẩm  ũ  ịc  “Hồ Chí 

Min ”    c n   iễn nhi u buổi t i nhà hát l n c a th  đ  Da a     i một s    ư n  đ i 

h c    địa p ươn    o s  quan tâm rộng rãi c a nhân dân s  t i. 

3.4.3. Đánh giá việc triển khai đề án 

a. Thuận lợi 

(i) Những giá trị t  thân c a đ   nư c Việt Nam - n n  ăn  i n n  n năm  

truy n th ng lịch s  hào hùng, thành t     on  đổi m i toàn diện đ    o d ng vị th  

c a Việt Nam. Bên c n  đó    i đư ng l i đ i ngo i độc lập, t  ch , rộng m , trách 

nhiệm v i công việc chung c a th  gi i đ    o d ng quan hệ t   đẹp v i c c nư c, 

các tổ ch c qu c t ;  o đó  đ  n ận đư c s   ng hộ   ư ng  ng c a chính quy n, 

n ư i dân s  t i, thậm chí   một s  qu c gia có nhi   đ n  p  i    c n a  n ưn  

đ u th ng nh   đo n   t hữu nghị v i Việt Nam và yêu quý Bác Hồ 

(ii) Những giá trị v   ư  ư n   đ o đ c, phong cách c a Hồ     Min  đ    o s  

“  p d n”  đ  l i những tình c m,  n  ư ng sâu s c trong lòng b n bè qu c t . 

Những giá trị di s n c a B c đ  l i vừa mang tính th i s , vừa mang tính lâu dài, 

 ư t th i đ i  đón   óp   o    phát tri n chung c a nhân lo i  đư c tổ ch c Khoa 

h c, Giáo dục    Văn  o  c a Liên H p Qu c (UNESCO) - đ i diện c o  ươn    i 

và trí tuệ c a nhân lo i công nhận  Do đó   iệc   n  in  B c đ  n ận đư c s   ư ng 

 ng rộng rãi c a b n bè th  gi i 

(iii) Trong quá trình tri n   ai    án, Bộ Ngo i giao luôn nhận đư c s  chỉ đ o 

sát sao c a Bộ Chính trị  Ban B    ư và c a c c đ n  c   L n  đ o c p cao. Bên 

c n  đó  c c   ỉ thị, Nghị quy t c a   ng v  “  c tập   m    o  ư  ư n   đ o đ c, 

phong cách Hồ     Min ”    c c c  n    c   đư ng l i đ i ngo i, ngo i  iao  ăn 

hoá c a     nư c đ    o cơ    pháp lý vững ch c, tác động thuận l i cho việc tri n 

  ai    án 
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(iv) Bên c nh s  ph i h p chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu qu  c a các bộ, ban, ngành, 

địa p ươn        am  ia  đón   óp   c  c c c a các ch  th  n o i n   nư c n ư c c 

tập đo n   oan  n  iệp   ư n ân đ  đón   óp n  ồn l c không nhỏ vào việc tri n 

khai hiệu qu     án. 

b. K   k ă  

(i) S  khác biệt hoặc   a  đổi v  ch  độ, chính trị, nhân s    n  đ o, bộ máy 

hành chính các c p c a s  t i. Một s  địa bàn, th  l c ch ng cộng v n tồn t i, ti p 

tục âm mư    i x u lãnh tụ 

(ii)   c     định v  luậ  p  p    n  c  n     c c     định liên quan c a s  t i, 

s  khác biệt v   ăn  o    âm  in    ập    n  cũn     một y u t    ó   ăn    c  

quan cho việc   n  in  cũn  n ư            o vệ, phát huy các hình th c tôn vinh 

Bác. Ví dụ, t i khu v c    n    n   cơ   n các ho   động tôn vinh Bác chỉ dừng 

l i   việc c c  ơ   an đ i diện Việt Nam và ki     o  c ưa có    tham gia nhi u 

c a chính quy n. 

(iii)   c c n     n  B c   ư ng   ngoài tr i   o đó  iệc b o vệ, tu s a   ư c  nh 

 ư ng c a m i   ư ng, khí hậ   âm mư  phá ho i c a th  l c     địc … cũn     

một v n đ  c n tính toán. Trong th i  ian   a   a đ  p  i ti n hành tu s a, nâng c p 

nhi   c n     n  n ư: c n   iên B c   i   i    c n     n   ư ng Bác t i    p   ư ng 

Bác t i Mông Cổ và Singapore, v.v. 

(iv) Nguồn l c tài chính cho việc tri n khai còn   m c h n ch  so v i   n  ĩa  

t m quan tr ng c a     n    on  10 năm   i n khai và k  c   iai đo n   ư c khi có 

   án, chi phí dành cho việc xây d ng, tu s a các công trình Bác   nư c ngoài còn 

r t khiêm t n
6
, ph n nào  n   ư ng t i quy mô c a công trình. Bên c n  đó      tục 

phê duyệ  n ân   c  đư c th c hiện kỹ  ưỡng, qua nhi u khâu, nhi   c n  đo n, 

khi n th i gian th c hiện kéo dài, có th   n   ư ng t i th i cơ  cơ  ội cho các ho t 

động tôn vinh Bác   s  t i 

                                                 
6 Theo báo cáo c a Bộ Ngo i giao, kinh phí cho việc xây d n  c c c n     n  B c c ưa   i 150 tỷ đồng. Cụ th , Khu 

 ư ng niệm   ăm m ộn (Lào) là 35 tỷ V    ừ n ân   c ;      ư ng niệm Nakhon Phanom (Thái Lan) là 30 tỷ V    ừ 

ngân sách; B o tàng Mimasaka (Nhật B n) là 891 triệ  V    ừ ngân sách, Sri Lanka là 2,2 tỷ V    ừ ngân sách và xã 

hội hoá; t i tỉnh Ylyanovsk (Nga) là 20 tỷ V    ừ tỉnh Nghệ An; t i Acpuco (Mexico) là 530 triệ  V    ừ ngân sách; t i 

Chile là 4 tỷ V    ừ tập đo n     ximco;   i Áo là 200 triệ  V    ừ thành ph  Hà Nội. 
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c. Ý    ĩ  

V i những hình th c   n  in  B c n ư   ên    on     i  ian   a     n đ  đ t 

đư c những mục  iê     n  ĩa  o   n, góp ph n th c hiện th c ch t nội   n  “đẩy 

m nh h c tập      m    o  ư  ư n   đ o đ c, phong cách Ch  tịch Hồ     Min ”  

 ư ng  ng các ho   động kỷ niệm 50 năm    c hiện  i c úc     ư ng t i kỷ niệm 

130 năm n     in  c a Bác. 

(i) Góp ph n đ  cao và phát huy giá trị  ư  ư n   đ o đ c, nhân cách c a Ch  

tịch Hồ Chí Minh. Hình  n  B c đ   óp p  n qu n      ăn  o    ịch s , truy n 

th n     con n ư i Việt Nam đ n v i b n bè qu c t . Hình  nh Bác vừa đ i diện 

c o n ư i Việt Nam tiêu bi u vừa là hình  nh mộ    ng viên Cộng s n  ươn  m u 

dành c  cuộc đ i c o đ     an   i i phóng dân tộc, gi i phóng giai c p, gi i phóng 

xã hội    con n ư i 

(ii) Góp ph n phát tri n và làm sâu s c thêm quan hệ nhi u mặt, nhi    ĩn    c 

giữa Việt Nam v i c c nư c liên quan. Việc  ng hộ   ư ng  ng các hình th c tôn 

vinh Bác trên th  gi i đ   óp p  n làm cho chính quy n, các gi i    n ân  ân  ơ   i 

hi       ơn     ư  ư n   đ o đ c, nhân cách c a Ch  tịch Hồ     Min     a đó  óp 

ph n thi t th c vào việc c ng c    ăn  cư ng quan hệ hữu nghị, h p tác, xây d ng 

lòng tin v i chính quy n các c p  c c c  n  đ ng, tổ ch c và các t ng l p nhân dân 

nơi     n đư c tri n khai 

(iii) Góp ph n nâng cao tinh th n t  hào dân tộc, giúp g n k t, c ng c  và phát 

tri n cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c n o i   ư ng h  v    ê  ươn ; đồng th i 

góp ph n quan tr ng vào việc làm th t b i c c âm mư      ho c     n  động nhằm 

bôi nh  lãnh tụ, lôi kéo qu n chúng, tập h p l c  ư ng ch ng phá ch  độ c a các th  

l c ph n động 

(iv) Góp ph n  ư    m   ư   iữ, b o vệ và phát tri n nhữn  nơi     tịch Hồ Chí 

Min  đ  đ  l i d     c    ư i c   óc độ vật th  và phi vật th . Công tác này góp 

ph n c ng c  thêm những minh ch ng v   ư  ư n   đ o đ c    n ân c c  cao đẹp 

c a Bác 

(v) Quá trình tri n khai ph m vi c a     n đ  m  rộng từ “n ữn  nơi B c đ  

từng s ng, h c tập, làm việc hoặc đ n   ăm” đ n nhữn  nơi  ư  ư ng và hình  nh 

“An    n   i i phóng dân tộc”  “     ăn  o   iệt xu  ” c a B c đư c đ  cao hoặc 
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đư c vận dụn    on  c c p on     o    độc lập dân tộc, gi i p ón  con  n ư i, vì 

hoà bình, công lý, dân ch  và ti n bộ xã hội trên toàn th  gi i 

(vi) Tri n khai các chỉ thị: Chỉ thị 03-CT/TW v  “ i p tục đẩy m nh h c tập và 

làm theo t m  ươn  đ o đ c Hồ Chí Min ” đư c  an   n  năm 2011    ỉ thị 05-

CT/TW v  “đẩy m nh h c tập      m    o  ư  ư n   đ o đ c, phong cách Hồ Chí 

Min ”…  óp p  n ch n  “   diễn bi n”  “         o i”   on  đội n ũ c n  ộ  đ ng 

viên t i c c  ơ   an đ i diện 

  on  10 năm   i n   ai    án “  n  in      tịch Hồ Chí Minh - anh hùng 

gi i phóng dân tộc Việ   am  n    ăn  o   iệt xu t   nư c n o i”   ư i s  chỉ đ o 

sát sao c a Ban B    ư c n    i s  ph i h p hiệu qu  c a các bộ   an  n  n  địa 

p ươn  cũn  n ư     ng hộ c a b n bè trên th  gi i, việc   n  in  B c đ     đan  

đư c tri n khai   kh p các châu lục thông qua m n   ư i c c  ơ   an đ i diện Việt 

Nam   nư c ngoài. Các hình th c   n  in  B c đư c tri n   ai đa   ng, phong phú 

  c   óc độ vật th  và phi vật th . 

 

TIỂU KẾT 

Hai  ăn   n chính sách gồm Chiế  lược Ngo         ă      đến 2020 và 

Chiế  lượ  Vă      đối ngo   đế  2020 đóng vai trò l n trong việc định hình 

đư ng l i chính sách ngo i giao c a Việt Nam  iai đo n 2009-2020    on  đó 2 

mục  iê   ư n  đ n là ti p bi n giá trị  ên n o i đ  phát tri n giá trị bên trong, phổ 

bi n giá trị  ên   on  đó  a  ên n o i;    p ươn     c địn   ư ng tri n khai, chính 

sách này mu n đư c th c thi thì c n s  tổng l c c a qu c gia, s  tham gia c a toàn 

bộ các bộ  an n  n   ư i nhi u hình th c ngày một phon  p ú    đa   n   ơn   

D a trên th c tiễn tri n khai và nội   n   ăn   n có th  th y nỗ l c c a Việt 

Nam trong quá trình tri n   ai c c địn   ư n  c  n    c  n     ó    c c c ươn  

   n    úc đẩy ho   động và nâng cao vai trò t i c a Việt Nam các tổ ch c qu c t , 

qu ng bá thông tin và hình  n  đ   nư c Việt Nam   c    on     n o i nư c, trao 

đổi  ăn  o     c c c ươn     n   i u diễn nghệ thuậ   đồng th i tổ ch c các s  kiện 

 ăn  o       am  ia   p   c  ăn  o     c t , v.v. Tuy nhiên việc th c hiện thành 

công chính sách còn phụ thuộc nhi u các y u t  bên trong l n bên ngoài nên chính 

sách sẽ có những h n ch  sẽ đư c đ n   i    on  c ươn   a   
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 hương 4.  Á H G Á, DỰ BÁO VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

4.1. Thành tựu và hạn chế của ngoại giao văn hóa Việt Nam (2009-2020) 

4.1.1. Thành tựu  

Trong nhữn  năm   n đâ    i đ   nư c  ăn  cư ng hội nhập qu c t , công 

tác ngo i  iao  ăn  óa đ  đ   đư c nhữn   ư c ti n nh   định v  địn    n  cũn  n ư 

địn   ư n   đón   óp   o    n    c  c  n  c a đ   nư c. Việ   am đ      c c  đi u 

ư c qu c t   on  p ươn     đa p ươn      ăn  óa   i c c nư c, các tổ ch c qu c 

t  và khu v c [Ph m Cao Phong, 2012, 20];    n   âm Văn  óa Việt Nam   Lào và 

   n   âm Văn  óa Việt Nam   Pháp đ  vào ho   động [Ph m Sanh Châu, 2012, 8]. 

Những thành qu   an đ u c a việc tập trung b o tồn  p         ăn  óa Việt Nam 

 ư c đ   đư c th  hiện qua việc xây d ng và phát tri n con n ư i, các di s n  ăn 

 óa đư c UNESCO công nhận.  

Thông qua các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  c c  i    ị   in   oa  ăn  óa    

tri th c c a c c nư c trên th  gi i đ  đư c ti p thu có ch n l c nhằm góp ph n làm 

phong phú n n  ăn  óa c a Việt Nam và nâng cao ch    ư n  đ i s ng tinh th n 

n ân  ân  đồng th i chuy n t i nhi      ư n     c ươn     n    n c a Liên H p 

qu c và UNESCO vào nhi   c ươn     n    n  động qu c  ia n ư xâ    n  “x  

hội h c tập”  “x   ội    n   in”  “ i o  ục cho m i n ư i”… 

Vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa đư c Phó Th   ư ng, Bộ   ư ng Ngo i giao 

Ph m Gia Khiêm nh n m n  n ư  a : “n o i  iao  ăn  óa có  ai       t s c quan 

tr ng, vừa là n n t ng tinh th n, vừa là biện pháp và mục tiêu c a c  n    c  đ i 

ngo i Việt Nam, bổ tr  r t hữu hiệu cho các trụ cột khác, t o thành một chỉnh th  

c  n    c  đ i ngo i, phát huy t t nh t s c m nh dân tộc và k t h p hiệu qu  v i 

s c m nh th i đ i ”
 
[Ph m Gia Khiêm, 2012, 519]. Thông qua việc qu ng bá rộng 

rãi các giá trị  ăn  óa đặc s c  độc đ o c a Việt Nam, ngo i  iao  ăn  óa n ằm 

chuy n t i b n bè qu c t     n  điệp v  mộ  nư c Việt Nam hòa bình, ổn định, thân 

thiện, c i m   đan     c hiện đổi m i thành công, phát tri n nhanh, b n vững và 

đón   ai     n    c n    n  ơn   khu v c và trên th  gi i   ũn  c  n        phong 

phú, linh ho   đó m  c c đ i  ư n  cũn  có     dễ dàng ti p cận  ơn    cụm từ 
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“n o i  iao  ăn  óa” đ      nên phổ bi n, g n  ũi   i từn  n ư i dân, m i t ng l p 

ch     n  c n xa x i n ư c   ện chỉ dành cho các  chính khách. 

Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động đa dạng 

Những ho   động ngo i  iao  ăn  óa nê    ên đ   óp p  n quan tr ng trong việc 

xây d ng hình  nh một Việt Nam m i    m   a  đổi   an đi m c a b n bè và nhân 

dân th  gi i v  Việt Nam, t o ra những nhìn nhận tích c c cũn  n ư m i quan tâm 

l n v  Việt Nam. Nhữn    a  đổi trong nhận th c c a cộn  đồng th  gi i không chỉ 

giúp Việt Nam phát tri n kinh t  n ư      út v n đ    ư nư c ngoài, phát tri n ti m 

năn      ịc    a đó   úc đẩ   ăn    ư ng kinh t , ổn định xã hội mà còn giúp gi i 

tỏa những khúc m c thông qua việc hi u bi t l n n a      n  đư c nhữn  x n  đột 

v  đ i ngo i  đ m b o vững ch c an ninh qu c gia. Trong b i c nh tình hình th  

gi i và khu v c có nhi     a  đổi và ẩn ch a nhữn  x n  đột ti m tàng, ngo i giao 

 ăn  óa c n  iúp Việt Nam nhận đư c s   ng hộ to l n c a  ư   ận. Bằng chính 

các ho   động c a mình, ngo i  iao  ăn  óa đ     đan  c  ng minh rõ nét vai trò 

quan tr ng trong m i quan hệ  ươn   ỗ v i ngo i giao chính trị và kinh t . 

Thông qua các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  Việ   am cũn  có     ti p thu 

 in   oa  ăn  o  c a b n bè qu c t     m  i   đẹp  ơn c o n n  ăn  o  c a mình. 

  c c ươn     n   ăn  o  nư c ngoài t i Việ   am đ    o đi u kiện cho nhi u lo i 

hình nghệ thuật khác du nhập    m p on  p ú   êm đ i s ng tinh th n c a nhân dân. 

  o i  a  đó c n       ti p nhận các công nghệ m i trên th  gi i  đón   óp   o 

công cuộc phát tri n đ   nư c.  

Hỗ trợ, hợp tác với ngoại giao chính trị 

Trong m i quan hệ v i ngo i giao chính trị, Ngo i  iao Văn  óa  ừa là n n 

t ng tinh th n vừa    động l c đ i v i Ngo i giao Chính trị và công tác ngo i giao; 

n ư c l i, Ngo i giao Chính trị có  ai     địn   ư ng cho toàn bộ ho   động ngo i 

 iao   on  đó có   o i  iao Văn  óa    o i  iao  ăn  óa c n  c p n n t ng v  

phong cách ngo i giao t o d ng b n s c ngo i giao chính trị   ó      n   in   o t, 

m m dẻo, trân tr ng các m i quan hệ truy n th ng, và có trách nhiệm trong các tổ 

ch c qu c t    iao  ư   ăn  o  man    n  n ân  ăn      ên   ữu hiệ  đ  phá th  

bao vây c m vận hoặc   n    n    ó   ăn   on    an  ệ qu c t , m  đư ng cho 
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quan hệ chính trị phát tri n n ư   on    n đ  A EA       n    ư ng hóa quan hệ 

v i Hoa K . Thông qua các ho   độn    ao đổi  ăn  óa   ăn  cư ng hi u bi t l n 

nhau, ngo i  iao  ăn  óa đ  đẩy m n   iao  ư   nân  cao    hi u bi t trong cộng 

đồng qu c t  v  hình  nh chân th c c a Việ   am     n    a đó    t chặt ngo i 

giao chính trị. 

Hỗ trợ, hợp tác với ngoại giao kinh tế 

Trong m i quan hệ v i ngo i giao kinh t     ư c h t là vai trò c a ngo i giao 

 ăn  óa  iúp  i i thiệu các hình  nh và di s n Việ   am đ n th  gi i đ   óp p  n 

quan tr ng trong việc phát tri n ngành du lịc    ăn  n  ồn thu ngân sách và c i 

thiện đ i s n  n ân  ân    êm   o đó  c n    i ngo i giao chính trị, ngo i  iao  ăn 

hóa giữ vai trò m  đư n      đưa   an  ệ h p tác c a Việt Nam v i các qu c gia, 

vùng lãnh thổ trên th  gi i đi   o c i    â ; đi  iên p on    on   iệc khai m  các 

thị   ư n   c c  ĩn    c h p tác qu c t  m i    c c ươn     n      o   động c a 

ngo i  iao  ăn  óa đ     đan    o n n t ng vững ch c đ  s n phẩm   ươn   iệu 

Việ  đư c lan rộng trên toàn th  gi i. Nhữn  c ươn     n  n ư Việt Nam huy n 

diệu, Ph  24, Cà phê Trung Nguyên, Áo dài Việ   am đ  đưa đ n n ư i tiêu dùng 

c m nhận v  s n phẩm đặc   ưn   ăn  óa Việt Nam. Ngo i  iao  ăn  óa     ên  

   n   in đa c i u cho các doanh nghiệp nư c ngoài, các s  kiện n ư F   i a  H  , 

F   i a   oa    L t, Festival Cồng Chiêng qu c t      đ   iúp cộn  đồng qu c t  

bi   đ n nhi     n  đ t m i và là thị   ư n  cũn  n ư địa đi m đ    ư  i m năn   

Hiệu qu  c a ho   động ngo i giao văn  o  đ i v i kinh t  không còn là vô hình mà 

là hữu hình, h t s c cụ th   đón   óp   o    nghiệp công nghiệp hoá, hiện đ i hoá 

đ   nư c   i nó đón   óp   i t th c vào s  phát tri n kinh t  c a c c địa p ươn   

đặc biệ     c c địa p ươn  có    hữu di s n và c  nư c nói chung. 

Việc vận động UNESCO công nhận các khu Di s n, khu D  trữ Sinh quy n, 

khu Công viên địa ch  …   m  ăn      năn     ng bá hình  nh c a từn  địa 

p ươn    óp p  n thi t th c   o c n    c xo  đói   i m nghèo t i chỗ  nơi có  i   n 

và t i địa p ươn     a đó      ịc     đ    ư đư c   úc đẩ   đón   óp   c  c c vào 

s  phát tri n kinh t  xã hội địa p ươn  cũn  n ư đ   nư c. Việc gi i thiệu những di 

s n  ăn  o  Việ   am  a  ên n o i đ       ú     quan tâm c a b n bè qu c t . Di 
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s n Việ   am  úc n   đư c tôn tr n  n ư  i   n c a c  nhân lo i. Vì vậy, công tác 

b o tồn không chỉ là nhiệm vụ c a riêng Việt Nam mà còn c  cộn  đồng qu c t . 

Một ví dụ đi n hình là sau khi k t thúc các ti t mục bi u diễn Nhã nh c trong 

chuy n   ăm   ật B n c a Ch  tịc  nư c Nguyễn Minh Tri t (25-29/11/2007), 

Nhậ  Ho n  đ       ỏ s   ng hộ đ i v i công tác b o tồn di s n  ăn hoá quý báu 

này. Nhã nh c c n  đ n  H   đư c cho là có nhi   né   ươn  đồng v i Nhã nh c 

c n  đ n    ật B n ( a a  )   o đó    on  c    n   ăm Việt Nam tháng 3/2017, 

Nhà vua Akihito cùng Hoàng hậu Michiko r t quan tâm t i s  kiện   ư ng th c 

Nhã nh c cung đ n  H   t i tỉnh Thừa Thiên Hu  [  ư i Lao động Online, 2017]. 

V i c c nư c phát tri n, việc di s n đư c ghi vào Danh mục di s n  ăn  óa     gi i 

là một vinh d  n ưn     n  có   c động nhi   đ i v i s  phát tri n kinh t  du lịch 

và các ngành liên quan c a địa p ươn     c  nư c, b i vì t i c c nư c n     o đi u 

kiện kinh t  phát tri n và ý th c b o vệ di s n c a cộn  đồn      cao nên   ư c khi 

tr  thành di s n th  gi i các di s n  ăn  óa      iên n iên  iê   i u c a h  đ  đư c 

b o vệ và phát huy t      ưn  đ i v i c c nư c đan  p      i n  đặc biệ  đ i v i các 

nư c trong khu v c   n   am Á (ASEAN), việc tr  thành di s n th  gi i là một 

d u m c quan tr n  đ n    u s  chuy n mình c a các di s n trong s  phát tri n 

kinh t  nói chung phát tri n du lịch, dịch vụ nói riêng. B i vì, chỉ  a    i đư c ghi 

vào Danh mục di s n  ăn  óa      iên n iên     gi i di s n m i th c s  nhận đư c 

s  quan tâm v  nhi u mặt c a các tổ ch c  c  n ân   on  nư c và qu c t . Th c  ĩễn 

  Việt Nam cho th y, qu n th  di tích ki n trúc Hu , Vịnh H  Long, Khu di tích 

  ăm Mỹ  ơn      p   cổ Hội An  Vư n Qu c gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngay sau 

khi tr  thành di s n th  gi i đ      thành nhữn  đi m du lịch quan tr ng c a c  

nư c. Nhã nh c và Cồn  c iên   â  n   ên  a    i đư c tr  thành ki t tác c a 

nhân lo i đư c xã hội quan tâm nhi    ơn    đư c đ    ư  p    iễn m nh mẽ  ơn  

 ặc biệt, s  tham gia c a đ i  ư n   ư n ân   oan  n  iệp ngày càng sôi nổi, m nh 

mẽ    a đó     hiện s  g n k t chặt chẽ giữa ngo i  iao  ăn  óa    n o i giao kinh 

t .  Tiêu bi u nh t có th  k  đ n ho   động lồng ghép gi i thiệu Mộc b n c  a Vĩn  

Nghiêm (thuộc    c ươn     n   i i thiệu Di s n  ư  iệu thuộc   ươn     n      c 

th  gi i khu v c châu Á-   i B n  Dươn )   i ho   động xúc ti n xu t khẩu v i 
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thi u Lục Ng n. Hai y u t   ăn  óa     in     n   đư c k t h p khéo léo trong 

chuy n   ăm B c Giang c a c c   i s  và và cán bộ phụ trách kinh t  c a c c nư c 

ti m năn  n ập khẩu v i thi u [S  ngo i vụ B c Giang, 2015]. 

Hỗ trợ bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống 

Một trong những thành t u quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa    n ững tác 

động tích c c v  mặ  đ i nội, góp ph n quan tr ng vào công tác b o tồn và phát 

huy các giá trị  ăn  óa      n th ng. Ví dụ  ăn  óa cồng chiêng Tây Nguyên là 

một trong những nội dung trình diễn quan tr n    on  c c c ươn     n   i u diễn 

c a Việt Nam t i nư c ngoài. Việc tổ ch c các cuộc  iao  ư    ặp gỡ   iên  oan… 

   đưa c c đo n cồn  c iên   â      ên   am  ia c c c ươn     n   iao  ư   ăn 

hóa   nư c ngoài không chỉ t o cơ  ội c o đồng bào dân tộc thi u s  Tây Nguyên 

đư c gi i thiệ  c i  a   c i đẹp c a dân tộc mình v i các cộn  đồn   ân cư    c  

đồng th i cũn   i u thêm v   ăn  óa cồng chiêng c a các dân tộc, qu c gia khác 

đ  làm giàu thêm v n  ăn  óa c a dân tộc m n     c độn  n ư c tr  l i, việc tr  

thành một nội   n    on  c ươn     n   o   động ngo i  iao  ăn  óa cũn     một 

nhu c u, một y u t    c     c  đ     n   ian  ăn  óa cồng chiêng nhanh chóng 

phục hồi. K t qu  l n nh t chính là s  hồi sinh c a  ăn  óa cồng chiêng Tây 

Nguyên. Thêm   o đó  chuy n bi n quan tr ng từ nhận th c c a các cộn  đồng là 

ch  nhân di s n, cộng v i hàng lo t các gi i p  p đư c chính quy n các c p ti n 

  n  đồng bộ    m c o  ăn  óa cồng chiêng, âm nh c cồng chiêng không chỉ hồi 

sinh m nh mẽ trong không gian truy n th n  m  c n  ư     a đ i ngàn, là một 

nhịp quan tr ng trong chi c c u n i  ăn  óa  â      ên - Việt Nam v i b n bè 

qu c t   Hơn nũa  nó cũn   iúp   n ch  tình tr ng ch y máu cồng chiêng, s  

 ư ng cồng chiêng    ia Lai đ   ăn   ừ con s  5.117 bộ năm 2004 lên 5.655 bộ 

  o đ t ki m  ê năm 2008    một xã c a huyện Ia   ai đ  có  ơn 500  ộ cồng 

c iên   có  ia đ n    xã Ia O huyện n   đan   ư   iữ 9 bộ c iên     … [Nguyễn 

Thị Kim Vân, 2011] Các l p truy n d   đ n  cồng chiêng t i các buôn làng cho 

con  m đồng bào các dân tộc thi u s , các câu l c bộ  đội cồng chiêng trẻ cũn  

đư c thành lập. Các nghệ nhân thuộc các câu l c bộ    đội cồng chiêng vừa th c 

hành vừa tr c ti p truy n d y nghệ thuật bi u diễn, kỹ thuật chỉnh chiêng cho 
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nhữn  n ư i yêu thích cồng chiêng và th  hệ k  cận   ặc biệt, h u h t các tỉnh 

đ   có c ươn     n  đưa  i   n Cồng chiêng vào gi ng d     on  n     ư ng phổ 

   n   ư i nhi u hình th c    on  10 năm   a  c c địa p ươn  có  i   n cồng 

c iên  đ    o d n  đư c mộ  đội n ũ n  ệ nhân trẻ k  cận đ  đ m nhận s  trao 

truy n kinh nghiệm c a th  hệ đi   ư c    cơ   n đ    n ch  đư c n n “c  y máu 

cồn  c iên ” [Hà Tùng Long, 2016]. Tóm l i, việc    n   ian  ăn  óa cồng 

c iên   â      ên đư c UNSECO công nhận là Di s n  ăn  óa p i  ật th  đ i 

diện c a nhân lo i, làm cho các ch  nhân c a di s n thêm t  hào v  giá trị  ăn  óa 

truy n th ng c a dân tộc m n  nói c  n    ăn  óa cồng chiêng nói riêng và ngày 

càng trân tr ng, quan tâm bồi đ p, làm giàu thêm cho di s n. 

Thành t        n  ĩa c a ngo i  iao  ăn hóa còn ph i k  đ n việc phát tri n 

m i quan hệ v i cộn  đồn  n ư i Việ   am địn  cư   nư c n o i    c c ươn  

trình tu n  ăn  óa   iao  ư   ăn  óa Việt Nam t i mỗi qu c gia không chỉ thu hút 

n ư i dân b n địa m  c n   ơi  ậ      ăn  cư ng, tình c m g n bó v i   ê  ươn  

đ   nư c c a n ư i Việt Nam   nư c n o i  xóa đi định ki n, tâm lý dè chừng c a 

quá kh . 

4.1.2. Hạn chế 

Tuy nhiên, ho   động ngo i  iao  ăn  óa   on  n ữn  năm  ừa qua còn tồn 

t i nhi u h n ch  n ư:  iệu qu  c ưa cao  c ưa đ p  ng yêu c u c a tình hình m i; 

nội dung và hình th c c a các ho   độn  c ưa  ươn  xư ng v i yêu c u cụ th  c a 

từng lo i đ i  ư n     địa bàn. Các s n phẩm  ăn  óa đưa  a n o i   n còn ít v  s  

 ư ng, h n ch  v  ch    ư n     ươn   iện vật ch t, kỹ thuật phục vụ công tác ngo i 

 iao  ăn  óa c n   i u và l c hậu. Công tác ph i h p giữa c c n  n     cơ   an 

tham gia vào ho   động ngo i  iao  ăn  óa c ưa    c s  chặt chẽ     n  độ c a đội 

n ũ c n  ộ làm công tác ngo i  iao  ăn  óa c n n i u h n ch , s   ư ng cán bộ 

ho   độn    on   ĩn    c ngo i  iao  ăn  óa cũn  c ưa n i u và thi u chuyên 

nghiệp. Nhận th c v  vai trò, vị trí và t m quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa c a 

các t ng l p xã hội c ưa có    th ng nh   cao   on    i đâ     một lo i hình ho t 

động c n có s  ph i h p chặt chẽ giữa khu v c n   nư c và khu v c  ư n ân  đặc 

biệt là s  tham gia c a đ n  đ o qu n chúng nhân dân [Chi n  ư c ngo i  iao  ăn 
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 o  đ n năm 2020]   i   đó     hiện rõ   c c đ i  ư ng tham gia các ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa   iện nay ch  th  c a các ho   động này v n chỉ là chính ph , 

c c cơ   an n   nư c mà thi u s  tham gia m nh mẽ c a các tổ ch c phi chính ph  

cũn  n ư  ư n ân    c c c  n ân    ậm chí ngay giữa c c đơn  ị thuộc ngành ngo i 

giao s    an  âm đ n ngo i  iao  ăn  óa  o   i các trụ cộ     c cũn  c ưa    c s  

  n  đẳng. Nhận th c c ưa đ   đ  d n đ n s  thi     an  âm   n  đ o, chỉ đ o tri n 

khai ho   động ngo i  iao  ăn  óa   một s  địa p ươn   … 

Hình  nh c a Việ   am c ưa có n i     a  đổi phù h p v i th i đ i m i, th  

gi i v n còn bi   đ n Việt Nam từ   i  ổi m i đ n nay v n là những nhân vật, câu 

chuyện, hình  n    on  đó   u h t g n li n v i hoặc “     n th n   ân  ian”  oặc 

“c i n   an ”  H n   nh thu hút s  chú ý c a công chúng trong các ho   động ngo i 

 iao  ăn  óa nói c  n      iao  ư   i u diễn nghệ thuậ  nói  iên    ư ng là r i 

nư c, trình diễn c a dàn nh c dân tộc, gi i thiệ    an   ơn m i    an   ụa áo dài, nón 

lá, ẩm th c n ư n m c  n, nem rán, ph , bún ch ... lặp đi  ặp l i n ư     nên khó 

h p d n n ư i xem. Ví dụ đi n hình v  hình  nh Việt Nam g n v i chi n tranh là bộ 

phim Bao gi  c o đ n    n  10” (1984) c a đ o diễn  ặng Nhật Minh và cu n ti u 

thuy   “ ỗi buồn chi n   an ” c a n    ăn B o Ninh v i ch  đ  nỗi đa   ậu chi n. 

  o đ n tận   m na  đâ    n là những  n phẩm nổi bật nh t v  điện  n      ăn   c 

Việ   am đư c gi i thiệu v i b n bè th  gi i. Mặc    năm 2008  ộ p im c n đư c 

x p   o  an    c  18 p im điện  nh châu Á -    i B n  Dươn   a  n  t m i th i 

đ i c a      n ưn  n u nhìn vào danh sách này Trung Qu c, Hàn Qu c, Thái Lan 

đ u có những phim nghệ thuậ  đư c s n xu t g n đâ    i đ  cập đ n những câu 

chuyện, v n đ  nhân sinh th i hiện đ i [Phong Vân, 2015]. 

V  ch    ư ng và hiệu qu  c a các ho   động ngo i  iao  ăn  óa c ưa đ p 

 n  đư c yêu c   đặt ra. Th  nh t, ho t động ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam còn 

nặng v  hình th c. Việ   am c ưa    c s  xây d n  đư c mộ     n  điệp khác biệt 

v  ngo i  iao  ăn  óa   ói c c     c  Việ   am c ưa xâ    n  đư c mộ    ươn  

hiệ   ăn  óa    c  ia  c ưa    n  c n    on   iệc tìm ra né  đặc      đặc   ưn  n  t 

c o  ăn  óa Việ   am  Văn  óa Việt Nam là n n  ăn  óa đậm đ    n s c dân tộc, 

việc xây d ng mộ     n  điệp Việt Nam hiện nay v n còn nhi u ý ki n trái 
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chi u.V i t t c  những s  đan x n   a    ện c a các n n  ăn  óa   on         , 

hiện t i     ươn   ai  Việt Nam v n loay hoay trong quá trình l a ch n cho mình 

mộ  đặc   ưn   iên  c a  ăn  óa Việt Nam th  hiện b n s c  ăn  óa Việt Nam trong 

các ho   động ngo i  iao  ăn  óa   i u này khi n các ho   động ngo i  iao  ăn  óa 

Việt Nam còn lúng túng, t n m n, không tập trung g i  ên đư c cái hồn tinh túy 

nh t c a Việt Nam... Việ   am cũn  n ư c ưa   o  a đư c nhữn  c ươn     n  

man    n  đột phá nhằm thu hút s   ư ng quan tâm l n  ơn c a cộn  đồng qu c t . 

  c c ươn     n   iao  ư    ao đổi  ăn  óa c ưa x c địn  đư c mục đ c   đ i  ư ng 

c a từng lo i hình khán gi  cho từng qu c gia riêng biệt và nhóm các qu c gia giữa 

các khu v c c ưa có n i u khác biệt và thi u s  đ    ư n  iên c u kỹ  ưỡn  đ  gi i 

thiệ  c c c ươn     n    n   iên  c o n ữn  đ i  ư ng khán gi  riêng biệt. Các 

ho   độn   iao  ư     ao đổi  ăn  óa  iện nay v n còn diễn ra mang tính ng n h n, 

thi u một chi n  ư c tổng th  đ  có th  đ n   i   iệu qu  mà các ho   động mang 

l i cũn  n ư   i   fo  ow  p đ  c i thiện và nâng cao ch    ư n      n    ư ng các 

tu n  ăn  óa   a    i n   m   a   iao  ư    ao đổi t i mỗi qu c  ia   ư ng diễn ra 

một l n t i một hoặc một vài thành ph  c a các qu c gia nên hiệu qu  còn nhi u 

h n ch   đ i   i c n  â   a   n  p         n  đ  đ       ú  n ư i dân c a các qu c 

 ia đó    êm   o đó  nội dung các ho   độn  c n đơn điệu, thi u tính sáng t o, 

trùng lặp     c ưa   ật s  sâu s c, thi u tính c n    an    ên   ư ng qu c t . Ví dụ 

tiêu bi u là các tu n  ăn  óa Việt Nam   nư c ngoài nhằm qu ng bá những nét văn 

 óa đặc s c, hình  n  đ   nư c  con n ư i Việt Nam ra th  gi i; góp ph n  ăn  

cư ng h p   c   iao  ư   iữa Việ   am    c c nư c   on   ĩn    c  ăn  óa        

nhiên, trên th c t , v n còn những v n đ  tồn t i, khi n cho nhi u tu n  ăn  óa c ưa 

thật s  hiệu qu  n ư mon  m  n. Nhữn  c ươn     n  c a tu n  ăn  óa   ư ng 

cồng k nh v i r t nhi   đơn  ị   am  ia   o c ươn     n   iao  ư  n     ao  ồm: 

Cục H p tác qu c t  ch  trì, ph i h p v i Nhà hát Nh c Vũ  ịch Việt Nam, H c 

viện Âm nh c qu c gia Việt Nam. Tron  đó   ục H p tác qu c t  chịu trách nhiệm 

   p   n  đo n đ i bi u c p cao Bộ Văn  óa      thao và Du lịc     đ m nhận tổ 

ch c tri n lãm và các s  kiện liên quan. Nhà hát Nh c Vũ  ịch Việt Nam và H c 

viện Âm nh c qu c gia Việt Nam sẽ có đo n n  ệ  ĩ   am gia bi u diễn trong các 
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c ươn     n   i u diễn nghệ thuậ   đồng th i có   n  đ o nhà hát, h c viện tham gia 

  m   ư n   p ó đo n [Tin t c, 2016]. V i s   ư n  n ư i tham gia l n n ư  ậy 

d n đ n kinh phí tổ ch c cũn    n mà không ph i cho nội   n  c ươn   rình ho t 

động mà chi tr  cho công tác hậu c n    êm   o đó  n ữn  c ươn     n   o t 

động c a ngo i  iao  ăn  óa   on  đó có    n Việ   am c ưa   o đư c s  ti p 

xúc   iao  ư   iữa doanh nghiệp Việ   am       c    n   cũn  n ư   i doanh 

nghiệp c c nư c s  t i. Do thi     n   ươn    c  iữa các doanh nghiệp đ    ao đổi 

thông tin cụ th  v  nhu c u, kh  năn    t n i tour, các ho   động du lịch chỉ mang 

tính ch     ơi   i v  hình  n  đi m đ n và nhi u doanh nghiệp  đặc biệt các 

doanh nghiệp chuyên v  du lịch gi m h n    ú       đồng hành cùng chính ph  

trong các s  kiện ngo i  iao  ăn  óa  

V  đội n ũ c n  ộ chuyên môn làm công tác ngo i  iao  ăn  óa   on     

n o i nư c, Việt Nam thi u một l c  ư ng vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa giỏi v  

ngo i ngữ. Ông Ph m Sanh Châ  cũn  có nói: “  ỉ riêng trong việc ho   động t i 

UNSECO, có nhữn  n ư i r t giỏi v  địa ch t, am hi u v  các giá trị  ăn  óa 

truy n th n  n ưn     n  ai nói đư c ti ng Anh nên không h p tác hiệu qu  v i 

c c c   ên  ia nư c n o i đư c” [Phỏng v n cùng tác gi ]. Một th c t  là cán bộ 

ngo i giao c a Việt Nam hiện nay thi u kỹ năn       an   ị v  ki n th c v   ăn 

hóa, d n đ n nguồn nhân l c cho ngo i  iao  ăn  óa  ừa y u vừa thi     ũn  

c  n      o đội n ũ c n  ộ còn h n ch  nên k t qu  và ch    ư ng công việc không 

cao     n  đón   óp đư c cho nghiên c   đ  xu t các k  ho ch ho   động trung 

và dài h n c a ngo i  iao  ăn  óa  a   ộ trình v  th  t  ư   iên   on     ng bá, 

gi i thiệu các lo i hình nghệ thuật c a Việt Nam, nh t là nghệ thuật truy n th ng 

 a nư c ngoài. Việc thi u kinh nghiệm    năn    c c a đội n ũ n ân    t i c c cơ 

  an đ i diện t i nư c n o i cũn     n   iệu qu  trong việc đ  xu t và xây d ng 

chi n  ư c đ i v i từn  địa bàn, khu v c sao cho phù h p v i thị hi u, thói quen, 

phong tục tập quán c a nư c s  t i; c ưa   m   t công tác nghiên c   đ    ư nân  

cao ch    ư ng, hình th c, nội dung các ho   động ngo i  iao  ăn  óa n ằm đ m 

b o tính h p d n đ i v i chính gi i    c n  c ún  nư c s  t i nh t là ho   động 

bi u diễn nghệ thuật, tri n lãm. 
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V  cơ c u tổ ch c, Việ   am c ưa   n     n  đư c cơ c   h p tác, ho t 

động, ph i h p giữa các ban, bộ  n  n     địa p ươn     c ti p và gián ti p th c 

hiện công tác ngo i  iao  ăn  óa  oặc có  iên   an đ n ngo i  iao  ăn  óa  đặc biệt 

thi u s  đi u ph i, chỉ đ o   t m qu c  ia  cũn  n ư   i u một k  ho ch trung h n 

và dài h n tổng th    quy mô c  nư c    ư   ên đ  đ  cập, Bộ Ngo i giao và Bộ 

Văn  óa      thao và Du lịc      ai cơ   an c  n     c hiện các ho   động ngo i 

 iao  ăn  óa   on     n o i nư c n ưn   o cơ c   h p tác không rõ ràng, ho t 

động c a c  hai bộ không hiệu qu  d n đ n c c c ươn     n     n   ặp và lãng phí. 

S  ph i h p giữa các Bộ  n  n   địa p ươn    iữa   on  nư c    n o i nư c (các 

cơ   an đ i diện c a Việt Nam   nư c ngoài, cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c 

ngoài), giữa khu v c n   nư c và khu v c  ư n ân   on   ổ ch c các ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa c n   i u tính ch  độn     c ưa  iệu qu , d n đ n tình tr ng 

chồng chéo t  phát, phân tán, thậm c   c n đ n đẩy trách nhiệm l n nhau giữa các 

cơ quan trong các ho   động ngo i  iao  ăn  óa    êm   o đó  n  ồn kinh phí h n 

hẹp, m c độ đ    ư c o n o i  iao  ăn  óa   on   ổn  c i n ân   c   ươn  đ i th p 

so v i c c  ĩn    c khác l i (theo phỏng v n v i ông Ph m  an    â ) c ưa có c c 

chính sách khuy n    c   ư  đ i c o c c  oan  n  iệp tham gia ho   động ngo i 

 iao  ăn  óa    c  o   động ngo i  iao  ăn  óa  iện nay ch  y u d  vào nguồn 

kinh phí c a n   nư c (đặc biệt là các ho   độn   ăn  óa n  ệ thuật c a Việt Nam 

  nư c ngoài) và phân bổ    n  đồng đ u (theo phỏng v n v i ông Ph m Sanh 

Châu) giữa Bộ Ngo i giao và Bộ Văn  óa      thao và Du lịc  nên c c c ươn  

trình ho   động còn h n ch . 

V  mặ  đ i nội, Việ   am cũn  p  i đ i mặt v i nhữn    c động không nhỏ 

b i s  bi n đổi l n v  m i   ư ng tồn t i c  t  nhiên và xã hội v i các giá trị  ăn 

hóa truy n th ng. L y ví dụ đi n   n  n ư  iệc  ăn  óa cồng chiêng Tây Nguyên. 

Th  nh t, việc nhập cư  ừ nhi   nơi    c   m c o  ân     ia  ăn  n an  c ón     

thành ph n tộc n ư i cũn  n i u lên rõ rệt; các dân tộc b n địa đ         n  cư  ân 

thi u s  t i mỗi tỉnh. Quá trình chuy n bi n toàn diện v  kinh t , xã hội     ăn  óa  

đặc biệt trong kho n  40 năm   n đâ    iễn ra rộng kh p   Tây Nguyên; hàng lo t 

y u t  cổ truy n bị p  i p ai   ư c s  lan tràn ồ  t c a những y u t  m i đư c ti p 
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nhận một cách dễ dãi, nh t là v i l p trẻ và trung niên. Th  hai, chuy n đổi cơ c u 

kinh t , từ trồng cây lúa r y sang cây công nghiệp (c  p ê  cao     ca cao…)  đ    n 

đ n s  suy gi m những sinh ho t cồng chiêng g n v i ho   động s n xu t truy n 

th ng. Không gian buôn làng, khu nhà mồ, b n nư c           n   ian  ăn  óa cồng 

c iên  đ   ị thu hẹp hoặc thay th  bằng nhà xây kiên c , gi n    oan    i s ng và 

sinh ho t hiện đ i   m   a  đổi nhận th c v  tính thiêng và tính cộn  đồng c a  ăn 

hoá cồng chiêng. Th  ba, n n kinh t  ruộn  nư c và kinh t   ư n m  mang, cây 

công nghiệp phát tri n, kinh t  hàng hóa thâm nhập, xã hội m  ra, dân trí nâng cao, 

đ i s ng vật ch t c i thiện... Trong b i c n  đó    an niệm v  tập tục truy n th ng 

d n tr  nên không còn nghiêm ngặt nữa. Hệ qu      m i   ư ng lễ hội suy gi m 

khi n cho sinh ho t diễn t u cồng chiêng h n hẹp  ơn   ư c (Theo phỏng v n v i 

già làng dân tộc Koho   Lang Biang -    L    Lâm  ồng và già làng Ede   Buôn 

Mê Thuột). Bên c n  đó    n  th     n  đ  cập đ n nhữn    c động tiêu c c khi 

l a ch n      úc đẩy s  phát tri n c a các giá trị  ăn  óa      n th ng trong nội 

dung ho   động c a ngo i  iao  ăn  óa  Ứng dụn   ăn  óa cồng chiêng Tây 

Nguyên vào ho   động ngo i  iao  ăn  óa đồn  n  ĩa   i việc sân kh u hóa ti ng 

cồn  c iên    i u này làm m   đi   n  ĩa c a ti ng cồng chiêng v n chỉ th c s  có 

  n  ĩa   i đư c c t lên trong không gian rừng núi, b n nư c, làng b n, những ngôi 

nhà dài, nhà sàn truy n th ng... v i s  tham gia c a c  cộn  đồng   đó c   không 

ph i t i hội   ư ng, trên sân kh u v i s  th  hiện c a các diễn viên. Thay vì g n li n 

v i những dịp lễ quan tr ng, ho   độn   ăn  óa cồng chiêng tr     n  c ươn     n  

bi u diễn  ăn n  ệ trong các dịp ho   động ki u hội  è  đư c "sân kh u hóa". Thậm 

c    có nơi n ư i ta còn can thiệp, bi n dàn cồng chiêng từ chỗ đư c c u t o b i 

thang 3 âm, 5 âm hay 6 âm thành thang âm 7 n   n ư âm n  c p ươn   â      coi 

đó    "c i ti n" [Lư  H n   2016]. Chính vì th , nó làm gi m nhận th c và s  trân 

tr ng c a chính những ch  nhân c a giá trị  ăn  óa n    đặc biệt là th  hệ trẻ d n 

đ n s  sáng t o    p         ăn  óa cồng chiêng gặp nhi u h n ch . Một bộ phận 

đồng bào Ba Na, Gia rai (tỉnh Gia Lai), Mnông (tỉn   ă    n )  ừ bỏ   n n ưỡng 

truy n th ng trong đó có    c   n  đ n  cồng chiêng và các sinh ho t g n v i  ăn 

hóa cồng chiêng. Những huyện hiện còn s   ư ng cồng chiêng ít nh t chính là 
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những huyện có s   ư n  cư  ân    o c c   n  i o m i  n ư:    ện      oa ( ia 

Lai) chỉ còn 131 bộ cồng chiêng, có 42 làng không còn cồng chiêng; thành ph  

Pleiku (Gia Lai) chỉ còn 81 bộ cồng chiêng và có t i 20 làng không còn cồng 

c iên     on    i   ư c kia,   khu v c Tây Nguyên này, không có làng nào là không 

có cồng chiêng [A Lê   ăm  2016]. S  "nghệ nhân" diễn t u cồng chiêng trong các 

   n   n   â      ên cũn  n    c n    ng bóng d n. Thêm nữa, song hành v i 

âm nh c cồng chiêng, không th  thi u nhữn  n ư i th  chỉnh chiêng, chuẩn l i âm 

thanh cho từng bộ cồn  c iên     ưn  n    na  đội n ũ "    lành ngh " n   cũn  

ít d n đi   

4.2. Ngoại giao văn hóa Việt Nam đến năm 2030 

4.2.1 Xu hướng và đặc điểm của ngoại giao văn hóa hiện đại trên thế giới 

4.2.1.1. T   động c a bối cả   đươ   đ   đến ngo         ă      

Tình hình th  gi i   ên  ĩn    c  ăn  óa  i p tục có nhi u diễn bi n ph c t p. 

Nhi u di s n th  gi i t i các khu v c có chi n   an   x n  đột, bị tàn phá nghiêm 

tr ng. S  thi u hi u bi t v   ăn  óa  ia  ăn    n đ n nhi   x n  đột. Liên h p qu c 

đ     n    a   ươn     n     ị s  đ n năm 2030    p      i n b n vững, tron  đó 

l n đ    iên coi  ăn  óa  ừa là mục tiêu vừa    động l c c a phát tri n b n vững. 

 i u này cho th y b o tồn và phát huy các giá trị  ăn  óa  ật th  và phi vật th  c a 

nhân lo i sẽ ti p tục là một trong những nội dung ho   động chính c a chi n  ư c 

ngo i  iao  ăn  óa c a nhi u qu c  ia  đặc biệ     c c nư c đan  p      i n   ồng 

th i, vai trò c a UNESCO sẽ ti p tục đư c phát huy, là diễn đ n   n nhằm giúp các 

nư c trung và nhỏ nâng cao vị th    ên   ư ng qu c t . 

Các v n đ  khác biệt v   ăn  óa  x   ội, chính trị trong th i k  hội nhập kinh 

t  th  gi i không còn là một ch  đ  quá xa l  cũn  n ư   c động không nhỏ c a nó 

t i ho   động s n xu t kinh doanh c a doanh nghiệp  Bư c sang th  kỷ XXI, giao 

 ư   ăn  óa man    n  ĩa   t quan tr ng trong việc   úc đẩy n n hòa bình và thịnh 

 ư ng chung trên th  gi i n ư      t qu  c a một lo t các bi n đổi c a quá trình dân 

ch  hóa, toàn c u hóa, các cuộc cách m ng v  khoa h c công nghệ; nhữn  đi u này 

đ    úc đẩy s    ao đổi đa    c  ia cũn  n ư c c c ộc đ i tho i và h p tác trong 

 ĩn    c  ăn  óa n    c n      nên đa   n   ơn    am  ia   o n ững ho   động 
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này không chỉ là các chính ph   cơ   an   n  c  n  địa p ươn  m  c n    c c 

doanh nghiệp, các tổ ch c phi chính ph   c c p ươn   iện    n   in đ i chúng, và 

các cá n ân n ư  in   iên   oan  n ân  n  ệ  ĩ…   t c  đ u tr  thành những s  gi  

 ăn  óa    c ti p tham gia vào các ho   độn    ao đổi  ăn  óa n ằm   úc đẩy hi u 

bi t l n nhau. 

S  phát tri n c a khoa h c công nghệ và các tri n v n  đư c m  ra b i 

internet cùng v i thông tin toàn c u và s  sinh sôi, n y n  c a du lịch qu c t  đ   

đan      ẽ ngày càng cung c p cho các cá nhân các công cụ gây  n   ư n  đ n n n 

chính trị c a các qu c gia bao gồm c  chính sách ngo i  iao  Do đó  c c c  n  p   

c n ph i   a  đổi và thích nghi cách h  đưa  a c  n    c  đ i ngo i, cách th c hiện 

ngo i giao, và cách th c truy n    n  đ  duy trì và nâng cao s   ng hộ c a công 

c ún      c độn  đ n ngo i  iao  ăn  óa   o n c u hóa và cách m ng truy n thông 

đ    i n cho các qu c  ia  ia  ăn  n ận th c và chú tr ng nhi    ơn đ n s c m nh 

c a   ươn   iệu qu c gia. Nhữn    ươn   iệu qu c gia m n  đón   ai       an 

tr n    on    úc đẩy các mục tiêu kinh t  cũn  n ư c  n    c  đ i ngo i và ngo i 

giao qu c gia. N n  ăn  óa c a một chính ph  là mộ  p ươn     c c t y   đ  khi n 

một qu c gia tr  nên h p d n  ơn đ  xúc ti n và hỗ tr  phát tri n kinh t , và thu hút 

v n đ    ư nư c ngoài. Chính vì th  các qu c  ia có cơ  ội l n tr  thành những 

n ư i   n  đ o th  gi i khi và chỉ khi h  có đ  cơ    h  t n  đ  k t n i v i các n n 

t ng công nghệ m i mẻ và không ngừn    a  đổi. Song song v i đó  c c c  n  p   

cũn  c n trang bị c o n ư i dân c a h  các công cụ    năn    c đồng th i v i các 

chính sách và c     úc đi u hành sẵn   n  đ  n ăn c ặn    đ i phó v i những tác 

động tiêu c c. 

Ngành công nghiệp  ăn  óa  iện cũn  đan  p      i n m nh mẽ  đón   óp 

l n vào n n kinh t  c a các qu c gia. Ngành công nghiệp  ăn  óa    c gia này hiện 

có m c  ăn    ư ng nhanh và tr  nên c n    an   ơn   t c  ngành công nghiệp 

truy n th ng nào. Nó tr  thành một trong những công cụ c t y u c a ngo i  iao  ăn 

hóa nói riêng và ngo i giao hiện đ i nói c  n   Hơn nữa  nó cũn    úc đẩy sáng t o 

   đổi m i, những y u t  quan tr n  đ  phát tri n n n  ăn  óa        c.  
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    năm 2020   i đ i dịch Covid-19 xu t hiện v i diễn bi n ngày càng ph c 

t p đ    c động nghiêm tr ng t i m i mặt c a đ i s ng khi n cho các ho   động 

 iao  ư  nói c  n     n o i  iao  ăn  o  nói  iên   ị  i n đo n    i mặt v i s  

cách ly vật lý, các qu c  ia đ  n an  c ón  p      i n việc truy n t i    n   in  ăn 

 o    ên c c p ươn   iện kỹ thuật s , các trang m ng xã hội bên c nh việc   úc đẩy 

nhi    ơn c c c ươn     n     c t   o n ư c ươn     n  “ oo    A    &        ” - 

một b o tàng tr c tuy n - giúp công chúng có th  ti p cận v i nghệ thuật t i b t kì 

đâ    ên     gi i. 

4.2.1.2. Đặ  đ ểm c a ngo         ă        ệ  đ i 

N   n ư    i k  chi n tranh L n     cơ  ội tuyệt v i cho ngo i  iao  ăn  óa  

đặc biệt giữa c c nư c p ươn   â        i Cộng s n thì hệ th ng truy n thông và 

công nghệ hiện đ i đ     đan  m  ra một th  gi i m i cho ho   động ngo i  iao  ăn 

hóa. G n 30 năm  a  n      c  ư ng Berlin sụp đổ ch ng ki n r t nhi     a  đổi 

  on     i độ        n  ĩ đ i v i  ăn  óa, chúng ta nghe th y nhi    ơn     ăn  óa 

c â  Á   ăn  óa c â  Â       ăn  óa Hồi giáo. Song song v i đó       phục sinh 

c a các giá trị  ăn  óa    n  n n ữ “địa p ươn ” cũn  n ư x   ư ng t  trị, độc lập 

c a các qu c  ia cũ    n  n ững qu c  ia độc lập nhỏ  ơn   ộng l c chính c a xu 

 ư n  n     ư ng b t nguồn   những qu c gia, khu v c có n n t n   ăn  óa    c 

biệt. Vì vậy, các s  kiện này cung c p m n  đ t màu mỡ  ăn  cư ng nh n m n  đ n 

thiện chí và s  hi u bi t qu c t  thông qua ngo i  iao  ăn  óa - nhu c u này càng 

m nh mẽ  ơn   on      gi i đươn  đ i   ặc đi m này khi n chúng ta nh  đ n 

những hình th c ngo i  iao  ăn  óa   on      kỷ  I    i m    c, Anh và Pháp 

c nh tranh gây  n   ư n   ăn  óa   i Hoa K  n ư    một ph n trong cuộc chi n đ u 

   đ  ch  c a m n     ưn  c c c  n  p   qu c gia c a c c nư c này l i chỉ đón  

một vai trò nhỏ bé trong những nỗ l c ngo i  iao  ăn  óa n      c cơ   an      n 

        ao đổi  ăn  óa c  n    i là các cá nhân và tổ ch c phi chính ph . Gienow-

H c   đ    t luận rằng ngo i  iao  ăn  óa  iện na   ươn  đồng v i các c u trúc 

lỏng lẻo  a đ i vào th  kỷ  I   ơn    c c cơ c   tuyên truy n đ i chúng c a chi n 

tranh L nh.   
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  ư đ  đ  cập   trên, th  kỷ XXI g n chặt v i quá trình toàn c u hóa sâu 

rộn    o đó man    i nhữn  đi u kiện    cơ  ội thuận l i cho nhi u qu c gia, nh t 

là trong việc qu ng bá hình  n    ia  ăn       n      c h p d n. S    c động c a 

toàn c    óa đ   iúp   t nhi u qu c gia thành công trong việc k t h p và s  dụng 

ngo i  iao  ăn  óa n ằm truy n bá hình  nh qu c  ia   a đó      ú     c      ịch, 

  úc đẩy phát tri n kinh t , m  rộng quan hệ   ươn  m i  đ    ư    p   c…  iê  

bi u là Thái Lan v i các ho   động k t h p v i xúc ti n qu ng bá hình  n  đ   nư c 

và du lịch qu c gia v i khẩu hiệ  “Amazin    ai an  - Thái Lan diệu k ”    

"Kitchen to the world - B p ăn c o     gi i”   t s c thành công; Nhật B n v i các 

s n phẩm phim ho t hình, truyện   an  Man a    c ươn     n  xúc  i n du lịch qu c 

 ia “Yo o o Japan - Chào mừng t i Nhật B n”; H n    c v i chi n  ư c “L n 

 ón  H n”…  ũn    on    i c nh toàn c    óa n     iê  đi m  ăn hóa c a chính trị 

toàn c   cũn    a  đổi. Th  gi i n    na  đư c định hình b i Ấn  ộ, Trung Qu c, 

các n n kinh t  đan  p      i n, các qu c gia tách khỏi hình thái liên bang c a 

p ươn   â          gi i Hồi giáo. Chính vì th   cơ  ội và thách th c cho ngo i giao 

 ăn  óa   t s c l n lao. N u việc chi m l   “   i  im       i óc”    mục tiêu c a 

ngo i  iao  ăn  óa    i chi n tranh L nh thì ti p cận “con đư n  A a ” c a 

Thomas Friedman chính là một khía c nh c a ngo i  iao  ăn  óa  iện đ i ”   

S  phát tri n và   a  đổi c a ngo i  iao  ăn  óa  iện đ i đư c   úc đẩy b i 

s  phát tri n m nh mẽ c a xã hội thông tin cùng v i cơ  ội ti p cận v i các nguồn 

   n   in đa   n  n ưn  nó   i tỷ lệ nghịch v i s  hi u bi t l n nhau c a con n ư i. 

  c   an đi m truy n th ng v  ngo i  iao  ăn  óa c o  ằn  nó “n m giữ kh  năn  

truy n bá một n n  ăn  óa  ân  ộc đặc s c và khác biệ ”     ưn  đi u này càng tr  

nên   ó   ăn  ơn       n      thi t lập mộ     n  điệp đơn n  t từ các qu c gia. 

Xu t phát từ nhi u nguồn thông tin chính th ng và phi chính th ng, ki m ch ng và 

   n  đư c ki m ch ng, hình  nh v  một qu c gia có th  đư c    đậm và s c nét 

 ơn    n    a n o i  iao  ăn  óa    êm   o đó  c n  n  ệ kỹ thuật phát tri n n ư 

 ũ   o c n    i việc h   i     n  đ    i n cho m c độ trao đổi thông tin và liên l c 

thông qua internet, vệ tinh, hệ th ng cable và các ti n bộ công nghệ khác tr  nên dễ 

  n   ơn  Do đó  n o i  iao  ăn  óa c n đư c tr c tuy n hóa, hay nói cách khác, 
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công nghệ truy n thông hiện đ i tr  thành một kênh truy n thông quan tr ng và c t 

y u c a ngo i  iao  ăn  óa  iện đ i. S  phát tri n c a công nghệ m i, nhữn  năn  

l c m i do internet mang l i   ia  ăn   iên   c toàn c u và phổ bi n du lịch qu c t  

giá rẻ đan  c n  c p các công cụ cho từn  n ư i  ân đ  gây  n   ư ng lên chính trị 

   đan    nhà. Friedman cho rằng nhữn  n     n  đ o c a  ươn   ai sẽ    c c nư c 

có cơ    vật ch   đ  k t n i v i nhữn  cơ    công nghệ m i này, trang bị c o n ư i 

dân c a h  những công cụ và kh  năn  đ  x         có c c cơ c u qu n trị th c t  đ  

qu n lý các ph n  ng phụ tiêu c c có th  x y ra.  N   n ư n o i  iao  ăn  óa 

truy n th ng d a   o “  ư n   ăn  óa” n ư n  ệ thuậ  n    n  n   ăn   c, sân 

kh u, nh y múa và âm nh c là mộ    on  n ưn    ụ cột n n t n       n ư  c n i    

đ  cập rằn  “ ăn  óa đ i chúng là nguồn l c l n nh   c ưa đư c khai thác trong 

kho súng ngo i  iao  ăn  óa”    c   n phẩm c a  ăn  óa đ i c ún  n ư p im  nh, 

âm nh c  c c c ươn     n   i i         mộ    on  n ưn  nội dung quan tr n  đón  

góp vào s  thành công c a chi n  ư c ngo i  iao  ăn  óa c a nhi u qu c  ia n ư 

Hoa K , Nhật, Pháp, Brazil và g n đâ     H n    c, Trung Qu c. S  phổ bi n rộng 

rãi c a  ăn  óa đ i c ún  cũn  đón   óp   an    ng vào s  m  rộn  c c đ i  ư ng 

và xã hội hóa ho   động ngo i  iao  ăn  óa       iệu qu  c a  ăn  óa đ i chúng 

khó ch ng minh và khó có th   n   ư n  đ n quy   định c a các nhà ngo i giao, 

n ưn   ai     c a  ăn  óa đ i chúng không th  ph  nhận. Nó có th  truy n bá các 

hình  n        n  điệp    n  đư c n  ĩ   i hay có th  phát huy hoặc gi m b t một 

x   ư n  đan    ịn    n    ồng th i   ăn  óa đ i chúng còn có th  ti p cận những 

đ i  ư ng khán gi  mà các lo i hình khác không th  ti p cận   ói c c     c  “  c 

m nh c a nghệ thuật, âm nh c, nh y múa và th  thao là s c m n  đ  truy n c m 

h n    ăn  cư ng tinh th n      m  a  động tâm hồn -    đ n đư c nhữn  nơi m  

ngo i giao truy n th ng không v i t i ”  Hơn nữa, ngo i  iao  ăn  óa  iện đ i cũn  

diễn ra v i nhi u hình th c đa   n   ơn n ư: đ i tho i  ăn  óa    i n   m    ao đổi 

 ăn  óa đa p ươn      on  p ươn          o i  a c n có c c c ươn     n  đ o   o 

v  ngôn ngữ    ao đổi giáo dục, v.v.  

Ngo i  iao  ăn  óa  iện đ i diễn ra trong b i c nh ngo i  iao “m i”    on  

đó c c    c gia nói chung và các nhà ngo i giao nói riêng ph i đ i mặt v i các v n 
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đ  ph c t p  ơn    n i u ch  th    am  ia  ơn   on    i c n  đa c i    ơn đ i  ỏi 

th c hiện nhi u nhiệm vụ trong th i  ian n an  c ón     c n    ai  ơn  o   i 

  ư c đâ   V   ụ, một trong những mục tiêu quan tr ng trong ngo i  iao  ăn  óa 

hiện đ i c a Hoa K  “đ  đ i phó v i các v n đ  quan tr n  n ư     n c a phụ nữ 

    é   i    úc đẩy thịn   ư ng kinh t , m  đư ng cho bi   đ t t  do, ch ng bi n 

đổi khí hậu và ch ng ch  n  ĩa c c đoan   o l c”    ững v n đ  m i này g n li n 

v i quá trình toàn c    óa   on  đó  ăn  óa đón   ai       an    ng, bao gồm c  

ch  quy n  ăn  óa        o   ươn  m i, b n s c qu c gia, tôn giáo, ngôn ngữ dân 

tộc và vai trò c a các chính th  trong n n kinh t  toàn c    Do đó  n o i  iao  ăn 

hóa hiện đ i tập trung vào các v n đ  chính gồm có: gi i thiệu hình  nh qu c gia và 

tr c ti p liên k t v i mục tiêu xây d n    ươn   iệu qu c  ia;  ia  ăn   ai     c a 

ngo i  iao  ăn  óa   on   iệc b o vệ ch  quy n  ăn  óa  ân  ộc; và các mục tiêu 

cũn  n ư   c độn    on  nư c c a các chính sách và ho t động ngo i  iao  ăn  óa  

Trong ho   động ngo i  iao  ăn  óa      p   c  ăn  óa n    na     n      

   n  đ  cập đ n   n  đa   n  cũn  n ư   m quan tr ng c a đa   n   ăn  óa n ằm 

đ m b o s  phát tri n và h p tác b n vữn   â    i     o U E  O    c động c a 

toàn c    óa   m  ăn  x n  độ   ăn  óa  o     ia  ăn   n   ư ng c a các nguyên 

t c thị   ư ng; các chính ph  gặp   ó   ăn   on   iệc qu n      ao đổi   iao  ư     

phát tri n c c    ư n   iên   an đ n  ăn  óa   i o  ục cũn    m  i m hiệu qu  c a 

việc phát tri n  ăn  óa; đồng th i s  p ân c ia cũn  n ư    c  iệt v  hi u bi    ăn 

 óa cũn  đ     đan    o nên các cuộc tranh luận gay g t m i là những thách th c 

c  n  m   ăn  óa cũn  n ư    đa   n   ăn  óa  iện na  đan  p  i đ i đ u.  

Tóm l i, c u Bộ   ư ng Bộ Ngo i giao Hoa K  đ  nói  ằn  “      n o i giao 

bóng bán th i Nixon hay ngo i  iao  ăn  óa n    na …          n  ệ sỹ c ơi 

 ươn  c m  a  c ơi đ n  o  o   an n  c Zydeco, ca sỹ jazz, nhà làm phim, công ty 

nh y múa, và các nghệ sỹ mà Việt Nam g i đi   i m i ngóc ngách c a địa c       đó 

đ u là những nhà ngo i giao qu n c ún  đi đ n những cộn  đồng xa xôi và khó 

  ăn  m  ra những cánh c a đ i tho i v i gi i trẻ  n ư i nghèo và nhữn  n ư i 

  ư ng xuyên bị bỏ   a ”     n        , ngo i  iao  ăn  óa đươn  đ i v n c n đư c 

xây d n    ên cơ    và mục tiêu chia sẻ s  hi u bi t l n nhau, tôn tr n     đ i tho i 

đ   ư t qua những khác biệ       m đư c ti ng nói chung. 
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4.2.2. Thuận lợi và khó khăn đối với ngoại giao văn hóa Việt Nam 

a) Thuận lợi 

Chủ quan: B i c n    on  nư c v i công tác ngo i  iao  ăn  óa n    c n  đư c 

  an  âm  ơn    o  in     n ch  động, tích c c hội nhập qu c t  và m  rộng quan 

hệ   ên c c  ĩn    c đ i ngo i c a   n         nư c. Nhận th c chung c a lãnh 

đ o c p cao    n  đ o các c p  c c n  n   địa p ươn    on     n o i nư c v  s  c n 

thi t và t m quan tr ng c a công tác ngo i  iao  ăn  óa đ  đư c  ăn  cư ng. Ngo i 

 iao  ăn  óa  ư c đ   đư c c c cơ   an  Bộ  n  n   địa p ươn    oan  n  iệp, các 

t ng l p xã hội quan tâm và tham gia tích c c. Nhận th c v  vai trò, trách nhiệm 

c a tổ ch c xã hội và doanh nghiệp trong việc tri n khai ngo i  iao  ăn  óa cũn  

đư c chú tr n   ư c đ u. Những ho   động qu ng bá hình  n    iao  ư   ăn  óa  

c c c ươn     n   i u diễn nghệ thuật     on     n o i nư c, các ho   động hội 

nghị, hội th o cũn  n ận đư c s    am  ia  ư ng  ng tích c c c a nhi u t ng l p 

xã hội và các doanh nghiệp    a đó  i p tục đẩy m nh công tác xã hội hóa các ho t 

động ngo i  iao  ăn  óa     ph i h p giữa các Bộ  n  n   địa p ươn  đ  tri n khai 

các ho t động ngo i  iao  ăn  óa n    c n   iệu qu   ơn  Một s  Bộ  cơ   an có 

 iên   an n ư Bộ Ngo i giao, Bộ Văn  óa      thao và Du lịch, Bộ K  ho ch và 

     ư  Bộ Khoa h c và Công nghệ     n    ươn  m i và Công nghiệp Việt 

 am… đ       t thỏa thuận h p tác, qua đó x c địn     c c cơ   an c        cơ 

quan ph i h p trong việc tri n khai công tác này     on     n o i nư c    c địa 

p ươn    on  c  nư c cũn    c  c c phát huy vai trò trong công tác qu ng bá hình 

 n  địa p ươn      n    a  iệc tổ ch c các lễ hội, s  kiện  ăn  óa   i địa p ươn  

mình và tích c c xây d ng hồ  ơ đệ trình công nhận các danh hiệ   ăn  óa    c t  

[Chi n  ư c ngo i  iao  ăn  o  đ n năm 2020]   â  c  n     n ữn  đi u kiện thuận 

l i đ  xây d ng và tri n khai các ho   động ngo i  iao  ăn  óa có  iệu qu . Thêm 

  o đó    i hàng lo   c c c ươn     n   o   độn  đ     đan   iễn ra, Việ   am đ  

có những kinh nghiệm nh   định trong việc tổ ch c cũn  n ư n m b t nhu c u và 

tính thích h p, hiệu qu  c a c c c ươn     n    o đó  Việt Nam có th  đ    ư c i u 

 â   ơn     n    n    i c c c ươn     n   iệu qu  không cao gây ra lãng phí và hình 



100 

 nh qu c  ia    n  đư c tập trung. Một thuận l i nữa đ n từ cộn  đồn  n ư i Việt 

hiện đan  địn  cư   i nư c n o i đ     đan   ia  ăn  n an  c ón   iệc đ    ư    

tìm ki m cơ hội   m ăn   on  nư c   o đó đâ  c  n     n  ồn l c dồi dào có th  

tham gia tích c c và hiệu qu  vào việc  iúp x c định khẩu vị c a n ư i dân b n 

địa nơi    sinh s n  đ  có th  xây d n  c c c ươn     n  p     p. Việt Nam v i 

54 dân tộc là r t nhi u tài ng  ên  ăn  óa      n th n  độc đ o  đặc biệt là c a 

các dân tộc thi u s   đâ  c  n     một l i th  giàu có c a Việt Nam trong việc xây 

d n  c c c ươn     n  c   ên  iệ   độc đ o c o       c   n   am Á  c â  Á    

toàn th  gi i 

Khách quan: Các ho   động c a ngo i  iao  ăn  óa  iễn ra trong b i c nh toàn c u 

hóa m nh mẽ, mà   đó n ư i dân c a mỗi qu c gia c i m  đón n ận các giá trị  ăn 

hóa và s  khác biệt c a các qu c  ia    c n a   đó    một l i th  mà toàn c u hóa 

đ m   i cho ngo i  iao  ăn  óa c a b t c  qu c gia nào. S  phát tri n c a khoa h c 

kỹ thuật và công nghệ    n   in  iúp c c nư c th c hiện các ho   động ngo i giao 

 ăn  óa   i các hình th c đa   n   p on  p ú  ơn  iúp xóa  ỏ kho ng cách v  

không gian và th i  ian cũn  n ư             ươn    c  iên  ục. Chính vì vậy, việc 

gi i thiệu và tìm hi u v  một n n  ăn  óa m i    n  c n    đi         ó   ăn    

dễ   n   ơn   t nhi u so v i   ư c đâ  đồng th i cũn  có     ti p cận v i s   ư ng 

l n khán gi   ơn  

b) Thách thứ   k   k ă  

Chủ quan: Những thách th c,   ó   ăn man    n  c   quan ch  y u xu t phát từ 

việc coi nhẹ ho   động ngo i  iao  ăn  óa  o   i ngo i giao kinh t , chính trị hay 

coi ho   động ngo i  iao  ăn  óa c ỉ là ph n hỗ tr  cho chính trị và kinh t ;  o đó 

các ho   động còn thi u chi    â   c ưa có s  chỉ đ o tập trung th ng nh t, t n m n 

không g n k t và thi u tính b n vững, hiệu qu  c ưa n an    m v i yêu c      đ i 

hỏi c a s  nghiệp đổi m i nh        on   iai đo n Việ   am đan   ội nhập sâu rộng. 

  êm   o đó  n o i  iao  ăn  óa Việt Nam hiện nay còn thi u một chi n  ư c  ăn 

 o  đ i ngo i  â    i cũn  n ư   i u những k  ho ch cụ th  cho từng th i k , từng 

địa   n đ  địn   ư ng cho việc  iao  ư       p   c  ăn  óa  xâ    ng hình  n  đ t 

nư c  con n ư i và b n s c  ăn  óa Việ   am    ưa có mộ  cơ ch  chỉ đ o và qu n 
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lý th ng nh t v  c n    c  ăn  o  đ i ngo i, từ    n  ươn  đ n các Bộ, ngành và 

c c địa p ươn  nên   n đ n tình tr ng t  phát, phân tán, chồng chéo l n nhau. 

Thi u mộ  cơ c   ph i h p giữa c c cơ   an   m c n    c  ăn  o  đ i ngo i. Ngay 

trong Bộ Ngo i  iao  c n    c  ăn  o  đ i ngo i cũn  c ưa đư c   an  âm đún  

m c, nh t là từ khi gi i th  Uỷ ban Liên l c Văn  o    i nư c ngoài, thi u s  phân 

công phân nhiệm giữa h p   c  ăn  o   on  p ươn         c    đa p ươn     c 

hiệp định h p tác,   ao đổi  ăn  óa c n n i u h n ch  c  v  s   ư ng và ch    ư ng 

d n đ n tình tr n  nơi   ừa nơi   i u. V  v n đ  này, ông Ph m Sanh Châu bổ sung 

những thách th c mà ngo i  iao  ăn  óa p  i đổi mặ    ó     n    cơ  ụt hậu v  

 ăn  óa    đ n  m t b n s c  ăn hóa dân tộc. Trong b i c nh toàn c    óa    n  đa 

d ng c a  ăn  óa đư c   m p on  p ú   êm  o   ao đổi, du nhập  n ưn    n     ng 

nh t và nguyên b n c a  ăn  óa cũn  có n    cơ  ị phá vỡ    êm   o đó  x   ư ng 

chính trị  óa   ên  ĩn    c  ăn  óa  ia  ăn   àm cho các ho   độn    ên  ĩn    c  ăn 

hóa gi m d n   n   ăn  óa     n túy. 

Khách quan: Ngo i  iao  ăn  óa    một ho   động có tính c nh tranh r t cao, 

không chỉ   on  n óm c c nư c nhỏ cùng một mục  iê       ú  đ    ư   ăn  cư ng 

nguồn thu nhập cho qu c gia nhằm phát tri n kinh t  - xã hội mà còn v i c  nhóm 

c c nư c trung và l n khi các ho   động ngo i  iao  ăn  óa n    c n  đa   ng v i 

s   ư ng nhi    ơn cũn  n ư c     ư n  đư c c i thiện  đặc biệt là nhữn  nư c có 

truy n th ng ngo i  iao  ăn  óa  â  đ i n ư Hoa K , Nhật và g n đâ     EU    

Trung Qu c. Chính việc n  rộ các ho   độn   iao  ư     ao đổi  ăn  óa n    ẽ càng 

khi n n ư i dân qu c t    ó   n   ơn   on   iệc l a ch n những giá trị  n  ư ng thu 

hút s  quan tâm và  n  ư ng c a h   Hơn nữa, s  khác biệt v  phông n n cũn  n ư 

hi u bi t v  các giá trị  ăn  óa địa p ươn  đ i   i    một th  thách l n cho khán gi  

c a các qu c  ia đư c gi i thiệ    iao  ư   ăn  óa  V   ụ, trong  n  ư ng c a n ư i 

châu Âu, r     ó đ  một khán gi     n    ư ng có th  nhận ra s  khác biệ  đặc 

  ưn   ăn  óa c a c c nư c đ   đ n từ n n  ăn min  n n  n  iệp  úa nư c v i các 

 iai điệu, trang phục và s n phẩm có nhi   đi m  ươn  đồng. Hoặc khán gi  châu Á 

cũn   ẽ khó có th  phân biệt chính xác s   n  ư ng riêng có c a mỗi điệu múa l i 

ca c a c c c    i c  n    ai đ n từ    n       n  Â   
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4.2.3. Xu hướng của ngoại giao văn hóa Việt Nam  

Ngo i  iao  ăn  óa n    c n  có  ai       an    ng trong ho   động ngo i 

giao nói chung và chi n  ư c xây d ng hình  n  đ   nư c Việt Nam nói riêng. 

Chi n  ư c ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam trong th i gian t i đư c ông Ph m 

Sanh Châu và GS. Hoàng Kh c Nam tái khẳn  định bao gồm: (i) C ng c  h p tác 

 on  p ươn     úc đẩy h p   c đa p ươn     on  đó ư   iên c c    c gia láng gi ng, 

các qu c gia có quan hệ ngo i giao chi n  ư c, và các qu c gia l n; (ii) Chú tr ng 

m nh mẽ vào quan hệ ngo i  iao  ăn  óa   i c c nư c ASEAN v i x   ư n  đ  

cao b n s c dân tộc Việt Nam. Bên c n  đó    n     c c a ngo i  iao  ăn  óa  ẽ 

p on  p ú    đa   n   ơn đặc biệt là  ng dụng hiệu qu  công nghệ thông tin vào 

ho   động ngo i  iao  ăn  óa   

4.2.3.1. Ngo         ă      đ  p ươ   

Trong chi n  ư c ngo i giao nói chung và ngo i  iao  ăn  óa nói  iên  c a 

Việt Nam, ngo i  iao đa p ươn     c i n  ư c   n  đ u c a Việt Nam.  ông Nam 

Á hay ASEAN là nhữn  đ i tác quan tr ng s  một. Chính vì th , các chính sách c a 

Việ   am đ u nhằm  ia  ăn   ai     c a Việt Nam t i tổ ch c này thông qua việc 

ch  động, tích c c   am  ia   o c c c ươn     n     n   i n. Một trong những 

nguyên nhân có   c động m nh mẽ t i s  phát tri n c a ASEAN chính là cội nguồn 

b n s c  ăn  o  c a khu v c. Quá trình toàn c u hoá, một mặt là tác nhân quan 

tr ng góp ph n t o nên s  phát tri n m nh mẽ c a khu v c ASEAN, mặ     c  cũn  

  c động không nhỏ đ n b n s c  ăn hoá c a khu v c này. Mục tiêu c a Việt Nam 

ti p tục    đ i tác tin cậy, ch  động tham gia vào m i ho   động h p tác c a 

A EA  cũn  n ư c c     n   ổ h p tác mà ASEAN là nòng c t, xây d ng một 

A EA  đo n       ăn  cư ng liên k t và m  rộng h p tác, vữn   ư c ti n t i một 

Cộn  đồn  A EA  năn  động, t  cư ng và phồn vinh nói chung và Cộn  đồng 

Văn  o  - Xã hội ASEAN nói riêng. Chi n  ư c ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam 

t i khu v c tập trung vào hai nội   n  c  n :   úc đẩy h p tác ngo i  iao  ăn  óa 

đa p ươn      ăn  cư ng hình  nh và vai trò c a Việt Nam trong khu v c. V i d  

báo tình hình Bi n   n    n ti p tục diễn bi n ph c t p đồng th i v i s  gây h n 

c a Trung Qu c, ho   động ngo i  iao  ăn  óa đa p ươn     một xu th  ngày càng 
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rõ nét chung c a toàn khu v c   n   am Á  Hơn nữa, mục tiêu c a Cộn  đồng 

Văn  o  - Xã hội A EA     “xâ    ng một cộn  đồn  c c nư c chung s ng hòa 

thuận  đo n   t và chia sẻ. Cộn  đồng tập    n    o con n ư i và ho   động vì s c 

khỏe, phúc l i    m i   ư ng s ng t    ơn c o n ư i  ân đồng th i xây d ng một 

b n s c khu v c c  n ” [Vietnam Picturol Magazine, 2016]. Do đó  n o i  iao  ăn 

hóa c a c c nư c trong cộn  đồng ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng c n 

đư c đẩy m n   ơn nữa không chỉ từ phía chính ph  mà còn   trong cộn  đồng dân 

cư mỗi qu c gia. 

Việc  ăn  cư ng h p tác ngo i  iao  ăn  óa   ư c h t sẽ m  rộng không gian 

ph i h p giữa các ch  th  n   nư c    p i n   nư c c a các qu c gia trong kh i 

ASEAN. V i dân s  g n 700 triệ  n ư i (9/2023)    n   am Á          c đa   ng 

b n s c c a nhi u tộc n ư i, c a các ngôn ngữ, ẩm th c và âm nh c. Tuy nhiên, s  

giàu có c a  ăn  óa    n  ệ thuậ  n   c ưa  ao  i  đư c khai thác hiệu qu  đ  gi i 

thiệu và xúc ti n một ASEAN h p nh   n ư      n  đ o c a khu v c có x   ư ng 

tập trung vào các v n đ  an ninh, chính trị và kinh t . Bằng ch ng cho s  phong phú 

v  dân tộc     ăn  óa c a ASEAN là Thái Lan có 74 nhóm ngôn ngữ, Việt Nam có 

107    In on  ia có 719  A EA  cũn     nơi có n i     n n ưỡng: Hồi giáo, Kitô 

giáo, Phật giáo, Ấn  ộ giáo, thuy t vậ   in       n n ưỡng truy n th ng. Vì vậy các 

ho   động và h p   c  ăn  óa  iữa các thành viên ASEAN là ph n không th  thi u 

c a lộ    n  A EA   n ưn  m i chỉ có một s  ít vài s  kiện đư c tổ ch c đ  hiện 

th c hóa n n ngo i  iao  ăn  óa n     ặc biệt, đ i tho i  iên  ăn  óa    mộ   ư ng 

đi đún  đ n và c n thi t cho c  khu v c. Nhận th c các khác biệt v   ăn  óa    

ngôn ngữ cho phép các xã hội hi u bi t và trân tr ng những khác biệt t    ơn  V  

vậy, ASEAN c n ph i t o đi u kiện cho nhu c u này thông qua các lễ hội, các buổi 

hòa nh c     iao  ư   in   iên [Robertua, 2013]     êm   o đó  p on  c c  n o i 

 iao  ăn  óa A EA  đan   ập trung ch  y u vào các buổi bi u diễn  ăn  óa    

nghệ thuậ    i u này dễ hi u vì khu v c n        ê  ươn  c a nhi u n n  ăn  óa, 

tôn giáo và ch ng tộc v i   i n   ên   iên n iên p on  p ú    đa   ng. Ngoài ra, 

ngo i  iao  ăn  óa A EA  đan  c  g n       ú  n ư i dân ASEAN thông qua 

th o luận v     ư ng và xây d n  năn    c bằng công cụ giáo dục [Ratih 
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Indraswari, 2015, 38]. Chính vì th  Việt Nam có l i th  l n   i đâ     n ững m ng 

ho   động truy n th ng c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam. Gi n  n ư   t c  c c  ĩn  

v c khác, ho   động h p   c  ăn  o   iữa c c nư c ASEAN tuân th  nguyên t c 

th ng nh     on  đa   ng. Mỗi qu c  ia   ên cơ s  phát huy b n s c  ăn  o   iên  

và h c hỏi, ti p thu, k  thừa có ch n l c nhữn   in   oa  ăn  o     c    p  n đ u 

h p   c đ  t o d ng nhữn  né   ăn  o  c  n      ng nh t c a c  khu v c  Hơn   t 

k   ĩn    c n o    c    on   ĩn    c  ăn  o   n   ên   c nà  đư c tán rộng, áp 

dụng và th  hiện một cách tích c c, rõ nét nh t.  

Ngay từ khi gia nhập, Việ   am đ    m có các ho   độn   iao  ư     ao đổi, 

h p   c  ăn  óa   i A EA  nói c  n     c c nư c    n   iên nói  iên   đặc biệt 

  on   ĩn    c bi u diễn nghệ thuậ       ưn       Bên c n  đó  Việ   am đ  đ  l i 

nhi u d u  n đặc biệt trong việc   úc đẩy xây d ng, hoàn thiện c c  ăn  iện định 

 ư ng cho việc th c hiện các mục tiêu c a  ộn  đồn  Văn  óa - Xã hội ASEAN, 

đi n   n  n ư  ai       on   ai  ăn  iện quan tr ng c a Cộn  đồn  Văn  óa - Xã 

hội ASEAN là Tuyên b  Hà Nội v  Phúc l i và Phát tri n cho phụ nữ và trẻ em 

ASEAN, và Tuyên b  c a L n  đ o c p cao ASEAN v  Phát tri n nguồn nhân l c 

và kỹ năn  n    cho phục hồi kinh t  và phát tri n b n vữn    on  năm     tịch 

A EA  2010  Hơn nữa, ngoài Uỷ ban Qu c  ia đi u ph i các ho   động v  

ASEAN, các Bộ  n  n  có  iên   an đ u lập cơ   an c   ên    c     A EA    ặc 

biệt, Uỷ  an Văn  óa    n   in A EA  (A EA -COCI) c a Việ   am đặt t i Bộ 

 ăn  o       thao và du lịch đ    am  ia đ   đ     đón   óp   c  c c vào các cuộc 

ho   động c a ASEAN - COCI. Nội dung ho   động ch  y u c a Ủy ban này có th  

k  đ n n ư c c   c p ẩm  ăn  o   n  iên c u v  ASEAN; tổ ch c các liên hoan 

nghệ thuật, bi u diễn, tri n lãm v  các ngành nghệ thuậ  n ư múa  n        n  ệ 

thuật dân tộc... ; phát thanh, truy n   n   điện  nh, video v  ASEAN; và in  n và 

   n   in đ    ao đổi, h p   c   iúp đỡ nhau trong công tác xu t b n, thu thập, x  lý 

thông tin. Giáo dục - đ o   o cũn     một trong nhữn   ĩn  v c ho   động ngo i giao 

 ăn  óa m  Việ   am  ăn  cư ng h p tác v i A EA     c   ư n  đ i h c, viện 

nghiên c     on  c c nư c ASEAN gồm Việ   am   ư n  x  ên   ao đổi c c đo n 

h c gi , nhà nghiên c       in   iên    cũn  n ư  ổ ch c nhi u cuộc hội th o, hội 
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nghị c   ên đ     nên đ   óp p  n   úc đẩy h p tác v   ăn  o  nói  iên       oa 

h c, kinh t  nói chung. Những ho   động này góp ph n  ăn    êm    hi u bi t, 

thông c m l n nhau giữa các dân tộc trong khu v c, giúp h   ươn  ên      n hình 

thành ý th c chung s ng hoà bình, hữu nghị và ph n đ u cho mục tiêu phát tri n. 

 i   n   cũn     ng nh t v i p ươn  c âm c a Việt Nam là "hội nhập đ  cùng 

phát tri n n ưn    n giữ vững b n s c dân tộc" [Chi n  ư c phát tri n ngo i giao 

 ăn  o  đ n 2020]. 

 ặc biệt, Việt Nam còn nỗ l c và tập trung tri n khai nhi u ho   động giao 

 ư   ăn  óa - xã hội, nghệ thuật, ngo i giao công chúng… đ  đư c Việ   am đăn  

cai tổ ch c   i n   n  n ư    kiện Tu n Văn  o  A EA    ai m c t i Hà Nội vào 

năm 2004  c c    Festival Qu c t  Hu , Liên hoan Ảnh và Phim Phóng s  - Tài liệu 

v  Cộn  đồng. Việ   am cũn  đón   ai       c  c c trong các ho   độn   iao  ư  

 ăn  óa  n  ệ thuật v i các qu c gia ASEAN trong một lo t các ho   động do Việt 

 am đăn  cai  ổ ch c n ư: c ươn     n  n  ệ thuậ  đặc biệt kỷ niệm 40 năm    n  

lập A EA  (2007); “Liên  oan ca múa n  c A EA ”   i Việ   am (2010); “Liên 

hoan nghệ thuậ  A EA ”   i Việ   am (2014);   ươn     n  n ữn  n    “  i 

đo n   t ASEAN - Một t m nhìn, một b n s c, một cộn  đồn ”   i Việt Nam 

(2014); "Liên hoan nghệ thuật truy n th n  A EA ”   i Việt Nam (2015)...  Các 

ho   độn   iao  ư   ăn  óa n      n  c ỉ   m  ăn  cư ng s  hi u bi t và g n k t 

giữa các qu c  ia    n   iên A EA  m     cơ  ội đ  mỗi qu c gia qu ng bá, gi i 

thiệu v  đ   nư c  con n ư i và những giá trị  ăn  óa  iê   i   đồng th i b o tồn và 

phát huy giá trị các di s n  ăn  óa c a m n      n    a  iao  ư   c c n  ệ  ĩ c n có 

cơ  ội h c hỏi l n n a       úc đẩy s  chia sẻ   n  đa   ng và giàu b n s c  ăn  óa 

c a ASEAN. Tóm l i, những ho   động này góp ph n nâng cao vai trò c a Việt 

Nam trong h p   c A EA    ăn  cư ng qu ng bá, gi i thiệu v  đ   nư c và con 

n ư i Việt Nam. Vì vậ   đâ    n sẽ ti p tục là nội dung ho   động ngo i  iao  ăn 

hóa quan tr ng c a Việt Nam v i A EA  nói c  n     c c nư c thành viên nói 

riêng. Tuy nhiên, Việ   am cũn   ẽ chú tr ng nhi    ơn      n  đa   ng, chuyên 

sâu c a ho   độn   iao  ư   ăn  óa   i u diễn nghệ thuậ      ăn  cư ng các ho t 

động thu hút s  chú ý c a cộn  đồng qu c t . Việc  ăn  cư ng h p tác giữa đ i s  
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   n c c nư c ASEAN t i nư c ngoài sẽ c n  đư c đẩy m nh rộng rãi thông qua 

c c  êm Văn  óa A EA   a     n Văn  óa A EA     ững s  kiện này giúp 

 ăn  cư ng hi u bi t v  A EA  cũn  n ư    n      ăn  óa c c nư c thành viên. 

Những bi n đổi trong tình hình th  gi i cộng v i s  hiệu qu  c a việc tri n 

khai ho   động ngo i  iao  ăn  óa đa p ươn   iữa Việt Nam v i c c nư c ASEAN 

th i gian qua cho th y việc   úc đẩy ngo i  iao  ăn  óa   a c c  ên    p   c đa 

p ươn  man    i nhi u l i ích thi t th c c o c c nư c. Cùng h p tác tham gia các 

ho   động ngo i  iao  ăn  óa đa p ươn   iúp A EA    i các qu c gia nhỏ c m 

th   “  n  đẳn ”       tin khi n n  ăn  óa c a mình sánh ngang v i các n n  ăn 

hóa khác trong mộ   ân c ơi c  n    ồng th i, các ho   động ngo i  iao  ăn  óa đa 

p ươn  cũn    ư n       ú  đư c s  quan tâm c a gi i truy n thông, nh t là các 

hãng truy n thông qu c t  l n; đặc biệt khi nó g n v i các s  kiện đặc biệt c a 

A EA   Do đó  c i n  ư c này sẽ đư c Việt Nam ti p tục đẩy m nh trong th i gian 

t i  đặc biệt trong việc ph i h p v i A EA  cũn  n ư c c    c gia thành viên 

trong cùng tổ ch c các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  Ho   động ngo i  iao  ăn  óa 

đa p ươn  nói c  n       i ASEAN nói riêng sẽ ti p tục tập trung vào b n  ĩn    c 

chính: H p tác v  phát thanh - truy n hình và phim - video; H p tác v  in  n và 

thông tin công cộng; H p tác v   ăn   c và nghiên c u ASEAN; H p tác v   ĩn  

v c nghệ thuật nghe nhìn và bi u diễn [Vũ     t Loan, 2019]. 

4.2.3.2. Ngo         ă      s    p ươ   

Trong nhữn  năm  ừa qua, một s     n   âm  ăn  óa  óa Việ   am đư c 

thành lập t i Lào, Pháp, và Hàn Qu c cũn     một trong những hình th c đư c th  

nghiệm v i kì v ng sẽ m  rộng việc gi i thiệ   ăn  óa Việ   am cũn  n ư  ăn  

cư ng các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  Dư i s  qu n lý tr c ti p v  chuyên môn, 

nghiệp vụ c a Bộ Văn  óa      thao và Du lịch, các trung tâm này có ch c năn   ổ 

ch c, tuyên truy n, gi i thiệu, qu n      ăn  óa    n   n  đ   nư c  con n ư i Việt 

Nam   nư c ngoài, xúc ti n du lịch, hỗ tr  các ho   động th  thao. Các trung tâm 

n   cũn  p  i h p v i c c cơ   an đ i diện ngo i giao Việt Nam   nư c n o i đ  

phát tri n m i quan hệ hữu nghị, h p   c   ăn  cư ng hi u bi t c a nhân dân qu c 

gia ti p nhận v i Việ   am    c    n   âm  ăn  óa Việt Nam   nư c ngoài này tổ 
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ch c các ho   độn   ăn  óa  n  ệ thuật, giáo dục, khoa h c kỹ thuật, xúc ti n du 

lịch, ẩm th c, th  thao, và các ho   độn   ăn  óa    c [Cục h p tác qu c t , 2017]. 

Tiêu bi     on  đó       n   âm Văn  óa Việt Nam t i L o       n   âm Văn  óa 

đ u tiên c a Việt Nam t i nư c n o i đư c thành lập n    31/8/1995   â     một 

đơn  ị ch c năn     nghiệp thuộc Bộ Văn  o  đón    i L o  đồng th i cũn  có  ai 

    n ư mộ  cơ   an đ i diện c a nư c Việt Nam v   ăn  óa   i Lào v i nhiệm vụ 

tuyên truy n qu ng bá hình  n  đ   nư c con n ư i Việt Nam cho nhân dân các bộ 

tộc L o    n ư i nư c ngoài s ng t i đâ     a đó  óp p  n   n đ p tình hữu nghị, 

đo n     đặc biệt Việ  L o    n    a con đư n   ăn  óa     n   âm n   đ     đan  

tri n khai nhi u ho   động ngo i  iao  ăn  óa [Cục h p tác qu c t , 2017]  n ư: 

ho   độn   ăn  óa n  ệ thuật vừa phục vụ chính trị, vừa gi i thiệ   ăn  óa Việt 

Nam; hay các ho   động tri n lãm  nh, chi   p im     iao  ư  n  ệ thuật nhân các 

s  kiện chính trị, các ngày các ngày kỷ niệm tr n  đ i c a hai qu c gia; tổ ch c các 

l p h c ti ng Việt, l p bồi  ưỡng cán bộ  ăn  óa n  ệ thuật, các hội th o khoa h c 

thiệu hai n n  ăn  óa     in  n  iệm qu n     ăn  óa n  ệ thuật; tham gia tích c c 

các ho   động vận động cộn  đồn  n ư i Việt Nam t i Lào, xây d ng phong trào 

 ăn n  ệ qu n chúng trong các hội n ư i Việt Nam t i Lào; gi i thiệu và ch p n i 

c o cơ   an  đơn  ị  ăn  óa      n  ươn     địa p ươn   ai nư c xây d ng quan 

hệ v i nhau [Vũ     t Loan, 2019]. Những ho   độn  n   đ   óp p  n đưa    n  

tâm th c s  tr  thành c u n i trong quan hệ  ăn  óa đ i ngo i. Tuy nhiên, tính hiệu 

qu  c a c c    n   âm  ăn  óa Việt Nam t i nư c ngoài hay s  c n thi t nhân rộng 

mô hình này v n còn là một câu hỏi l n cho chính ph  Việt Nam. Ông Ph m Sanh 

Châu chia sẻ rằng duy trì ho   động c a c c    n   âm  ăn  óa    một thách th c 

không nhỏ trong việc x c định nội   n  cũn  n ư  in  p    o   độn  đồng th i thu 

hút s  quan tâm c a n ân  ân địa p ươn  c o      365 n   / năm    n  p  i là 

đi u dễ   n   Hơn nữa  c i p   đ    ư  an đ   đ  m  c c    n   âm n   cũn     n  

h  nhỏ trong khi tính hiệu qu      c ưa đư c khẳn  định. V i một qu c gia nhỏ n ư 

Việ   am cũn  n ư n ững h n ch  v n còn tồn t i trong công tác tổ ch c     năn  

l c cán bộ  c c    n   âm  ăn  óa Việt Nam t i nư c ngoài đ i   i    n  đ p  ng 

đư c đ   đ  những yêu c   đặt ra. Vì vậy, Cục h p tác Qu c t  c a Bộ Văn  óa 
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Th  thao và Du lịc  cũn  n ư Vụ  ăn  óa   i ngo i và UNESCO thuộc Bộ Ngo i 

giao c n h p   c đ  xây d ng chi n  ư c cũn  n ư  o   độn    i  ơi c o cơ   an 

này. Hai bộ cũn  c n th ng nh   ư   iên c ươn     n   o   động và nhu c u c a mỗi 

qu c gia. 

4.3. Khuyến nghị 

Bên c nh việc h c hỏi các qu c gia trên th  gi i đ  có n ững thành công 

nh   định trong việc phát huy ngo i  iao  ăn  o     n thân Việ  nam cũn  c n có 

nhữn  đi u chỉnh nh   địn  đ  nâng cao ch    ư ng và hiệu qu  c a ngo i  iao  ăn 

hóa c a nư c nhà: 

Xây dựng hành lang và cơ sở pháp lý: Mặc dù Chính ph  Việ   am đ   an 

  n   ai  ăn   n “  i n  ư c Ngo i  iao  ăn  óa đ n năm 2020”    “  i n  ư c 

Văn  óa đ i ngo i đ n năm 2020    m n  n 2030” n ưn  Việt Nam c ưa có một 

chi n  ư c tổng th  mang t m qu c gia v  qu ng bá hình  nh Việt Nam ra th  gi i, 

n  ĩa     iện v n c ưa có mộ  cơ   an   a   ổ ch c n o đư c giao trách nhiệm 

đ ng ra tập h p những nhà nghiên c u, nhà ho   độn   ăn  óa    oa   c, nghệ 

thuật c a c  nư c đ  xây d ng nên một chi n  ư c toàn diện, có t m ng n, t m dài 

trong cuộc đ a   an     quy n l c m m c a  ăn  óa   th i k  hiện nay. Ngo i giao 

 ăn  óa    n  p  i là v n đ  c a riêng các Bộ, c c n  n   c c địa p ươn  m  nó    

v n đ  c a toàn xã hội. Việc xây d n  đư c chi n  ư c qu c gia tổng th  v  qu ng 

bá hình  nh c a Việt Nam v i   n   an  p  p        định cụ th  đồng th i có th  

gi i quy   đư c s  t n m n, phân tán trong qu n lý các ho   động ngo i  iao  ăn 

hóa hiện nay. Ông Ph m Sanh Châu cho bi t tính c p thi t c n ph i xây d ng một 

Ủy ban hoặc Ban chỉ đ o qu c gia v  ngo i  iao  ăn  óa đ  có bộ m   đi u ph i 

c  n     on  đó Bộ Ngo i giao giữ  ai     “đ u t  ” đi u ph i c  n    ồng th i c n 

ph i  ăn   n hóa v  cơ c   h p tác giữa các bộ  n  n   địa p ươn  đ  tránh các 

c ươn     n    o   động chồng chéo gây lãng phí và kém hiệu qu  n ư  iện nay. 

Tiếp tục n ng cao nhận thức về công tác ngoại giao văn hóa nhằm huy 

độn  đư c s c m nh tổng h p, m i l c  ư ng, m i nguồn l c c a đ   nư c. Các 

c p  c c n  n   c c địa p ươn      oan  n  iệp c n nhận th c đ   đ  và sâu s c 

 ơn   m quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa đ  tìm ra những biện p  p   i      c 
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p ục  ụ c c mục  iê  đ i n o i  đ i nội   ồng th i, lồng ghét các ho   động ngo i 

 iao  ăn  óa   o c c  o   động chính trị chính th c c a qu c gia sẽ giúp gi m s c 

căn   a    n  n  y c m. Cùng v i đó   iệu qu  và t m vóc c a c c c ươn     n  

 ăn  óa   on   o   động chung sẽ  ăn   ên   óp ph n t o s  hi u bi t l n nhau giữa 

hai bên. S  nhìn nhận đún  đ n v  vai trò và t m quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa 

t o n n t ng c n thi   đ  đẩy m nh ho   động c a ngo i  iao  ăn  óa      chân 

ki n : “  o i giao chính trị giữ  ai     địn   ư ng, ngo i giao kinh t  là n n t ng 

vật ch t và ngo i  iao  ăn  óa c  n     n n t ng tinh th n c a ho   độn  đ i ngo i” 

c n đư c chú tr n        m đư c đi u này, Việt Nam c n xây d ng hoàn thiện hệ 

th ng lý luận v  ngo i  iao  ăn  óa  ao  ồm khái niệm, nội hàm c a ngo i  iao  ăn 

 óa cũn  n ư m i  ươn    an c a ngo i  iao  ăn  óa   on  c i n  ư c ngo i giao 

nói chung c a Việt Nam. 

Liên quan tr c ti p đ n việc nâng cao nhận th c v  ngo i  iao  ăn  óa    

công tác nghiên c u h c thuật và giáo dục phổ cập v  ngo i  iao  ăn hóa. GS. 

Hoàng Kh c Nam, ch  nhiệm khoa Qu c t  h c   ư n    i h c Khoa h c Xã hội và 

  ân  ăn    i h c Qu c gia nhận định v  v n đ  n   n ư  a : “M  n nâng cao 

ch    ư ng c a ho   động ngo i  iao  ăn  óa  c n nh t là ph i nâng cao ch    ư ng 

giáo dục v   ăn  óa  p  i đưa   o  ừ những c p h c s m nh   đ  mỗi n ư i Việt 

Nam hi u và t  hào v   ăn  óa Việ   am đ  rồi mỗi n ư i tr  thành mộ  đ i s   ăn 

hóa c a Việ   am”  GS. Hoàng Kh c  am đ  p  n ánh một th c tr ng v  ch t 

 ư ng giáo dục và cung c p thông tin v   ăn  óa  ân  ộc  đâ  cũn  c  n     một 

trong những lý do khi n đội n ũ c n  ộ Việt Nam thi u hi u bi   cơ   n v  các giá 

trị  ăn  óa c a dân tộc. Bên c n  đó    n ững v n đ   iên   an đ n h c thuậ  đ i 

hỏi s  h p   c cũn  n ư đ    ư n  iên c u nhi u hơn     ĩn    c ngo i  iao  ăn 

hóa. Các nhà nghiên c u c n  ư   n cho chính ph  v  nội dung và khu v c ư   iên 

c a ngo i  iao  ăn  óa    am mư     việc thành lập c c    n   âm       ăn  óa 

hoặc các góc Việt Nam t i nư c n o i (cơ    pháp lý, nội dung, hình th c  đ i 

 ư n     né  đặc thù), và xây d ng nội   n   ăn  óa   on         n   ổ ch c Ngày 

Việt Nam, Tu n Việt Nam. 
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  ng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động ngoại giao văn hóa: 

 oi    n  đ    ư n ữn    n p ẩm  ăn  óa có   c  an  ỏa      n     c    cao    ộc 

c c  ĩn    c    c n a  n ư điện  n   âm n  c   ội   a   ăn   c   ễ  ội  ân  ian    

n ằm   o  a  ư c độ  p     on     n      ăn  óa    c cơ   an đ i diện Việt Nam   

nư c n o i c   độn  n  iên c u, ch n l c những kinh nghiệm, bài h c c a các 

nư c đ    am mư  c o c c cơ   an   on  nư c v  chính sách ngo i  iao  ăn  óa    

việc tổ ch c ho   độn   ăn  óa c a Việt Nam   nư c ngoài. Theo ý ki n chung c a 

nhi   cơ   an đ i diện Việt Nam   nư c ngoài, một trong những b t cập c a ho t 

động qu ng bá là s  y u kém v   n phẩm tuyên truy n và gi i thiệu hình  n  đ t 

nư c. Những s n phẩm n   (n ư ca a o         ơi     n   in     ịch, thông tin liên 

l c c a c c cơ   an/  ổ ch c   on  nư c, tranh  n     )   ư n     n  đư c cập nhật 

   c ưa p     p v i c c địa bàn [Ph m Sanh Châu, 2012, 7]. Vì vậ   đ  đẩy m n  

c c  o   độn     n   in     ên      n       ng bá hình  nh Việt Nam, c n xây d ng 

những  n phẩm tuyên truy n có ch    ư ng v  nội dung và hình th c, gi i thiệu hình 

 n  đ   nư c  con n ư i     ăn  o  Việ   am đ  cung c p c o c c  ơ   an đ i 

diện cũn  n ư    c     c t . Các  n phẩm này có th  là sách báo, t p chí CD, DVD 

…    dụng những ngôn ngữ qu c t  phổ thông và n   có đi u kiện, các  n phẩm sẽ 

s  dụng thêm một s  ngôn ngữ địa p ươn    an    ng và phù h p v i từn  địa bàn. 

Xây d n  c c c ươn     n   ói n o i  iao  ăn  óa  ao  ồm c c c ươn     n  

dành riêng cho từng qu c gia và khu v c cũn     một trong những biện pháp nâng 

cao hiệu qu  c a các ho   động ngo i giao  ăn  óa    c c ươn     n  n   đư c thi t 

k  d a trên s  am hi u v  nhu c   cũn  n ư   ẩu vị c a n ư i  ân địa p ươn  có 

th  thu thập   a   i s  quán t i các qu c gia và cộn  đồng ki     o cũn  n ư  p 

dụng một s  hình th c kh o       ư c khi th c hiện. Không chỉ dừng l i   việc gi i 

thiệ     ưn            n   iễn, Việt Nam có th  áp dụng một s  hình th c cung c p 

giá trị cộn    êm n ư  ặng các món quà nhỏ là s n phẩm đư c s n xu t t i mỗi vùng 

 ăn  óa  iên   iệ   c c c ươn     n       n mãi du lịch t i các địa  an  đư c gi i 

thiệu, vv. 

Ch    ư ng và hiệu qu  c a ho   động ngo i  iao  ăn  óa cũn  p ụ thuộc 

không nhỏ vào m n   ư i truy n    n  đ i ngo i. Vì vậy, Việt Nam c n đẩy m nh 
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công tác truy n    n  đ i ngo i trên t t c  c c p ươn   iện truy n thông truy n 

th ng (truy n hình, phát thanh, sách, báo, t p c   đ i ngo i) và hiện đ i (website, 

m ng xã hội)    ư c h t, các kênh truy n   n  đ i ngo i qu c gia phát sóng 24/24 

đ t tiêu chuẩn và ch    ư ng qu c t  là c u n i quan tr ng phục vụ đ i ngo i và 

cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c n o i   ặc biệt, trong th i đ i công nghệ thông 

tin phát tri n, website và m ng xã hội chính là c u n i t t nh t cho s  hi u bi t c a 

b n bè qu c t   đặc biệt là gi i trẻ v  một qu c gia. Vì vậy, các bộ, ngành liên quan 

đặc biệt là bộ Ngo i giao và bộ Văn  óa      thao và Du lịch c n liên tục cập nhật 

thông tin v  đ   nư c con n ư i     ăn  o  Việt Nam trên website c a Bộ    c c cơ 

  an đ i diện t i nư c ngoài.  

  y mạnh x  hội hóa các hoạt động ngoại giao văn hóa:     ội  óa c c 

 o   độn  n o i  iao  ăn  óa   o  a m i   ư n   ộn  m  đ  c c  ổ c  c  in      x  

 ội  c c  oan  n  iệp   am  ia  ỗ      c n    i n   ai c c  o   độn   i i   iệ     

   n       n   n  đ   nư c  Việt Nam có th  áp dụng một s  mô hình c a Nhật 

B n và Hàn Qu c trong việc xã hội hóa các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  đó    c o 

p ép c c c n      ư n ân   am  ia   o  o   động gi i thiệ       ao đổi  ăn  óa   i 

nư c ngoài. Các công ty này th c hiện  in   oan    ên  ĩn    c đặc biệt là tổ ch c 

bi u diễn c c c ươn     n  n  ệ thuậ    on     n o i nư c nên r t nhanh nh y trong 

việc n m b t thị hi u và nhu c u c a c c đ i  ư ng khán gi  cũn  n ư đ m b o ch t 

 ư ng bi u diễn. Mục tiêu c p thi t hiện na  đ  có th  xã hội hóa các ho t động 

ngo i  iao  ăn  óa       ú  n i   đ i  ư ng và các ch  th  p i n   nư c tham gia 

c n đưa  a mộ     n  điệp chung v   ăn  óa Việ   am đ  t t c  c c đơn  ị   ổ c  c 

tham gia ngo i  iao  ăn  óa c n  p  i h p qu ng bá nh t quán mộ    ươn   iệu, 

b n s c  ăn  óa Việt Nam ra bên ngoài và khuy n khích s  sáng t o     iao  ư   ăn 

hóa c a nhân dân, doanh nghiệp. 

Một trong những lý do quan tr ng và c n thi t ph i xã hội hóa các ho   động 

ngo i  iao  ăn  óa x  t phát từ nguồn ngân sách h n ch  hiện nay cho các ho t 

động ngo i  iao  ăn  óa  Ôn     m Sanh Châu cho bi   “  ân   c  c o  o   động 

ngo i  iao  ăn  óa đư c n   nư c c p chỉ đ  đ  làm mộ    i c ươn     n     n 

Việt Nam   nư c ngoài nên khó có th  xây d n  c c c ươn     n  đa   ng hay 
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c   ên  â ”  Do đó  việc xây d ng quỹ ngo i  iao  ăn  óa      u t  c t y   đ  

nâng cao tính hiệu qu  c a ngo i  iao  ăn  óa    ỹ ngo i  iao  ăn  óa n   đư c 

t o nên b i hai nguồn chính là phân bổ tài chính c a n   nư c và nguồn tài chính có 

đư c từ xã hội  óa       m đư c đi   n      ư c h t c n xây d n  cơ c  , chính 

sách khuy n khích s  tham gia c a các tổ ch c xã hội, doanh nghiệp (trong và ngoài 

nư c) nhằm đa   n   o  “n  ồn l c” c o n o i  iao  ăn  óa    on  đó   an    ng 

nh       ăn  cư ng s  tham gia c a các doanh nghiệp  Do đó  c c cơ   an c  c 

năn  đặc biệt là Bộ Ngo i giao và Bộ Văn  óa      thao và Du lịch, Bộ Thông tin 

và Truy n thông nên nghiên c u và ki n nghị v i Th   ư ng Chính ph  một mô 

hình có th  khuy n khích và hỗ tr  doanh nghiệp tham gia, c n ph i có những quy 

định rõ ràng v  trách nhiệm  cũn  n ư     n l i c a các ch  doanh nghiệp khi tham 

gia vào các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  Hơn nữa, các doanh nghiệp cũn  c n 

ph i nhận đư c s  hỗ tr   địn   ư ng, chỉ đ o…  ừ p  a c c cơ   an c  c năn     

đư ng l i ch    ươn  c a n   nư c v  ngo i  iao  ăn  óa      o   động hiệu qu  và 

th ng nh     ặc biệt, Việt Nam c n tranh th  các nguồn tài tr  qu c t   on  p ươn  

   đa p ươn  c o c c  o   động ngo i  iao  ăn  óa n ư   ật B n hỗ tr  tài chính 

b o tồn các giá trị  ăn  óa c n  đ n  H   thông qua nguồn v n ODA. 

 hai thác hiệu quả tiềm năng ngoại giao văn hóa của cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài: Cùng v i tích c c tham gia các hội nghị, diễn đ n     

v c và qu c t , tham gia các lễ hội, tri n lãm du lịch, tu n  ăn  óa Việt Nam t i các 

nư c, các khu v c tr n  đi m trên th  gi i, Việt Nam c n chú tr n  “x  t khẩ   ăn 

hóa Việ ”   i chỗ thông qua cộn  đồn  n ư i Việt Nam   nư c ngoài. V i kho ng 

3,5 triệ  n ư i Việ   am đan   in    ng, h c tập, công tác   g n 100 qu c gia 

[Ph m Sanh Châu, 2012, 7] và vùng lãnh thổ trên th  gi i, n u Việt Nam bi t khai 

thác, phát huy nguồn l c đặc biệt quan tr n  n       đâ   ẽ là một kênh qu ng bá 

hình  n  đ   nư c  con n ư i     ăn  óa Việt Nam r t hữu hiệu. Ngoài ra, mỗi đ i 

s  quán Việt Nam ph i  ư ng t i mục tiêu tr  thành mộ  “địa chỉ  ăn  óa Việ ”   

nư c s  t i và mỗi cán bộ, nhân viên làm công tác ngo i giao ph i ph n đ u tr  

   n  “   gi   ăn  óa Việ   am”   nư c ngoài. 
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Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động ngoại giao văn hóa và các 

cán bộ ngoại giao văn hóa: Nhân l c là một trong những v n đ    n  đ u và quan 

tr ng nh t c a ngo i  iao  ăn  óa  p      i n nguồn nhân l c là tr ng tâm c a phát 

tri n ngo i  iao  ăn  óa   n vững. Làm ngo i  iao  ăn  óa       ó    on    i đó 

cán bộ ngo i  iao   ư ng không thông th o v   ăn  óa  n ư c l i cán bộ  ăn  óa   i 

ít bi t v  ngo i giao. Không chú tr n  c n    c đ o   o, bồi  ưỡng, bổ sung những 

mặt còn thi u thì không th  có nguồn nhân l c đ p  ng yêu c   đặt ra. B i s  đa 

d n   đa   c màu c a các n n  ăn  óa    n  t là cách th c ti p cận, nhu c     ư ng 

th c các giá trị  ăn  óa c a n ân  ân c c nư c trên th  gi i hiện nay h t s c dồi 

  o  p on  p ú   i   đó đ i  ỏi ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam ph i b o đ m 

tính chuyên nghiệp từ con n ư i, tổ ch c  p ươn     c, hình th c   ên cơ    cách 

làm linh ho t, sáng t o và phù h p v i từng qu c gia, từn  địa bàn, khu v c trên th  

gi i;  o đó n o i  iao  ăn  óa c n t i s  hình thành các nhóm chuyên gia có trình 

độ đ o   o h c thuật cao trong các v n đ   ăn  óa   ươn    , các nhà ngo i giao 

tham gia vào nó ph i m  rộng ki n th c c a h  v   ăn  óa c a đ   nư c mình và 

cách th c đ  k t n i v i c c đặc đi m  ăn  óa c a c c nư c mà h  muộn  ăn  

cư ng các m i quan hệ  in  ư ng. Nói cách khác, nhu c u thi t y u hiện na  đ i v i 

cán bộ ngo i  iao  ăn  óa       c hiện s  mện  “   gi   ăn  óa Việ   am”     

nâng cao tính hiệu qu , nhữn  “   gi   ăn  óa Việ   am” n   c n đư c trang bị 

đ   đ  ki n th c v   ăn  óa đặc   ưn   ân  ộc cũn  n ư một s  vùng mi n và kỹ 

năn  c n thi   n ư: n o i ngữ  đ m p  n   ổ ch c s  kiện, tìm ki m nguồn tài tr  đ  

có th  truy n t i hình  n        n  điệp v  Việ   am đ   đ   ơn  

Ngo i  iao  ăn  óa     ĩn    c còn nhi u m i mẻ   Việ   am nên đội n ũ 

cán bộ vừa thi u v  s   ư ng vừa kém v  ch    ư n  cũn  n ư  in  n  iệm và tính 

chuyên nghiệp còn h n ch   ơn   t nhi u so v i c c nư c    c     có th  đ m 

đươn  đư c hiệu qu  các nhiệm vụ đ  ra c a ngo i  iao  ăn  óa   đội n ũ c n  ộ 

không chỉ giỏi ngo i giao, chính trị, kinh t , ngo i ngữ mà còn ph i am hi    ăn 

hoá. Chính vì th   c c c ươn     n  đ o   o ng n h n, dài h n, chuyên sâu c n đư c 

xây d ng và áp dụng v i từng nhóm cán bộ cụ th  d a trên ph m vị ho   động và 

tính ch t chuyên môn c a yêu c u công việc. Mỗi cán bộ ngo i  iao  ăn hóa chuyên 
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nghiệp, bên c nh những kỹ năn      ch t sẵn có c a một nhà ngo i giao th c thụ, c n 

ph i đư c trang bị s  hi u bi   đa   ng v  lịch s    ăn  óa    n  ệ thuật không chỉ 

dân tộc mình mà còn c   ăn  óa  ân  ộc nư c b n. Từ s  hi u bi   đó  n   n o i giao 

bi t mình có gì và b n c n        c     đ  xây d ng hiệu qu  các ho   độn   ăn  óa 

đ   đư c mục đ c  n o i giao và t o đư c c u n i giữa  ăn  o  Việt Nam v i các n n 

 ăn  o     c     n  n ững s  c  do khác biệ   ăn  o   Hơn nữa, cán bộ ngo i giao 

 ăn  óa p  i có kh  năn   ổng h p  p ân   c   đ  có th  liên k t các s  kiện  ăn  óa 

v i các v n đ  kinh t , chính trị, nh y bén v i nhữn    c độn   ăn  óa   i mục ti u 

đ i ngo i c a m n    ồng th i, kỹ năn     truy n thông, tổ ch c s  kiện, vận động 

tài tr  cũn  c n đư c thành thục   các cán bộ ngo i  iao  ăn  óa    n  đa   ng và 

linh ho t c a các ho   động ngo i  iao  ăn  óa đ i  ỏi n ư i cán bộ làm ngo i giao 

cũn  p  i có ki n th c toàn diện    on  đó nổi bật nh t là m i quan hệ v i truy n 

thông và vận động tài tr  b i thành công c a các ho   động ngo i  iao  ăn  óa p ụ 

thuộc r t nhi u vào hai y u t  là nguồn kinh phí và s  qu ng bá.  

Xây dựng chương trình Quảng bá văn hóa  m thực Việt Nam: Gi ng 

n ư    i Lan  Việt Nam có một n n  ăn  óa ẩm th c đa   ng, p on  p ú    độc 

đ o   mỗi vùng mi n. Hi m có một khách du lịc  nư c n o i n o    n  ưa    c  

ẩm th c Việt Nam. Ph , ch   i / n m   n    n  m  đ  có mặt   nhi u qu c gia trên 

th  gi i và ti p tục đư c m  rộng v i nhữn    ươn   iệ  đư c yêu thích toàn c u. 

 ó    một l i th  l n c a Việt Nam trong việc xây d n  c ươn     n  n o i giao ẩm 

th c, một thành ph n quan tr ng c a ngo i  iao  ăn  óa Việ   am   ư c h t c n 

ph i có nhìn toàn diện v  khái niệm  ăn  óa ẩm th c       ăn  óa ẩm th c là nét 

 ăn  óa    nhiên hình thành trong cuộc s n  n ưn   ăn  óa ẩm th c   đâ    n s c 

 ăn  óa  ao  ồm th c   n      i độ đ i v i ẩm th c. Nó còn là quá trình s n xu t 

ch  bi n, tiêu thụ, là n n nông nghiệp phát tri n b n vững.. Việt Nam có th  h c hỏi 

Thái Lan trong việc xây d ng chuỗi nhà hàng Việt Nam trên kh p th  gi i, chuỗi 

nhà hàng này không chỉ gi i thiệ  c c món ăn độc đ o c a mỗi vùng mi n Việt 

Nam mà còn th  hiện nhữn  né   ăn  óa đặc   ưn     n    a   i t k     ưn       

trang phục, vv. Mỗi nhà hàng   nư c ngoài là một hình  nh qu c gia   đó     c 

   c  đ n đâ     n  c ỉ c m nhận đư c  ăn  óa Việt qua các th c ăn  đồ u ng mà 
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c n đư c ng m nhìn khung c nh c a nhà hàng v i s  bài trí theo phong cách dân 

tộc truy n th ng. Bên c n  đó  Việt Nam c n tích c c tổ ch c và tham gia nhi u s  

kiện gi i thiệu qu n     c   ên đ  v  ẩm th c c    on  nư c, khu v c và trên th  

gi i cũn  n ư  in   an  c c n  ệ n ân đ u b p tiêu bi u trong ch  bi n các món 

ăn  ẩm th c Việt v  tay ngh  cũn  n ư nỗ l c gìn giữ và truy n bá ẩm th c Việt   

tron  nư c    n o i nư c. Một trong những lý do khi n ngo i giao ẩm th c c a 

Thái Lan thành công là s  liên k t chặt chẽ giữa món ăn    c c   n phẩm nông 

nghiệp nên giá trị kinh t  đi n hình là s   ia  ăn   iê    ụ các s n phẩm nông nghiệp 

c a qu c gia này. Do đó  Việ   am cũn  c n xây d ng một chi n  ư c dài h n v i 

các s n phẩm nông nghiệp s ch, ch    ư ng cao, h p d n và uy tín. Nh  vậy, ngo i 

giao ẩm th c sẽ mang l i những giá trị hữu hình v  mặt phát tri n kinh t  và xã hội. 

 

TIỂU KẾT 

Sau hai thập kỷ tập trung tri n khai chính sách ngo i  iao  ăn  o , Việt Nam 

đ  đ   đư c những thành công nh   định trong việc qu ng bá hình  nh c a đ   nư c 

   con n ư i ra th  gi i  đồng th i cũn   ỗ tr  và h p tác tích c c cho các ho t 

động ngo i giao trong linh v c kinh t  cũn  n ư c  n    ị. Nh  đó  ngo i  iao  ăn 

hoá đ    o đư c nhữn    c động tích c c c    on  nư c n ư  iệc b o tồn và phá huy 

các giá trị truy n th ng và c i thiện đư c m i quan hệ v i cộn  đồn  n ư i Việt 

Nam   nư c ngoài. Tuy vậy, ho   động ngo i giao  ăn  óa   n tồn t i những h n 

ch  nh   địn  n ư  iệu qu  c ưa cao  c ưa đ p  ng yêu c u c a tình hình m i; nội 

dung và hình th c c a các ho   độn  c ưa  ươn  xư ng v i yêu c u cụ th  c a từng 

lo i đ i  ư n     địa bàn, hình  nh c a Việ   am c ưa có n i u t a  đổi phù h p 

v i th i đ i m i, th  gi i v n còn bi   đ n Việ   am c ưa có  ư c đột phá và v n 

g n nhi u v i “     n th n   ân  ian”  oặc “c i n   an ”   

Chi n  ư c ngo i  iao  ăn  o   ư c  an   iai đo n m i sẽ v n bám sát ch  

  ươn  c ng c  h p tác song p ươn     úc đẩy h p   c đa p ươn     on  đó ư   iên 

các qu c gia láng gi ng, các qu c gia có quan hệ ngo i giao chi n  ư c, và các qu c 

gia l n  đặc biệt chú tr ng m nh mẽ vào quan hệ ngo i  iao  ăn  óa   i c c nư c 

ASEAN v i x   ư n  đ  cao b n s c dân tộc Việt Nam. 
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  ư c xu th  m i c a th i đ i    p         ơn nữa ngo i  iao  ăn  o , Việt 

Nam c n Xây d n    n   an     cơ    p  p    đ  tri n khai bài b n c c c ươn  

trình, ho   động tránh s  chồng chéo gây lãng phí và kém hiệu qu  n ư  iện na ; 

 i p  ục nân  cao n ận    c    c n    c n o i  iao  ăn  óa n ằm     độn  đư c 

s c m nh tổng h p, m i l c  ư ng, m i nguồn l c c a đ   nư c;  ân  cao c    

 ư n    iệ      c a c c  o   độn  n o i  iao  ăn  óa    đẩy m nh xã hội hoá các 

ho   động ngo i giao  ăn  o   đ    ư n ữn    n p ẩm  ăn  óa có   c  an  ỏa    

  n     c    cao n ằm   o  a  ư c độ  p     on     n      ăn  óa;    đặc biệt c n 

  ai    c   i đa  i m năn  n o i  iao  ăn  óa c a cộn  đồn  n ư i Việt Nam   

nư c ngoài. 
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KẾT LUẬN 

 

Hội nhập kinh t  qu c t  cùng v i quá trình toàn c u hóa làm cho các n n 

kinh t  ngày càng phụ thuộc l n n a   đồng th i nó cũn    m  ia  ăn  n   c u tìm 

hi u l n nhau c a các qu c gia và các n n  ăn min     êm   o đó   i n trình phát 

tri n c a ngo i giao hiện đ i ghi nhận s  tham gia c a các ch  th  p i n   nư c 

cùng v i m  rộng nội dung ho   độn   an  c c  ĩn    c đa   n   ơn     n  n ững 

đi u này làm cho vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa   on    i c nh qu c t  ngày càng 

đư c khẳn  định m nh mẽ. Mỗi qu c gia có những mục tiêu riêng biệ  đ i v i ngo i 

 iao  ăn  óa      c c nư c l n dùng ngo i  iao  ăn  óa đ  m  rộng  n   ư ng c a 

m n  đ i v i các v n đ  qu c t      c c nư c nhỏ   on  đó có Việt Nam l i s  dụng 

ngo i  iao  ăn  óa n ư      n đ p đ  phát tri n kinh t         n    a đó    c hiện 

đư c các mục tiệu c a ngo i giao chính trị.  

   n    c  đ i ngo i c a mỗi qu c  ia đ u chịu  n   ư ng và chi ph i b i 

 ăn  óa    o i  iao  ăn  óa Việ   am đư c hình thành d a trên n n  ăn  óa đa 

d ng và b n s c dân tộc độc đ o có n  ồn g c từ n n  ăn min  n n  n  iệp trồng 

 úa nư c cùng v i c  n    c  đ i ngo i đổi m i t o nên mộ   ư c ngoặt quan tr ng 

trong lịch s  ngo i giao Việt Nam. Xuyên su t toàn bộ lịch s  Việ   am  đ  có  a 

l p  ăn  óa c ồng lên nhau là l p  ăn  óa   n địa, l p  ăn  óa  iao  ư    i Trung 

Qu c và khu v c, l p  ăn  óa  iao  ư    i p ươn   â   Văn  óa Việt Nam là s  k t 

h p độc đ o c a những giá trị  ăn  óa c a 54 dân tộc bao gồm c  những giá trị  ăn 

hóa vật th  và phi vật th  luôn g n bó mật thi    có   c độn   ươn   ỗ và tôn vinh 

l n n a   n ưn    n có   n  độc lập  ươn  đ i. B n s c  ăn  óa đ   óp p  n hình 

   n   ên c  n    c     địn   ư ng ngo i  iao  ăn  óa m m mỏng, c i m  trong 

 ng x , tính trách nhiệm và cộn  đồng trong h p tác qu c t , th  hiện trong mục 

tiêu c a ngo i  iao  ăn  óa     i i thiệu hình  nh c a Việt Nam là một qu c gia v i 

  n  n ân  i    oan   n   đ o lý, chuộn    a   n  cũn  n ư  in     n      c   ư c 

ngo i  iao “Dĩ   t bi n,  ng v n bi n”     hiện tính m m dẻo, linh ho t trong m i 

hoàn c n  n ưn   iên        c ng r n    n    oan n ư ng v  nguyên t c và  nh 

 ư ng t i độc lập dân tộc. 
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  on  20 năm    c hiện đư ng l i đổi m i, Việ   am đ      hiện mộ   ư     

 in  động và có nhi     a  đổi nhằm ch  động hòa nhập vào cộn  đồng th  gi i từ 

đó   o lập đư c hình  nh m i, vị th  m i hỗ tr  cho việc ổn định và phát tri n đ t 

nư c   ổi m i đ i ngo i là một trong những thành t u to l n trong công cuộc đổi 

m i   m   a  đổi bộ mặt c a đ   nư c t o  ư c đệm cho việc hội nhập khu v c và 

qu c t  bi n c c nư c đ i đ u thành liên minh, m  ra kỷ nguyên m i cho các quan 

hệ  on  p ươn     đa p ươn    on  m i  ĩn    c từ h p tác kinh t , chính trị đ n 

m  rộng s  liên k t v  chính trị     ăn  óa   

     c ưa có    đồng thuận v  địn  n  ĩa n o i  iao  ăn  óa n ưn  c c n   

nghiên c u và các nhà ho c  định chính sách Việt Nam cùng chia sẻ   an đi m v  

vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa n ằm: m  đư ng cho các ho   độn  đ i ngo i, tham 

mư  đồng hành gi i quy     ó   ăn    ng bá hình  n  đ   nư c, vận động công 

nhận các giá trị  ăn  óa   i p      in   oa  ăn  óa     gi i. Ngo i  iao  ăn  óa Việt 

 am đư c hi u là ho   độn  đ i ngo i đư c n   nư c tổ ch c,  ng hộ và b o tr . 

Ho   độn  n   đư c tri n khai trong một th i gian nh   định nhằm đ   đư c những 

mục tiêu chính trị  đ i ngo i  đư c x c định bằng các hình th c  ăn  óa n ư: n  ệ 

thuật, lịch s    ư  ư ng, truy n th ng, ẩm th c, phim,  n phẩm   ăn   c         i 

 ư n   ư ng t i c a ngo i  iao  ăn  óa    c  n  p   và nhân dân các qu c gia khác. 

Mục tiêu c a ngo i  iao  ăn  óa     óp p  n đ m b o an ninh qu c gia, phục vụ 

phát tri n kinh t , nâng cao vị th , hình  nh qu c  ia   ên   ư ng qu c t  và phục vụ 

cộn  đồn  n ư i Việt   nư c ngoài. 

Cụm từ ngo i  iao  ăn  óa c a Việt Nam l n đ    iên đư c nh c đ n t i   i 

hội   i bi u toàn qu c l n th      ng Cộng s n Việt Nam và Hội nghị ngo i giao 

l n th  25 (năm 2006)   i   n đ u tiên l n đ u tiên chính th c coi Ngo i  iao Văn 

hoá là một trong ba trụ cột quan tr ng c a ngo i giao Việt Nam, bên c nh ngo i 

giao chính trị và ngo i giao kinh t , t o  a  ư c ngoặt quan tr ng v  công tác ngo i 

 iao  ăn  o     đ n   i hội   ng XI, Ngo i  iao Văn  o  đ  c  n     c đư c ghi 

nhận   on   ăn  iện c a   n    ăm 2008 Bộ Ngo i giao ban hành Chỉ thị c a Phó 

Th   ư ng, Bộ   ư ng Ngo i giao Ph m Gia Khiêm v  việc  ăn  cư ng công tác 

ngo i  iao  ăn  óa   o động l c m i cho ngo i giao Việt Nam trong ti n trình Hội 
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nhập qu c t ; năm 2011      ư ng ban hành Chiế  lược Ngo        Vă      đến 

 ăm 2020    năm 2015 p ê    ệt Chiế  lượ  Vă      đối ngo i c a Việ  N m đến 

 ăm 2020  ầm nhìn 2030   â     n ữn   ăn   n pháp lý quan tr ng góp ph n nâng 

cao nhận th c v  ngo i  iao  ăn  o   x c định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các gi i 

pháp ch  y   đ  phát tri n chính sách ngo i  iao  ăn  o    

  on   ơn 10 năm   i n khai hai chi n  ư c ngo i  iao  ăn  o   c c  o t 

động ngo i  iao  ăn  óa Việ   am đư c ti n hành rộng rãi v i nhi u hình th c đa 

d ng c    on     n o i nư c. Những nội dụng ho   động là: i) T ú  đẩy ho   động 

và nâng cao vai trò t i các tổ chức quốc tế thông qua việc t am  ia    đi u ph i các 

ho   động trên các tổ ch c, diễn đ n đa p ươn  nói c  n     c c  ổ ch c, diễn đ n 

v   ăn  óa nói  iên ; ii) Quảng bá thông tin đ  gi i thiệu và truy n     ăn  óa    c 

gia thông qua các  n phẩm sách báo, tài liệ   c c p ươn   iện truy n thông truy n 

th ng và kỹ thuật s ; iii) Tr   đổ   ă       à       ươ    rì   b ểu diễn nghệ thuật 

bằng các c ươn     n   iao  ư    i u diễn mang hình  nh c a Việ   am đ n g n  ũi 

 ơn   i cộn  đồng qu c t , thông qua quá trình giao  ư    i nư c s  t i đ   ăn  

cư ng tình hữu nghị, c ng c  các m i quan hệ  on  p ươn     đa p ươn ; Đồng tổ 

chức các sự kiệ   ă       à    m      ợp      ă      quốc tế v i các hình th c đa 

d n  n ư p  i h p tổ ch c các lễ hội, s  kiện  ăn  óa   n định k       ư ng niên. 

Có th  nói ngo i  iao  ăn  óa có  ai       t s c quan tr ng, vừa là n n t ng 

tinh th n, vừa là biện pháp và mục tiêu c a c  n    c  đ i ngo i Việt Nam, bổ tr  

r t hữu hiệu cho các trụ cột khác, t o thành một chỉnh th  c  n    c  đ i ngo i, phát 

huy t t nh t s c m nh dân tộc và k t h p hiệu qu  v i s c m nh th i đ i. Việc tích 

c c quảng bá hình ảnh Việt Nam đ   óp p  n xây d ng hình  nh một Việt Nam 

m i    m   a  đổi   an đi m c a b n bè và nhân dân th  gi i v  Việt Nam, t o ra 

những nhìn nhận tích c c cũn  n ư m i quan tâm l n v  Việt Nam. Nhữn    a  đổi 

trong nhận th c c a cộn  đồng th  gi i giúp Việt Nam phát tri n kinh t  n ư      ú  

v n đ    ư nư c ngoài, phát tri n ti m năn      ịc    a đó   úc đẩ   ăn    ư ng 

kinh t , ổn định xã hội mà còn giúp gi i tỏa những khúc m c thông qua việc hi u 

bi t l n n a      n  đư c nhữn  x n  đột v  đ i ngo i  đ m b o vững ch c an ninh 

qu c gia. Trong m i quan hệ v i ngo i giao chính trị, ngo i  iao  ăn  óa  ừa là nền 

tảng tinh thần vừ  là động lự  đối với ngo i giao chính trị và công tác ngo i giao 
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khi cung c p n n t ng v  phong cách ngo i giao linh ho t, m m dẻo, t o d ng b n 

s c ngo i giao chính trị. Trong m i quan hệ v i ngo i giao kinh t , ngo i  iao  ăn 

hóa giúp gi i thiệu các hình  nh và di s n Việ   am đ n th  gi i đ   óp p  n quan 

tr ng trong việc phát triển ngành du lị     ă     uồn thu ngân sách và cải thiệ  đời 

sống nhân dân    êm   o đó  c n    i ngo i giao chính trị, ngo i  iao  ăn  óa  iữ 

vai trò m  đư n   đi  iên p on    on   iệc khai m  các thị   ư n   c c  ĩn    c h p 

tác qu c t  m i. Hiệu qu  c a ho   động ngo i  iao  ăn  o  đ i v i kinh t  h t s c 

cụ th   đón   óp   i t th c vào s  phát tri n kinh t  c a c c địa p ươn   đặc biệt là 

c c địa p ươn  có    hữu di s n và c  nư c nói chung. Thành t        n  ĩa c a 

ngo i  iao  ăn  óa c n p  i k  đ n việc phát triển mối quan hệ với cộ   đồng 

  ười Việ  N m đị    ư ở  ước ngoài    c c ươn     n     n  ăn  óa   iao  ư   ăn 

hóa Việt Nam t i mỗi qu c gia không chỉ      ú  n ư i dân b n địa mà còn khơi 

dậ      ăn  cư ng, tình c m g n bó v i   ê  ươn  đ   nư c c a n ư i Việt Nam   

nư c n o i  xóa đi định ki n, tâm lý dè chừng c a quá kh . 

Những thành t u c a ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam trong nhữn  năm  ừa qua 

đ  c  ng minh t m quan tr ng không th  ph  nhận và vai trò ngày càng m nh mẽ 

  on  c  n    c  đ i ngo i c a Việt Nam. Từ những ho   độn  đa   ng và nỗ l c 

không mệt mỏi c a ngo i  iao  ăn  óa    n   nh Việ   am đ  đ n g n v i b n bè 

qu c t , th t chặt quan hệ hữu nghị, thân thi t v i nhi u qu c gia trên th  gi i. Cùng 

v i ngo i giao kinh t , ngo i giao chính trị, ngo i  iao  ăn  óa cũn   óp p  n quan 

tr ng trong việc   úc đẩy phát tri n kinh t  - xã hội   on  nư c  V   ơn    , ngo i 

 iao  ăn  óa c n   m  ăn    n  đo n   t, kéo các dân tộc l i g n nha   ơn     n     

th   đ  có   t nhi u ý ki n cho rằng Ngo i  iao  ăn  óa c  n       c m nh m m c a 

Việt Nam trong th  kỷ XXI. 

Có th  th y, thuận l i l n nh t c a các ho   động ngo i  iao  ăn  óa  iện nay 

   đư c s  tài tr  c a chính ph , theo chỉ đ o c a chính ph  vì th  nó      ú  đư c 

những nguồn l c đ    ư    c  đ n   đồng th i có s  tham gia c a toàn bộ các ban 

ngành liên quan. Tuy nhiên, bên c n  đó  đ  đẩy m n   ơn nữa hiệu qu  c a ngo i 

 iao  ăn  óa c n có s  tham gia c a toàn xã hội nhằm mang l i nguồn l c nhân s  

cũn  n ư   i c  n  m nh mẽ  ơn  
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PHỤ LỤC 1: B NG HỎI VÀ DANH SÁCH PHỎNG VẤN 

 

B n k  ho ch th o luận đư c s  dụng trong quá trình phỏng v n và trao 

đổi v i các chuyên gia, và nhữn  n ư i  iên   an   ó đư c thi t k  và th c hiện 

riêng biệt v i từn  n óm đ i  ư ng phỏng v n khác nhau. Một s  câu hỏi đi n 

  n  n ư  a : 

-   i v i nhóm quan ch c chính ph , nhữn  n ư i  iên   an đ n việc ho ch 

định chính sách và tr c ti p tham gia tổ ch c  đi u ph i, và qu n lý các ho t 

động ngo i  iao  ăn  óa 

o Chính sách v  ngo i giao  ăn  óa c a Việt Nam gồm những nội dung 

c  n    ?  ơ c   ho   độn  n ư     nào? Nguồn ngân sách? 

o Vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa   on  c  n    c  n o i giao c a Việt 

 am      ? V   ao?  ịn   ư n  đ i v i ngo i  iao  ăn  óa n ững 

năm   n đâ    a  đổi n ư     nào? 

o Ư      c a Việt Nam trong việc th c hiện chính sách ngo i  iao  ăn 

hóa so v i c c nư c khác là gì? Vì sao? 

o  ơ    l a ch n các ho   động/ nội dung các ho   động c a ngo i giao 

 ăn  óa Việt Nam là gì? Vì sao? Có s  khác biệt nào giữa những lo i 

  n  đư c UNESCO công nhận và những lo i hình khác không? Khác 

biệ  n ư     n o? Do đâ  có n ững khác biệt này? 

o Những thuận l i      ó   ăn c o c c  o   động ngo i  iao  ăn  óa 

hiện nay c a Việt Nam là gì? Vì sao? 

o Việ   am đ     đan  c ú    n  đ n những khu v c/ qu c gia nào cho 

các ho   động ngo i  iao  ăn  óa? V   ao?    ận l i      ó   ăn   i 

nhữn  địa đi m này là gì? 

-   i v i nhóm các nhà nghiên c u chuyên sâu v  quan hệ qu c t  và ngo i 

 iao  ăn  óa 

o  ơ    xây d ng ngo i  iao  ăn  óa Việt Nam? 

o Vai trò c a ngo i  iao  ăn  óa   on  c  n    c  n o i giao c a Việt 

 am      ? V   ao?  ịn   ư n  đ i v i ngo i  iao  ăn  óa n ững 

năm   n đâ    a  đổi n ư     nào? 
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o Chính sách ngo i  iao  ăn  óa c a Việ   am đón   ai     n ư     nào 

trong chính sách ngo i giao khu v c và ngo i  iao đa p ươn ? 

o   ươn   ư ng/ Biện p  p đẩy m nh ho   động ngo i  iao  ăn  óa 

Việt Nam? 

 

Danh sách phỏng vấn 

1. Hoàng Kh c  am    ư ng khoa Qu c t  h c    i h c Khoa h c Xã hội và 

  ân  ăn  n    30/8/2016  H   ội 

2. Tr n Thị Hoàng Mai, Phó Vụ   ư ng Vụ Văn  o  đ i ngo i và UNESCO, Bộ 

Ngo i giao, ngày 16/9/2016, Hà Nội 

3. Ph m Sanh Châu, Vụ   ư ng Vụ Văn  o  đ i ngo i và UNESCO, Bộ Ngo i 

giao, ngày 16/9/2016, Hà Nội 

4. Dươn     c Thanh, Vụ   ư ng Vụ Ngo i  iao  ăn  o     U E  O  Bộ Ngo i 

giao, ngày 25/9/2019, Hà Nội 

5. Lê   an  B n       ên   ư ng khoa Truy n    n      ăn  o  đ i ngo i, H c 

viện Ngo i giao, ngày 16/10/2019, Hà Nội 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC HOẠT  ỘNG NGOẠ  G    VĂ  H Á 

CỦA VIỆT NAM TỪ 2009-2020 

(Nguồn Báo Thế giới và Việt Nam và website unesco.org) 

Thời gian Sự kiện  ơ quan tổ chức  guồn 

2008    

15-16/10   ó      ư n     n  p    iêm 

Bộ   ư n    o i  iao    m  ia 

  iêm p    độn   o n    n      

năm 2009     ăm   o i  iao  ăn 

 o    i Hội    o    c  ia    

"N           ă       ì mộ  bả  

sắ  V ệ  N m  rê   rườ   quố   ế  

p ụ   ụ   à bì     ộ    ập  à 

p     r ể  bề   ữ  "  

Bộ   o i  iao    

UNESCO 

  

2009    

26/5 U E  O c n  n ận          ữ 

 in      n      i i Mũi    Ma  

và Cù Lao Chàm 

UNESCO   

31/7 Mộc   n   i       ễn     i   n  ư 

 iệ       i i đ    iên   i Việ   am 

 o U E  O c n  n ận 

UNESCO   

30/9 Dân ca   an    đư c 

U E  O c n  n ận 

    i   n  ăn  óa p i 

 ậ      đ i  iện c a 

n ân  o i 

UNESCO   

1/10  a     đư c U E  O c n  n ận 

    i   n  ăn  o  p i  ậ      đ i 

 iện c a n ân  o i 

UNESCO   



- 4 - 

14/10 Việ   am đư c       o Hội 

đồn     p   n  c a U E  O 

  n      a  

UNESCO   

2010    

9/3 82  ia  i n  ỹ Văn mi      c    

 i m c c   oa   i    i Lê M c 

đ    an   iệ  Di   n  ư  iệ     ộc 

  ươn     n      c      i i c p 

   c    

UNESCO   

1/8 Ho n     n    ăn  Lon  đ  

đư c U E  O c n  n ận     i 

  n  ăn  óa      i i 

UNESCO   

16/10 Hội  ión    i đ n  óc    đ n     

 ổn   H   ội đư c U E  O 

c n  n ận     i   n  ăn  óa p i 

 ậ      đ i  iện c a n ân  o i 

UNESCO   

2011    

  D n   ư n          ư n  niệm 

Hồ     Min    i  ingapore và 

  i ippin  ;    o          ư n  

niệm    n   ư n    A   n ina    

Thái Lan 

    

14/2      ư n  c  n  p   p ê    ệ  

  i n  ư c   VH đ n năm 2020 

    

27/6    n  n   Hồ đư c U E  O c n  

n ận    Di   n Văn  o       i i 

UNESCO   

29/6     D    ữ  in      n  ồn   ai 

đư c U E  O c n  n ận        

D    ữ  in      n     580 c a     

 i i           D    ữ  in      n 

    08   i Việ   am 

UNESCO   
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24/11 H    oan đư c U E  O c n  

n ận     i   n p i  ậ      c n   o 

 ệ   ẩn c p 

UNESCO   

2012    

16/5   o mộc   n  in    ậ  c  a Vĩn  

   iêm (B c  ian ) đư c 

U E  O c n  n ận     i   n  ư 

 iệ        c c â  Á - Thái Bình 

Dươn  

UNESCO   

11-30/7    i  è Việ   am 2012 - c   đ  

“V  mi n đ   đỏ” 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   292/2012 

tr. 15 

15-23/9 Tu n  ễ  ăn  óa Việ  H n -  ỷ 

niệm 20 năm n o i  iao   i B  

Rịa - Vũn      

     303    21 

25-30/9    n  ăn  óa Việ   am   i 

Phnom Penh 

Bộ Văn  o     305    21 

29/9-5/10    n  ễ  ăn  óa Việ   am   i 

Brussels 

     306   .21 

10-12/11 F   i a  c n   i n    c      n 1 

  i Vũn      

     295/2012 

tr.21 

6/12   n n ưỡn      cún  H n  

Vươn  đư c U E  O c n  n ận 

    i   n  ăn  óa p i  ậ      

UNESCO   

2013    

3/1   i n   m Hội   a Việ   am   i 

  i       n  an M c    n 1 - 

   n       c p ẩm c a n  ệ  ỹ 

  i       n  an 

M c  

   7/2014 

tr.21 
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Việ   am   i   n  è   on  nư c 

      c   /    o   an    i c c  ị 

       ận   i (  n     n   an  

p  n   ễ  ân p  n   ăn  óa 

p  n  đ i     p ó đ i        n  

 ian c n  cộn ) 

11/5 F   i a   ăn  óa Việ   am   i 

Volvograd 

     20/2013 

tr.15 

17/5    n  ễ ẩm    c     ăn  óa n  ệ 

   ậ  Việ   am   i Ja a  a 

     22/2013 

tr.21 

22-23/6 Vietnam Open Festival - Lễ  ội 

Việ   am   i Lon on 

     23/2013 

tr.15 

14/6-3/8   ữn  n    Việ   am   i V nic  

-   ân 40 năm   an  ệ 

     28/2013     

21 

3-22/7   i n   m "Việ   am - B n M a" 

  a 9   a  ỹ    1 n i p  n   ia 

nhân 40 năm kỷ niệm   an  ệ   i 

Úc   i        F  man     

Mandurah 

L n        n 

Việ   am 

   29/2013 

tr/13 

11-30/7    i  è Việ   am   n 10      27/2013 

tr.15 

26/7  iễn   m "Hư n     p  a   ng: 

Việ   am"   i Min   

  i       n Việ  

 am   i B  a    

   31/2013 

tr.21 

29/8   i n   m Hội   a Việ   am   i 

  i       n  an M c    n 2 

     7/2014 

tr.21 

7/9 Vietnam Discovery Day - Ngày 

   m p   Việ   am - Nhân 40 

năm   an  ệ Việ -An     B c 

I   an    i Edinburgh 

     34/2013 

tr.15 
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23/9   iễn   m  i   n   iên n iên  ăn 

 óa Việ   am - Trong khuôn k ổ 

 ận độn     c     n   ộ Việ  

 am  n  c    o Hội đồn   i   n 

Liên   p    c n iệm kì 2014-

2016   i Map  o 

  i       n Việ  

Nam 

   39/2013 

tr.15 

22/10-

31/11 

N ữn  n    Việ   am -   ân  ỷ 

niệm 40 năm   an  ệ Việ -Italia 

  i Mi an 

     43/2013 

tr/13 

5/12   n ca   i     am Bộ đư c 

U E  O c n  n ận     i   n  ăn 

 óa p i  ậ      

UNESCO   

2014    

Tháng 1    i c n       ư  niệm      ịc  

Hồ     Min  - trong khuôn viên 

L n   ữ  n  ị Thái Việ  nhân 125 

năm n     in       ịc  Hồ     

Minh   i   ic i  

     1/2014     

15 

23/1   ân   ê  ươn  "L c Hồn   in  

 i n"   i H   ội 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   2/2014 

tr.15 

14/2   ai m c " ăm Việ   am   i 

Pháp" 

     45/2014 

tr.15 

Tháng 3-7   i n   m Hội   a Việ   am   i 

  i       n  an M c    n 3 

  i       n  an 

M c  

   7/2014 

tr.21 

8/3 Lễ  ội ẩm    c Việ   am      n 

 è đo n n o i  iao   i H   ội 

 ục p ục  ụ 

n o i  iao đo n 

   11/2014     

20 
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10-22/3   i n L m "Hà Nội  óa    c " 

c a   a  ỹ Vươn  Văn    o   i 

  i      an I a     i Việ   am 

  i       n I a   

  i Việ   am 

   11/2014     

21 

15/3 Lễ   n  in   ai     c a p ụ nữ 

  on  x   ội       n      i i 

  iệ   ăn  óa ẩm    c Việ   am 

  i       

 ổn  L n     

quán Việ   am   

Perth 

   12/2014 

tr.15 

12-20/4 F   i a  H   2014 - trong khuôn 

  ổ c ươn     n   iao  ư   ăn 

 o    n  Á-Mỹ La in  

Bộ   o i  iao    11/2014     

21 

26/4   i n   m "   ệ    ậ  Việ   am 

  ên đa   z c "/      ăn  óa 

Việ   am   i   a    

  i       n Việ  

Nam 

   18/2014 

tr.15 

28/4 Lễ p      n   ộ   m Hồ     Min  

  i   i Lan a 

Bộ  ư  c  n    i 

Lanka 

   18/2014 

tr.13 

26/4-3/5   i n   m  n    o c         n 

p im "40 năm   an  ệ  iệ  nam 

p  p    Việ   am"  i m  ẹn     

 i i" 

Trung tâm Văn 

 o  Việ   am   i 

Pháp 

   18/2014 

tr.13 

14/5   â    n   i       ễn c a Việ  

 am đư c U E  O c n  n ận    

Di   n  ư  iệ    ươn     n      c 

     i i       c c â  Á - Thái 

B n  Dươn  

UNESCO   

23/6    n      an     n     n  An 

đư c U E  O c n  n ận     i 

  n  ăn  óa      iên n iên     

 i i  

UNESCO   
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8-27/7    i  è Việ   am 2014 -     đ  

“Bi n đ o   ê  ươn    i” - tham 

  an  an   am    n  c n  Việ  

 am c a c c  i     o   ẻ   ổi 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   27/2014 

tr.15 

10-19/10    n Văn  óa Việ   am   i 

Hainaut 

Trung tâm Văn 

hoá Silly 

   42/2014 

tr.21 

27/11 Dân ca      iặm    ệ  ĩn  đư c 

U E  O c n  n ận     i   n  ăn 

 óa p i  ậ      

UNESCO   

13/12      Văn  o  Việ   am   i I a   Cassino    51/2014 

tr.15 

2015    

12-26/1    n  ăn  óa Việ   am -    c 

h a  ăn  óa Việ    i cồn  c iên  

 â  n   ên  c c   n p ẩm   ổ 

cẩm      c n  mỹ n  ệ   i Rom  

Bộ Văn  o     

  i       n Việ  

 am   I a   

   3/2015  

tr.15 

24/1 Liên  oan ẩm    c    c      i H  

 ội 

 ục p ục  ụ 

n o i  iao đo n 

   5/2015  

tr.20 

7-8/2 Xuân quê  ươn    i     Hồ     

Minh 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c n o i 

   6/2015  

tr.15 

6/3  iao  ư   iữa c c nữ   i       i 

 iện    ư n    i  iện  ổ c  c 

   c           n ân   i       i 

 iện    ư n  đ i  iện  ổ c  c    c 

     i H   ội c n  mộ     đ i  iện 

c c đơn  ị   on  Bộ   o i  iao 

n ân n       c      ụ nữ   i B c 

Ninh 

     

35+36/2015, 

tr.19 
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14-17/5      Việ   am   i B a i  a a - 

 ỷ niệm 65 năm   an  ệ 

  i       n    

Bộ Văn  o  

   21/2015 

tr.15 

19/5 Learning about Vietnam session - 

       m  i      Việ   am   i H  

 ội 

Vụ Văn  o  đ i 

n o i    

UNESCO 

   21/2015 

tr.5 

24-30/5   i n   m  n  "Việ   am n    

nay" -  ỷ niệm n     in  Hồ     

Min     40 năm   an  ệ   i     an 

  i       n Việ  

 am   i     an 

   22/2015 

tr.15 

9/6          ữ  in      n Lan  iang 

đư c U E  O c n  n ận        

     ữ  in      n      i i     9 

c a Việ   am 

UNESCO   

15/6 Ra m    â    c  ộ   i    Ẩm 

   c    nơi đ  c c đ i     i i 

  iệ      n     ẩm    c c a nư c 

mình   i H   ội 

Vụ Văn  o    i 

n o i    

UNESCO 

   25/2015  

tr.12 

18-19/7    i  è Việ   am c   đ  “     o 

Việ   am” 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   30/2015, 

tr.15 

12-13/9 Lễ  ội "   m p   Việ   am" - 

Kỷ niệm 5 năm   an  ệ đ i   c 

c i n  ư c Việ -An    i Lon on 

  i       n Việ  

 am   i An  

   38/2015  

tr.15 

11/9  êm n  c "H   ội xưa    na " - 

Kỷ niệm 70    c    n  Việ  

 am   i    p   i  a i  

  i       n Việ  

 am   i    p 

   38/2015  

tr.15 

25/10      Văn  óa Việ   am -   i n 

  m  n    i  o  i i   iệ     Việ  

 am     n   iễn  o   i  c c điệ  

múa        c ơi  ân gian   i  a  ino 

  i       n Việ  

 am   I a   

   44/2015  

tr.15 
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25-29/11 Lễ  ội  ăn  óa         ăn  óa 

ASEAN -   c nư c   ưn       

   n   iễn   n p ẩm     c n  mỹ 

n  ệ   n   i c c nư c A EA   

   n   iễn p a        ư n         

 ăn  óa mỗi    c  ia   i  hái 

Nguyên 

Bộ   o i  iao    47/2015  

tr.21 

2/12    i  ễ  éo co   Việ   am đư c 

U E  O c n  n ận    Di   n  ăn 

 óa p i  ậ      đa    c  ia đ i 

 iện c a n ân  o i 

UNESCO   

5/12 Liên  oa ẩm    c   n 3   i H   ội  ục p ục  ụ 

n o i  iao đo n 

   49/2015  

tr.13 

2016    

26-28/2    m p   đ o M    đ o   iên 

c úa  đ o   ậ   o Ủ   an    

U E  O Việ   am p  i   p   i 

  n  đ o c c  ỉn   ổ c  c n  m 

   n      ăn  óa   ịc          n 

n ưỡn  c a n ư i Việ   am c o 

c c đ i       c n  ộ n o i  iao 

c a   i       n   i  am  ịnh, 

Ninh Bình 

Uỷ  an    c gia 

   U E  O Việ  

Nam 

   9/2016  

tr.1 

3/4 "         Việ "   i M xico City   i       n Việ  

 am   M xico 

   14/2016  

tr.15 

17/5 Lễ  ỷ niệm 126 năm n     in  

     ịc  Hồ     Min    i 

Pretoria, Nam Phi 

  i       n Việ  

 am    am  hi 

   20/2016 

tr.15 
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21/5   ơ  ăn   ên  i n   úc c n  đ n  

H      ộc    n   âm B o  ồn Di 

  c     đ  H      Mộc   n 

  ư n    úc  ian   ỉn  H   ĩn  

đư c U E  O c n  n ận     i 

  n  ư  iệ        c c â  Á - Thái 

B n  Dươn  

UNESCO   

2/6 Learning about Vietnam session - 

       m  i      Việ   am   i H  

 ội 

Bộ   o i  iao    23/2016  

tr. 13 

10-23/7    i  è Việ   am 2016 - “  ổi   ẻ 

 i     o   i  i   n  ăn  óa  ân 

 ộc”   i H   ội     n   in   

   ệ An     n    ị  H       n  

 am     n     i        ẵn  

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   30/2016  

tr.7 

2-3/9   i n   m  n      i i   iệ  p im 

  i c   đ  "Vẻ đẹp  i n đ o    

  ê  ươn  Việ   am" - Kỷ niệm 

   c    n  Việ   am    66 năm 

  an  ệ Việ -Hung   i B  ap    

  i       n Việ  

 am   H n a   

   35/2016  

tr.13 

1/12 U E  O c n  n ận “   c   n  

  n n ưỡn      M    am p   c a 

n ư i Việ ”     i   n  ăn  óa p i 

 ậ      đ i  iện c a n ân  o i 

UNESCO   

2017    

20/1   ân   ê  ươn  2017 - c   đ  

"   n  p   man   ên B c - Khát 

  n  n  i   n "   i     Hồ     

Minh 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   1/2017    7 
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18-30/7    i  è Việ   am 2017 - c   đ  

  ổi   ẻ  i     o      o    đ t 

p ươn  nam 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   27/2018  

tr.7 

30/10   â    n   i       ễn c  n     c 

đư c U E  O c n  n ận     i 

  n  ư  iệ       i i 

UNESCO   

7/12    ệ    ậ  B i c  i    n   ộ đ  

đư c U E  O  in   an     Di 

  n  ăn  óa p i  ậ      đ i  iện 

c a n ân  o i 

UNESCO   

10/12 Liên  oan Ẩm    c    c    2017 

  i H   ội 

 ục   ục  ụ 

n o i  iao đo n 

   

6+7+8/2018, 

tr.46 

2018    

25/1 Learning about Vietnam session - 

       m  i      Việ   am   i H  

 ội 

Vụ   o i  iao 

Văn  o     

UNESCO 

   5/2018    4 

7/2   ân   ê  ươn  2018 - c   đ  

"Việ   am   n  n  i  ươn   ai" 

  i H   ội 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

Nam   nư c 

ngoài 

   5/2018    7 

10/3   ươn     n  "D  x ân  ữ  n  ị 

năm 2018" -   i  i      c       

n ân  ân  ân  ộc      i     ên: 

  ăm   o   n  Văn  o  c c  ân 

 ộc Việ   am     n   ian Văn 

hoá Trà và Làng trà sinh thái 

     11/2018 

tr.12 
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12/4 UNESCO công n ận   n   iên 

địa c    non nư c cao Bằn     

  n   iên địa c     o n c    

UNESCO     15/2018 

tr.1 

4/5 "V  c n  nư c Việ " đêm   ơ  o 

Ban D   n         c  ổ Việ  

 am  o n c      i xư n      ổ 

c  c   i   c 

     19/2018 

tr.7 

30/5 Ho n   oa       n  đồ    Di   n 

 ư  iệ  c a   ươn     n      c 

     i i       c c â  Á - Thái 

B n  Dươn  c a U E   O 

UNESCO    52/2018 

tr.7 

11-15/9    n Văn  óa Việ   am -    c 

 iện     o c    p   c Văn  o  

   ệ    ậ   iữa Việ   am    

 amp c ia  iai đo n 2018-2022 

  i   non    n  

Bộ  ăn  óa    37/2018 

tr.7 

7/12 U E  O c n  n ận "   ệ    ậ  

B i    i    n   ộ Việ   am"    

Di   n Văn  o  p i  ậ      đ i 

 iện c a n ân  o i 

UNESCO   

10-25/7    i  è Việ   am 2018 - c   đ  

"15 năm n i   n   a    n" 

Uỷ  an n   nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài 

   27/2018  

tr.7 

9/12 Lễ  ội ẩm    c    c    2018   i 

H   ội 

 ục p ục  ụ 

n o i  iao đo n 

   50/2018  

tr.15 
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19/12  êm Văn  óa Việ   am   i c   

đ  "    ẵn  - Vẻ đẹp   ươn  

  n "   i  a a  

  i       n Việ  

 am   i  a a  

p  i   p   i 

L n  Việ   am 

Katara, Qatar 

Airways và Trung 

tâm  úc  i n    

 ịc      ẵn  

   

5+6+7/2019, 

tr.48 

28/12 Ra m   p im "  n H n   in  

  iên  cội n  ồn" -       p  n  

 ư  iệ  xưa    na      ễ  ội   n 

  n     i  iện m     n  i    c cổ 

 ằn  đồ   a  n  n n ữ  i n  An   

  n   n  c c đ i     đo n  iệ  

 i         o p im   i   ú     

   n o i  ụ   ú 

    c        p  i 

  p   i     ăn 

 óa   an    n    

khu di tích lịc     

đ n H n  

   

5+6+7/2019, 

tr.33 

2019    

24/1 Learning about Vietnam session - 

       m  i      Việ   am   i H  

 ội 

Bộ   o i  iao    2/2019, 

tr.7 

26/1   ân   ê  ươn  2019   i H   ội Uỷ  an     nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c n o i 

   2/2019  

tr.7 

     ỷ   i 

2019 

  ai   ươn  "   n café  i   H  

 ội -  aff   Việ "   i     n  iên 

Văn p  n    n      an       i 

thành p   Turin 

Lãn      an     

Việ   am   i 

Turin, TT Khoa 

  c  ăn  óa Italy- 

Việ   am ( OLO)  

   n  xúc  i n 

  ươn  M i I a  -

Việ   am 

   8/2019  

tr.7 
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16/4 Hội đồn  c  p   n  U E  O   n 

    206   i  a i     n    a Hồ  ơ 

 ỷ niệm 650 năm n    m    an  

n ân     Văn An 

UNESCO    16/2019  

tr.2 

5/6 Lễ  ỷ niệm 100 năm   on     o 

Việ   i    ê  nư c    Hội n  ị 

n ư i Việ   am   i    p - Trao 

H ân c ươn   ộc  ập   n       

c o Hội n ư i Việ   am   i    p 

   a i  

     

25+26/2019, 

tr.8 

11-25/8   o   ập    n  i n       i n  

Việ  c o n ư i Việ   am   nư c 

ngoài, tham quan c c  i   c   ịc  

       ăn  o    i mộ      ỉn    i 

H   ội    mộ      ỉn  p  a B c 

Uỷ  an     nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

n o i  Bộ  i o 

 ục      o   o 

   33/2019  

tr.7 

27-30/9    n  ăn  o  Việ   am - Ho   

độn   ăn n  ệ   i    iễn ca   úc 

   Việ   am          p  iữa Việ  

Nam-M anma    ỷ niệm 2 năm 

  an  ệ   p   c  o n  iện  iữa  ai 

nư c   i Yan on 

     40/2019  

tr.13 

29/10 Hội    o    c    "Di   n Hồ     

Min    i n o i  iao  ăn  o  Việ  

 am   on   iai đo n m i"   i 

N  ệ An 

Bộ   o i  iao    43/2019  

tr.3 

13/12    c   n     n c a đồn    o  ân 

 ộc     - Nùng -    i đư c 

U E  O   i  an      i   n  ăn 

 óa p i  ậ      đ i  iện n ân  o i 

UNESCO   
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2020    

18/1   ươn     n  "  ân   ê  ươn  

2020"   i H   ội  B c  in  

Uỷ  an     nư c 

   n ư i Việ  

 am   nư c 

ngoài và UBND 

   n  p   H  

 ội/B c  in  

   1/2020  

tr.7 

20/7   n   iên địa c          n  

đư c U E  O c n  n ận    c n  

 iên địa c     o n c        a   i 

Việ   am 

UNESCO   

17/8 Learning about Vietnam session - 

Ngày tìm hi      Việ   am   i H  

 ội 

Bộ   o i  iao   

11/9   a đ m “          i    ị  ăn  óa 

Việ   am   on  c n    c   o i 

 iao  ăn  óa”   i H   ội 

Vụ   o i  iao 

Văn  óa    

UNESCO 

   38/2020, 

tr.3 

 


